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      Công Giáo và Cộng Sản không muốn sống chung với nhau nhưng bắt buộc 
phải sống chung vì không thể diệt được nhau. Cộng Sản và Công Giáo có qúa 
nhiều khác biệt về mọi mặt, từ tâm linh đến con người. Ngoài ra cộng sản coi tập 
thể Công Giáo như một đe dọa cho quyền hành của họ vì người Công Giáo có đức 
tin mạnh, có tổ chức và có chỉ huy trên dưới nên cộng sản phải tìm cách làm suy 
yếu hàng ngũ Công Giáo. Người Công Giáo với tư cách công dân có thể chống 
cộng hay không chống bằng bất cứ cách nào họ muốn và họ có, miễn không đi sai 
những giáo huấn của Giáo Hội. Nhưng Giáo Hội Công Giáo với đại diện là hàng 
giáo phẩm không thể chống cộng như kiểu giáo dân, tuy các vị chủ chăn có bổn 
phận phải “đứng trên mái nhà mà nói lời chân lý”. 
      Nhìn vào thực trạng Giáo Hội Công Giáo ở trong nước, chúng ta thấy khuynh 
hướng sống chung hòa bình giữa Giáo Hội và nhà nước đang thắng thế. Sống 
chung hòa bình là điều ai cũng muốn nếu hai bên đều tôn trọng nhau, tôn trọng 
quyền lợi của nhau, và không tìm cách lấn lướt nhau. Sống chung hòa bình theo 
quan điểm của cộng sản chỉ có nghiã là không chống đối họ và làm theo lời 
họ.Thực tế, cộng sản đã làm tê liệt hàng giáo phẩm bằng đe dọa và những hình 
thức mua chuộc, thưởng phạt. 
      Nếu toàn thể thành viên của Hội Đồng Giám Mục cương quyết bảo vệ uy tín và 
sự độc lập của Giáo Hội cũng như phẩm giá của chính mình thì nhà nước sẽ không 
thể thao túng, gây chia rẽ và làm suy yếu Giáo Hội, dù Giáo hội và nhà nước luôn 
có sự căng thẳng, và công tác mục vụ của các chủ chăn có thể gặp khó khăn hơn. 
Đó là điều tất nhiên phải xảy đến và các mục tử phải đương đầu trong nhiệm vụ 
bảo vệ đoàn chiên trên đường lữ hành theo chân Chúa. Tiếc thay, nhiều vị chấp 
nhận biện pháp dễ dãi và an toàn, chấp nhận cộng tác với nhà nước để được yên 
thân, được tự do phô trương việc giữ đạo bề ngoài, được rộng tay xây cất những 
công trình nhiều khi phí phạm nhưng lưu được danh tiếng của mình cho mai hậu.
      Vụ phá và xây lại nhà thờ Bùi Chu đang gây tranh cãi sôi nổi. Phá hay không 
phá? Sửa lại để bảo tồn di tích? Bề ngoài xem ra nhà nước không nhúng tay vào 
vụ này. Nhưng có những thắc mắc mà nhiều người muốn biết. Tại sao trong 12 
năm giữ chức giám mục Bùi Chu của Đức Cha Hoàng Văn Tiệm và 6 năm giám 
mục của Đức Cha Vũ Đình Hiệu, nhà thờ Bùi Chu không được tu bổ, sửa chữa, 
để càng ngày càng bị hư hỏng, đến bây giờ trở thành vô phương cứu chữa, chỉ còn 
cách phá đi làm lại? Không thể nói là không có tiền. Trong thời Đức Cha Tiệm, 
vườn Ave Maria đã được xây dựng một cách phí phạm và tốn kém với những 
vật lạ vô bổ, như qủa chuông đồng vĩ đại hình thiếu nữ đứng hở ngực, cây kèn 
Trumpet dài 5,20 mét, chuỗi tràng hạt nặng 2 tấn, mỗi hạt nặng 25 kg bằng cẩm 
thạch, và còn nhiều thứ khác. Có thể lúc đó nhà nước chưa cho phép sửa nhà thờ, 
để cho nhà thờ gần xập mới cho phép phá đi xây lại. Phá cũ xây mới là chính sách 
của nhà nước nhằm đánh dấu thời đại Hồ Chí Minh. Biết bao kiến trúc, nhà thờ, 
chùa chiền, di tích lịch xử trên toàn quốc đã bị đập đi để xóa bỏ tàn tích qúa khứ 
và xây mới để ghi thành tích của chế độ cộng sản. Nhà thờ Bùi Chu bị phá và xây 
mới là đúng chính sách của nhà nước. Tại sao lại có dư luận chống đối việc phá 
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Marrero, LA:
Traàn Vaên Bình
(504) 348-1346

Ngoâ Taùm
(504) 368-0055
Kenneer, LA:

Nguyeãn Ñình Nghieâm
(504) 254-1150
Boston, MA:
Phaïm Duy Lyù

(617) 265-7934
Brooklyn, MN:
Traàn Ngoïc Baùi
(763) 315-3942

Kansas City, MO:
Nguyeãn Löu

(816) 231-2413
Durham, NC:
Nguyeãn Söông
(919) 361-5472
Lincoln, NE:
Traàn Vaên Trò

(402) 438-4415
Las Vegas, NV:

Phan Vaên Syõ
(702) 221-1688

Cincinnati, OH:
Francis Ñinh Khaûi

(513) 227-4711
Oklahoma:

Leâ Minh Khoâi
(405) 759-3645

Tulsa, OK:
Ngoâ Thieän Tích
(918) 437-6253

Nguyeãn Minh Tuaán
(918) 627-2046
Portland, OR:

Ngoâ Tröôøng James
(503) 591-0871

Ñoaøn Troïng Thu
(714) 642-8365

Philadelphia, PA:
Nguyeãn Ñöùc Phong

(215) 329-0538
Arlington, TX:
Traàn Vaên Minh
1-866-246-3702

Arkansas:
Leâ Thieân Hoaøng
(479) 471-7238

Austin, TX:
Phaïm Trí Thöùc
(512) 832-6408

Irving, TX:
Ñoaøn Thanh Huøng

(972) 790-2216 / 3500
Houston, TX:

Kim Mai
(281) 970-4903

nhà thờ này? Việc chống đối được phổ biến trên những báo lề phải của nhà nước. Báo 
chí ở Việt Nam làm gì có tự do. Việc quan trọng như vụ nhà thờ Bùi Chu nếu không có 
chỉ thị từ trên thì báo nào dám đưa dư luận chống? Phải chăng nhà nước muốn bắt cá hai 
tay, đặt bài hai cửa, đằng nào cũng có lợi. Lợi nhất là nhà nước được công khai nhúng 
tay vào vụ Bùi Chu mà không ai có thể trách cứ. Hành động cụ thể là trước những lùm 
xùm của dư luận, nhà nước đã cử một phái đoàn của Bộ Văn Hoá, Du Lịch và Thể Thao 
xuống Bùi Chu kiểm tra, cứu xét tại chỗ và sẽ cho kết luận cũng như cho phép phá để xây 
mới hay không. Nhà nước muốn thể hiện trách nhiệm và uy quyền của mình. Cầu mong 
Đức Cha Vũ Đình Hiệu và các vị hữu trách của giáo Phận Bùi Chu dành lấy quyền hành 
động độc lập để có thể lấy những quyết định hợp lý, hợp tình, vừa cứu vãn nhà thờ, vừa 
bảo tồn một di sản vô cùng qúy giá của miền đất đầu tiên đón nhận Tin Mừng trên quê 
hương Việt Nam.
      Trong khi sự nhúng tay của nhà nước vào vụ nhà thờ Bùi Chu kín đáo và tế nhị, việc 
thuyên chuyển một số linh mục Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn và Linh Mục Nguyễn 
Duy Tân xứ Thọ Hòa, giáo phận Xuân Lộc, được thực hiện một cách lộ liễu và thiếu 
tình người. Các linh mục phục vụ tại Phòng Công Lý và Hòa Bình Dòng Chúa Cứu Thế 
Sài Gòn và chương trình cứu trợ thương phế binh Việt Nam Công Hòa đều phải bỏ việc, 
hầu hết bị thuyên chuyển đi nơi khác, hoặc ra miền Trung, hoặc đi Cát Lái, hoặc về 
Hậu Giang, toàn những nơi xa đô thành, ít bổn đạo hay nằm giữa vùng quê. Linh Mục 
Nguyễn Ngọc Bích, Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế nói việc thuyên chuyển 
là chuyện bình thường. Đồng ý, nhưng việc thuyên chuyển làn này sao toàn nhắm vào 
những linh mục loan truyền công lý, cứu giúp và tìm lại nhân phẩm cho thương phế binh 
VNCH, những người bị bỏ rơi, đầy đọa? Việc làm của Cha Giám Tỉnh chắc rất đẹp lòng 
nhà nước. Nhà nước coi những linh mục bị phạt là những chiếc gai cần phải nhổ. Họ ngại 
nhổ nên đã nhờ Cha Giám Tỉnh nhổ giùm.
      Linh Mục Nguyễn Duy Tân thì có “tội” phê bình nhà nước và viếng thăm những nạn 
nhân bị nhà nước đàn áp. Nhà nước đã nhờ tay Đức Cha Đinh Đức Đạo, Giám Mục Xuân 
Lộc, ra roi trừng phạt Cha Tân. Ngày 17-5-2019, Cha Tân phải rời xứ Thọ Hòa. Trong 
buổi tiễn biệt, Cha Tân và các cha khác không được làm lễ, không được giảng, không có 
thức ăn trưa, chỉ trực chỉ đi Núi Cúi làm phụ tá việc xây cất trung tâm hành hương. Nơi 
đó không có giáo dân, không có cơ hội làm công tác mục vụ của một linh mục, không 
có ai bảo vệ cha nếu bị công an khủng bố. Cha Nguyễn Duy Tân đã khóc, vì nhớ thương 
đoàn chiên cũ, hay vì bị phản bội bởi chính bề trên của mình? ĐC Đạo đã cộng tác với 
nhà nước một cách qúa đáng, không còn tình cha con, thầy trò, đừng nói đến tình người.
      Một sự kiện tiêu biểu cho sự liên hệ “mù quáng” đã xảy ra ở Sài Gòn ngày 3-5-
2019 khi Đức Cha Đỗ Mạnh Hùng, Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận “TP-HCM” 
đi phúng điếu tướng Lê Đức Anh, nguyên Bộ Trưởng Quốc Phòng, nguyên Chủ Tịch 
Nước. Phúng điếu người qúa cố là xã giao bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng 
cuộc phúng điếu này rất bất bình thường, vì GM Giám Quản Tông Tòa đã nhân danh 
hồng y, các giám mục, các linh mục, tu sĩ và giáo dân toàn tổng Giáo Phận Sài Gòn để 
viết những lời ca ngợi ông Lê Đức Anh, trong đó có câu:
      “Vĩnh biệt nhà lãnh đạo tài ba đã góp phần to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển 
đất nước”
      Sự thật, tướng Lê Đức Anh đã ra lệnh không được bắn vào quân Trung Cộng khi bọn 
này đến chiếm đảo Gạc Ma năm 1988 khiến 64 lính Việt Nam tử vong. Khi làm chủ tịch 
nước, ông Lê Đức Anh đã đóng trọn vai trò hôn quân bạo chúa, tước đoạt mọi quyền tự 
do của dân Việt Nam, trong đó có tự do tôn giáo.
      Như vậy là GM Đỗ Mạnh Hùng đã nhục mạ sự thật, gây tủi hổ cho giáo dân, giáo 
phận và Giáo Hội. Không cần tìm nguyên do cũng đã biết vì sao.
      Xem ra mối liên hệ giữa Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và nhà nước không đặt trên 
sự lưỡng lợi và tôn trọng lẫn nhau, nhưng đặt trên lợi của nhà nước và sự cúi đầu làm tay 
sai của một số chủ chăn. Trách người hay trách ta? 
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Hoäp Thö Ñoäc GiaûMarrero, LA:
Traàn Vaên Bình
(504) 348-1346

Ngoâ Taùm
(504) 368-0055
Kenneer, LA:

Nguyeãn Ñình Nghieâm
(504) 254-1150
Boston, MA:
Phaïm Duy Lyù

(617) 265-7934
Brooklyn, MN:
Traàn Ngoïc Baùi
(763) 315-3942

Kansas City, MO:
Nguyeãn Löu

(816) 231-2413
Durham, NC:
Nguyeãn Söông
(919) 361-5472
Lincoln, NE:
Traàn Vaên Trò

(402) 438-4415
Las Vegas, NV:

Phan Vaên Syõ
(702) 221-1688

Cincinnati, OH:
Francis Ñinh Khaûi

(513) 227-4711
Oklahoma:

Leâ Minh Khoâi
(405) 759-3645

Tulsa, OK:
Ngoâ Thieän Tích
(918) 437-6253

Nguyeãn Minh Tuaán
(918) 627-2046
Portland, OR:

Ngoâ Tröôøng James
(503) 591-0871

Ñoaøn Troïng Thu
(714) 642-8365

Philadelphia, PA:
Nguyeãn Ñöùc Phong

(215) 329-0538
Arlington, TX:
Traàn Vaên Minh
1-866-246-3702

Arkansas:
Leâ Thieân Hoaøng
(479) 471-7238

Austin, TX:
Phaïm Trí Thöùc
(512) 832-6408

Irving, TX:
Ñoaøn Thanh Huøng

(972) 790-2216 / 3500
Houston, TX:

Kim Mai

Ông Trần hữu Vân, TX
…Theo dõi báo, đài và truyền thông 
mạng, người tín hữu Công Giáo 
không khỏi bàng hoàng và đau xót 
trước tin Giáo Hội trong nước đang 
chịu những bức bách thật nghiệt 
ngã phải không quý báo? Ai gây ra 
những cảnh nhiễu nhương đáng xấu 
hổ? Nào là Giám Mục, như Đức Cha 
Nguyễn Thái Hợp, rồi các Linh Mục 
Dòng, Triều bị thuyên chuyển với ác 
ý như những sự trả thù về các hoạt 
động của các Ngài… chỉ vỉ các Ngài 
đã sống chứng nhân Tin Mừng, đã 
không muốn làm các “kẻ chăn chiên 
thuê”… Chúng ta làm được gì trước 
âm mưu thâm độc của chế độ cộng 
sản vô thần, vô luân muốn nhuộm đỏ 
các Tôn Giáo?...
Thưa ông Trần Hữu Vân,
Những ưu tư của ông cũng là nỗi 
buồn chung của Giáo Hội Việt Nam 
trong đó bao gồm cả hàng Giáo Sỹ, 
Tu Sỹ và Giáo Dân. Mỗi người Tín 
hữu, sau khi nhận phép Rửa và Thêm 
Sức, đều có đủ ba sứ vụ trong đó có 
sứ vụ Ngôn Sứ. Do đó người Giáo 
Dân cũng phải lãnh phần trách nhiệm 
Ngôn Sứ của mình trước các thăng 
trầm của Giáo Hội. Mỗi người trong 
môi trường và khả năng của mình 
phải ra sức chu toàn trách vụ đó. Đó 
là ý thức và trách nhiệm của mổi 
Tín Hữu trưởng thành. Không thờ 
ơ, không ỷ lại mà phải đấm ngực về 
những lỗi lầm, không chỉ vì những lỗi 
lầm do “miệng nói, việc làm” mà còn 
cả những những thiếu sót vì “không 
làm những việc, những đều cần phải 

làm” . Cần phải biến những Ưu tư, u 
buồn thành những việc làm tích cưc. 
Thánh Kinh đã chẳng tiên liệu những 
khó khăn, bắt bớ, bách hại Giáo Hội 
Chúa sao? Nhưng hãy kiên định, vững 
tin và hành động tích cực cho sự chiến 
thắng khải hoàn của Thiên Chúa. Mời 
ông theo dõi các bài vở trong số báo 
này mà chủ đề, ít nhiều, nói lên lâp 
trường của Diễn Đàn Giáo Dân trong 
sứ vụ tranh đấu cho Giáo Hội và Quê 
Hương Việt Nam.        
Ông Vũ Minh Thanh, MA
…rất cám ơn tòa báo đã gửi cho 
những số báo rất giá trị…
Xin Chúa và Đức Mẹ ban nhiều ơn 
lành xuống cha Linh hướng và tất cả 
anh chị em trong tòa báo và gia đình… 
Nguyện cầu cho tờ báo phát triển và 
trường tồn… 
Thưa ông Vũ Minh Thanh,
Chân thành cám ơn những lời cầu chúc 
của ông, nhất là lời “Nguyện cầu cho 
tờ báo phát triển và trường tồn”. Rất 
mong ông giúp thêm lời nói, việc làm 
để Diễn Đàn Giáo Dân đến với nhiều 
độc giả mới, đáp ứng ước vọng “phát 
triển và trường tồn” như lòng ông 
nguyện cầu. Nguyện xin Thánh Gia 
ban nhiều ơn lành hồn xác cho ông và 
quý quyến.
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THƯ TÍN
Ông Nguyễn Thái Sơn, CA
Xin chia sẻ những khó khăn ông 
đang gánh chịu. Hãy phó thác và 
tin tưởng. Xin ông an tâm đón 
nhận và đồng hành với Diễn Đàn.     
Ông Võ Thành Trí, TX
Đã gửi sách “Mười Năm Thái Hà 
– Tòa Khân Sứ” của LM. Nguyễn 
Ngọc Nam Phong 
Ông Phan Tấn Trí, MI
Chân thành cám ơn những lời cầu 
chúc của ông. Tòa soạn đã cập 
nhật hai năm lệ phí.
Ông Nguyễn Văn Quý, MN
Tòa Soạn đã nhận Lệ phí và tiền 
mua sách “Mười Năm Thái Hà – 
Tòa Khâm Sứ”
Ông Nguyễn Hữu Đạo, CA
Tòa Soạn đã nhận Lệ phí và tiền 
mua sách “Mười Năm Thái Hà – 
Tòa Khâm Sứ”
Ông Đỗ Phước, CA
Tòa Soạn đã gửi sách “Mười Năm 
Thái Hà – Tòa Khâm Sứ”
Ông Nguyễn Nho, SC
Tòa Soạn đã gửi sách “Mười Năm 
Thái Hà – Tòa Khâm Sứ”
Ông Nguyễn Văn Khái, FL
Chân thành cám ơn ông đã gửi lệ 
phí cùng những lời cầu chúc tốt 
lành. 
Ông Trần Ích, GA
Tòa  Sọan đã cập nhật địa chỉ 
mới. Cám ơn ông đã gửi 6 năm lệ 
phí và tiền mua sách  “Mười Năm 
Thái Hà – Tòa Khân Sứ” của LM. 
Nguyễn Ngọc Nam Phong. Đã 
gửi sách.
Ông Phạm Anh Tuấn, MD

Tòa soạn đã cập nhật lệ phí hai 
năm. 
Ông Lê Kim Thạch, PA
Chân thành cám ơn độc giả Ân 
Nhân luôn nâng đỡ Diễn Đàn. 

*****
Tòa Soạn chân thành cám ơn 
quý Độc Giả đã gửi thư và lệ phí:

•	 Bà Mary Trương, Canada
•	 Ông Hoàng Thanh Đỉnh, CT
•	 Ông Vũ Tuyên, CA
•	 BS. Nguyễn Trọng Việt, CA
•	 Ông Trần Ngọc Cầu, CA
•	 Ông Nguyễn Diễn, Canada
•	 Ông Vũ Đức Liễn, AZ
•	 Ông Trần Thanh Hà, CA
•	 Ông Chu Ba, TX  
•	 Ông Phùng Văn Phụng, TX

•	 Ông Nguyễn Đức Thệp, IA
•	 Ông Hồ Sĩ Hùng, CA
•	 Ông Hoàng Xuân Nghĩa, FL
•	 Ông Mai Đình Hòe, CA
•	 Ông Nguyễn Văn Trung, NE
•	 Ông Nguyễn N. Lincoln, LA
•	 Ông Nguyễn Trí Y, NM
•	 Ông Nguyễn Văn Sen, CA
•	 ÔB. Nguyễn Khắc Bình, CA
•	 Liz Trần, WA
•	 Lê Vũ Vân, MI
•	 Ông Trần Ngọc Cẩn, CA
•	 Ông Nguyễn Văn Sang, CA
•	 Ông Trần Văn Quỳnh, CA
•	 Bà Lee N. Tiên, CO
•	 Ông Mai N. Joseph, CA

Ý Cầu Nguyện

“ Xin cho các vị chủ chăn của giáo hội 
trên toàn thế giới, đặc biệt là giáo hội việt 
nam, được tràn đầy ơn can đam  và khôn 
ngoan, sống trọn sứ vụ thánh thiêng của 
mình để dẫn dắt đàn chiên chúa". 
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Theo tin Zenit, Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô đã ký tự 
sắc ‘Vos Estis Lux Mundi’, 

đánh dấu bước quan trọng thứ hai 
sau Hội Nghị Thượng Đỉnh tháng 
Hai tại Vatican về việc bảo vệ các 
vị thành niên. 
Hội nghị trên đã qui tụ chủ tịch 
các hội đồng giám mục thế giới 
và đã dự trù ba bước hành động 
tức khắc: (1) công bố một tự sắc 
về việc bảo vệ các vị thành niên 
trong thị quốc Vatican (việc này 
đã được thực hiện một tháng sau 
Hội Nghị), (2) một ‘cẩm nang’ 
(vademecum) chống lạm dụng 
cho Giáo Hội hoàn vũ để giải 
thích rõ ràng cho các giám mục 
phải xử lý các vụ lạm dụng ra 
sao, và (3) thiết lập “các toán đặc 
nhiệm” (task forces) giúp các 
giáo phận nào trên thế giới cần 
giúp đỡ trong việc thi hành các 
biện pháp thích đáng để bảo vệ 
các vị thành niên. 
Văn kiện hôm nay thiết lập các 
thủ tục mới trong việc báo cáo 
lạm dụng và bạo lực, buộc các 
giám mục và các bề trên dòng 
chịu trách nhiệm đối với các 
hành động của các vị, và bao gồm 
nghĩa vụ các giáo sĩ và tu sĩ phải 
báo cáo việc lạm dụng. 
Nó ra lệnh mỗi giáo phận phải 
thiết lập một hệ thống để công 

Tự Sắc ‘Vos Estis Lux Mundi’ của 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô về 

chống lạm dụng và che đậy tội 
phạm ấu dâm 

�� Vũ Văn An

chúng đệ nạp các báo cáo lạm 
dụng một cách dễ dàng. 
Dưới đây là tuyên bố của Tòa 
Thánh về tự sắc, tiếp theo là toàn 
văn tự sắc do Tòa Thánh cung 
cấp.
TÔNG THƯ DƯỚI HÌNH 
THỨC TỰ SẮC CỦA Đức Giáo 
Hoàng PHANXICÔ: “Vos estis 
lux mundi”
“Các con là ánh sáng thế gian. Một 
thành phố nằm trên đồi không thể 
bị che khuất” (Mt 5:14). Chúa 
Giêsu Kitô của chúng ta kêu gọi 
mọi tín hữu trở thành một tấm 
gương sáng ngời về nhân đức, 
chính trực và thánh thiện. Thật 
vậy, tất cả chúng ta được kêu gọi 
làm chứng cụ thể cho niềm tin 
vào Chúa Kitô trong đời sống của 
chúng ta và đặc biệt, trong mối 

liên hệ của chúng ta với những 
người khác.
Các tội ác lạm dụng tình dục 
xúc phạm đến Chúa của chúng 
ta, gây thiệt hại về thể chất, tâm 
lý và tinh thần cho các nạn nhân 
và gây tổn hại cho cộng đồng 
tín hữu. Để những hiện tượng 
này, dưới mọi hình thức, không 
bao giờ xảy ra nữa, cần phải liên 
tục và sâu sắc hoán cải tâm hồn, 
chứng thực bằng các hành động 
cụ thể và hữu hiệu liên quan đến 
mọi người trong Giáo hội, để sự 
thánh thiện bản thân và cam kết 
luân lý có thể góp phần phát huy 
tính khả tín trọn vẹn của sứ điệp 
Tin Mừng và tính hữu hiệu của sứ 
mệnh Giáo hội. Điều này chỉ trở 
nên khả hữu với ơn Chúa Thánh 
Thần tuôn đổ vào lòng chúng ta, 
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vì chúng ta phải luôn ghi nhớ các lời lẽ của Chúa 
Giêsu: “ Ngoài Thầy ra, các con không thể làm gì 
được” (Ga 15: 5). Ngay cả khi đã hoàn thành được 
rất nhiều, chúng ta vẫn phải tiếp tục học hỏi từ các 
bài học cay đắng của quá khứ, nhìn tới tương lai 
một cách đầy hy vọng.
Trước hết, trách nhiệm này thuộc về những người 
kế vị các Tông đồ, được Thiên Chúa chọn làm 
những nhà lãnh đạo mục vụ của Dân Người, và 
đòi hỏi nơi họ một cam kết theo sát con đường của 
Thầy Chí Thánh. Thực thế, vì thừa tác vụ của họ, 
các Giám mục, “như các đại diện và đặc sứ của 
Chúa Kitô, cai quản các giáo hội đặc thù được ủy 
thác cho họ bằng lời chỉ bảo, khuyên dạy, gương 
sáng, và cả bằng thế giá và quyền hành thánh 
thiêng của họ nữa, những thế giá và quyền hành 
mà họ chỉ thực sự sử dụng để xây dựng đoàn chiên 
của họ trong sự thật và sự thánh thiện, luôn ghi nhớ 
rằng người lớn hơn phải trở thành bé hơn và người 
đứng đầu phải trở thành người tôi tớ (Công đồng 
Vatican thứ hai, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 
27). Điều liên hệ mật thiết với các người kế vị 
các Tông đồ cũng liên hệ tới tất cả những ai, theo 
nhiều cách khác nhau, đảm nhận các thừa tác vụ 
trong Giáo hội, hoặc tuyên xưng những lời chỉ bảo 
của Tin Mừng, hoặc được kêu gọi phục vụ Dân 
Kitô giáo. Do đó, điều tốt lành là các thủ tục phải 
được áp dụng phổ quát để ngăn chặn và chống lại 
các tội ác vốn phản bội lòng tin của tín hữu này.
Tôi mong muốn cam kết này được thi hành một 
cách hoàn toàn theo tinh thần giáo hội, để nó nói 
lên sự hiệp thông vốn giữ cho chúng ta hợp nhất, 
trong việc lắng nghe nhau và cởi mở đối với những 
đóng góp của những người biết quan tâm sâu sắc 
đến diễn trình hoán cải này.
Do đó, tôi ban sắc lệnh:
TIÊU ĐỀ I: CÁC ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT
Điều 1 - Phạm vi áp dụng
§1. Các qui định này áp dụng cho các báo cáo liên 
hệ đến các giáo sĩ hoặc thành viên của Viện Đời 
sống thánh hiến hoặc các Hội đời sống tông đồ và 
liên quan tới:
a) các tội phạm điều răn thứ sáu trong Mười Điều 
răn bao gồm:

i. Ép buộc ai đó, bằng bạo lực hoặc đe dọa hoặc 
qua việc lạm quyền, để thực hiện hoặc bắt thực 
hiện các hành vi tình dục;
ii. thực hành các hành vi tình dục với một vị thành 
niên hoặc người dễ bị tổn thương;
iii. sản xuất, trưng bầy, sở hữu hoặc phân phối văn 
hóa khiêu dâm trẻ em, bằng cả các phương tiện 
điện tử, cũng như tuyển dụng hoặc xúi giục một vị 
thành niên hoặc người dễ bị tổn thương tham gia 
trưng bầy khiêu dâm;

b) tác phong thi hành bởi các đối tượng được đề cập 
trong điều 6, bao gồm các hành động hoặc thiếu sót 
nhằm can thiệp vào hoặc tránh né các cuộc điều tra 
dân sự hoặc điều tra giáo luật, bất kể có tính hành 
chính hay hình sự, chống lại một giáo sĩ hoặc một tu 
sĩ liên quan đến các tội phạm được đề cập trong tiểu 
mục a) của điều này.
§2. Đối với mục đích của các quy tắc này,
a) “vị thành niên” có nghĩa là: bất cứ người nào dưới 
mười tám tuổi, hoặc được pháp luật coi là tương 
đương với một vị thành niên;
b)  “Người dễ bị tổn thương”, có nghĩa là: bất cứ 
người nào trong tình trạng ốm yếu, khiếm khuyết về 
thể chất hoặc tinh thần, hoặc thiếu tự do bản thân, 
một điều, trên thực tế, thậm chí đôi khi, hạn chế khả 
năng hiểu hoặc muốn hoặc chống lại hành vi phạm 
tội;
c) “văn hóa khiêu dâm trẻ em” có nghĩa là: bất cứ 
việc trình bầy nào về một vị thành niên, bất chấp các 
phương tiện được sử dụng, liên quan đến các hoạt 
động tình dục rõ ràng, dù là thật hay giả, và bất cứ 
việc trình bầy nào về các cơ quan tình dục của các vị 
thành niên chủ yếu nhằm mục đích tình dục.
Điều 2 - Tiếp nhận các báo cáo và bảo vệ dữ kiện
§1. Bằng cách lưu ý đến các điều khoản có thể được 
tiếp nhận bởi các Hội đồng Giám mục liên hệ, bởi 
các Thượng hội đồng các Giám mục của các Giáo hội 
Thượng phụ và các Giáo hội Tổng Giám mục, hoặc 
bởi các Công đồng của Các Giáo phẩm (hierarchs) 
Giáo hội Giáo đô tự trị, các Giáo phận hay các Giáo 
phận Đông phương, từng cá thể hoặc cùng với nhau, 
phải thiết lập trong vòng một năm kể từ khi các quy 
tắc này có hiệu lực, một hoặc nhiều hệ thống công 
khai, ổn định và dễ tiếp cận để đệ nạp báo cáo, thậm 
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chí qua việc lập ra một văn phòng giáo hội chuyên 
biệt. Các Giáo phận và các Giáo phận Đông phương 
sẽ thông báo cho Vị Đại diện Giáo hoàng về việc 
thiết lập các hệ thống được đề cập trong điều này.
§2. Các thông tin được đề cập trong điều này được 
bảo vệ và xử lý một cách có thể đảm bảo sự an 
toàn, toàn vẹn và bảo mật của nó theo các điều 471, 
2 ° Bộ Giáo luật và 244 §2, 2 ° Bộ Giáo luật Giáo 
hội Đông phương.
§3. Ngoại trừ như dự liệu trong điều 3 §3, vị Bản 
quyền nào tiếp nhận báo cáo sẽ mau chóng chuyển 
nó đến vị Bản quyền của nơi được cho là đã xảy ra 
các biến cố, cũng như vị Bản quyền của người bị 
báo cáo; các vị này sẽ tiến hành theo theo luật lệ đã 
dự liệu cho trường hợp chuyên biệt.
§4. Đối với mục đích của tiêu đề này, giáo phận 
Đông phương (Eparchies) được ngang hàng với 
các Giáo phận và Giáo phẩm (hierarch) được ngang 
hàng với vị Bản quyền.
Điều 3 - Báo cáo
§1. Ngoại trừ như được dự liệu bởi các điều 1548 
§2 Bộ Giáo luật và 1229 §2 Bộ Giáo luật Giáo hội 
Đông phương, bất cứ khi nào một giáo sĩ hoặc một 
thành viên của Viện Đời sống thánh hiến hoặc của 
Hiệp hội đời sống tông đồ thấy hoặc có động cơ có 
cơ để tin rằng, một trong các sự kiện được đề cập 
ở điều 1 đã bị vi phạm, người đó có nghĩa vụ phải 
báo cáo nhanh chóng sự kiện ấy cho vị Bản quyền 
địa phương nơi các biến cố được cho là đã xảy ra 
hoặc cho một vị Bản quyền khác trong số những 
vị được đề cập trong các điều 134 Bộ Giáo luật và 
984 Bộ Giáo luật Giáo hội Đông phương, ngoại trừ 
những gì được ấn định bởi §3 của điều này.
§2. Bất cứ người nào cũng có thể gửi báo cáo liên 
quan đến hành vi được đề cập ở điều 1, sử dụng các 
phương pháp được đề cập trong điều trước đó hoặc 
bằng bất cứ phương tiện thích hợp nào khác.
§3. Khi báo cáo liên quan đến một trong những 
người được nêu ở điều 6, nó sẽ được gửi đến Thẩm 
quyền được xác định dựa trên các điều 8 và 9. Báo 
cáo luôn có thể được gửi trực tiếp đến Tòa thánh 
hoặc qua vị Đại diện của Đức Giáo Hoàng.
§4. Báo cáo sẽ bao gồm càng nhiều điểm đặc thù 
càng tốt, chẳng hạn như các mốc về thời gian và địa 

điểm xẫy ra các sự kiện, về những người liên quan 
hoặc được thông báo, cũng như bất cứ hoàn cảnh 
nào khác có thể hữu ích để đảm bảo việc đánh giá 
chính xác các sự kiện.
§5. Thông tin cũng có thể được thu lượm một cách 
mặc nhiên (ex officio).
Điều 4 - Bảo vệ người nộp báo cáo
§1. Lập báo cáo theo điều 3 sẽ không cấu thành vi 
phạm nào đối với tính bảo mật của chức vụ.
§2. Ngoại trừ như được dự liệu bởi các điều 1390 Bộ 
Giáo luật và 1452 và 1454 Bộ Giáo luật Giáo hội Đông 
phương, thành kiến, trả thù hoặc kỳ thị như hậu quả 
của việc nộp báo cáo đều bị cấm và có thể cấu thành 
tác phong được nêu trong điều 1 §1, tiểu mục b). 
 
§3. Một nghĩa vụ giữ im lặng có thể không bị áp đặt 
lên bất cứ người nào liên quan đến nội dung báo cáo 
của người đó.
Điều 5 - Chăm sóc con người
§1. Các thẩm quyền Giáo hội sẽ cam kết bảo đảm 
rằng những người tuyên bố họ bị tổn hại, cùng với 
gia đình họ, phải được đối xử cách xứng đáng và tôn 
trọng, và đặc biệt, phải được:
a) chào đón, lắng nghe và nâng đỡ, bao gồm cả việc 
cung cấp các dịch vụ chuyên biệt;
b) cung ứng sự hỗ trợ thiêng liêng;
c) cung ứng sự hỗ trợ y tế, bao gồm hỗ trợ điều trị 
và tâm lý, theo yêu cầu của từng trường hợp chuyên 
biệt.
§2. Tiếng tốt và quyền riêng tư của những người liên 
quan, cũng như việc bảo mật các dữ kiện bản thân 
của họ, phải được bảo vệ.
TIÊU ĐỀ II: CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 
ĐẾN CÁC GIÁM MỤC VÀ CÁC VỊ TƯƠNG 
ĐƯƠNG VỚI HỌ
Điều 6 - Phạm vi chủ thể của áp dụng
Các quy tắc có tính thủ tục được đề cập trong tiêu đề 
này liên quan đến tác phong được đề cập trong điều 
1, được thực hành bởi:
a) các Hồng Y, thượng phụ, giám mục và đại diện 
(legates) của Giám Mục Rôma;
b) các giáo sĩ nào là, hoặc đã từng là, người đứng 
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đầu về mục vụ của một Giáo hội đặc thù hoặc của 
một thực thể kết nhập vào nó, theo nghi lễ Latinh 
hoặc theo nghi lễ Đông phương, bao gồm các Tòa 
Bản Quyền Tòng Nhân (Personal Ordinariates), có 
các hành động vi phạm durante munere (trong khi 
thi hành nhiệm vụ); 
c) các giáo sĩ là hoặc đã từng là những người 
lãnh đạo trước đây của một Toà Phủ Doãn Tòng 
Nhân (Personal Prelature), có các hành động vi 
phạm  durante munere  (trong khi thi hành nhiệm 
vụ);
d) những người là hoặc đã từng là người điều hành 
tối cao của các Viện Đời sống thánh hiến hoặc của 
các Hội đời sống tông đồ thuộc quyền giáo hoàng, 
cũng như các đan viện sui iuris (tự trị), có liên quan 
với các hành động vi phạm durante munere(trong 
khi thi hành nhiệm vụ).
Điều 7 – Bộ có năng quyền
§1. Đối với mục đích của tiêu đề này, “bộ có năng 
quyền”  (“competent Dicastery”), có nghĩa là Bộ 
Giáo lý Đức tin, liên quan đến các tội phạm dành 
cho nó bởi các quy định hiện hành, cũng như trong 
mọi trường hợp khác và căn cứ vào quyền tài phán 
liên hệ của họ, dựa trên luật lệ riêng của Giáo triều 
Rôma:
- Bộ các Giáo hội phương Đông;
- Bộ Giám mục;
- Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc;
- Bộ Giáo sĩ;
- Bộ các Viện Đời sống Thánh hiến và các Hội Đời 
sống Tông đồ.
§2. Để bảo đảm sự phối hợp tốt nhất, Bộ có năng 
quyền thông báo cho Phủ Quốc Vụ Khanh, và các 
Bộ khác có liên quan trực tiếp, về báo cáo và kết 
quả điều tra.
§3. Các việc truyền thông được đề cập trong tiêu đề 
này giữa các tòa giáo tỉnh và Tòa Thánh diễn ra qua 
vị Đại diện Đức Giáo Hoàng.
Điều 8 - Thủ tục áp dụng trong biến cố báo cáo 
liên quan đến một Giám mục của Giáo hội Latinh
§1. Thẩm quyền nhận được bản báo cáo sẽ chuyển 
nó đến cả Tòa thánh lẫn Tòa Giáo Tỉnh nơi người bị 
báo cáo cư trú.

§2. Nếu báo cáo liên quan đến Tòa Giáo Tỉnh hoặc 
Tòa Giáo Tỉnh trống tòa, nó sẽ được chuyển đến 
Tòa thánh, cũng như đến Giám mục thuộc hạt 
(suffragant) thâm niên nhờ thăng thưởng, nếu đó 
là trường hợp, thì các điều khoản sau đây liên quan 
đến Tòa giáo tỉnh áp dụng cho vị này.
§3. Trong biến cố báo cáo liên quan đến một Đại 
diện của Đức Giáo Hoàng, nó sẽ được chuyển trực 
tiếp đến Phủ Quốc Vụ Khanh.
Điều 9 - Thủ tục áp dụng cho các Giám mục của 
các Giáo Hội Công Giáo Đông phương
§1. Các báo cáo liên quan đến một Giám mục của 
một Giáo hội Thượng phụ, Tổng Giám mục chính 
hoặc Giáo tỉnh sui iuris (tự trị) sẽ được chuyển đến 
các Thượng phụ, các Tổng Giám mục chính hoặc 
các Tổng Giáo Tỉnh của Giáo hội sui iuris (tự trị).
§2. Nếu báo cáo liên quan đến 1 Tổng Giám mục 
giáo tỉnh của một Giáo hội Thượng phụ hoặc Tổng 
Giám mục chính, vốn thi hành chức vụ của mình 
trong lãnh thổ của các Giáo hội này, nó sẽ được 
chuyển đến Thượng phụ hoặc Tổng Giám mục 
chính liên hệ.
§3. Trong các trường hợp trên đây, thẩm quyền nhận 
được báo cáo cũng sẽ chuyển nó đến Tòa thánh.
§4. Nếu người bị báo cáo là Giám mục hoặc Tổng 
Giám Mục giáo tỉnh bên ngoài lãnh thổ của Giáo 
hội thượng phụ, Tổng Giám mục chính hoặc Tổng 
Giám Mục giáo tỉnh  sui iuris  (tự trị), báo cáo sẽ 
được chuyển đến Tòa thánh.
§5. Trong trường hợp báo cáo liên quan đến một 
Thượng phụ, Tổng Giám mục chính, Tổng Giám 
Mục giáo tỉnh sui iuris hoặc một Giám mục của các 
Giáo Hội Công Giáo Đông phương sui iuris khác, 
nó sẽ được chuyển đến Tòa thánh.
§6. Các quy định sau đây liên quan đến Tổng Giám 
Mục giáo tỉnh áp dụng cho thẩm quyền Giáo hội mà 
báo cáo được chuyển tới dựa trên điều này.
Điều 10 - Nhiệm vụ ban đầu của Tổng Giám 
Mục giáo tỉnh
§1. Trừ khi báo cáo rõ ràng không có cơ sở, Tổng 
Giám Mục giáo tỉnh ngay lập tức yêu cầu Bộ có 
năng quyền để mình được chỉ định bắt đầu cuộc 
điều tra. Nếu Tổng giám mục giáo tỉnh coi báo cáo 
rõ ràng là không có cơ sở, vị này sẽ thông báo cho 
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Đại diện Đức Giáo Hoàng.
§2. Bộ sẽ tiến hành không chậm 
trễ, và trong mọi trường hợp 
trong vòng ba mươi ngày kể từ 
khi nhận được báo cáo đầu tiên 
của Đại diện Đức Giáo Hoàng 
hoặc lời yêu cầu được chỉ định 
của Tổng giám mục giáo tỉnh, 
bằng cách cung cấp các hướng 
dẫn phải tiến hành ra sao trong 
trường hợp chuyên biệt.
Điều 11 - Giao phó cuộc điều 
tra cho một người không phải 
là Tổng giám mục giáo tỉnh
§1. Nếu Bộ có năng quyền cho 
là thích đáng việc giao phó cuộc 
điều tra cho một người không 
phải là Tổng giám mục giáo tỉnh, 
thì Tổng giám mục giáo tỉnh được 
thông báo như vậy. Tổng giám 
mục giáo tỉnh cung cấp tất cả các 
thông tin và tài liệu liên quan cho 
người được Bộ chỉ định.
§2. Trong trường hợp được đề 
cập trong đoạn trước, các quy 
định sau đây liên quan đến Tổng 
giám mục giáo tỉnh áp dụng cho 
người được trao nhiệm vụ tiến 
hành cuộc điều tra.
Điều 12 - Tiến hành cuộc điều 
tra
§1. Khi được bổ nhiệm bởi Bộ 
có năng quyền và hành động 
phù hợp với các hướng dẫn nhận 
được, Tổng giám mục giáo tỉnh, 
hoặc đích thân hoặc qua một hoặc 
nhiều người thích hợp:
a) thu thập thông tin liên quan 
đến các sự kiện;
b) truy cập thông tin và tài liệu 
cần thiết cho mục đích điều tra 
lưu trong văn khố của các văn 
phòng giáo hội;
c) tiếp nhận sự hợp tác của các vị 

bản quyền hoặc giáo phẩm đông phương (hierarch) khác bất cứ khi 
nào cần thiết;
d) yêu cầu thông tin từ các cá nhân và định chế, bao gồm các định chế 
dân sự, có khả năng cung cấp các yếu tố hữu ích cho cuộc điều tra.
§2. Nếu cần phải nghe từ một vị thành niên hoặc một người dễ bị tổn 
thương, Tổng giám mục giáo tỉnh sẽ áp dụng các thủ tục thích hợp, có 
tính đến địa vị (status) của họ.
§3. Trong trường hợp có các động cơ có căn cứ để kết luận rằng thông 
tin hoặc tài liệu liên quan đến cuộc điều tra có nguy cơ bị lấy đi hoặc 
phá hủy, Tổng giám mục giáo tỉnh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết 
để bảo quản chúng.
§4. Ngay cả khi sử dụng các người khác, Tổng giám mục giáo tỉnh 
vẫn chịu trách nhiệm về phương hướng và việc tiến hành cuộc điều 
tra, cũng như thực hiện kịp thời các chỉ dẫn đã được nêu trong điều 
10 §2.
§5. Tổng giám mục giáo tỉnh sẽ được trợ giúp bởi một công chứng 
viên được chỉ định tự do theo các điều 483 §2 Bộ Giáo luật và 253 §2 
Bộ Giáo luật Giáo hội Đông phương.
§6. Tổng giám mục giáo tỉnh được yêu cầu phải hành động một cách 
vô tư và không có xung đột về quyền lợi. Nếu ngài cho rằng mình 
đang có mâu thuẫn quyền lợi hoặc không thể duy trì sự vô tư cần thiết 
để bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc điều tra, ngài có nghĩa vụ phải tự 
cáo tỵ (recuse) và báo cáo tình huống cho Bộ có năng quyền.
§7. Người bị điều tra được hưởng sự suy đoán vô tội.
§8. Tổng giám mục giáo tỉnh, nếu được Bộ có năng quyền yêu cầu, 
thông báo cho người bị điều tra liên quan đến anh ta / cô ta, nghe trình 
thuật của anh ta / cô ta về các sự kiện và mời anh ta / cô ta trình bày 
bản tóm tắt để bào chữa. Trong những trường hợp như vậy, người bị 
điều tra có thể được hỗ trợ bởi luật sư pháp lý.
§9. Cứ sau ba mươi ngày, Tổng giám mục giáo tỉnh sẽ gửi một báo cáo 
về tình trạng của cuộc điều tra đến Bộ có năng quyền.
Điều 13 - Sự tham gia của những người có đủ điều kiện
§ 1. Phù hợp với bất cứ chỉ thị cuối cùng nào của Hội đồng Giám mục, 
của Thượng hội đồng Giám mục hoặc Hội đồng Giáo phẩm liên quan 
đến việc phải hỗ trợ Tổng giám mục giáo tỉnh tiến hành cuộc điều 
tra ra sao, các Giám mục của các Giáo tỉnh liên hệ, từng vị hay cùng 
nhau, có thể lập danh sách những người đủ điều kiện để Tổng giám 
mục giáo tỉnh có thể chọn những người phù hợp nhất cho việc hỗ trợ 
điều tra, theo nhu cầu của từng trường hợp cá thể và, đặc biệt, có lưu 
ý đến sự hợp tác có thể được cung cấp bởi tín hữu giáo dân theo các 
điều 228 Bộ Giáo luật và 408 Bộ Giáo luật Giáo hội Đông phương.
§2. Tuy nhiên,Tổng giám mục giáo tỉnh được tự do chọn các người 
khác cũng có đủ điều kiện không kém.
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§3. Bất cứ người nào hỗ trợ Tổng 
giám mục giáo tỉnh trong cuộc 
điều tra đều được yêu cầu phải 
hành động một cách vô tư và 
không được có xung đột quyền 
lợi. Nếu họ cho rằng mình đang có 
mâu thuẫn quyền lợi hoặc không 
thể duy trì sự vô tư cần thiết để 
bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc 
điều tra, họ có nghĩa vụ phải tự 
cáo tỵ và báo cáo tình huống này 
cho Tổng giám mục giáo tỉnh.
§4. Những người giúp đỡ Tổng 
giám mục giáo tỉnh sẽ tuyên thệ 
chu toàn trách nhiệm của họ cách 
thích đáng.
Điều 14 – Khoảng thời gian 
điều tra
§1. Việc điều tra sẽ được hoàn 
thành trong thời hạn chín mươi 
ngày hoặc trong một hạn kỳ khác 
được dự liệu bởi các chỉ thị nêu 
trong ở điều 10 §2.
§2. Nơi nào có lý do chính đáng, 
Tổng giám mục giáo tỉnh có thể 
yêu cầu Bộ có năng quyền gia 
hạn.
Điều 15 – Các biện pháp phòng 
ngừa
Nếu các sự kiện hoặc hoàn cảnh 
yêu cầu, Tổng giám mục giáo 
tỉnh sẽ đề nghị với Bộ có năng 
quyền tiếp nhận các điều khoản 
hoặc các biện pháp phòng ngừa 
thích đáng liên quan đến người 
đang bị điều tra.
Điều 16 – Việc thành lập quỹ
§1. Các Giáo tỉnh, các Hội đồng 
giám mục, các Thượng hội đồng 
giám mục và hội đồng Giáo phẩm 
Đông phương có thể lập một quỹ, 
được thiết lập theo các tiêu chuẩn 
của điều 116 và 1303 §1, 1 ° Bộ 
Giáo luật và 1047 Bộ Giáo luật 

Giáo hội Đông phương và được quản trị theo các quy tắc của giáo luật 
vói mục đích là đài thọ được các chi phí của cuộc điều tra.
§2. Theo yêu cầu của vị Tổng giám mục giáo tỉnh được chỉ định, các 
quỹ cần thiết cho mục đích điều tra được cung cấp cho ngài bởi quản 
trị viên của quỹ; Tổng giám mục giáo tỉnh vẫn có bổn phận trình trầy 
một giải trình cho quản trị viên khi kết thúc cuộc điều tra.
Điều 17 – Chuyển giao các tài liệu và phiếu bầu
§1. Sau khi hoàn thành cuộc điều tra, Tổng giám mục giáo tỉnh sẽ 
chuyển giao các văn bản cho Bộ có năng quyền, cùng với phiếu bầu 
(votum) của mình liên quan đến kết quả điều tra và câu trả lời cho bất 
cứ truy vấn nào có trong các chỉ thị đã ban hành dưới điều 10 §2.
§2. Trừ khi có thêm chỉ thị từ Bộ có năng quyền, các quyền hạn của 
Tổng giám mục giáo tỉnh sẽ chấm dứt sau khi cuộc điều tra hoàn tất.
§3. Phù hợp với các chỉ thị của Bộ có năng quyền, Tổng giám mục 
giáo tỉnh, theo yêu cầu, sẽ thông báo cho người bị cáo buộc một hành 
vi phạm tội, hoặc người đại diện pháp lý của họ, về kết quả của cuộc 
điều tra.
Điều 18 - Các biện pháp tiếp theo
Trừ khi nó quyết định dự liệu một cuộc điều tra bổ sung, Bộ có năng 
quyền tiến hành theo luật pháp dự liệu cho trường hợp chuyên biệt.
Điều 19 - Tuân thủ luật pháp nhà nước
Các quy tắc này được áp dụng không phương hại đến các quyền và 
nghĩa vụ được thiết lập ở mỗi nơi theo luật nhà nước, đặc biệt là các 
quy định liên quan đến bất cứ nghĩa vụ báo cáo nào cho các cơ quan 
dân sự có năng quyền.
Các quy tắc hiện tại được phê chuẩn ad experimentum (thử nghiệm) 
trong ba năm.
Tôi quyết định rằng Tông Thư hiện tại dưới dạng Tự Sắc phải được 
công bố bằng phương tiện in ấn trên tờ Osservatore Romano, có hiệu 
lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2019, và sau đó được in ấn trong Acta 
Apostolicae Sedis.
Ban hành ở Rôma, tại Nhà Thờ Thánh Phêrô, vào ngày 7 tháng 5 năm 
2019, năm thứ bảy Triều Giáo hoàng của tôi. 

PP FRANCISCUS.
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V i ế t  T ừ

CANADA

Mặc Giao

LIÊN HỆ ĐỂ TIẾN HAY ĐỂ 
ĐỒNG LÕA VỚI SỰ XẤU?
Qua một số những sự việc xảy ra trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong thời gian gần đây, 
người ta thấy nhà cầm quyền đã nhúng tay một cách kín đáo nhưng qúa xâu vào chuyện 
nội bộ của Giáo Hội, tạo nên một mối liên hệ nhịp nhàng theo khẩu hiệu “tốt đạo đẹp đời”. 
Đẹp đời thì có, tốt đạo thì chưa chắc.

Nói về chuyện “đẹp đời”, 
nhà nước không mong 
muốn gì hơn là Giáo Hội 

đồng tình với nhà nước trong mọi 
chính sách. Nếu có những điều 
bất như ý hay những sở nguyện 
thì kín đáo trình bầy, xin rồi nhà 
nước sẽ xét cho, không làm ầm 
ĩ, nhất là không được công khai 
chống đối, hay huy động giáo dân 
để làm áp lực. Nhà nước không 
cho phép bất cứ điều gì vượt khỏi 
sự kiểm soát của nhà nước. Ráng 
ngoan thì sẽ được thưởng. Không 
ngoan sẽ không được gì, lại còn bị 
trừng phạt. Như vậy nhà nước vừa 
được tiếng thi ân giáng phước, 
vừa được tiếng cho tự do tôn giáo.
      Về mặt “tốt đạo”, nhiều giám 
mục chủ trương phải thỏa hiệp với 
nhà cầm quyền để sống và phát 
triển. Mục tiêu thì đúng, nhưng 
cách thỏa hiệp nhiều khi vượt qúa 
giới hạn bình thường để trở thành 
hèn, không còn được coi là một 
đối tác đáng được vị nể mà trở 
thành một công cụ tay sai.
      Đó là nói tổng quát. Đi vào 
những trường hợp cụ thể, có thể 
đưa ra những vụ điển hình.

      Vụ phá bỏ nhà thờ chính 
tòa Bùi Chu để xây nhà thờ mới 
là đề tài tranh cãi sôi nổi trong 
những ngày gần đây. Đức Giám 
Mục Bùi Chu Tôma Aquinô Vũ 
Đình Hiệu, Hội Đồng Linh Mục 
Giáo Phận và đa số giáo dân đã 
quyết định “hạ giải” (để tránh từ 
“phá bỏ” nghe qúa đúng) nhà thờ 
hiện nay để xây nhà thờ mới. Lý 
do được viện dẫn là nhà thờ đã qúa 
“già”, trên 130 tuổi, đã xuống cấp 
trầm trọng, không thể sửa chữa 
được. Đức Cha đã quyết định thì 
ai dám cãi. Những công đoạn sửa 
soạn xây nhà thờ mới đã được sửa 
soạn từ nhiều năm nay, như việc 
vẽ kiểu nhà thờ mới, quyên góp 
tiền bạc, mua vật liệu cần thiết… 
Nhà thờ mới sẽ được xây trên nền 
cũ, có hình dạng khác với nhà 
thờ hiện tại, tuy cũng dựa phần 
nào vào hình dạng cũ. Để chống 
đỡ kiến trúc, hai hàng cột gỗ lim 
bên trong nhà thờ sẽ được thay thế 
bằng những cột mới cũng bằng gỗ 
lim hay gỗ trắc. Nghe nói tất cả 
các cột đã có mạnh thường quân 
yểm trợ với giá 25,000 Mỹ kim 
mỗi cột.
      Việc phá bỏ nhà thờ đã được ấn 
định vào ngày 13-5-2019. Nhưng 
trước đó một vài tuần, một dư luận 
phản đối bùng lên với một số nhân 
vật yêu nhà thờ Bùi Chu hiện tại, 
trên 20 kiến trúc sư cũng nhập 
cuộc, báo chí lề phải của nhà nước 

đồng loạt viết bài chống đối việc 
phá bỏ nhà thờ Bùi Chu. Theo họ, 
đó một kiến trúc đẹp, cổ kính, một 
di sản văn hóa và lịch sử, còn cao 
tuổi hơn nhà thờ lớn Hà Nội và 
nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Các kiến 
trúc sư đưa người về nghiên cứu 
tại chỗ và kết luận rằng có thể sửa 
chữa được, không cần phá. Một 
phái đoàn của Bộ Văn Hóa, Thể 
Thao, Du Lịch từ Hà Nội về kiểm 
tra nhưng kết luận ngược lại: nên 
phá để xây mới cho an toàn. Trước 
những kết luận và lời khuyên trái 
ngược, Tòa Giám Mục Bùi Chu 
đã ra thông cáo ngày 10-5-2019 
tạm hoãn việc “hạ giải” nhà thờ 
vào ngày ấn định 13 tháng 5 để 
nghe ý kiến và nghiên cứu thêm. 
Thế là số mệnh của ngôi nhà thờ 
134 tuổi tạm thoát cửa tử vào phút 
cuối.
     Nhìn hai tấm hình ở trang bên, 
chắc nhiều người vừa thích mẫu 
nhà thờ mới vừa thương và tiếc 
cho nhà thờ cũ. Ngoài những kỷ 
niệm cá nhân, nhà thờ Bùi Chu 
còn là một di sản, một chứng tích 
lịch sử và chính trị của dân tộc. 
Đó là di sản của đức tin, của lòng 
mộ đạo của hàng ngàn vạn nông 
dân nghèo khó vùng đồng chua 
nước mặn đã thắt lưng buộc bụng 
xây dựng nên, truyền lại cho các 
thế hệ sau hầu tiếp tục noi gương, 
chăm lo, bảo trì. Là chứng tích 
lịch sử và chính trị vì là nơi ẩn náu 



tinh thần và cả thể xác trong giai đoạn 1946-1954 với việc rào làng ngăn Việt Minh 
nhưng không theo Pháp của phong trào Tự Vệ Công Giáo Bùi Chu-Phát Diệm, với 
hàng vạn người bỏ nhà cửa, ruộng vườn, thánh đường di cư vào Nam năm 1954, 
với những người còn ở lại bị đấu tố, hành hạ và bị coi là công dân hạng hai. Tất cả 
những điều đó là những kỷ niệm vừa hào hùng vừa đau đớn đã gây nỗi luyến tiếc vô 
bờ nếu nhà thờ Bùi Chu bị phá đi. Mặt khác, sức mạnh Bùi Chu hiện tại với 430,000 
giáo dân hiện sống tại quê cha đất tổ, cộng với con số rất lớn những người cao tuổi 
và hậu duệ gốc Bùi Chu sinh sống trong Nam và nước ngoài, họ có thể xây mấy 
nhà thờ mới cũng được. Vấn đề là có nên xóa bỏ qúa khứ, đập hết những di sản cũ 
để xây cất toàn mới hay không?
      Chúng ta không thấy có bàn tay can thiệp của nhà nước vào vụ này. Tuy 

nhiên, việc xóa bỏ mọi 
tàn tích cũ để xây cất 
những công trình mới là 
chủ trương của nhà nước 
cộng sản Việt Nam. Mục 
đích là để sau này người 
ta toàn thấy những dấu 
tích được dựng nên trong 
thời đại cộng sản “huy 
hoàng” sau 1975. Tất cả 
đều phải mờ nhạt so với 
những thành tích của thời 
đại này. Tại thành phố Sài 
Gòn, thương xá Tax, cao 
ốc có nhà hàng Givral ở 
đường Tự Do trước Quốc 
Hội, Tòa Án Hòa Giải cũ 
đường Nguyễn Huệ đã bị 
phá bỏ. Dinh Gia Long và 
Tòa Án Sài Gòn gần đó 
cũng đang bị đe dọa “hạ 
giải”. Biết bao những kiến 
trúc cổ trên toàn quốc đã 
bị bức tử. Bao nhiêu thánh 
đường, chùa chiền đầy di 
tích lịch sử và di sản văn 
hóa đã bị phá đi để thay 
thế bằng những kiến trúc 
mới “hoành tráng”, rất 
hợp với chính sách của 
nhà nước, và với sự kiêu 
hãnh của các tu sĩ trụ trì, 
kéo theo sự “hồ hởi” của 
đám tín đồ thích khoe 
khoang, ganh đua với 
những cộng đoàn khác và 
tôn giáo khác.
      Người ta tự hỏi tại sao 
trong thời gian tại chức 
giám mục Bùi Chu của 
Đức Cha Giuse Hoàng 
Văn Tiệm (2001-20013) 
và 6 năm coi giáo phận 
(từ 2013 tới nay) của Đức 
Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, 
nhiều cơ sở mới, chủng 
viện, tòa giám mục, nhà 
dòng… được xây cất, 
trong khi nhà thờ không 

 Nhà thờ Bùi Chu cũ kỹ nằm bên những kiến trúc mới tân kỳ

Mô hình nhà thờ Bùi Chu mới
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được bảo trì đúng cách, đúng nhu 
cầu, thậm chí đến lớp sơn, lớp vôi 
quét ngoài cũng không được thực 
hiện, khiến bề trong thì ọp ẹp, bề 
ngoài thì loang lổ? Chắc không 
phải vì giáo phận thiếu tiền. Nếu 
không có tiền, làm sao dưới thời 
Đức Cha Hoàng Văn Tiệm có thể 
xây được khu vườn Ave Maria 
trong phạm vi nhà thờ chính tòa? 
Khu vườn này rất độc đáo với 
nhiều vật lạ, như bức tường gắn 
150 bản kinh Kính Mừng bằng 
150 thứ tiếng trên thế giới được 
khắc trên những tấm đá cẩm thạch 
khổ 2,20 x 1,20 mét, qủa chuông 
khổng lồ có tên Nữ Nhân Chung 
bằng đồng đúc hình một thiếu nữ 
đứng với cặp nhũ hoa lộ ra ngoài, 
và khi gõ chuông, dùi chuông sẽ 
được đập vào chỗ lồi đó, chiếc 
kèn trumpet dài 5,20 mét chỉ để du 
khách tò mò thổi chơi và làm giật 
mình người nghe. Độc đáo nhất là 
cỗ tràng hạt nặng hai tấn, mỗi hạt 
nặng 25 kg bằng đá cẩm thạch, to 
bằng một vòng tay ôm. Còn nhiều 
vật lạ ly kỳ khác phải mô tả thêm 
mấy trang mới hết. Tất cả những 
vật lạ này có công dụng gì? Để 
tăng lòng đạo của giáo dân? Chưa 
chắc. Để thu hút du khách? Chắc. 
Để khoe khoang? Chắc. Chẳng 
vậy mà Đức Cha Hoàng Văn 
Tiệm thường đích thân hướng dẫn 
các du khách đi thăm vườn Ave 
Maria, vừa khoe vừa giải thích 
như một “tour guide”.
      Có thể lúc đó nhà nước chưa 
cho phép tu sửa thánh đường vì 
muốn để cho nhà thờ hư luôn rồi 
phá đi xây mới. Tiền bá tánh đóng 
góp nhiều qúa phải xài vào những 
việc vô bổ rồi mới có cớ xin tiếp. 
Đức Cha Tiệm về hưu không để 
lại được thành tích đại tu nhà thờ 
cũ hoặc xây nhà thờ mới, chỉ để 
lại vườn Ave Maria nhiều đàm 

tiếu. Đến thời Đức Cha Vũ Đình 
Hiệu, ngài bắt tay giải quyết vụ 
nhà thờ chính tòa, hoặc phải sửa 
lớn, hoặc phải phá đi làm mới. 
Chắc chắn Đức Cha đã vận động 
và được phép của nhà cầm quyền 
trung ương. Chuyện lớn liên quan 
đến một cơ sở lớn như vậy không 
thể không có phép của nhà nước. 
Thẩm quyền địa phương chỉ chấp 
thuận cho có lệ. Đập cũ xây mới là 
đúng ý của đảng và nhà nước. Vậy 
tại sao lại có luồng dư luận mạnh 
được báo chí truyền tải chống đối 
việc giỡ bỏ nhà thờ Bùi Chu hiện 
tại? Có thể vì việc không liên quan 
đến chính trị nên báo chí lề phải 
không cần xin chỉ thị của lãnh đạo 
nên được tự do phát biểu. Cũng 
không ai biết được nhà nước có ra 
chỉ thị hay không. Trong trường 
hợp này nhà nước có thể đặt bài 
hai cửa: cửa phá cũ xây mới hợp 
đường lối đảng, cửa phản đối phá 
để nhà nước lấy cớ cử phái đoàn 
xuống xem xét tận nơi, rồi kết luận 
cho phép phá và xây, với sự kiểm 
soát kỹ hơn của nhà nước và với 
những điều kiện ngầm nào đó, ai 
biết? Cửa nào thì nhà nước cũng 
được lợi. Lợi bề ngoài là chứng tỏ 

Cỗ tràng hạt khổng lồ

Nữ nhân chung
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quan tâm tới ý dân và tôn trọng tự 
do tôn giáo. Lợi bề trong thì chỉ có 
những người trong cuộc mới hay.
         Nhà nước không đứng ngoài 
vụ nhà thờ Bùi Chu đâu. Sự can 
thiệp kín đáo để chứng tỏ và xử 
dụng uy quyền luôn xảy ra trong 
mối tương quan giữa nhà nước và 
Giáo Hội.
      Nếu có độc giả muốn truy 
vấn quan điểm của người viết bài 
này về vụ phá hay sửa nhà thờ Bùi 
Chu, chúng tôi xin thưa, Đức Cha 
Hiệu và giáo phận nên dành lấy 
quyền độc lập quyết định theo lý 
và tình. Không bị áp lực của nhà 
nước hay dư luận. Nếu nhà thờ 
còn sửa được, dù phải củng cố lại 
nền móng, thay cột, thay mái, xây 
lại tháp chuông trái bị nghiêng, 
sửa và sơn lại tường chung quanh 
nhà thờ… thì hãy cố gắng làm, 
dù tốn kém, nhưng chắc tiền sẽ 
không thiếu. Nhà thờ Bùi Chu 
không già bằng Nhà Thờ Đức Bà 
Paris 850 tuổi, vậy mà sau khi bị 
cháy sập cả mái và cột thánh giá 
phiá đầu nhà thờ, người ta đang 
tìm cách tái tạo Nhà Thờ Đức Bà 
Paris như cũ, không chọn biện 
pháp dễ dãi xóa đi làm lại. Trong 
trường hợp nhà thờ Bùi Chu bị rệu 
rão toàn diện, đụng vào là sập, bắt 
buộc phải phá đi và xây mới, xin 
giữ lại hình dạng cũ, xài lại những 
viên gạch cũ, giữ lại bàn thờ cũ và 
những trang trí nội thất cũ tối đa 
có thể. Như vậy những người lớn 
tuổi còn nhìn thấy phần nào nhà 
thờ Bùi Chu của mình và con cháu 
thuộc các thế hệ sau còn thấy và 
sờ được những gì ông cha để lại. 
Muốn được vậy, đừng để rơi vào 
cơn cám dỗ lưu lại di sản mang 
tên của mình và sự hãnh tiến thiếu 
chiều xâu của nhiều giáo dân về 
việc có nhà thờ mới đẹp hơn, lớn 
hơn, tiện nghi hơn nhà thờ các nơi 

khác.
      Vụ Giám Mục Giám Quản Tông Tòa tổng giáo phận Sàigòn 
phúng điếu tướng Lê Đức Anh là một thí dụ điển hình về mối tương 
quan khập khiễng giữa Giáo Hội và nhà nước. Ngày 3-5-2019, Đức 
Cha Đỗ Mạnh Hùng, Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận “TP Hồ 
Chí Minh” đã đến nhà tang lễ Sài Gòn phúng điếu tướng Lê Đức Anh 
và đã viết vào cuốn sổ tang một trang giấy ca ngợi người qúa cố, trong 
đó có câu
      “Vĩnh biệt nhà lãnh đạo tài ba
        Đã góp phần to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước 
Việt Nam”
      Đại diện tổng giáo phận phúng viếng và chia buồn về sự ra đi của 
một nhân vật lớn ngoài đời là chuyện xã giao bình thường, không có 
gì đáng nói. Đức Cha Hùng chỉ cần viết mấy chữ “Thành thật phân 
ưu”, hay qúa lắm “Thành kính phân ưu” cũng đã đủ để nói lên sự thân 
thiện và xã giao đúng quy ước có giới hạn giữa đạo và đời. 
      Những lời tán tụng chỉ nên dành cho những người xứng đáng thực 
sự có công với dân với nước hay đã nêu gương sáng để những người 
khác noi theo. Không thể nhân danh toàn thể tổng giáo phận gồm cả 
hồng y, giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân để ca ngợi
      Ông Lê Đức Anh, cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng, đã ra lệnh cho binh 
sĩ không đươc bắn vào quân Trung Cộng xâm lăng đảo Gạc Ma năm 
1988, khiến 64 binh lính Việt Nam phải uổng tử.
      Ông Lê Đức Anh, cựu Chủ Tịch Nước, một trong những thủ phạm 
đàn áp mọi quyền tự do, trong đó có tự do tôn giáo.
      Ông Lê Đức Anh đã “Góp phần to lớn cho sự nhiệp bảo vệ và phát 
triển đất nước Việt Nam” ở chỗ nào?
      Một là Giám Mục Đỗ Mạnh Hùng không biết gì. Hai là biết nhưng 
nói ngược với lương tâm để nhắm lợi ích đang tìm kiếm. Ba là đã vô 
tình hay hữu ý hành động như một cán bộ, hay như một tay sai của nhà 
nước cộng sản. Lời nói có sách có chứng của Giám Mục Hùng là lời 
nhục mạ sự thật và là sự tủi hổ của giáo dân tổng giáo phận Sài Gòn, 
cũng như toàn thể giáo dân Việt Nam.
      Tổng Giáo Phận Sài Gòn từ sau 1975 đến nay toàn có những chủ 
chăn có liên hệ qúa chặt chẽ với nhà cầm quyền. Đức Cha Nguyễn Văn 
Bình với những thỏa hiệp nhằm vớt vát được chút nào hay chút ấy. Đức 
Cha Phạm Minh Mẫn với cờ vàng cờ đỏ. Đức Cha Bùi Văn Đọc với qúa 
nhiều “thiện chí” đối với nhà cầm quyền, vụ cuối là chủ tọa lễ động thổ 
xây trụ sở mới của báo Công Giáo và Dân Tộc, cơ quan ngôn luận của 
Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo VN được đảng và nhà nước dựng nên để 
đánh phá Giáo Hội. Nay đến Đức Cha Đỗ Mạnh Hùng là hậu duệ xứng 
đáng của các vị tiền nhiệm. Mới ra đòn đầu tiên mà đã thấy “con hơn 
cha”. Trước khi việc xông hương Lê Đức Anh xảy ra, vị Tổng Quản 
giáo phận Sài Gòn còn nhắm mắt, bịt tai, ngậm miệng đối với vụ Lộc 
Hưng, nơi hàng ngàn con chiên Sài Gòn bị phá nhà và đuổi khỏi đất 
vốn của tòa giám mục. Việc phải xảy ra như vậy thôi vì nhà nước đã đặt 
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ai vào chỗ đó cả rồi. Cứ 
nhìn tấm hình GM Hùng 
giao lưu trên bàn tiệc ê 
hề với Tất Thành Cang, 
nguyên phó bí thư thành 
ủy TP-HCM, người đã 
kiếm tiền tỷ từ vụ đất 
Thủ Thiêm và đang bị 
hỏi tội về vụ công ty 
Phát Triển Công Nghiệp 
Tân Thuận (IPC), cùng 
với Lm Phan Khắc Từ, 
chủ nhiệm báo Công 
Giáo Dân Tộc, thì đủ 
biết mối liên hệ khắng 
khít giữa GM Hùng và 
các tay cộng sản gộc ra 
sao.

      Nhà cầm quyền cộng sản biết giáo dân công giáo trong vùng Sài 
Gòn đông lắm, ngoài giáo dân nội thành còn một vòng bao vây từ Phú 
Thọ trường đua, qua Chí Hòa Ngã Ba Ông Tạ, Ngã Tư Bảy Hiền, Lăng 
Cha Cả, tới Xóm Mới Gò Vấp. Để kiềm chế đám giáo dân đông đảo 
này, nhà cầm quyền cần phải có những chủ chăn rất thân thiện và cộng 
tác chặt chẽ với họ. Chủ chăn được đặt lên ngồi ở Sài Gòn phải là người 
được nhà nước cứu xét đặc biệt và móc nối “liên hệ” trước khi được 
nhà nước chuẩn thuận. (Về vụ ĐC Hùng, xin đọc thêm bài “Lời ai điếu 
của một Giám Mục” của Phạm Hồng Lam trong số báo này).
       Việc thuyên chuyển các linh mục không hợp ý nhà nước đi 
những nơi không có hay có ít giáo dân đang là một thắc mắc lớn về 
sự can thiệp của nhà nước và hành động chiều lòng nhà nước của các 
vị có thẩm quyền trong Giáo Hội.
      Trước tiên phải nói tới Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Thuyên chuyển 
linh mục là chuyện bình thường. Nhưng việc thuyên chuyển gần đây 
rất lạ. Toàn những linh mục phụ trách Ban Công Lý và Hòa Bình và 
chương trình Tri Ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị đưa đi 
khỏi Sài Gòn về những vùng quê xa xôi hay những nơi có rất ít giáo 
dân. LM Lê Ngọc Thanh phụ trách truyền thông Phòng Công Lý và 
Hòa Bình được chuyển về giáo phận Long Xuyên. Mạng “Chuacuuthe.
com” và Đức Mẹ TV do Cha Thanh phụ trách được bàn giao lại, và lập 
tức mọi dữ liệu video của mạng bị khóa. LM Trương Hoàng Vũ, thủ 
qũy chương trình “Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa” được 
đưa về nhà dòng ở Cần Giờ. LM Lê Xuân Lộc thuộc văn phòng Công 
Lý và Hòa Bình, một vị tận tâm với công tác truyền thông và giúp 
đỡ thương phế binh đã bị nghỉ việc. Trước đó, Linh Mục Đinh Hữu 
Thoại, nguyên trưởng nhiệm văn phòng Công Lý và Hòa Bình, người 
đã tiếp nhận công tác giúp đỡ thương phế binh từ tay Hòa Thượng 
Thích Không Tánh năm 2012, đã được thuyên chuyển ra Quảng Nam.
      Trả lời phỏng vấn của phóng viên đài BBC tiếng Việt về việc 

thuyên chuyển này, LM Nguyễn 
Ngọc Bích, Bề Trên Giám Tỉnh 
Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, 
đã phát biểu là ngài đã ký 280 
lệnh thuyên chuyển các linh mục 
của Dòng từ ngày ngài nhận chức. 
Cha cũng nói thay đổi nhiệm sở 
là chuyện bình thường theo nhu 
cầu mục vụ. Có điều cha không 
giải thích rõ là tại sao tất cả các 
linh mục Dòng Chúa cứu Thế có 
lập trường và hành động không 
hợp lòng nhà nước đều phải đổi 
từ Sài Gòn đi các nơi mà các cha 
không có cơ hội làm những công 
tác bác ái và phục vụ công lý trái ý 
nhà nước. Cha Bề Trên nói không 
cấm việc giúp đỡ các Thương Phế 
Binh VNCH, nhưng khi các linh 
mục chủ chốt của chương trình 
đã bị đổi đi, hỏi còn ai đứng ra lo 
việc này? Ngoài ra, Phòng Công 
Lý và Hòa Bình cũng sẽ mang sắc 
thái khác và sẽ được đổi tên thành 
“Phòng Phát Triển Con Người 
Toàn Diện”. Không còn công lý 
gì hết và cũng không còn là một 
bộ phận liên quan với Thánh Bộ 
Công Lý và Hòa Bình của Giáo 
Triều Vatican. Những hành động 
này có lợi cho ai? Đây có phải là 
việc tỏ thái độ “dễ thương” với 
nhà cầm quyền để được đáp trả 
bằng nguyên tắc Xin-Cho? Hay là 
một sự cộng tác ngầm mà đôi bên 
cùng lưỡng lợi? Cha Bề Trên cũng 
lên lớp giới truyền thông phải đưa 
tin trung thực, đúng theo lương 
tâm. Dĩ nhiên xuyên tạc là một tội 
và không phải là làm truyền thông 
chân chính, nhưng nể nang, tránh 
né, không dám nói sự thật cũng 
là tội không làm tròn trách nhiệm 
truyền thông, ngoài tội nói dối còn 
thêm tội hèn.
      Một cuộc thuyên chuyển khác 
đang gây nhiều tăm tiếng xảy ra 
tại giáo phận Xuân Lộc. Linh Mục 

GM Hùng, Tất Thành Cang, Phan Khắc Từ
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Nguyễn Duy Tân, chánh xứ Thọ Hòa, xã 
Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng 
Nai. là một mục tử tận tâm, năng động, 
rất được giáo dân qúy mến. Ngài chỉ có 
mỗi một “tội” là dám công khai phê bình 
nhà nước về những đàn áp, bất công do 
nhà nước gây ra, dám đi gặp các phái đoàn 
ngoại quốc và đi thăm nạn nhân Lộc Hưng. 
Nhà nước rất ngứa mắt nhưng không dễ 
bắt nhốt và truy tố cha ra tòa. Họ cũng sợ 
dư luận quốc nội và quốc tế. Vì vậy họ phải 
nhờ Đức Cha Đinh Đức Đạo, Giám Mục 
Xuân Lộc, xử Cha Tân giùm. Đức Cha 
Đạo ra lệnh cho Cha Tân rời xứ Thọ Hòa 
ngày 17-5-2019 và đi đến Núi Cúi giữa 
rừng cao su để phụ tá cho Đức Ông Đặng 
Xuân Tú trong việc xây cất trung tâm hành 
hương tại đây. Ngày lễ từ giã giáo xứ và 
giáo dân Thọ Hòa, Cha Nguyễn Duy Tân 
đã khóc, khóc vì phải từ giã đoàn chiên cha 
thương qúy, và cũng khóc vì bị xử tệ. Cha 
không được làm lễ và giảng lễ trong ngày 
từ biệt, bị đưa đến một nơi khỉ ho cò gáy 
không có giáo dân, không có môi trường 
làm việc mục vụ, mà phải đem bảy chức 
thánh ra trông coi việc gạch đá. Không còn 
một hình phạt nào nặng hơn đối với một 
linh mục.
      Qua những sự việc cụ thể trên, chúng 
tôi muốn diễn tả một phần mối liên hệ giữa 
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với nhà 
cầm quyền cộng sản trong tình trạng của 
đất nước hiện nay. Mối liên hệ đó không 
phân biệt rõ ràng việc đạo với việc đời. 
Giáo hội chưa thoát khỏi sự kềm kẹp, kiểm 
soát, lũng đoạn của nhà nước. Khi được tự 
do xây cất, khoe khoang và tranh đua bề 
ngoài thì nhiều người đã coi đó là tự do tôn 
giáo. Họ không để ý tới sự can thiệp thâm 
độc của nhà cầm quyền vào việc quản trị 
việc nội bộ của Giáo Hội. Đầu mối của 
sự nguy hại là nhà nước dành quyền có 
tiếng nói cuối cùng trong việc bổ nhiệm 
các giám mục. Ai muốn có chức này, ngoài 
việc chọn lựa của Vatican, còn phải có sự 
chấp thuận của thế quyền, vì vậy phải biết 
thân thiện và “dễ thương” với đảng và nhà 
nước. Nắm được chức rồi lại càng phải 

dễ thương hơn để tỏ lòng biết ơn, để được dễ dãi trong việc 
thi hành nhiệm vụ. Nếu còn có tham vọng cao hơn nữa (tổng 
giám mục, hồng y, nhiệm sở quan trọng) thì càng phải cộng 
tác với nhà nước chặt chẽ hơn. Từ biết ơn đi đến thỏa hiệp. Từ 
thỏa hiệp đi đến đồng lõa. Từ đồng lõa đi đến làm tay sai là 
con đường rất ngắn. Chúng tôi không nói vị mục tử nào cũng 
đi con đường ấy, nhưng phải nhận là có nhiều, và rất tiếc là 
những vị chân chính không chịu lên tiếng. Chúng tôi cũng tin 
Chúa Thánh Thần có thể can thiệp trên người và việc, nhưng 
không phải lúc nào Chúa cũng làm phép lạ. Chúa để cho mọi 
sự diễn tiến tự nhiên. Nhân nào sẽ sinh qủa ấy. Giáo Hội Phật 
Giáo quốc doanh đã đưa Hồ Chí Minh ngang hàng với Đức 
Phật. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Hòa Bình của giáo phận 
Xuân Lộc đã đưa chân dung Hồ Chí Minh cao ngang tượng 
Chúa chịu nạn, dù ở bức tường bên cạnh. Có phải chúng ta 
đang sống trong thời “mạt pháp”?
      

Đức Phật theo vòng luân hồi đầu thai thành Hồ Chí Minh?
Xin hỏi Thượng Tọa Thích Thanh Quyết, Phó CT/GH Phật 
Giáo VN

Hồ Chí Minh cao ngang với Chúa tại Trường Kỹ Thuật 
Hòa Bình, Xuân Lộc.
Ai thắc mắc xin hỏi ĐC Đinh Đức Đạo
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Hai danh-từ ghép “nhà đạo” và “nhà nước” 
tuy không có mặt trong từ-điển ngôn-ngữ 
Việt-Nam, song đã từ lâu lại là hai tên gọi 

rất quen thuộc với ý nghĩa  dễ hiểu và thông-dụng. 
Ở đây, chữ “nhà” không chỉ có nghĩa là tiếng gọi 
chung một gia-tộc, một triều-đại mà còn là để chỉ 
một nghề và một lãnh-vực chuyên-môn như nhà 
báo, nhà binh, nhà chính-trị và rộng hơn nữa là 
một đoàn-thể, một môn-phái, một tập-thể cùng 
một định-hướng có quy-ước khá chặt-chẽ như nhà 
Phật, nhà Nho…Đôi khi chữ “nhà” còn gợi thêm 
cho người ta ý-nghĩa rất hàm-súc về một thái-độ 
cuồng-tín và cực-đoan đã thành nếp, thành cách 
ứng-xử với nghĩa xấu hay nghĩa tốt tuỳ vào từng 
trường-hợp. Riêng khối công-dân Công-giáo Việt-
Nam thì vô-hình-trung như được “độc quyền” 
mang tên “nhà đạo” nghĩa là con nhà có đạo. Hai 
chữ ghép “nhà đạo” và “nhà nước” được dùng làm 
tựa đề bài viết là theo nghĩa này. 
Từ sau khi nhà cầm quyền cộng-sản Sài-gòn thẳng 
tay khủng-bố, đàn-áp, và triệt-hạ khu vườn rau 
Lộc-hưng đến nay, các bài viết đủ dạng từ tường-
thuật, nhận-định đến bình-luận hay phê-phán về 
hành-động của nhà nước cộng-sản cùng thái-độ 
làm ngơ và làm thinh của các giới-chức cao cấp 
nhà đạo chúng ta còn chưa ráo mực thì vừa đây, 
thời-sự Công-giáo lại đã - dù “bị” hay “được” 
cũng giống nhau thôi – chú-mục thêm với một 
số vụ việc mới. “Nổi cộm” nhất là lời ai-điếu của 
Giám-mục Giu-se Đỗ Mạnh Hùng, Giám-quản 
Tông-tòa Tổng-giáo-phận Sài-gòn ghi trong tang-
lễ cựu Chủ-tịch nhà nước cộng-sản Lê Đức Anh 
và quyết-định của Giám-mục cùng các chức-sắc 
liên-hệ trong giáo-phận Bùi-chu muốn phá bỏ ngôi 
giáo-đường đã được xây-dựng từ năm 1884 để xây 
lại nhà thờ khác. Cả hai làm rất nhiều người Việt-
Nam sững-sờ…Cả hai đều khiến người ta không 
hiểu nổi Công-giáo Việt-Nam nói chung và cách 
riêng của Tổng-giáo-phận Sài-gòn…ra sao nữa.

Nhà đạo, nhà nước…
�� Phạm Minh-Tâm

Về lời ai-điếu 
Khi hình ảnh và đoạn văn điếu tang của Giám-mục 

Lời “ai điếu”để đời
được Giám-mục Đỗ Mạnh Hùng ghi trong sổ phân-ưu



Số 211 Tháng 6 - 2019 website: DienDanGiaoDan.com - 19

Giám-quản Tông-toà được lan 
rộng, nhiều con nhà có đạo xưa 
nay vẫn kính-cẩn giữ cái hôn 
truyền-thống dành cho chiếc nhẫn 
giám-mục (The traditional  act of 
kissing of the ring) đã không dám 
tin vào sự thật trắng trợn này . 
Song lại cũng có không ít người 
công-dân Công-giáo từng xót-xa 
với sứ-vụ mà như hai thánh Tông-
đồ Phê-rô và Gio-an đã tuyên-bố 
với thượng-hội-đồng Sanhédrin 
của Do-thái rằng “Chúng tôi 
không thể làm gì khác hơn là 
chỉ nói về những gì đã thấy và đã 
nghe” (Tông-đồ Công-vụ 4, 20) 
thì lại chua-chát, mỉa-mai rằng…
chẳng có hồ-nghi sự gì sốt, vì ông 
Giám-mục này lúc nào mà chẳng 
ơn đảng, ơn bác. 
Người ta còn cho biết, người 
giám-quản Tông-toà này cũng đã 
nhiều lần ăn nhậu với Đinh La 
Thăng, với Tất Thành Cang kề 
bên ánh sáng của Thánh Vịnh. 
Thành ra những lời lẽ như thế 
này được viết ra trong não-trạng 
của ông trước cơ-hội nặng ký này 

cũng “nhẹ” thôi. 
Bởi vì ổng cần phải 
săn đón như vậy để 
mong được cho ở  
lại lâu dài tại Tòa 
Tổng-giám-mục 
Sài-gòn…Và chắc 
Đức Ki-tô cũng 
hiểu rõ hơn ai rằng 
ổng biết chính việc 
của ổng làm…
Điều răn thứ tám 
Lời điếu tang của 
Giám-mục Giu-se 
Đỗ Mạnh Hùng 
làm người ta nhớ 
đến điều răn thứ 

Tám trong Mười giới răn của Đức 
Chúa Trời, cấm con nhà có đạo 
làm chứng dối, ăn nói sai sự thật. 
Nhất là cái sự thật hiển-nhiên của 
lịch-sử, của dân-tộc mà ông giám-
mục này cũng từ đó sinh ra làm 
người, lớn lên làm con nhà Việt-
Nam có đạo để thấm-nhuần đạo-
đức và tín-lý Công-giáo, rồi đi tu, 
rồi nhận sứ-vụ đến với muôn dân 
làm chứng cho sự thật, cho chân-
lý. Không lẽ Giám-mục Giu-se 
Đỗ Mạnh Hùng đã chẳng có khi 
nào quan-tâm đến đất nước, đến 
đồng-bào quanh mình nên cũng 
chẳng hề biết rằng vào năm 1988, 
khi Trung-cộng đem quân tiến 
chiếm đảo Gạc-ma thì chính Lê 
Đức Anh đã ra lệnh cho “quân 
đội nhân dân” của mình không 
được bắn vào lực-lượng hải-quân 
Trung-cộng đang xâm lăng nước 
ta. Và cũng chẳng lẽ như  bá-tính 
đang nhủ nhau rằng chỉ vì muốn 
lấy lòng nhà nước cộng-sản để 
được đỡ cho ngồi vững lên  cái 
ghế tại Tổng-giáo-phận Sài-gòn 
thôi mà cam tâm dùng danh-phận 
giám-mục của Hội-thánh đi làm 

chứng dối khi viết….Vĩnh biệt 
ngài Đại tướng Lê Đức Anh, 
nguyên chủ tịch nước CHXHCN 
Việt-Nam. Vĩnh-biệt nhà lãnh đạo 
tài ba đã góp phần to lớn cho sự 
nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát 
triển đất nước Việt-Nam…”
Xin hỏi cái đất nước mà “ngài” 
Giám-mục Giám-quản nói đây 
là đất nước việt-nam nào? Còn 
chính Đất nước của gần trăm 
triệu dân Việt-Nam thì đại đa-số 
dân-tình nghèo đói, mọi sự đều 
tụt hậu và thoái-bộ; lại còn đang 
bị kẻ thù truyền-kiếp Trung-cộng 
đem nền đô-hộ của hàng ngàn 
năm trước trở lại vào Thế-kỷ 21 
này.
Lạy Chúa, rõ-ràng Giám-mục 
Giu-se Đỗ Mạnh Hùng biết rất rõ 
là mình đang làm gì…
Nhà đạo hạ giải nhà thờ
Cũng vẫn chung chuyện nhà đạo 
trong thời-gian này là việc Giám-
mục Tô-ma Vũ Đình Hiệu và tập-
thể chức-sắc Giáo-phận Bùi-chu 
công-bố quyết-định phá bỏ ngôi 
giáo-đường cổ-kính “cổ-lỗ” để 
xây lại bằng chữ nghĩa mới sáng-
tạo là “hạ giải”. Đây mới đúng là 
dùng chữ kiểu vô bằng. 
Gamzatovich Gamzatov, một thi-
sĩ người Nga có câu nói “Nếu 
bạn bắn vào quá-khứ bằng súng 
lục thì tương-lai sẽ bắn lại bạn 
bằng đại-bác”. Thành vậy, đã có 
những ý-kiến đóng góp thiệt hơn 
về quyết-định này thì bị một vài 
chức-sắc phản-bác thẳng-thừng. 
Cụ-thể như giám-đốc Caritas 
Bùi Chu là linh mục Giu-se 
Trần Hưng Đạo, nói với cơ-quan 
truyền-thông BBC rằng…Việc 
trùng tu nhà thờ thì có vấn đề gì 
đâu, công trình nào cũng chỉ có 

Giám-mục Đỗ Mạnh Hùng, Tất Thành Cang, 
Phan Khắc Từ
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một khoảng thời gian của nó, sửa 
mà đại tu nhà thờ mà không dỡ 
ra thì sao sửa được. Nhà thờ đã 
hơn 100 năm tuổi, xuống cấp thì 
phải sửa chữa đại tu thôi nhưng 
việc này chúng tôi không trả lời 
nhiều, việc của nhà thờ và giáo 
dân không cần thiết trả lời báo 
chí…Còn Giám-mục Bùi-chu thì 
hàm-hồ hơn khi nói… Tuy nhiên 
đó chỉ là những ý kiến của một 
số người “ngoại đạo”. Đối với 
việc này chúng tôi sẽ tham khảo, 
song quyết định sửa chữa trùng 
tu, đại tu như thế nào cuối cùng 
vẫn thuộc về tu sĩ và giáo dân… 
Theo văn-phong và cung-cách ăn 
nói như trên thì nhà thờ Bùi-chu 
mà bị những “nhà” chăn chiên 
mang chức thánh “hạ giải’ cũng 
chẳng có gì lạ. 
Có điều, mỗi người Ki-tô hữu 
Việt-Nam, bao gồm hết giám-
mục, linh-mục, tu-sĩ, giáo-dân 
đều là thành-phần trong Cộng-
đồng dân-tộc Việt-Nam cũng nên 
hiểu rằng,  ngoài công-dụng là nơi 
phụng-tự ra thì  từng ngôi giáo-
đường cổ ở Việt-Nam cũng là 
từng kiến-trúc mang giá-trị lịch-
sử và văn-hoá của những người 
Việt-Nam nào đã thấm-nhuần 
tinh-thần dân-tộc trên nền-tảng 
như Học-giả Phạm Quỳnh nói 
là…thờ gia-đình, mến tổ-quốc, 
phụng tổ-tiên, tôn cổ-điển. Vậy 
thì sao lại nói là…việc của nhà 
thờ và giáo dân không cần thiết 
trả lời báo chí…và còn phân-biệt 
…đó chỉ là những ý kiến của một 
số người “ngoại đạo”. Chẳng lẽ 
nhà đạo xem ra còn độc hành, độc 
đoán hơn nhà nước sao.
Đúng ra, Dân Chúa Việt-Nam  
phải vui mừng tiếp-nhận các 
ý-kiến của số người “ngoại 

đạo” mới phải, vì họ là anh em, 
là đồng-bào Việt-Nam nên cũng 
thấy xót-xa khi nhìn các công-
trình cổ trên 100 năm này của 
Giáo-hội cứ dần-dần biến mất.  
Bởi vì họ nhìn ra giá-trị lịch-sử 
của những công-trình ấy cũng là 
di-sản mang giá-trị lịch-sử chung 
của Đất nuớc. 
 	 Riêng người tín-hữi thì 
lại càng phải tôn-trọng những di-
sản tôn-giáo mà các vị tiên-phong 
đã nỗ-lực gầy dựng trên mảnh 
đất truyền-giáo này là vốn liếng 
tinh-thần của mình, của cả khối 
Công-giáo chứ không phải chỉ 
là của tổng-giáo-phận hoặc giáo 
phận nào…Lại càng không phải 
của riêng ai, cho dù là hồng y, là 
giám mục. Đồng thời, bổn-phận 
bảo-tồn phần gia-sản đó là bổn-
phận chung của mọi thành-phần 
Dân Chúa Việt-Nam. Cho nên 
đứng trước những việc trái ngang 
như vậy thì ai còn niềm tin cũng 
có quyền và có bổn-phận phải lên 
tiếng. Xin đừng như Phi-la-tô để 
hỏi “Di-sản văn-hoá và lịch-sử 
là cái gì”…vì …công trình nào 
cũng chỉ có một khoảng thời gian 
của nó…
Không biết người dân Khmer họ 
có nền văn-hoá và luân-lý đáng 
tự-hào như người Việt-Nam hằng 
tự-hào về lịch-sử bốn ngàn năm 
văn hiến hay không, nhưng nhìn 
cung cách họ gìn giữ khu di-tích 
Angkor Thom đổ nát, trân-trọng 
từng viên đá vụn của đền-đài 
miếu-mạo xa-xưa thì thấy họ mới 
thực là có văn-hoá vì biết phụng 
tổ-tiên, tôn cổ điển. Bắt thói xa-
hoa bằng cách xây nhà kiểu Mỹ, 
ăn ở theo mốt Mỹ mà không học 
đuợc tinh-thần duy-trì truyền-
thống và tôn-trọng lịch-sử của 

Mỹ thì chỉ là hớt chút váng mỏng 
trên mặt tô nước canh nhạt mà 
thôi. 
Thật là may biết mấy cho Giáo-
hội hoàn-vũ và cho Thế-giới khi 
khu Colosseum ở Rome. Giả-dụ 
mà nó ở Việt-Nam thì không biết 
có còn đứng vững theo dòng lịch-
sử hay đã bị “hạ giải” để thành 
một trung-tâm hành-hương nào 
đó rồi.
Thực-tế từ vài chục năm đổ lại 
đây, việc xây cất các cơ-sở vật-
chất đồ-sộ, nguy-nga…đã là một 
sinh-hoạt nổi bật nhất của Giáo-
hội Công-giáo mà chắc- chắn 
phần lớn là vì nhu-cầu muốn phô-
trương, muốn theo kịp  “cao trào” 
chung của xã-hội kinh-tế thị-
trường và phát-sinh từ tinh-thần 
ganh đua hào nhoáng. Cho nên, 
theo tinh-thần Thư Epheso 5,11 
viết …”Đừng cộng tác vào những 
việc vô ích của con cái bóng tối, 
phải vạch trần những việc ấy ra 
mới đúng” bất cứ sự gì không 
phải  như tinh-thần lời Thánh-
vịnh.. non nobis Domine, sed tuo 
nomini da gloriam…thì Cộng-
đồng tín-hữu phải có trách-nhiệm 
“hạ giải” những việc làm của 
các người mang chức thánh nào 
mang não-trạng dương-dương tự-
đắc về một giáo-hội toàn-trị,  ra 
tay đập phá các chứng-tích một 
thời được mở-mang và thiết-lập 
bằng máu tử-đạo của các vị thừa-
sai. Đấy chính là “nố”tội bức-tử 
quá-khứ, đắc tội với tiền-nhân và 
phạm đến văn-hoá vậy. 
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Phạm Hồng -Lam

Lá Thư Từ  
Đức Quốc Lời Ai Điếu Của  

Một Giám Mục

Ngày 03.05.2019 giám mục Đỗ Mạnh Hùng, giám 
quản tổng giáo phận Sài Gòn, tới dự lễ tang của 
tướng Lê Đức Anh, nguyên trưởng Bộ Quốc Phòng 
(1987-91) và chủ tịch nước CHXHCNVN (1992-97). 
Dịp này, ông đã thay mặt toàn thể tín hữu trong giáo 
phận ghi vào cuốn sổ tang những dòng như sau:

Lời ai điếu của một giám mục. Hay cho 
một giám mục? Tôi cứ phân vân. 

 “Cùng với đồng bào cả nước, 
Hồng y, các Giám mục, các linh mục, tu sĩ và toàn thể 
giáo dân Công Giáo của Tổng Giáo Phận Tp. Hồ Chí 
Minh
Vĩnh biệt Ngài Đại Tướng Lê Đức Anh 
Nguyên Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam
Vĩnh biệt Nhà lãnh đạo tài ba
Đã góp phần to lớn cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và 
phát triển Đất nước Việt Nam
Đại diện cho Tổng Giáo Phận Tp. Hồ Chí Minh
Tôi xin chia buồn sâu sắc cùng toàn thể tang quyến
Ngày 03.5.2019
(kí tên) Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Tp. Hồ Chí Minh”
Giám mục là thầy. Lời nói hay quan điểm của một người 
thầy không phải là chuyện chơi. Huống hồ ở đây thầy 
đó đại diện cho các hồng y, giám mục, giáo sĩ, tu sĩ lẫn 
toàn thể giáo dân giáo phận mình để đưa ra một tiếng nói 
chính thức. Vì thế, ai đó đã ra công chụp lại và phổ biến, 
để các tín hữu có cơ hội cùng biết, hầu hiệp lòng hiệp trí 
với người “cha chung” của họ.
Không hiểu những lời trên đây phản ảnh quan điểm các 
giáo sĩ lãnh đạo ở Sài Gòn như thế nào. Nhưng ở hải 
ngoại, nó đã như một làn gió chướng làm rùng mình 
những người công giáo. Có người cảm thấy xấu hổ. 
Không phải rùng mình vì phải đọc hụt hơi một nội dung 
dài đúng 100 từ (không kể phần kí tên) không có lấy một 
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dấu chấm câu. Song người ta “xấu 
hổ” trước nhận định lạ lùng của 
một giám mục đối với một nhân vật 
cộng sản đang có vấn đề rất lớn đối 
với dân tộc và đất nước. 
Vậy đâu là vấn đề của Lê Đức Anh?
Di sản Lê Đức Anh
Nội tình nhà sản đang sát phạt nhau 
về nhân vật này. Có đồng chí công 
khai tố cáo Lê Đức Anh là cai phu 
đồn điền của Pháp và đã dấu lí lịch 
để trèo cao lặn sâu vào trong đảng 
của họ. Cai phu đồn điền cho thực 
dân là chuyện ai cũng rõ. Còn trèo 
cao lặn sâu ra sao, chúng ta chẳng 
cần biết. Vả lại, có người cộng sản 
nào thành thật. Chân thật là cái gì 
đó đi ngược lại lí tưởng cộng sản. 
Nhưng đấy là chuyện riêng của họ;
Mới đây, nhân dịp kỉ niệm 30 năm 
biến cố Trung Cộng chiếm đảo 
Gạc-ma (14.03.1988) và thảm sát 
64 người lính Việt Nam giữ đảo, 
công luận trong nước sôi sục vì một 
cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn 
bất tử”. Đây là cuốn sách đầu tiên 
hệ thống hóa những thông tin, dữ 
liệu liên quan tới việc Trung Quốc 
cưỡng đoạt các bãi đá ngầm thuộc 
chủ quyền của Việt Nam tại quần 
đảo Trường Sa hồi đầu năm 1988, 
kèm tường thuật của một số nhân 
chứng may mắn sống sót sau cuộc 
thảm sát 14/3/1988. Một sự kiện mà 
nhà sản đã cố dấu từ 30 năm nay, 
và coi sự mất mát 64 người lính và 
ba chiến hạm như là chuyện không 
có. Bản thảo cuốn sách, trong vòng 
bốn năm (2014-18) đã chuyển qua 
13 nhà xuất bản, mà không ai nhận 
in. Chỉ sau khi đã chỉnh sửa đến 
hàng… trăm lần theo yêu cầu, nó 
mới được một hội đồng đặc biệt cấp 
quốc gia chấp nhận cho phát hành. 
Nhưng vừa in xong, lại có lệnh thu 
hồi để tiêu hủy.
Có cái gì ghê gớm trong đó mà 
“đảng ta” cứ như mèo giấu? Thưa 
đó là cái lệnh của bộ trưởng quốc 
phòng lúc đó là Lê Đức Anh cấm 

các binh sĩ giữ đảo không được 
nổ súng chống lại quân xâm lược. 
Vì thế 64 người lính Việt giữ đảo 
đã phải chết tức tưởi. Sách vừa in, 
thì nổ ra cuộc cãi vã giữa hai ông 
tướng. Một ông bảo, đó là lệnh 
“không được nổ súng trước!”, chứ 
không phải “không được nổ súng!” 
như trong sách ghi. Dù gì thì đó 
cũng là lệnh cấm nổ súng, và đó chỉ 
là cái cớ để “trên” thu hồi tiêu hủy 
sách.
Nhưng tại sao Lê Đức Anh và Bộ 
Chính Trị của Việt cộng lúc đó lại 
ra lệnh cấm nổ súng?
Trong một bài viết vào tháng 
3/2013, mới đây được đăng lại trên 
trang Thông Luận 1, Nguyễn Gia 
Kiểng viết: 
“Lê Đức Anh đã là nhân vật quyền 
lực nhất trong chế độ cộng sản Việt 
Nam trong giai đoạn Liên Bang Xô 
Viết suy yếu rồi sụp đổ và nhiều năm 
sau đó [...] Ông sẽ được nhớ tới như 
một người đã góp phần quyết định 
đưa đất nước vào thảm kịch tụt hậu, 
mất chủ quyền, mất đất, mất đảo và 
mất biển. 
Cũng cần lưu ý là chính Lê Đức 
Anh và Nguyễn Văn Linh đã giúp 
cho Trung Quốc có mặt tại Trường 
Sa từ năm 1988 sau khi đánh chiếm 
một số đảo của Việt Nam. Trung 
Quốc đã dựa vào sự kiện này để vẽ 
ra đường lưỡi bò và xấc xược tuyên 
bố chủ quyền trên gần như toàn bộ 
Biển Đông.”[,,,]
Chiến thắng 30/04/1975 đã khiến 
Đảng Cộng Sản Việt Nam hân 
hoan đến mức gần như mất trí. 
Họ tin mình là thiên tài, chủ nghĩa 
Mác-Lênin bách chiến bách thắng, 
phong trào cộng sản do Liên Xô 
lãnh đạo sắp thành công đến nơi, 
chủ nghĩa tư bản đang giãy chết… 
Lúc đó họ đã đứng hẳn về phía Liên 

1	  https://thongluan-rdp.
org/quan-di-m/item/12393-di-s-
n-le-d-c-anh

Xô trong cuộc xung đột giữa hai 
đàn anh, quan hệ của họ đối với chế 
độ cộng sản Trung Quốc đã chuyển 
sang thế kình địch… Đại hội IV đã 
là đại hội liên kết toàn diện và tuyệt 
đối với Liên Xô, thách thức cả Hoa 
Kỳ lẫn Trung Quốc. Tháng 11/1978 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam gia nhập khối COMECON và 
ký hiệp ước liên minh quân sự với 
Liên Xô; tháng sau quân Việt Nam 
tràn qua Campuchia và đánh gục 
chế độ Khmer Đỏ thân Trung Cộng. 
Tháng 2/1979 Trung Quốc tấn công 
biên giới phía Bắc. Mặc dầu bị thiệt 
hại nặng, chế độ cộng sản Việt Nam 
huênh hoang là đã chiến thắng; họ 
hoàn toàn tin tưởng vào hiệp ước 
liên minh quân sự với Liên Xô. Năm 
1980 một hiến pháp mới của Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được 
ban hành với lời nói đầu coi “bọn 
bá quyền Trung Quốc” là kẻ thù. 
Năm 1982 tại Đại hội đảng lần thứ 
5, các phần tử bị coi là thân Trung 
Quốc bị thanh trừng, trong đó có cả 
Nguyễn Văn Linh. Bản điều lệ đảng 
cũng được sửa đổi để tuyên chiến 
với Trung Quốc.
Sự thức dậy đã rất kinh hoàng. Liên 
Xô sụp đổ thay vì toàn thắng. Tháng 
4/1984 Trung Quốc tung đợt tấn 
công thứ 3 kéo dài hơn ba tháng vào 
Việt Nam, với cao điểm là trận Lão 
Sơn được Trung Quốc coi là một 
chiến thắng lịch sử của họ trong đó 
báo chí Trung Quốc cho biết là ba 
quân đoàn của họ đã đánh gục ba 
sư đoàn Việt Nam. Hà Nội cầu cứu 
Liên Xô để chỉ được trả lời rằng 
Liên Xô đã kiệt quệ và Việt Nam nên 
cố gắng để thương thuyết với Trung 
Quốc. Lúc đó Liên Xô đang sa lầy 
thê thảm tại Afghanistan, Brezhnev 
đã chết và Andropov đang cố gắng 
hòa giải với Trung Quốc. Trong cơn 
hoảng loạn tuyệt vọng đó, ban lãnh 
đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đã 
âm thầm lấy quyết định đầu hàng, 
và đối sách với Trung Quốc đã thay 
đổi hẳn từ tháng 7/1984. Xấc xược 

https://thongluan-rdp.org/quan-di-m/item/12393-di-s-n-le-d-c-anh
https://thongluan-rdp.org/quan-di-m/item/12393-di-s-n-le-d-c-anh
https://thongluan-rdp.org/quan-di-m/item/12393-di-s-n-le-d-c-anh
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nhường chỗ cho khúm núm, thách 
thức nhường chỗ cho van xin. Hà 
Nội khẩn khoản xin hòa và Trung 
Quốc đắc thắng làm cao […]
Có mọi xác xuất Trường Sa đã là 
cái giá mà chế độ cộng sản Việt 
Nam phải trả để được bình thường 
hóa quan hệ đối với Trung Quốc. 
(Theo Trần Quang Cơ thì phải nói 
là để được lệ thuộc Trung Quốc mới 
đúng) […].
Điều hoàn toàn chắc chắn là đụng 
độ đã chỉ xẩy ra và bộ ngoại giao 
Việt Nam đã chỉ lên tiếng phản 
đối vì Trung Quốc đánh vào ba đá 
Gạc Ma, Len Đao và Cô Lin ngày 
14/03/1988. Nếu Trung Quốc chỉ 
chiếm những đá khác, như họ đã 
làm trong hai tháng trước đó, thì 
tất cả đã êm xuôi. Như thế thì phải 
kết luận rằng đàng nào ban lãnh 
đạo cộng sản Việt Nam cũng đã 
chấp nhận để Trung Quốc lấy một 
số đá của Việt Nam để hiện diện 
tại Trường Sa. Sự kiện này đặc biệt 
nghiêm trọng, vì nếu không có sự 
hiện diện này, thì Trung Quốc hoàn 
toàn vắng mặt tại nửa phía Nam của 
Biển Đông và không có lý cớ gì để 
tuyên bố Biển Đông là vùng “quyền 
lợi cốt lõi” của họ. Trận hải chiến 
chung quanh Gạc Ma, Cô Lin và 
Len Đao không cần thiết cho Trung 
Quốc và có thể chỉ là một dàn dựng, 
do phía Việt Nam yêu cầu, có mục 
đích cho phép ban lãnh đạo cộng 
sản Việt Nam biện luận trước nhân 
dân Việt Nam rằng Trung Quốc đã 
đánh chiếm Trường Sa chứ không 
phải họ đã dâng đảo. Một lần nữa 
không nên để cây che khuất rừng, 
điều nghiêm trọng nhất và vô cùng 
tai hại cho Việt Nam là Trung Quốc 
đã có mặt tại Trường Sa để có lý cớ 
đòi quyền lợi trên phần lớn Biển 
Đông, và điều này ban lãnh đạo 
cộng sản Việt Nam đã chấp nhận. 
Họ phải chịu trách nhiệm […]
Hai người có trách nhiệm lớn nhất 
trong chọn lựa phục tùng Trung 
Quốc, mà sự nhượng bộ tại Trường 

Sa là hệ quả, là Nguyễn Văn Linh 
và Lê Đức Anh. Họ là hai người 
quyền lực nhất lúc đó và cũng là 
hai người quả quyết nhất trong chủ 
trương này. So với những thiệt hại 
mà họ gây ra cho đất nước, việc 
Mạc Đăng Dung dâng đất cầu hòa 
hồi thế kỷ 16 chẳng thấm vào đâu. 
Nhưng họ cũng đã chỉ hành động 
như mọi lãnh tụ cộng sản Việt Nam 
khác. Trước họ, Hồ Chí Minh, qua 
Phạm Văn Đồng, đã ký công hàm 
nhìn nhận Hoàng Sa và Trường Sa 
thuộc về Trung Quốc để được viện 
trợ trong cuốc nội chiến.”
Lệnh cấm nổ súng đưa đến 64 người 
lính bị chết oan và mất biển đảo là 
chuyện đã rõ. Nó được người dân 
thông tin rộng rãi và ngay cả cộng 
đảng cũng không còn dấu nữa. Thế 
thì giám mục Đỗ Mạnh Hùng dựa 
vào đâu để xác tín đó: “Nhà lãnh 
đạo tài ba Đã góp phần to lớn cho 
sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát 
triển Đất nước Việt Nam”?
Đọc qua những lời điếu phổ biến 
trên mạng, tôi thấy chỉ có giám mục 
Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn 
Xuân Phúc, đai diện Bộ Chính Trị 
cộng đảng, xưng tụng Lê Đức Anh 
là một “nhà lãnh đạo tài ba đã góp 
phần to lớn cho sự nghiệp bảo vệ, 
xây dựng và phát triển Đất nước 
Việt Nam” và vô vàn tiếc nuối ông 
mà thôi. 
Nhận định của giám mục Đỗ Mạnh 
Hùng đặt ra cho chúng ta hai 
chuyện.
Thứ nhất. Nếu vị Giám Mục này 
thật lòng nghĩ như thế, thì cộng 
đồng người Việt chống cộng phải 
đặt lại chuyện đấu tranh của mình. 
Có lẽ chúng ta từ trước tới nay đang 
sống trong ảo tưởng. Cứ nghĩ dân 
tộc mình khổ vì ách cộng sản, đất 
nước mình tụt hậu vì chế độ cộng 
sản. Nhưng cứ lần theo “tâm tư” của 
một số thầy dạy của chúng ta, thì có 
lẽ đồng bào trong nước, và nhất là 
các vị lãnh đạo Giáo Hội của chúng 

ta, không nghĩ như thế. Trái lại, họ 
tin tưởng vào chế độ đang có và hài 
lòng về cuộc sống hiện tại. Như sự 
tin tưởng vào nhà nước trước đây 
của các giám mục Nguyễn Sơn 
Lâm, Nguyễn Văn Sang và Châu 
Ngọc Tri. Giám mục Tri còn tin 
công an hơn tin vào tín hữu của 
mình. Như niềm vui của tổng giám 
mục Nguyễn Văn Đọc được sống 
với và rao truyền cho người cộng 
sản. Như việc giám mục Đinh Đức 
Đạo kêu gọi tín hữu đi bầu quốc 
hội đảng cử: Như nhận định của 
giám mục Nguyễn Văn Khảm về sự 
tương đồng giữa chủ nghĩa xã hội 
hiện thực và chủ trương của Phúc 
Âm. Và nay là sự thương tiếc một 
“nhà lãnh đạo đất nước tài ba” của 
giám mục Đỗ Mạnh Hùng. Hẳn rồi 
sẽ có những nhận định cùng chiều 
như thế nữa. Chúng ta cứ chờ, để 
mà tiếp tục “rung mình”, tiếp tục 
“xấu hổ”, nếu muốn. Có lẽ có một 
khoảng cách suy nghĩ lớn giữa 
những người trong nước và ngoài 
nước. Chỉ những người đấu tranh 
trong nước là quan tâm và cần tiếng 
nói của người hải ngoại. Đa phần 
còn lại, kể cả phía các giáo hội, 
có lẽ chẳng ai quan tâm. Người ta 
chỉ sẵn sàng đồng hành trong các 
chương trình cứu tế xã hội hay yểm 
trợ tài chánh thôi.  
Thứ hai. Nếu nội dung những gì viết 
ra của giám mục Đỗ Mạnh Hùng chỉ 
là một chiến thuật, chỉ là mồi tép để 
bắt con tôm hùm, thì đây là chuyện 
thật đáng trách. Có thể lợi một, mà 
hại mười. Nó làm giảm nhân cách 
của một con người, gây đổ vỡ niềm 
tin cho tín hữu, tạo thất tín cho Giáo 
Hội. Mà rồi đối phương cũng chưa 
chắc sẽ đi với mình. Trước đây đã 
có vở kịch thành công đâu! 
Tôi thực lòng chưa tin vào giả thiết 
thứ hai. Nhưng nếu nó là đúng, thì 
đây là “lời ai điếu cho một giám 
mục”.

Augsburg, 15.05.2019
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LƯỢM LẶT ĐÓ ĐÂY

�� Trần Phong Vũ

Trời cuối tháng 5 đầu tháng 6 dương lịch, trời Cali bắt đầu ấm dần. 
Lang thang trên mạng, người giữ mục này lượm được những mẩu tin 
buồn vui sau đây:
Trên tờ báo điện tử của Hội Các Nhà Báo Độc Lập ở Việt Nam do nhà 
báo Phạm Chí Dũng cầm trịch, với tiêu đề,

Nước mắt là hồng ân
Tác giả Minh Châu viết:
“Nước mắt và đau khổ hay yêu thương hoặc bi phẫn 
đều là ngôn ngữ chung. Người từ phương đông cũng có 
thể gặp kẻ từ phương tây trong ngôn ngữ ấy. Mình có 
nước mắt và thấy người khác có nước mắt.
Tôi muốn nói đến giọt nước mắt của linh mục Nguyễn 
Duy Tân đã chảy không giấu diếm sau buổi Thánh Lễ 
nhận nhiệm sở mới của ngài, là Trung tâm hành hương 
Đức Mẹ Núi Cúi, sáng 17-05-2019. Tôi là người ngoại 
đạo, và cũng ứa lệ vừa yêu thương, vừa bi phẫn khi 
nghe bè bạn kể lại rằng đây là một Thánh Lễ lạ lùng 
nhất mà họ đã chứng kiến. Cô MC Lê Nguyễn Phương 
Trâm của kênh Amen TV, có lời nhận xét thật buồn: 
‘Đây là Thánh lễ nhận nhiệm sở mới nhiều ngộ nghĩnh.  
Các cha được mời không được đồng tế. Chỉ có người 
của Trung tâm mới được quay phim, chụp hình. Không 
cho cha Tân nói lời chia tay. Khách mời không được 
dùng cơm trưa, ngay cả cơm hộp tại Trung tâm cũng 
không được. Điều tôi thắc mắc là khi vào nhà thờ tôi 
thấy cha Paulo Lộc Dòng Chúa Cứu Thế ngồi phía 
dưới. Chút nữa có thêm một cha xách túi đựng áo Lễ 
cũng ngồi như vậy. Tôi tự hỏi sao các cha không lên 
đồng tế? Hóa ra là có yêu cầu các cha được cha Tân 
mời không được đồng tế trong Thánh lễ này….’”

Nhờ chú Phong insert tấm hình cha Tân gửi kèm
Câu chuyện cha Nguyễn Duy Tân khóc trong Thanh 
Lễ khởi đâu sứ vụ tại giáo xứ vừa được thuyên 
chuyển tới ở Núi Cúi khiến người ghi lại những 
dòng này lien tưởng tới những vủ thuyên chuyển 
vủa diễn ra tại DCCT Việt Nam.
Những vụ thuyên chuyển ở DCCT
Vào những ngày trung tuần tháng 5-2019, dư luận 
trong và ngoài CG không chỉ trong nước và cả hải 
ngoại đã bị cuốn hút vào trường hợp LM Nguyễn 
Ngọc Nam Phong từ Thái Hà được thuyên chuyển 
vào Sàigòn và các LM Lê Ngọc Thanh, Trương 
Hoàng Vũ được cử tới các nhiệm sở mới trong khi 
Phòng Cộng Lý Hòa Bình do LM Thanh đảm trách 
có lệnh ngưng hoạt động và danh xưng sẽ được thay 
đổi trong thời gian tới.

Cùng lúc cũng có tin công tác ủy lao hàng ngàn 
thương phế binh VNCH do quí LM Lê Ngọc Thanh, 
Trương Hoàng Vũ đặc trách từ nhiều năm qua trong 
khuôn viên nhà thờ DCCT đường Kỳ Đồng, Sàigòn 
cũng được cho biết là sẽ ngưng hoạt động kể từ cuối 
trung tuần tháng 5-2019. Trên nguyên tắc và theo 
luật lệ từ trước của DCCTVN, việc thuyên chuyển 
theo định kỳ này là chuyện đương nhiên không cần 
bàn cãi nếu nó không xảy ra trong hoàn cảnh Việt 
Nam đang bị đặt dưới chế độ toàn trị cộng sản vốn 
coi tôn giáo như kẻ thù cần phải truy diệt. Cũng vì 
thế, từ trường hợp LM Nguyễn Duy Tân tới trường 
hợp các LM Nguyễn Ngọc Nam Phong, Lê Ngọc 
Thanh, Trương Hoàng Vũ phải rời nhiệm sở gần 
đây đã trở thành nguyên cớ khiến công luận đặt 
thành vấn đề.
Hôm Thứ Sáu, 17-5 đài BBC đã công bố nội dung 
cuộc phỏng vấn LM Nguyễn Ngọc Bích người vừa 
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tái cử vào vị trí Bề Trên DCCT Việt Nam. Những 
câu trả lời của LM Bích ít nhiều đã giải tỏa phần nào 
những thắc mắc của công luận.
Khi một LM mời đạo sĩ Hồi Giáo nói chuyện trong 
nhà thờ CG
Bản tin trên Việt Catholic News cho hay: một diễn 
biến rất đáng buồn được nhiều người mô tả là một 
sự phạm thánh trầm trọng đã diễn ra tại một nhà thờ 
ở Chicago, Hoa Kỳ hôm thứ Năm mùng 9 tháng 5 
vừa qua. Đức Hồng Y Blase Cupich của tổng giáo 
phận Chicago đã bày tỏ sự thất vọng của ngài trước 
quyết định của LM Michael Pfleger, chánh xứ Nhà 
thờ Thánh Sabina người đã mời một nhà lãnh đạo 
Hồi Giáo từng gây nhiều tranh cãi là Louis Farrakhan 
đến nói chuyện tại giáo xứ của mình. Đức Hồng Y 
nói rằng ngài không hề được hỏi ý kiến trước buổi 
nói chuyện của Farrakhan. Ngài thành thật xin lỗi vì 
Farrakhan đã được cho cơ hội để phỉ báng người Do 
Thái là “Satan” ngay trong một nhà thờ Công Giáo.
Đức Hồng Y cho biết: “Luận điệu bài Do Thái – xúi 
giục phân biệt đối xử dưới mọi hình thức - không có 
chỗ trong cuộc sống công cộng của người Mỹ, chứ 
đừng nói đến có chỗ trong một nhà thờ Công Giáo.” 
Farrakhan, 86 tuổi, là người sáng lập ra nhóm Quốc 
gia Hồi giáo có trụ sở tại Chicago và có một lịch sử 
lâu đời về những lời rao giảng bài Do Thái. Ngày 
02 tháng Năm vừa qua, mạng xã hội Facebook đã 
ra quyết định cấm Farrakhan khỏi các diễn đàn của 
mình và xóa bỏ account của ông ta vì những phát 
ngôn thù hận người Do Thái.
Mỹ chấm dứt gia hạn Visa cho VC nằm vùng qua 
Mỹ theo diện EB-5
Sau nhiều tuần điều tra, sau, cuối cùng, FBI đã 
hoàn thành hồ sơ của một người tên Kenny Nguyễn 
đang sống tại Huntingdon, Pennsylvania. Được biết 
Nguyễn đến Hoa Kỳ thông qua thị thực (visa) đầu 
tư EB-5 một vài năm trước đây và gần đây hắn đã 
mở một công ty kinh doanh lót sàn gổ. Lợi dụng việc 
chính phủ Hoa Kỳ dễ dãi trong hệ thống chính trị 
cởi mở, Nguyễn đã sử dụng tài khoản của mình trên 
mạng xã hội để quảng bá cho sự bành trướng chính 
trị của Đảng CSVN bằng cách thuyết giảng lý tưởng 
hận thù có kế hoạch. Cùng lúc, hắn cũng cất giấu 
một số vũ khí giết người bất hợp pháp như lựu đạn, 
súng ngắn tự động. Nguyễn đã thông báo trên trang 
Facebook cá nhân của y rằng chính hắn sẽ tạo ra thiệt 
hại lớn cho nhiều công dân Mỹ vô tội, những người 

phản đối việc rao giảng tội ác thù hận của hắn.
Sau khi hoàn tất hồ sơ cuộc điều tra, FBI đã gửi những 
thông tin thu thập được cho Washington. Ngay sau khi 
nhận được báo cáo, Bộ Nhập cư Hoa Kỳ tự hỏi nếu 
EB-5 hay bất kỳ chương trình thị thực tương tự khác sẽ 
làm hại nhiều hơn lợi?! Và họ đã ra lệnh dừng chương 
trình vô hạn. Một trong các lý do khiến Bộ Nhập cư 
Hoa Kỳ đình chỉ việc cấp thị thực visa cho các doanh 
nhân Việt Nam là việc chính quyền cộng sản đã cài đặt 
nhiều nhân viên tình báo, cũng như Đảng viên Cộng 
sản vào trong các chương trình này
HT Thích Không Tánh và MS Nguyễn Hồng Quang 
đoạt giải Tự do Tôn giáo
Tin của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ h ô m 14-5 cho hay:

Chân dung Hòa thượng Thích Không Tánh và Mục sư 
Nguyễn Hồng Quang. 
Hôm 13/5, Phong trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại 
công bố hai chức sắc tôn giáo độc lập tại Việt Nam, 
Hòa thượng Thích Không Tánh và Mục sư Nguyễn 
Hồng Quang, đoạt giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim 
Điền năm 2019. Phong trào Giáo Dân Việt Nam Hải 
Ngoại, một hiệp hội do các tín hữu hải ngoại Công 
Giáo VN thành lập và có trụ sở ở Đức, hôm 13/5 ra 
thông cáo: “Sau khi xem xét, tìm hiểu và so sánh các 
hồ sơ đề cử, chúng tôi đã quyết định chọn Hòa Thượng 
Thích Không Tánh và Mục sư Nguyễn Hồng Quang để 
vinh danh và trao Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim 
Điền Năm 2019.” Giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim 
Điền nhằm vinh danh những cá nhân hoặc tập thể ở 
quốc nội hay hải ngoại đã có những đóng góp quan 
trọng nhằm bảo vệ và thăng tiến quyền tự do tôn giáo 
tại Việt Nam.
Chúng nó lại cắn nhau
Trên điện báo Việt Nam Thời Báo, cơ quan ngôn luận 
của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam chúng tôi đọc 
được bài viết với tiêu đề trên đây của Minh Quân.

http://www.vietcatholic.net/News/Html/250416.htm
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‘Chúng nó lại cắn nhau’ là cách nói của dân gian am 
hiểu chính trị khi chứng kiến hiện tượng một số quan 
chức cao cấp ‘bỗng dưng’ bị báo chí quốc doanh cho 
‘lên thớt’ sát thời điểm diễn ra Hội nghị trung ương 
10 vào giữa tháng 5 năm 2019.

Ảnh minh họa thói tranh ăn của các quan chức đảng 
CSVN
Khi đó, một số tờ báo quốc doanh chợt ồn ào vụ ‘bắt 
Nhật Cường Mobile’, dù đây chỉ là một doanh nghiệp 
thuộc loại trung và chẳng có tiếng tăm gì. Chẳng bao 
lâu sau đó, thêm một đồn đoán ồn ào khác hé lộ: Nhật 
Cường là sân sau của Chung ‘Con’, tức Chủ tịch Hà 
Nội Nguyễn Đức Chung. Bầu không khí ồn ào trên 
xuất hiện cùng với tin ngoài lề về việc Nguyễn Đức 
Chung đang có khả năng được cơ cấu vào diện ‘cán 
bộ cấp chiến lược’, nhưng còn cao hơn thế - tức cơ 
cấu vào hàng ủy viên ‘Bê Xê Tê’ (Bộ Chính trị) tại 
đại hội 13 diễn ra vào năm 2021. Cùng chung thân 
phận với Chung ‘Con’ còn có Trần Tuấn Anh - Bộ 
trưởng công thương kiêm con ruột của cựu chủ tịch 
nước Trần Đức Lương. Vẫn là vụ ‘dùng xe công ra 
sân bay đón người nhà’. Trần Tuấn Anh cũng được 
đồn đoán sẽ vào bảng ‘cán bộ cấp chiến lược’ với 
hàm phó thủ tướng. Ngoài ra còn thêm vài thân phận 
khác cũng được ‘lên thớt’, như Hoàng Trung Hải - Bí 
thư thành ủy Hà Nội, liên quan đến việc ký tá hàng 
loạt văn bản chấp thuận cho thủ phạm gây thảm họa 
môi trường miền Trung là Formosa được thuê đất và 
xả thải vô tội vạ.
Sau một tháng đổ bệnh, TBT Trọng xuất hiện
Chuyện TBT Nguyễn Ph ú Trọng bị đột quị ngày 
14-4 cũng là sinh nhật của y trong chuyến đi thăm 
Kiên Giang sào huyệt của cha con nguyễn Tấn Dũng 
và ngay sau đó được chuyên cơ chở khẩn cấp về bệnh 

viện Chợ Rẫy, Sàigòn nhưng mấy ngày sau lại chuyển 
ra điều trị tại H ànội mà mấy trăm tờ báo, Thông Tấn 
Xã, TV, Phát thanh của nhà  nư ớc câm như hến đã 
tạo nên một cơn bão mạng. Phái đoàn cả chục Thượng 
Nghị Sĩ Hoa Kỳ viếng thăm Việt Nam, Trong vắng 
mặt. Đại Hội “một Vành Đai, Một Con Đường” do Tập 
Cận Bình triệu tập, có mặt hầu hết các lãnh tụ thân Hoa 
Lục, Nguyễn Xuân Phúc phải thay thế. Cho đến ngày 
quốc tang Lê Đức Anh, nhiều người tin chắc Trọng sẽ 
phải hiện diện. Nhưng, vẫn tuyệt vô âm tín.

Thế rồi bỗng dưng ngày 14-5, chẵn một tháng sau, ngài 
TBT đột nhiên được TV nhà nước trình làng với tư thế 
ngồi trong một cuộc gặp gỡ bỏ túi, giới hạn giữa tam 
trụ và vài nhân vật cao cấp trong BCT cộng đảng. Báo 
đài nhà nước đua nhau đưa tin. Trong khi các trang 
mạng lề trái kể cả một số báo đài quốc tế tiết lộ một chi 
tiết là ngài TBT ngồi ghế có thắt belt, tay trái đeo chiếc 
‘đồng hồ’ mà giới chuyên gia trong ngành y cho biết là 
để kiểm soát nhịp tim của những bệnh nhân còn đang 
trong thời kỳ điều trị bệnh tim mạch. Trên tờ VNTB 
của Hội Các Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, TS Phạm 
Chí Dũng ghi nhận một điệu đáng chú ý là trong suốt 
thời gian gặp gỡ này ông Trọng chỉ ngồi như phỗng 
trên ghế mà không hề di chuyển, một điều chắc chắn 
sẽ xảy ra nếu quả thật bệnh tình đương sự đã qua thời 
kỷ phải tập đi đứng. Từ nhận định n ày, nhiều nguồn dư 
luận cho rằng việc ông Trọng có giữ được vị thế hiện 
nay là điều không dễ khi quanh ông có rất nhiều nhân 
vật thèm khát hai vị trí ông đang nắm giử là TBT đảng 
CS và CT nước?
Trưởng khoa Trường Chính Trị bị bãi chức vì nói 
Ông Trọng “Ngỏm”
Bản tin đ ài RFA hôm 05-09-2019 cho hay:
Ông Lê Hữu Thuận, trưởng Khoa Lý Luận Mác- Lê 
Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, phó bí thư chi bộ, trường 
Chính Trị Trần Phú tại Hà Tĩnh bị đình chỉ chức vụ và 
hoạt động chuyên môn với lý do viết trên tài khoản 
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Facebook cá nhân là ông tổng bí thư kiêm chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng đã chết. Câu nguyên văn 
nơi trang Facebook của ông Thuận khi có người thắc 
tại sao ông Trọng kh ông ra mặt tại tang lễ ông Lê 
Đức Anh như sau “Ơ hay, ông ấy đã ngỏm rồi, lấy 
mô mà ra nữa!”.

Ảnh chụp lại trang Facebook của Ông Lê Hữu Thuận 
 Facebook 
Tôi bị chặn vì thăm anh Ba Sàm trở về! (Boxit)
Tr ên m ạng Boxít, LS Trần Vũ Hải cho hay:
Tôi vừa mang hoa đến thăm bạn tôi, Nguyễn Hữu 
Vinh tức Anh Ba Sàm, người vừa được tự do sau 5 
năm tù và trở về nhà ở Hà nội. Tuy nhiên đến trước 
ngõ nhà anh, gần 50 người, phần lón không mặc quân 
phục chặn tôi. Tôi đành mất tới một giờ dạy cho các 
bạn này vể quyền con người, trong đó có quyền tự 
do đi lại và tình người, thăm bạn sau khi bạn ra tù. 
Tôi cũng nói, anh Vinh là bậc đàn anh, đồng môn sếp 
của các bạn, và lại là thân chủ của tôi. Các bạn nên 
tôn trọng anh Vinh và tôi. Nhưng có vẻ “nước đổ đầu 
vịt”.
Mấy bạn này cử một thanh niên tự nhận là “trẻ trâu” 
nói chuyện “to nhỏ” với tôi. Nhưng rồi cậu ta cũng 
đành “chuồn”, khi tôi nói “bác từng nói 4 tiếng liên 
tục, cháu đừng đùa”. Sau đó, tôi đề nghị một bạn có 
vẻ chỉ huy, xưng tên Tuấn để trao đổi. Tôi nói, tôi đến 
đây mang hoa tặng bạn tôi, nếu các bạn chặn tôi, ít ra 
các bạn lịch sự đưa hoa này của tôi đến vợ chồng anh 
Vinh, báo Luật sư Trần Vũ Hải tặng, rồi tôi về. Cuối 

cùng các bạn đồng ý thoả hiệp này.

PS: Một bạn đã gửi tôi ảnh Anh Ba Sàm ngồi trong nhà 
và ảnh “các lực lượng trực chiến” trước ngõ nhà anh 
Ba Sàm. Ngoài ra, ABS vừa thông báo đã nhận được 
hoa của tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ sớm gặp nhau!
T.V.H. Nguồn: FB Vũ Hải Trần 
EVN: Quả đấm thép đấm vào mặt nhân dân
 Với tiêu để trên đây, nhà báo Nguyễn Tường Thụy đã 
viết trên tờ Việt Nam Thời Báo của Hội Các Nhà Báo 
Độc Lập VN nh ư sau: ‘Đến thời điểm hiện nay, VN có 
10 tập đoàn kinh tế nhà nước trong đó có EVN. Người 
ta gọi những tập đoàn kinh tế nhà nước là những quả 
đấm thép. EVN là quả đấm thép đấm thẳng vào mặt 
nhân dân.”

Từ 20/3/2019, giá điện tăng đã làm cho người tiêu 
dùng lao đao và tất cả đều nhao lên mạng ta thán, rên 
rỉ. Quan chức của ngành nội thương và Tập đoàn điện 
lực Việt Nam (EVE) tìm đủ mọi lời giải thích nhưng 
xem chừng khó thuyết phục được ai. Vì muốn nói thế 

https://www.facebook.com/tranhai.vune/posts/3311176865574867?__xts__%5b0%5d=68.ARD3P6E_DH2pA1zHhQszKml-ic5rgdWrdGxGxdRq2f4-oBVNavIeh635mRgbYG-wmqn_JlG21C_GKrS6rHnSZYop7Y9co1E1f75R20IBrYDwCtu_SfYLjMnCCO_XqMRv3jaaT16JAcRnJwGnKdBBmEsi1DPU1pm5j2jPpUI6kVswY9go14x_h5TAgMQyM1eO1k3f6g-t0BJ5plE1b1k0mX75-xEVskA-vb-pV4VdQoqzsr2cSsuXHnCZ7nfQk64OLlYsdO1EdnhsSaJSlOPJkpAyGxDmNssFwL-3v5UlNoMLKj7mgTBvPGm91GUNlt1hY72_Q5GRuaUAuy0AeDsuuWx1fbfKqoJjg4BSA9j7hq8PjJM&__tn__=H-R
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nào thì choáng váng là cảm giác rất rõ khi người tiêu 
dùng phải móc hầu bao ra thanh toán tiền điện cho 
tháng 4. Mà chần chừ không nộp thì bị cắt điện ngay 
lập tức, “không nói nhiều”. Thắc mắc, đơn từ không 
ai cấm nhưng hậu xét.  Một số tờ báo chỉ ra, tiền điện 
không phải tăng quanh con số 8,3% mà thực tế tăng 
từ 35 đến 75%!!!
“Vườn xuân Trung Nam Bắc”: Phục dựng lại là 
bất khả thi
RFA - 2019-05-06 
Bức tranh sơn mài ‘Vườn xuân Trung Nam Bắc’ của 
cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí mô tả không khí ngày xuân 
với bối cảnh các cô gái ba miền đất nước mặc trang 
phục truyền thống đi tham dự lễ hội. Bức tranh được 
thục hiện trong 20 năm, từ năm 1969 và hoàn thành 
vào năm 1989, được đánh giá là một bảo vật quốc gia. 
Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào năm 
1991 đã mua lại bức tranh với giá 100.000 đô la Mỹ 
và trao lại cho Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố hồ Chí 
Minh.

“Vườn xuân Trung Nam Bắc” trước (trên) và sau khi 
“vệ sinh” (dưới).  of anninhthudo.vn 
Theo nhận định của Họa sĩ Nguyễn Sơn thì: Kể cả tác 
giả có sống lại làm cũng không ổn bởi vì nghệ thuật 
ở bức họa đấy chỉ xảy ra một lần thôi, đấy là lý do tại 
sao gọi nó là bảo vật quốc gia.  Được biết, sau một 
thời gian trưng bày, vào ngày 20/8/2018, phía Bảo 
tàng đã trình Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí 
Minh yêu cầu được vệ sinh bức họa và nhận được 
chấp thuận 8 ngày sau đó.
Đi u đáng chú ý, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố hồ 
Chí Minh đã không tham vấn chuyên gia trước khi 
vệ sinh lại bảo vật quốc gia, mà thuê ông Lưu Minh 

Phụng, một người không hiểu về nghệ thuật hội họa 
sơn mài của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, nên đã dùng nước 
rửa chén, bột chu và giấy nhám để thực hiện công 
việc!!!
Tập đoàn Hoàn Cầu: Mẹ vừa qua đời, con bất hiếu 
giành giật tài sản? *
Trên mạng Việt Nam Thời Báo, chúng tôi lượm được 
câu chuyện sau bất nhân, bất hiếu sau đây của Vương 
Ngôn:
(VNTB) - “ Vì qúa nghèo đói, hai vợ chồng tôi đành 
phải rời quê hương Hoài Nhơn Bình Định đi vào Nha 
Trang tìm kế sinh nhai. Suốt mấy chục năm nai lưng 
tần tảo, một nắng hai sương, vượt qua mọi gian truân 
làm đủ mọi nghề để nuôi 12 đứa con. Hai đứa mất từ 
nhỏ. 10 đứa còn lại, chúng tôi đã phân chia tài sản và 
tạo lập thương hiệu riêng cho chúng. Vậy mà, khi vợ 
tôi vừa qua đời, thằng con trai thứ năm tên là Nguyễn 
Quốc Toàn nó coi đồng tiền lớn hơn cả luân lý, đạo 
đức. Nó lừa dối tôi lấy chìa khoá rồi cho người đột 
nhập vào nhà riêng của tôi mở két sắt ăn cắp toàn bộ 
hồ sơ pháp lý tài sản của Tập đoàn Hoàn Cầu trị gía 
trên 30 ngàn tỷ đồng. Nó đuổi tôi ra khỏi nhà, nó bảo: 
ông già lú lẫn rồi, nhà của tôi cho ông bà mượn ở, nay 
bà chết rồi, tôi lấy lại. Chưa có nỗi đau nào trên đời 
này bằng nỗi đau ấy ?!.” 
Ông Nguyễn Chấn, chồng nữ doanh nhân Trần Thị 
Hường (tư Hường) nguyên Chủ tịch HĐQT Tập 
đoàn Hoàn Cầu tâm sự với chúng tôi trong dòng 
nước mắt như vậy.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch Ngân hàng Nam Á, 
bị cha ruột tố cáo chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng
Nhìn vào thực tế ở Việt Nam đã có biết bao vụ việc 
chứng minh con cái chỉ vì đồng tiền mà chà đạp lên cả 



Số 211 Tháng 6 - 2019 website: DienDanGiaoDan.com - 29

Kính mời
Quí Độc Giả vào thăm Facebook Diễn Đàn Giáo Dân:

Trang mạng Xã Hội của Diễn Đàn Giáo Dân mới thành lập, nhằm đáp ứng nhu cầu 
Truyền Thông trong Đệ tam Thiên Niên Kỷ. Quí vị có thể vào các Link:

http://facebook.com/ddgdtv/ hoặc https://www.facebook.com/ddgdtv/ hoặc 
https://www.facebook.com/pg/ddgdtv/video/

luân lí, đạo đức, phẩm giá con người. Trường hợp 
Nguyễn Quốc Toàn, sinh năm 1968, hiện là Chủ 
tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nam Á (Nam 
Á Bank) là một minh chứng phơi bày bản chất lưu 
manh góp phần vào sự xuống cấp về nhân cách, đạo 
lí của xã hội ngày nay.
Nguồn gốc ấu dâm ở Việt Nam được phát triển 
đại trà từ Hồ Chí Min.                                                                                                                                           

Theo Trúc Giang MN:
Ngày 24-4-2019, báo Tuổi Trẻ tung lên một tin giật 
gân: “Có ít nhất 8 vụ ấu dâm chấn động Việt Nam 
trong tháng 4 năm 2019”. Trước đó, TS Vũ Thu 
Hương, Trưởng khoa Giáo dục Đại học Sư phạm Hà 
Nội nêu kết quả điều tra của Tổ chức Nhân đạo Quốc 
tế, đưa ra kết quả cho thấy số trẻ em bị xâm hại (sờ 
mó, sàm sỡ) ở Hà Nội chiếm 78.1%, tính ra “Cứ 10 
trẻ ở Hà Nội thì có 8 em bị xâm hại tình dục”. Hồi 
đầu tháng 4 năm 2019, việc ông cán bộ đảng viên 
cựu Phó Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng, Nguyễn 
Hữu Linh, đã “nựng” bé gái trong thang máy ở chung 
cư Galaxy 9 thuộc quận 4 Sài Gòn, đã làm dấy lên 
dư luận xôn xao trên báo chí và các trang mạng xã 
hội, đa số là yêu cầu cơ quan chức năng phải khởi 
tố đương sự.
Việc ông Nguyễn Hữu Linh “nựng” bé gái khoảng 
7 tuổi ở nơi kín đáo thì bị dư luận phản đối, trái 
lại Hồ Chí Minh đã công khai “nựng” các bé gái ở 
nơi công cộng thì được mọi người vỗ tay hoan hô. 
Ngoài những cái “nựng” với bàn tay móc ngoặc ra, 

còn có một tiết lộ động trời: “Lần gặp bác Hồ tôi bị mất 
trinh”. Huỳnh Thị Thanh Xuân, 15 tuổi, Quảng Nam-
Đà Nẵng thuật lại ngày 9-2-2005.
Việt Nam có 1,75 triệu lao động trẻ em - RFA 
2019-04-23  
Điều tra quốc gia về lao động trẻ em cho thấy Việt Nam 
có 1,75 triệu trẻ em tham gia lao động với hơn 32% làm 
việc trên 42 giờ một tuần. Báo chí trong nước loan tin 
ngày 23 tháng 4 dẫn thông tin tại hội thảo Quyền của 
người chưa thành niên trong Bộ Luật lao động sửa đổi 
tổ chức sáng 23/4 tại Hà Nội rằng có 85% lao động trẻ 
em là ở nông thôn. Số tuổi của trẻ phải tham gia lao 
động là từ 5 tuổi đến 17 tuổi. Nhiều nhất là từ 15 đến 
17 tuổi, chiếm 58%. Bộ Luật lao động sửa đổi có nhóm 
điều luật liên quan đến trẻ em gồm việc xác định độ 
tuổi tối thiểu; nghiêm cấm sử dụng lao động dưới độ 
tuổi tối thiểu; đưa ra nguyên tắc tuyển dụng và lao động 
chưa thành niên… Việt Nam qui định độ tuổi lao động 
tối thiểu là 15 tuổi; tuy nhiên người sử dụng lao động 
có thể thuê người dưới 15 tuổi mà tuổi tối thiểu là 13 
để thực hiện các công việc nhẹ được nêu ra trong danh 
mục của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Lao động trẻ em ở nông thôn miền Bắc Việt Nam. AFP 

http://diendannguoidanvietnam.com/index.php/tac-phm-tac-gi/121-tac-gi-truc-giang-md/20133-2019-04-29-19-47-09
http://diendannguoidanvietnam.com/index.php/tac-phm-tac-gi/121-tac-gi-truc-giang-md/20133-2019-04-29-19-47-09
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-has-1-75-million-labor-children-04232019100547.html/000_SAHK990518549140.jpg
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Có nhiều chỉ dấu cho câu trả lời về khả năng chương 
trình nhân đạo “Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng 
Hòa” ở ngày 20-05-2019 sẽ là ‘kỳ cuối’, qua việc 
thuyên chuyển vị trưởng văn phòng Công lý và Hòa 
bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn là linh mục 
Lê Ngọc Thanh từ Sài Gòn về Giáo phận Long Xuyên 
(thuộc Nhà Vĩnh Long), linh mục Trương Hoàng Vũ, 
thủ quỹ chương trình “Tri ân thương phế binh Việt 
Nam Cộng Hòa”, kể từ ngày 10-05, bắt đầu “thôi làm 
thành viên Nhà Sài Gòn” để “về làm thành viên Nhà 
Cần Giờ”. Trước đó, linh mục Đinh Hữu Thoại, tiền 
nhiệm trưởng văn phòng Công lý và Hòa bình, thuyên 
chuyển ra Quảng Nam.
Theo lời chia sẻ của linh mục Lê Ngọc Thanh với 
người viết bài này, thì việc thuyên chuyển là theo quy 
định của Nhà dòng, các anh em ở một chỗ tối đa là 8 
năm, trừ một số trường hợp đặc biệt. “Mình đã ở Sài 
Gòn được 10 năm. Việc thuyên chuyển là bình thường, 
và đây cũng là dịp để mình ‘thử sức’ trong môi trường 
mới. Có lẽ phải sau năm đầu tiên ổn định, mình sẽ triển 
khai các dự tính tiếp theo đã hoạch định sẳn…”. Linh 
mục Lê Ngọc Thanh chia sẻ.
Linh mục Lê Ngọc Thanh là người gắn bó với Phòng 
Công lý và Hòa bình suốt chục năm vừa qua với các 
hoạt động từ thiện nhân ái, và là người được các nhóm, 
hội đoàn xã hội dân sự kính trọng về tinh thần dấn 
thân mạnh mẽ trong các hoạt động đấu tranh cho nhân 
quyền ở Việt Nam. 
Phòng Công lý và Hòa bình của Dòng Chúa Cứu Thế 
Sài Gòn còn là địa chỉ quen thuộc của tất cả các ông, bà 
thương phế binh, khi chương trình giúp đỡ các thương 
phế binh Việt Nam Cộng Hòa được chuyển giao vào 
năm 2012 từ Hòa thượng Thích Không Tánh, chùa 
Liên Trì, quận 2, Sài Gòn về Phòng Công lý và Hòa 
bình, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
Linh mục Đinh Hữu Thoại, một   trong những người 
phụ trách chương trình này, nhớ lại: “Năm chúng tôi 
bắt đầu tổ chức  giúp cho chùa Liên Trì là tháng Bảy 
2012. Do chúng tôi làm truyền thông thì nhiều người 
biết tới và con số thương phế binh đến càng ngày càng 
nhiều. Chương trình chúng tôi giúp đỡ họ là khám sức 
khỏe, trang bị cho họ những phương tiện trong cuộc 
sống như bảo hiểm y tế, xe lắc, xe lăn, xe ba bánh hay 
nạn, gậy, tùy nhu cầu mà chúng tôi giúp. Rồi thì sửa 
nhà, xây nhà mới, đi thăm bịnh và khi các ông qua đời 

Thuyên chuyển các linh mục phụ trách chương trình giúp đỡ 
thương phế binh VNCH thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

�� Minh Châu

thì chúng tôi đi viếng...”.
Linh mục Phạm Trung Thành, nguyên giám tĩnh 
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, người hết lòng ủng hộ 
chương trình hỗ trợ thương phế binh Việt Nam 
Cộng Hòa từ những ngày đầu, nói rằng thương phế 
binh xứng đáng được tuyên dương chứ không thể 
bị quên lãng, vì họ đã hy sinh tuổi thanh xuân cũng 
như một phần thân thể của mình cho đất nước: 
“Tôi hiện diện và đóng góp với anh em linh mục 
nhóm Công lý Hòa bình để nâng đỡ và chia sẻ với 
anh em thương phế binh. Tưởng tượng bây giờ họ 
sáu bảy chục tuổi rồi, mù què rồi thân xác cũng tàn 
tạ hết cả...
Rất vui mừng vì có dịp để bày tỏ nhận thức của 
mình về anh em thương phế binh Việt Nam Cộng 
Hòa; nhận thức tôn trọng, nhận thức yêu thương, 
nhận thức muốn nâng đỡ và tri ân anh em thương 
phế binh, phục hồi quyền làm người và nhân phẩm 

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
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của anh em mà trong nhiều năm 
qua cách này cách khác đã không 
được tôn trọng, đã không được 
đối xử đúng mức...”.
Tuy nhiên dường như vị Giám 
tỉnh kế nhiệm linh mục Phạm 
Trung Thành là linh mục Nguyễn 
Ngọc Bích không hẳn đồng quan 
điểm như vậy. Sau thời gian ngắn 
gián đoạn của việc chuyển giao 
chức vụ Giám tỉnh, chương trình 
Tri ân thương phế binh Việt Nam 
Cộng Hòa vẫn được vị tân Giám 
tỉnh đồng ý tiếp tục, và chỉ có 
một vài “thay đổi nhỏ” về nhân 
sự khi thuyên chuyển linh mục 
Đinh Hữu Thoại, người phụ trách 
Phòng Công lý và Hòa bình ra 
Quảng Nam.
Kênh truyền thông “Tin mừng 
cho người nghèo” do linh mục Lê 
Ngọc Thanh phụ trách cũng được 
bàn giao lại, và rất nhanh sau đó 
mọi dữ liệu video trên kênh này 
bất ngờ bị khóa. Sau đó, nhóm linh 
mục Lê Ngọc Thanh, linh mục 
Lê Xuân Lộc, linh mục Trương 
Hoàng Vũ cùng một số anh, chị, 
em cùng mở kênh mới Amen tv.
Thời gian đi qua, vị tân Giám tỉnh 
hồi nào giờ tiếp tục được chọn làm 
Giám tỉnh cho nhiệm kỳ kế tiếp. 
Việc thay đổi nhân sự của Phòng 
Công lý và Hòa bình diễn ra ‘khốc 
liệt’ hơn với thuyên chuyển linh 
mục Lê Ngọc Thanh, linh mục 
Trương Hoàng Vũ, linh mục Lê 
Quang Uy. Vị linh mục sẽ về phụ 

trách Phòng Công 
lý và Hòa bình từ 
19-05-2019, nghe 
đâu cũng đã có ý 
thay đổi tên của 
văn phòng này…
“Lạy Chúa, con 
là kẻ ngoại đạo, 
nhưng con xin 
Ngài tha tội cho 
con. Hôm nay 
con phải bật ra 
lời nguyền rủa kẻ 
đang tiếp tay phá 
nát những điều tốt 
đẹp còn sót lại nơi 

nhà Ngài! Buồn rất nhiều! Điên 
cũng rất nhiều!”. Bà Dương Thị 
Tân, một tình nguyện viên của 
Phòng Công lý và Hòa bình đã 
không dằn được cảm xúc, chia 
sẻ như vậy trên trang cá nhân 
facebook hôm 10-05.
Nhà báo Ngô Kim Hoa thì ‘nặng 
giọng’ hơn: “Tôi là tân tòng, nhưng 
từ khi được làm con cái Chúa tôi 
luôn phó thác cho Ngài mọi sự 
và tin tưởng nơi Ngài. Nhưng 
bao năm qua nhìn chủ chăn Dòng 
Chúa Cứu Thế hiện tại, người 
thay hai quý cha Vinh Sơn Phạm 
Trung Thành và quý cha Giuse Hồ 
Đắc Tâm (là hai người đã làm lễ 
rửa tội và thêm sức cho tôi) thực 
lòng nhiều lúc cứ ngỡ ngàng vì 
cách hành xử của vị chủ chăn này. 
Thưa cha Ngọc Bích, ông đang 
phụng sự ai vậy???! Nếu đã sợ 
một thế lực nào và cung phụng nó 
thì đừng làm linh mục. Xin Chúa 
tha thứ cho ông vì những việc ông 
đã làm”.
Bình tĩnh quan sát, một nhà báo 
ngoại đạo đang cộng tác với kênh 
Amen tv, nói rằng dường như 
đang có cả một kế hoạch dài hơi 
nhằm ‘quốc doanh hóa’ các vị linh 
mục.
Trước tiên, tại sổ tang Lê Đức 
Anh, khi viết chia buồn, vị Giám 
quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài 
Gòn lại ghi là “Tổng giáo phận 
TP. Hồ Chí Minh”. Cách dùng từ 
này gây bất ngờ, vì căn cứ hồ sơ 

pháp lý liên quan về tôn giáo của 
Bộ Nội vụ, thì cho đến nay chỉ có 
một tên gọi là “Tổng giáo phận 
Sài Gòn” trong mọi hoạt động, kể 
cả phát hành văn bản hành chính. 
Hoặc hạn hữu nếu có sử dụng từ 
“TP. Hồ Chí Minh”, thì sẽ là cụm 
từ “Tổng giáo phận Sài Gòn – TP. 
Hồ Chí Minh”. 
Dự kiến vào hạ tuần tháng 05-
2019, đến lượt Dòng Chúa Cứu 
Thế Sài Gòn sẽ thay đổi tên gọi 
của “Phòng Công lý và Hòa 
bình”. Nguồn tin cho biết, tên mới 
khi đọc lên sẽ mang sắc thái của 
Tuyên giáo đảng: “Phòng Phát 
triển con người toàn diện”.
Việc ‘đóng cửa’ Phòng Công lý 
và Hòa bình liệu có dẫn tới ‘khép 
lại’ chương trình Tri ân thương 
phế binh Việt Nam Cộng Hòa? 
Việc thuyên chuyển linh mục Lê 
Ngọc Thanh, rồi linh mục Trương 
Hoàng Vũ, phải chăng nhằm đến 
việc ‘bứng cái gai truyền thông’ 
mà kênh Amen tv đang rất mạnh 
mẽ trong lên tiếng các vụ việc áp 
bức, bất công; đặc biệt là vụ vườn 
rau Lộc Hưng, nơi có một dãy nhà 
dành cho các ông thương phế binh 
Việt Nam Cộng Hòa ‘đầu đường 
xó chợ’, mà nhóm linh mục Lê 
Ngọc Thanh, linh mục Trương 
Hoàng Vũ đã vận động xây dựng, 
để rồi bị chính quyền thẳng tay 
đập phá.
Không lạm bàn về thuyết âm mưu 
ở đây, song thực tình đang có quá 
nhiều nghi vấn về một hoạch định 
‘quốc doanh hóa’ các vị linh mục 
của nhà nước độc đảng toàn trị 
hiện nay.
Phải chăng đúng như lời nhận xét 
của bà Dương Thị Tân: “Có thể 
nói sang nhiệm kỳ thứ hai này, cha 
Ngọc Bích đã hoàn thành nhiệm 
cụ được giao là phân tán, cô lập 
các cha đang thực thi rất tốt sứ vụ 
mà Thiên Chúa trao ban. Hiện cha 
Bích chỉ còn giữ bên mình những 
cha luôn tuân phục cha, cũng như 
tuân phục nhà cầm quyền...”.
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17/May/2019
Thưa ông Ben Ngô,
Thông thường, tôi rất ít trả lời 
phỏng vấn, nhưng khi đọc các 
câu hỏi của ông từ đài BBC 
tiếng Việt, tôi thấy các câu hỏi 
rất đúng đắn và có sự tôn trọng 
nên tôi sẵn sàng trả lời. Sau đây 
là các câu trả lời những câu hỏi 
của ông.
Một số blogger đang bày tỏ 
sự băn khoăn về sự thay đổi 
chủ trương hoạt động, đổi tên 
Phòng Công Lý Hòa Bình và 
việc giúp các thương phế binh 
Việt Nam Cộng Hòa tại đây sẽ 
không còn tiếp tục. Linh mục có 
thể cho biết phản hồi?
– Tôi không biết có ai đó muốn 
thay đổi chủ trương hoạt động 
của DCCT. Còn tôi, với tư cách 
Giám Tỉnh cùng với Ban Quản 
Trị, chúng tôi chưa hề ra văn 
thư hoặc tuyên bố nào thay đổi 
chủ trương hoạt động. Vì vậy, 
một số blogger bày tỏ sự băn 
khoăn là không cần thiết.
Phòng Công Lý Hòa Bình ở 
Saigon trực thuộc Tu Viện 
Saigon chứ không thuộc Tỉnh 
Dòng nên tôi không trực tiếp 
điều hành. Tuy nhiên, tôi chưa 
thấy ai đổi tên Phòng này với 
tên gọi khác. Tôi cũng vừa trao 
đổi với cha Tân Bề Trên Tu 

LM Joseph Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh 
Dòng Chúa Cứu Thế VN trả lời BBC về những 
chỉ trích ngưng giúp thương phế binh VNCH

�� BBC Tiếng Việt

LM Nguyễn Ngọc Bích

Viện Saigon. Ngài khẳng định vẫn 
tiếp tục việc giúp các thương phế 
binh VNCH. Như vậy, những thông 
tin nêu trên là không đúng sự thật.
Thời gian qua, một số linh mục 
Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn được 
thấy đồng hành cùng người dân 
Vườn rau Lộc Hưng trong các hoạt 
động. Linh mục có thể cho biết bình 
luận về việc này?
– Có một số linh mục Dòng Chúa 
Cứu Thế Sài Gòn trong thời gian 
qua đã đồng hành cùng người dân 
Vườn rau Lộc Hưng trong các hoạt 
động. Đối với tôi, tu sĩ nào thấy và 
biết rõ những nỗi oan ức hay khốn 
khó của dân thì cứ biểu lộ sự liên 
đới với họ và giúp họ tìm công lý 
bằng những phương tiện hữu hiệu 
và phù hợp với Tin Mừng.
Liệu việc thay đổi chủ trương của 
Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn có 
liên quan gì đến chuyện một số vị 
linh mục chủ trì chương trình giúp 

thương phế binh lần lượt bị 
thuyên chuyển nhiệm sở thời 
gian qua, thưa linh mục?
– Như tôi đã nói ở trên không 
có việc thay đổi chủ trương 
nên chẳng có gì liên quan đến 
vấn đề thuyên chuyển. Từ khi 
tôi làm Giám Tỉnh đến nay đã 
có hơn 280 văn thư bổ nhiệm 
và thuyên chuyển. Việc thuyên 
chuyển không chỉ có vài người 
mà rất nhiều người. Việc này 
vẫn sẽ còn tiếp tục. Vì vậy, việc 
quan tâm đến một vài sự thuyên 
chuyển so với con số hơn 280 
không biết có phải là sự thiếu 
cân đối quá lớn không?
Nhiều người đang giữ những 
chức vụ như Bề Trên, Linh Mục 
Chính Xứ, Giám Đốc các Trung 
Tâm, Giáo Sư Đại Chủng Viện, 
Giáo Sư các Học Viện với bằng 
cấp Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, … cũng đã 
được thuyên chuyển mà không 
có gì ồn ào.
Sự bổ nhiệm và thuyên chuyển 
là việc rất bình thường của tất 
cả các Dòng Tu. Đó là công việc 
nội bộ mà người ngoài, thậm chí 
cả các Đức Giám Mục, chẳng 
có lý do gì để xen vào hay thắc 
mắc vì họ không thể biết được 
những gì liên quan đến phẩm 
chất, đến tư cách và đến hoàn 
cảnh của từng tu sĩ và vì họ 
cũng không có trách nhiệm phải 
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trả lời trước mặt Chúa về những 
gì liên quan đến sứ mạng và sự 
phát triển của Dòng.
Có ý kiến cho rằng các cha của 
Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn 
đang thực thi rất tốt sứ vụ mà 
Thiên Chúa trao ban thì nay bị 
‎”phân tán, cô lập”, linh mục nghĩ 
gì về ý kiến này?
Chúng tôi là Hội Dòng chứ không 
phải cơ quan hay xí nghiệp để 
phải giữ lại nhân sự làm việc tốt 
tại một nơi. Nếu đang làm tốt ở 
nơi này thì vẫn có thể làm tốt ở 
nơi các cộng đoàn khác và như 
vậy những nơi có nhu cầu khẩn 
thiết hơn cần được quan tâm và 
phục vụ nhiều hơn. Hơn nữa, sẽ 
không ai nghĩ rằng mình là người 
không thể thay thế.
Khi một người được bổ nhiệm 
hay thuyên chuyển là đưa về một 
cộng đoàn vì sứ vụ chứ không để 

“cô lập” hay “phân tán” như cách hành xử thế tục. Khi bổ nhiệm, Bề 
Trên phải hướng về Thiên Chúa và nhắm lợi ích của hội dòng, phải bổ 
nhiệm những người mà trước mặt Chúa họ xét là xứng đáng và có khả 
năng, tránh mọi lạm dụng và thiên vị. Nếu không làm đúng, họ phải 
trả lẽ với Chúa và với Hội Dòng.
Những gì linh mục muốn nói thêm?
Tôi nghĩ rằng truyền thông cần có đạo đức. Phải tìm kiếm sự thật. Chỉ 
nói điều gì mình biết đúng sự thật. Không phổ biến những điều gian 
dối. Chúng ta biết rằng mình không thể chuộc lại những tai hại đã gây 
ra khi nói sai, nói xấu, khi suy diễn bừa bãi và tệ hơn nữa vu khống và 
bịa đặt. Nếu có một lương tâm ngay chính, biết yêu chuộng chân lý, 
chúng ta có thể đem lại những điều tốt đẹp khi sử dụng truyền thông.
Chúa Giêsu đã dậy rằng: “Có thì nói có, không thì nói không.Thêm 
thắt điều gì là do ác quỷ”( Mt 5, 37). Khi tôn trong sự thật chúng ta 
giúp làm sáng tỏ chân lý hơn là tiếp tay cho những điều xấu thuộc về 
thế giới tối tăm.
Xin cám ơn ông Ben Ngô của Đài BBC.
Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích
Giám Tỉnh Dòng Chú
Cứu Thế Việt Nam
Nguon: http://dcctvn.org/2019/05/16/cha-giuse-nguyen-ngoc-bich-giam-tinh-dcct-
viet-nam-tra-loi-phong-van-dai-bbc/)

DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
Tieáng Noùi Trung Thöïc Cuûa Nhöõng Coâng Daân Tín Höõu Coâng Giaùo Vieät Nam

Chuùng Toâi Chuû Tröông:
l Toân troïng Söï Thaät nhö Chuùa Gieâsu ñaõ daäy: “Söï Thaät seõ giaûi thoaùt anh em.”
l   Tuyeät ñoái trung thaønh vôùi giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo.
l    Khoâng chæ trích caù nhaân khi nhöõng haønh vi ngoân ngöõ cuûa caù nhaân khoâng phöông haïi tôùi quyeàn  

 lôïi chung cuûa Giaùo Hoäi, Xaõ hoäi vaø Daân Toäc.
l Noùi thay cho nhöõng ñoàng baøo, ñoàng ñaïo khoâng coù tieáng noùi treân Queâ Höông trong noã löïc  

 tranh ñaáu cho töï do toân giaùo, nhaân quyeàn vaø nhaân phaåm Vieät Nam.
l Goùp phaàn xaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng, nhaân aùi döôùi aùnh saùng soi daãn cuûa Tin Möøng  

 Chuùa Kitoâ.
l Dieãn Ñaøn Giaùo Daân goùp phaàn trình baày caùc söï kieän vaø daønh quyeàn xem xeùt, phaùn ñoaùn  

 vaø phaûn aûnh cho ñoäc giaû.
Do Chuû Tröông Treân Ñaây:
l Chuùng toâi daønh quyeàn toái haäu trong vieäc hieäu ñính, ruùt goïn hay töø choái khoâng ñaêng taûi nhöõng  
 baøi vôû khoâng phuø hôïp vôùi chuû tröông treân ñaây göûi cho Dieãn Ñaøn Giaùo Daân. Mong quyù vò  
 thoâng caûm.
l Taát caû nhöõng thieáu soùt, coù theå coù, ñeàu ra ngoaøi yù muoán cuûa nhoùm Chuû Tröông.
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Năm 2013, linh mục Vinh Sơn 
Phạm Trung Thành nhận được lời 
đề nghị tiếp nối việc giúp đỡ cho 
các quý ông TPB-VNCH từ hòa 
thượng Thích Không Tánh. Lúc 
đó sức của chùa Liên Trì không 
còn đủ để lo cho các quý ông 
TPB-VNCH nữa, vốn số lượng 
tăng lên ngày càng nhiều, cũng 
như các cuộc ngăn cản của công 
an tại chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, 
khi đó ngày càng gắt gao hơn.
Linh mục Phạm Trung Thành nói 
rằng lúc đó, ông chợt nhận ra một 
sứ mạng lớn phải theo đuổi, không 
chỉ là việc giúp đỡ cho kẻ khó, mà 
như ông tâm tình dưới đây, đó là 
một hành trình lên tiếng cho sự 
thật và công bằng.
Và rồi chương trình tri ân “Bên 
nhau đi nốt cuộc đời” bắt đầu và 
ngày càng lớn mạnh. Hàng ngàn 
người đã tìm đến Phòng công 
lý và hòa bình của Dòng Chúa 
Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn. 
Những món quà được trao đi, 
những bữa cơm thân tình chia sẻ 
và những niềm vui hiếm hoi sau 
hàng chục năm, ngày miền Nam 

TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ  
Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành

Việt Nam được “giải 
phóng”. Nhưng điều 
lớn lao hơn là những 
con người từ lịch sử 
của một cuộc chiến 
tranh gặp nhau, thanh 
thản vì thấy mình 
được trả lại phẩm giá, 
được sống với sự thật 
và danh dự.
Trong cuộc trò chuyện 
với linh mục Phạm 

Trung Thành vào cuối năm 2018, 
có lúc ông ngừng lại một chút vì 
điện thoại, rồi sau đó quay sang 
cười lớn “an ninh nào đó cảnh báo 
rằng sân nhà thờ treo cờ hoàng kỳ, 
nhưng đâu có, chỉ là những băng 
rôn có mai vàng mừng Tết thôi”. 
Gương mặt ông lúc nào cũng vậy, 
cười vui và thanh thản với mọi thứ 
ập đến.
Và ngay trong phần trả lời về 
những điều xấu nhất có thể đến, 
ông vẫn luôn xen kẻ bằng nụ cười 
hiền lành của mình. An nhiên.
Đây đã là năm thứ 6 của chương 
trình Tri ân TPB-VNCH “Bên 
nhau đi nốt cuộc đời”, đến năm 
nay thì chương trình đã có những 
điều gì đáng lưu ý, thưa Cha?

Lm Phạm Trung Thành:Mỗi năm, 
chi phí cho hoạt động này mỗi 
năm lại tăng. Thí dụ năm 2106 là 
21 tỷ, đến năm 2017 đã là 26 tỷ. 
Đến hôm nay, vừa rồi chúng tôi 
tổng kết là 28 tỷ. Con số tăng nói 
lên một điều là người đến tham 
gia mỗi ngày một nhiều. Việc này 

đồng nghĩa với việc những người 
góp sức thực hiện chương trình 
này cùng chúng tôi cũng đã biết 
đến chương trình nhiều hơn để 
tiếp cận.
Chỉ là những hoạt động mang tính 
từ thiện, nhưng theo Cha, vì sao 
nhà cầm quyền lại tìm nhiều cách, 
hết lần này đến lần khác ngăn cản 
chương trình TPB-VNCH, thậm 
chí nối kết với các tỉnh xa để ngăn 
chận?
Lm Phạm Trung Thành: Phải 
nói là nhà nước này không tiết 
kiệm một lực lượng nào, một ảnh 
hưởng nào, sức mạnh nào… để 
can thiệp điều họ không thích. Tôi 
rút ra được điều này từ việc sống 
44 năm dưới chế độ cộng sản. Họ 
không muốn một tập hợp nào, một 
thành phần nào lớn lên, mạnh lên 
mà không thuộc hệ thống của họ. 
Bất cứ điều gì tập hợp, phải thuộc 
về họ như Đoàn thanh niên của 
họ, Hội phụ nữ của họ, Hội luật 
sư của họ…
Nhưng phải nói là cái gì hiện nay 
mà đụng đến chế độ VNCH là họ 
rất sợ.(cười)Cho dù đó là những 
ông đã què cụt hay đui mù, già 
yếu gì đó thì họ cũng rất sợ.
Nhưng cũng không thể phủ nhận 
là chính quyền rất sợ những hoạt 
động của tôn giáo nói chung, đặc 
biệt lúc này là giới Công giáo. Một 
phần thì người theo đạo đã nhiều, 
và bên cạnh đó còn có phần là họ 
thấy mình không đủ sức kiểm soát 
được đám đông này.
Trực diện mà nói thì riêng nhà 
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Dòng chúng tôi cũng bị coi là 
có “vấn đề” với chính quyền do 
chúng tôi luôn lên tiếng trước bất 
công, luôn suy nghĩ độc lập… 
Với những điều nói trên, họ ra 
sức đánh phá nhưng nhiều năm 
qua, với nhiều hình thức, nhiều 
cách… họ đã không thành công 
trong việc ngăn cản. Nhưng dù 
vậy, công việc chăm sóc các quý 
ông TPB-VNCH ngày càng rộng, 
ngày càng sâu hơn.
Chúng tôi được kể lại nhiều 
chuyện mà họ ngăn cản. Tệ nhất là 
họ chọn tấn công từ phía các quý 
ông từ chính quyền địa phương 
nơi các quý ông cư ngụ. Nhưng 
càng ngày càng không thành công 
do nhiều ông đã thoát ra được nỗi 
sợ hãi thường ngày để ghi danh và 
tham gia chương trình này.
Gần đây râm ran tin đồn là nhà 
cầm quyền ở Sài Gòn đã rất khó 
chịu, muốn chấm dứt các hoạt 
động TPB-VNCH tại Nhà thờ 
Dòng Chúa Cứu Thế. Thậm chí có 
tin họ là sẽ tìm cách cho chương 
trình ngừng hoạt động trong năm 
2019 này, theo Cha nghĩ, mọi thứ 
sẽ còn được tiếp tục bình yên 
không, trong năm nay?
Lm Phạm Trung Thành:Khi nãy 
anh nói một ý về hoạt động từ 

thiện của chúng 
tôi. Nhưng tôi 
xin phép được 
nói thêm đôi 
chút về chuyện 
này. 
Với tư cách là 
linh mục, và là 
linh mục Dòng 
Chúa Cứu Thế 
chúng tôi không 
coi công việc 
chúng tôi đang 
làm là chuyện từ 

thiện.
Nghĩa là, với chúng tôi từ thiện 
là chia sẻ, nâng đỡ về vật chất 
cho những người kém may mắn 
nhưng hiện tại, chúng tôi coi đây 
là sứ mạng của nhà Dòng, của anh 
em chúng tôi trong việc đi nói lên 
sự thật, nói lên lẽ phải và trả lại 
công bằng cho những người bị 
tước đoạt. Chúng tôi không đơn 
thuần gây quỹ, chi tiền, giúp cư 
trú… Những việc đó chỉ là một 
phần thôi, vì chúng tôi không phải 
là một tổ chức hoạt động từ thiện, 
chúng tôi làm vì sứ mạng công bố 
một sự thật. Chúng tôi phải tiếp 
tục, phải làm theo sức cúa mình.
Sự thật là những con người đó 
không có tội. Sự thật là những 
người đó không “ngụy” như lời 
tuyên truyền. Lúc này là lúc cần 
phải trả lại sự công bằng cho họ. 
Hơn nữa là phải cám ơn họ, tri 
ân họ, vì họ đã hy sinh một phần 
thân thể cùng tuổi thanh xuân của 
họ cho sự bình an của Miền Nam 
Việt Nam.
Có vẻ như các Cha đang rất cô đơn 
trong xã hội này, dù chỉ khởi đi 
bằng lòng yêu thương. Hiện tình 
đất nước cho thấy những gì làm 
trái ý nhà nước độc tài, thường 
đem lại những kết quả rất xấu. Và 

liệu khi điều xấu nhất đến, thưa 
Cha, mọi người đã chuẩn bị gì cho 
bối cảnh đó?
Lm Phạm Trung Thành:Chúng tôi 
luôn luôn sẳn lòng đối diện với 
mọi sự khó khăn. Vì đó cũng là 
điều căn bản trong sự dấn thân 
mà chúng tôi đã chọn. Trong cuộc 
đời của chúng tôi, Chúa chưa bao 
giờ hứa hẹn cho chúng tôi sự vinh 
quang của trần gian này, nhưng 
Chúa lại chỉ rõ nơi đến của thập 
gía và nỗi khổ đau. Thậm chí, lúc 
này Chúa hứa hẹn những khung 
cửa hẹp, những sự bắt bớ những 
không phải là con đường thênh 
thang dễ bước.
Nếu không dám chọn đối diện, 
chúng tôi đã không chọn làm linh 
mục, không chọn Tin mừng để đi.
Điều quan trọng mà tôi đã thưa 
chuyện với anh, là chúng tôi đi 
để công bố một sự thật, lấy lại sự 
công bằng cho những con người 
đã bị tước đoạt. Chúng tôi luôn 
tin rằng nếu đó là việc của Chúa 
thì không ai có thể phá được. 
Còn nếu đó không phải là việc 
của Chúa, tức nó sẽ bị tiêu diệt. 
Tôi vừa mới nói với anh em cộng 
tác viên của chương trình TPB-
VNCH là chúng ta không cần lo 
gì cả khi phụng sự ý Chúa. Nếu 
đây là điều mà chúng ta tạo dựng 
để tìm tên tuổi hay quyền lợi cho 
riêng chúng ta – thì tự chúng ta 
sẽ bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn tin 
rằng mình sẽ đối diện với khó 
khăn nhưng sẳn lòng chấp nhận 
và tin, và hy vọng.
Nếu Chúa đóng cánh cửa này, 
thì ắt sẽ mở một cánh cửa khác. 
Những gì đã diễn ra trong những 
năm qua, đều chứng minh rõ như 
vậy. 

Tuấn Khanh



36 - website: DienDanGiaoDan.com Số 211 Tháng 6 - 2019

Theo nguồn tin từ linh mục Lê 
Ngọc Thanh (Dòng Chúa Cứu 
Thế Sài Gòn) cho biết: Vào ngày 
17/5/2019, LM Nguyễn Duy Tân, 
chánh xứ Thọ Hòa, thuộc xã Xuân 
Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 
Nai, sẽ rời nhiệm sở về làm phụ 
tá cho Đức ông Đặng Xuân Tú, 
tại Trung Tâm Hành Hương Đức 
Mẹ Núi Cúi, thuộc huyện Thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Nguồn tin này lan ra đã làm mọi 
người sửng sốt, ngỡ ngàng.
Từ khi về coi sóc giáo dân giáo 
xứ Thọ Hòa đến nay, LM Nguyễn 
Duy Tân đã can đảm lên tiếng nói 
lên sự thật, bảo vệ công lý, bảo vệ 
kẻ hèn yêu, bênh vực kẻ cô thân 
cô thế v.v...
Chỉ vì dám nói lên sự thật về hiện 
tình xã hội Việt Nam, dám lật 
mặt, tố cáo và lên án thói gian trá 
lưu manh của chế độ, Ngài đã bị 
Công an Đồng Nai mới lên làm 
việc 24 lần, và phạt số tiền 20 
triệu đồng.
Khi cựu Bí thư TP.HCM Đinh 
La Thăng kêu gọi người dân hiến 
kế chống tình trạng kẹt xe gây 
ách tắc giao thông tại TP.HCM, 
Ngài đã đề xuất phương án giải 
quyết bằng cách phải giải thể 
Đảng Cộng sản VN. Vì nó là 
một ổ tham nhũng có tổ chức, 
là nguyên nhân của mọi nguyên 
nhân gây nên tình trạng lộng 
quyền và tham ô tràn lan từ trên 

Thế lực nào muốn bứng  
LM Nguyễn Duy Tân ra khỏi  

giáo xứ Thọ Hoà? 
�� Ngàn Hương (Danlambao)

xuống dưới, làm cho đất nước tụt 
hậu, điêu tàn và chìm ngập trong 
nợ nần chồng chất, làm cho đạo 
đức suy đồi, xuống cấp như hiện 
nay, trong đó có nạn kẹt xe tại các 
thành phố lớn.
Ngài đã dám công khai đạp đổ 
thần tượng Hồ Chí Minh mà 
những người cs tôn thờ như thần 
thánh. Ngài dám xé toạc tấm hào 
quang giả tạo được những người 
cs dựng lên quanh ông Hồ để lừa 
bịp thiên hạ, khi ngài nói lên sự 
thật rằng, ông Hồ Chí Minh chưa 
bao giờ được Tổ chức Giáo dục, 
Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp 
Quốc (UNESCO) công nhận là 
Danh Nhân Văn hóa Thế giới.
Vậy mà những người cs VN 

không biết xấu hổ và ngượng 
mồm khi thường xuyên rêu rao 
rằng HCM là Danh nhân Văn hóa 
Thế giới.
Ngày 16/5/2018, Ngài đã có buổi 
đối thoại với vị đại diện của Liên 
minh châu Âu, và Đại sứ quán 
các nước như Đức, Anh, Pháp, Ý, 
Hà Lan… để nói về tình hình tự 
do tôn giáo tại Việt Nam.
Tại buổi đối thoại này, Ngài đã 
trình bày về nhận định của Hội 
đồng Giám mục Việt Nam về vấn 
đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. 
Theo đó, tại Việt Nam hiện nay 
không có tự do tôn giáo đúng 
nghĩa. Nhà nước Việt Nam đối 
xử với các tôn giáo một cách tùy 
tiện, áp dụng cơ chế “xin -cho”, 

http://danlambaovn.blogspot.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3ldi6k47iAhUNk3AKHXXmCxkQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FT%25E1%25BB%2595_ch%25E1%25BB%25A9c_Gi%25C3%25A1o_d%25E1%25BB%25A5c%2C_Khoa_h%25E1%25BB%258Dc_v%25C3%25A0_V%25C4%2583n_h%25C3%25B3a_Li%25C3%25AAn_Hi%25E1%25BB%2587p_Qu%25E1%25BB%2591c&usg=AOvVaw2UtP7CM7rk2hi053Pb8WcJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3ldi6k47iAhUNk3AKHXXmCxkQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FT%25E1%25BB%2595_ch%25E1%25BB%25A9c_Gi%25C3%25A1o_d%25E1%25BB%25A5c%2C_Khoa_h%25E1%25BB%258Dc_v%25C3%25A0_V%25C4%2583n_h%25C3%25B3a_Li%25C3%25AAn_Hi%25E1%25BB%2587p_Qu%25E1%25BB%2591c&usg=AOvVaw2UtP7CM7rk2hi053Pb8WcJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3ldi6k47iAhUNk3AKHXXmCxkQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FT%25E1%25BB%2595_ch%25E1%25BB%25A9c_Gi%25C3%25A1o_d%25E1%25BB%25A5c%2C_Khoa_h%25E1%25BB%258Dc_v%25C3%25A0_V%25C4%2583n_h%25C3%25B3a_Li%25C3%25AAn_Hi%25E1%25BB%2587p_Qu%25E1%25BB%2591c&usg=AOvVaw2UtP7CM7rk2hi053Pb8WcJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3ldi6k47iAhUNk3AKHXXmCxkQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FT%25E1%25BB%2595_ch%25E1%25BB%25A9c_Gi%25C3%25A1o_d%25E1%25BB%25A5c%2C_Khoa_h%25E1%25BB%258Dc_v%25C3%25A0_V%25C4%2583n_h%25C3%25B3a_Li%25C3%25AAn_Hi%25E1%25BB%2587p_Qu%25E1%25BB%2591c&usg=AOvVaw2UtP7CM7rk2hi053Pb8WcJ
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(xem tiếp trang 47)

thích thì cho, không thích thì thôi. 
Ai bưng bô cho chính quyền, làm 
đẹp lòng chính quyền thì họ ban 
phát cho một số ơn huệ.
Khi biết chị Phạm Ngọc Hạnh, 
một người thuộc giáo xứ Thánh 
Tâm (TP.Biên Hòa), cùng hàng 
trăm bà con đi biểu tình ôn hòa tại 
Đồng Nai vào ngày 10/6/2018 để 
phản đối luật Dự Đặc khu và Luật 
An ninh mạng, bị công an Đồng 
Nai bắt giữ trái phép 10 ngày mà 
không hề thông báo cho gia đình 
biết, thì Ngài cũng đã đồng hành 
với gia đình chị, đến trại giam 
công an Đồng Nai để đòi người.
Tại đây Ngài đã Live Stream, 
phát trực tiếp những lời đối chất 
với cán bộ trại giam, làm cho trại 
giam Biên Hòa hoảng loạn.
Ngày 8/1/2019 là một trong 
những ngày nóng bỏng nhất tại 
Vườn Rau Lộc Hưng (thuộc 
Phường 6 quận, Tân Bình), khi 
chế độ bạo quyền đã bất chấp 
đạo lý và pháp luật, giữa những 
ngày giáp Tết Cổ truyền dân tộc, 
chúng đã huy động hàng trăm 
xe các loại, hàng ngàn lực lượng 
công an, bảo vệ để đập phá và ủi 
sập tan tành hàng trăm ngôi nhà 
của dân, đập nát tất cả của cải và 
vật dụng của bà con nơi đây, biến 
những gia đình đang sống yên 
ấm mấy đời nay thành kẻ vô gia 
cư, biến những vị Thương Phế 
binh VNCH đang bám víu vào 
những căn nhà cấp bốn do những 
tấm lòng hảo tâm giúp đỡ trong 
chương trình “Tri ân TPBVNCH-
Bên nhau đi nốt cuộc đời”, do 
các cha Dòng CCT Sài Gòn phát 
động, để họ sống nốt quảng đời 
còn lại sau mấy chục năm bị xã 
hội bỏ rơi, nay biến họ thành 
những kẻ không nơi nương tựa, 
không cửa không nhà.

Trong khi rất nhiều kẻ không 
dám “chui ra khỏi hang” để xem 
những con chiên, những người 
đồng bào ruột thịt của mình đang 
bị thú dữ cấu xé bách hại và ăn 
thịt như thế nào, thì Ngài đã vượt 
qua mọi rào cản và sợ hãi, Ngài 
đã đến Vườn rau Lộc Hưng kịp 
thời để động viên an ủi bà con 
trong tiếng gào khóc xé lòng của 
người bị hại.
Bất chấp loa truyền thanh cỡ lớn 
phát hết công suất chĩa vào đám 
đông với những lời lẽ hằn học và 
đe dọa khi thấy dân chúng đang 
vây quanh Ngài, vì họ rất vui 
mừng xúc động khi được Ngài 
đến thăm trong cơn hoạn nạn. 
Ngài nói: “Hôm nay tôi đã đến 
gặp UBND TP.HCM để trao Kiến 
nghị xóa bỏ Bộ Luật Đất đai. Đây 
là Bộ Luật man rợ đã cướp bao 
xương máu mồ hôi nước mắt của 
đồng bào ta, và đề nghị chế độ 
cộng sản phải bồi thường thỏa 
đáng cho bà con”.
Ngày 13/2/2018 (Mồng 9 Tết Kỷ 
Hợi), Ngài lại đến chúc tết bà con 
Lộc Hưng và cầu nguyện cho 
Quốc thái dân an, cho quê hương 
được tự do và thịnh vượng. Ngài 
nói: “Tôi hy vọng anh em công 
an thường phục và sắc phục, cả 
lực lượng “quân đội khẩu trang” 
không phá bĩnh như hôm Đức cha 
Hoàng Đức Oanh đến chúc tết bà 
con đã bị quấy rối”. Ngài tố cáo 
chế độ cộng sản đã bất tuân pháp 
luật, dùng sức mạnh để hòng cướp 
đoạt tài sản của bà con dân lành. 
Yêu cầu ông Nguyễn Thiện Nhân 
phải đến đây xin lỗi bà con Vườn 
rau Lộc Hưng vì những việc làm 
sai trái của chính quyền TP.HCM.
Với những hành động trên, đã từ 
lâu nhà cầm quyền Việt Nam đã 
coi Ngài là phần tử chống đối, đe 

dọa đến sự tồn vong của chế độ, 
chụp cho Ngài cái mũ “âm mưu 
lật đổ nhà nước CHXHCNVN”.
Dùng “quyền lực mềm” khủng 
bố đe dọa không được, họ đã cho 
côn đồ giả dạng đến trấn áp và đe 
dọa Ngài.
Ngày 4/9/2017, một nhóm côn đồ 
“đầu trâu mặt ngựa” khoảng 20 
tên, được trang bị súng ngắn, roi 
điện, bình xịt hơi cay và các loại 
hung khí khác, do tên Nguyễn 
Trọng Nghĩa cầm đầu, đã đến 
giáo xứ Thọ Hòa để đòi “đối 
thoại” với Ngài. Chúng chửi rủa, 
mạt sát, nhục mạ và gọi Ngài là 
“thằng nọ thằng kia”.
Khi người dân đến hỗ trợ bao 
vây, chúng đã hoảng loạn và một 
số vứt cả súng bỏ chạy như vịt. 
Nhân dân đã bắt sống được 14 
tên. Trước người dân và công an 
địa phương, chúng đã phải cúi 
đầu nhận tội và hứa từ nay không 
được tái phạm.
Nay LM Nguyễn Duy Tân được 
phân bổ về Trung Tâm Hành 
Hương Đức Mẹ Núi Cúi với 
nhiệm vụ gì?
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ 
Núi Cúi nằm trên một quả đồi, 
thuộc xã Gia Tân 1, huyện Thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đây không 
phải là một giáo xứ, nên không 
có giáo dân. Hàng ngày chỉ có 
khách hành hương từ các nơi về 
đây thăm viếng mà thôi.
Tại đây có thánh lễ vào lúc 9h 
sáng hàng ngày do Cha cố Đường 
dâng lễ nhằm phục vụ khách hành 
hương.
Trong giáo hội công giáo, hình 
ảnh vị linh mục được ví như 
người Mục tử, người chăm sóc 
đàn chiên, hàng ngày tận tâm 
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Nhưng vì coi đó là một công trình 
kiến trúc đặc sắc, là một di sản 
văn hóa, tinh thần quý, đáng trân 
trọng, nên được bảo tồn, trong 
mấy ngày qua nhiều nhân sỹ, trí 
thức đã gửi thư đến Chính phủ 
Việt Nam, Tòa thánh Vatican 

Nhà thờ Bùi Chu và đóng góp của 
Công Giáo cho xã hội Việt Nam

�� TS Đoàn Xuân Lộc /BBC

hay Tổ chức Giáo dục, Khoa học 
và Văn hóa của Liên hiệp quốc 
(UNESCO) xin can thiệp để duy 
trì, bảo tồn nó.
Chẳng hạn, một số kiến trúc sư, 
nhà bảo tồn di sản đã gửi đơn tới 
Thủ tướng, Bộ trưởng Văn hóa 

Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) 
và Chủ tịch UBND tỉnh Nam 
Định, đề nghị xem xét can thiệp 
giữ lại ngôi thánh đường. Đơn 
thư ấy viết ngôi nhà thờ được xây 
dựng từ năm 1885 “là di sản kiến 
trúc nghệ thuật và văn hóa, được 

Báo chí chính thống, mạng xã hội và dư luận Việt Nam nói chung đang quan tâm rất nhiều đến Nhà thờ 
Chính tòa Giáo phận Bùi Chu ở Nam Định.
Một bản tin ngày 17/4 trên trang web của Giáo phận cho biết ngôi thánh đường 134 tuổi sẽ phải hạ giải 
vào ngày 13/05 này. Như bản tin này viết, quyết định hạ giải nhà thờ là một chuyện không dễ dàng đối với 
Giáo phận Bùi Chu vì “nhà thờ Chính Toà cổ kính, gắn chặt với những thăng trầm của đời sống đức tin 
giáo phận suốt trên 100 năm.”
Trả lời Báo Tiền Phong hôm 4/5, Đức Giám Mục Giáo phận Bùi Chu Thomas Vũ Ðình Hiệu cho biết “nhà 
thờ đã xuống cấp nghiêm trọng”.
Ngài cũng nhấn mạnh: “Việc tụ họp hàng nghìn giáo dân để dâng lễ trong khi đó nguy cơ sụp đổ, mất an 
toàn rất dễ xảy ra. Chính vì thế việc chúng tôi đưa lên hàng đầu vẫn là đảm bảo an toàn tiếp đó là mục đích 
thờ phượng, sau đó mới tính đến các giá trị khác như kiến trúc, di sản.”

‘Nhà thờ Bùi Chu: Công trình đặc sắc’
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cha ông từ đời trước dày công tạo 
dựng một tác phẩm kiến trúc độc 
đáo không nơi nào ở Việt Nam có 
được, thuộc hàng di sản văn hóa 
quốc gia”.
Nhóm Bảo vệ di sản Việt Nam 
(Save Heritage VietNam) cũng 
gửi thỉnh nguyện thư đến Đức 
Giáo Hoàng Francis, xin ngài giải 
cứu nhà thờ. Trong thư, nhóm 
cho rằng “không thể mô tả toàn 
diện vẻ đẹp với lối kiến trúc pha 
trộn Đông Dương bản địa và Ba 
Rốc (Tây Ban Nha) và trên hết là 
các giá trị phi vật thể trong lịch sử 
của ngôi thánh đường này”.
Trước sự quan tâm của dư luận 
nói chung và của các kiến trúc sư, 
nhà bảo tồn văn hóa, Bộ VH-TT-
DL cũng đã vào cuộc. Hôm 7/5, 
một thứ trưởng của Bộ Văn hóa 
- Thể thao - Du lịch cũng đã dẫn 
đầu đoàn công tác của bộ này đi 
khảo sát thực tế tại nhà thờ Bùi 
Chu và làm việc với chủ tịch 
UBND tỉnh Nam Định.
Từ trước tới giờ ở Việt Nam hiếm 
khi, nếu không muốn nói là chưa 
bao giờ, có một sự quan tâm, 
phản ứng tích cực, rộng rãi như 
vậy về một công trình kiến trúc - 
hay một hoạt động, đóng góp nào 
đó - của Giáo Hội Công Giáo ở 
Việt Nam.
Vì không phải là lĩnh vực chuyên 
môn, tôi không dám bàn đến 
chuyện nên hạ giải để xây dựng 
lại Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu 
hay đại trùng tu để bảo tồn ngôi 
thánh đường cổ kính này.
Nhưng là một người Công Giáo, 
tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy 
vui vui về phản ứng đó vì xem ra 
những đóng góp của Giáo hội - 
ít nhất về kiến trúc - đối với đất 

nước Việt Nam đang được ghi 
nhận, coi trọng.
Ngoài việc mang đức tin hay một 
nền văn minh (tình thương) đến 
Việt Nam, Kitô giáo cũng đem 
đến cho đất nước này nhiều thứ 
giá trị khác.
Những kiến trúc độc đáo
Nhà thơ Bùi Chu được bắt đầu 
xây dựng năm 1884 dưới thời 
Đức Giám Mục Wenceslao Onate 
Thuận, một người Tây Ban Nha.
Ngoài Nhà thờ Bùi Chu, còn có 
nhiều công trình kiến trúc Công 
Giáo có giá trị khác được khởi 
công xây dựng vào khoảng thời 
gian đó - như Nhà thờ Đức Bà 
Sài Gòn (năm 1887) và Nhà thờ 
Chính tòa (hay còn gọi là nhà thờ 
đá) Phát Diệm ở Ninh Bình (năm 
1892).
Dù ít được biết đến, ở Yên Thành, 
Nghệ An có nhà thờ đá Bảo Nham. 
Nhà thờ đá duy nhất ở Nghệ An 
và cũng là một công trình kiến 
trúc kiểu Gothic độc đáo này 
được cha Adolphe Klinglé, một 
linh mục người Pháp, còn được 
biết với cái tên Cố Thông, khởi 
công xây dựng năm 1888.
Nhưng những nhà thờ cổ kính - 
hay các công trình kiến trúc độc 
đáo mang đậm phong cách châu 
Âu hay kết hợp văn hóa Đông 
Tây rất có giá trị - chỉ là bề nổi 
và một phần nhỏ mà Kitô giáo đã 
và đang mang đến cho Việt Nam.
Ngôn ngữ
Một đóng góp rất ý nghĩa, to lớn 
khác của người Công Giáo - mà 
đến giờ nhiều người ở Việt Nam, 
đặc biệt là giới trẻ vẫn không biết 
- là chữ quốc ngữ.
Nếu không có cha Alexandre de 

Rhodes và các giáo sỹ phương 
Tây khác, chắc nhiều người Việt 
đã, đang và sẽ phải mù chữ vì chữ 
Hán hay chữ Nôm rất khó học. 
Và nếu không có Tiếng Việt, một 
ngôn ngữ riêng cho chính mình, 
chắc chắn Việt Nam còn lệ thuộc 
nhiều vào Trung Quốc và như 
vậy vấn đề thoát Trung đối với 
Việt Nam đã khó lại càng khó.
Nhưng, phần lớn vì hiềm khích 
hay nghi kỵ, vai trò, đóng góp 
của Giáo hội tại Việt Nam thường 
bị xem nhẹ, lãng quên.
Có những giai đoạn, đạo Công 
Giáo bị coi là đạo của người Tây, 
là tà giáo, tả đạo và tất cả những 
gì liên quan đến Giáo hội đều bị 
coi là ngoại lai và bị khinh bỉ, loại 
bỏ.
Trong ba thế kỷ (từ thế kỷ XVII 
đến thế kỷ XIX), đặc biệt dưới 
thời vua Minh Mạng (1820-
1841), Thiệu Trị (1841-1847) 
và Tự Ðức (1848-1883), nhiều 
người Công Giáo đã bị bắt bớ, 
giam cầm, giết hại tàn nhẫn.
Năm 1988, Đức Giáo Hoàng - 
và nay là Thánh - John Paul II, 
phong Thánh cho 117 vị tử đạo 
Việt Nam, trong đó có 96 vị là 
người Việt Nam, 10 vị thuộc 
Hội Thừa sai Paris, Pháp và 11 
vị thuộc dòng Ða minh Tây Ban 
Nha. Trong số 96 người Việt, có 
đến 32 vị thuộc tỉnh Nam Định.
Dù giờ không còn bị bắt bớ, bách 
hại như trước, người Công Giáo 
và những cống hiến của họ cũng 
chưa được hoàn toàn ghi nhận, 
coi trọng.
Tại một buổi tọa đàm ở Hà Nội 
Đầu tháng Tư vừa rồi, Giáo sư 
Nguyễn Đăng Hưng, đại học 
Liège, Vương quốc Bỉ, đã đưa ra 
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một số đề xuất nhằm vinh danh 
linh mục Alexandre de Rhodes 
và chữ quốc ngữ - như chọn ngày 
5/11 (ngày mất của cha Alexandre 
de Rhodes) làm ngày “Giữ gìn sự 
trong sáng của tiếng Việt” hay 
xây dựng một không gian để bảo 
tồn chữ quốc ngữ.
Không biết những đề xuất, ý 
nguyện ấy có được lắng nghe, 
thực hiện hay không. Nhưng 
đáng lẽ ra những việc làm như 
vậy phải được Chính phủ hay cơ 
quan, tổ chức nhà nước của Việt 
Nam tiến hành từ lâu. Nhưng vì 
nghi kỵ, những đóng góp to lớn 
của cha Alexandre de Rhodes vẫn 
chưa được công nhận.
Giáo dục
Một thế mạnh, ưu tiên và cũng là 
lĩnh vực khác Giáo hội được mời 
gọi dấn thân là giáo dục - không 
chỉ về đức tin, nhân bản, luân lý 
mà còn về nhiều lĩnh vực khác 
nhằm thăng tiến con người, phát 
triển xã hội, đất nước.
Cũng vì vậy, trước đây ở Việt 
Nam, ngoài các nhà trẻ, có đến 
cả ngàn trường Công Giáo đủ 
mọi cấp (từ tiểu học đến đại học), 
thuộc đủ loại, đủ ngành (như từ 
trường y, trường dạy nghề đến 
trường dành cho người khiếm 
thị khiếm thính, trường miễn phí 
cho sinh viên, học sinh nghèo), 
và tiếp nhận học sinh, sinh viên 
từ mọi thành phần trong xã hội, 
không phân biệt tôn giáo.
Chẳng hạn, một tổng kết về tình 
hình Giáo hội Việt Nam năm 
1962-1963 cho thấy lúc đó Giáo 
hội có đến 93 trường trung học 
(với hơn 60 ngàn học sinh) và 
1122 trường tiểu học (với gần 
235 ngàn học sinh).

Theo một thống kê khác, trước 
1975 ở miền Nam có đến 145 
trường trung học và 1060 trường 
tiểu học Công Giáo. Ngoài ra, 
còn có những đại học Công Giáo, 
như Giáo hoàng Học viện ở Đà 
Lạt, Viện Đại học Minh Đức, Đại 
học Thành Nhân và Đại học La 
San ở Sài Gòn.
Nhưng sau 1954 ở miền Bắc 
và sau 1975 tại miền Nam các 
trường Công Giáo lần lượt đều 
phải đóng cửa. Hầu hết trường 
học, cơ sở giáo dục bị tịch thu và 
Giáo hội không còn được tham 
gia vào lĩnh vực giáo dục.
Thậm chí, sau này, khi chính 
quyền Việt Nam không còn ‘độc 
quyền’ giáo dục và ‘xã hội hóa’ 
lĩnh vực này, cho phép ‘tư nhân, 
thậm chí người nước ngoài, có 
quyền mở trường tư thục’ - như 
Thư Chung về Giáo dục Kitô Hội 
Ðồng Giám Mục Việt Nam năm 
2007 nêu - Giáo Hội Công Giáo 
vẫn phải ‘đứng bên lề sự nghiệp 
giáo dục của xã hội Việt Nam’.
Mãi tới năm 2016, một Học viện 
Công Giáo mới được chính thức 
mở cửa. Đây là lần đầu tiên kể từ 
năm 1975, một trường Công Giáo 
ở cấp trung học hay đại học được 
thành lập và công khai hoạt động.
Vì luôn muốn thông phần vào 
việc mở mang và phát huy nền 
giáo dục, không ngạc nhiên tại 

những quốc gia tự do, dân chủ, 
Giáo Hội Công Giáo luôn tham 
gia rất tích cực vào lĩnh vực này.
Các nước châu Á - như Ấn Độ, 
Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, 
Nhật Bản, Philippines - đều có 
nhiều trường đại học Công Giáo. 
Nhiều trường - như Catholic 
University of Korea ở Nam Hàn, 
Fu Jen Catholic University ở Đài 
Loan hay De la Salle University 
ở Philippines - được xếp hạng 
cao tại những quốc gia đó.
Nếu Giáo hội được tự do tiếp tục 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
ở miền Bắc sau năm 1954 hay ở 
miền Nam sau 1975, chắc chắn 
giờ ở Việt Nam cũng có một số 
đại học Công Giáo có uy tín như 
tại những quốc gia châu Á trên.
Với việc dư luận nói chung và các 
kiến trúc sư, nhà bảo tồn văn hóa 
đánh giá cao Nhà thờ Bùi Chu, 
lên tiếng xin cứu giải, bảo tồn nó 
và cũng vì vậy, chính quyền Việt 
Nam đã vào cuộc và tới xem xét, 
khảo sát, đánh giá, hy vọng rằng 
xã hội, chính quyền Việt Nam sẽ 
có một cái nhìn khác và tích cực 
hơn về Giáo Hội Công Giáo, về 
những đóng góp, vai trò của Giáo 
hội trong đời sống xã hội, trong 
việc phát triển đất nước.

TS Đoàn Xuân Lộc
(Theo Vietcatholic)

Cười Tí Cho VuiKHÔNG PHẢI VẬY
Hai sinh viên trường đảng, sau khi bị trượt môn thi triết học Mác-Lê, 
than phiền với nhau
- Từ trước đến nay tao cứ tưởng Mác-Engel là một người
- Tao thì lại tưởng Lê-nin và Lê-Duẩn là hai cha con
- May qúa, không có câu hỏi về Hồ Cẩm Đào, nếu không tao lại 
tưởng là con rơi của Bác Hồ
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TTO - Quả đại hồng chung mang hình người phụ nữ, cỗ tràng 
hạt vĩ đại nặng hơn 2 tấn... là một số trong hàng trăm hiện vật to 
lớn, độc và lạ tại Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân 
Trường, Nam Định).
Khu vườn Ave Maria với hàng trăm hiện vật độc đáo này cùng ngôi 
giáo đường hơn 130 năm tuổi cổ kính, tuyệt đẹp là điểm đến hấp dẫn 
đối với nhiều du khách khi đặt chân đếnNam Định.
Những hiện vật lạ lùng
Chúng tôi tìm đến đây khi nghe bạn bè giới thiệu về một hiện vật khá 
lạ lùng “nữ nhân chung” - quả đại hồng chung mang dáng hình người 
phụ nữ.
Quả chuông nằm phía góc trái của vườn Ave Maria, không chỉ độc 
đáo bởi có hình dáng cô gái mà đặc biệt là tiếng chuông rất lạ, nhất là 
khi đánh ở hai đầu vú!”. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy và 
trăm thấy không bằng một... gõ.
Chuông được giới thiệu cao hơn 2m, nặng gần 1 tấn. Đứng trước 
chuông mà như đang ngắm bức tượng của một cô gái phương Tây rất 
sinh động.
Khuôn mặt hồn hậu, thanh thoát, đầu đội mũ vành kiểu Tây trang trí 
hoa ly cách điệu với mái tóc xoăn mềm mại và đôi vú mọng căng, hai 
tay kê trước bụng dưới. “Một sự kết hợp diệu kỳ và quá thú vị” - anh 
bạn kiến trúc sư đi cùng thốt lên khi quan sát và phân tích kỹ lưỡng 

Những vật ‘độc’, lạ  
trong khu nhà thờ Bùi Chu

Quả Nữ nhân chung là hiện vật hấp 
dẫn nhất đối với phần lớn du khách 
trong khu vườn Ave Maria, sân trước 
Tòa Giám mục Bùi Chu - Ảnh: THÁI 
LỘC
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chiếc chuông.
Phía trên đầu cô gái là phần quai 
với con bồ lao hình rồng 4 móng. 
Thân chuông được phân thành bốn 
«ô hộc” đúng theo lối truyền thống 
cùng các loại hoa văn kỷ hà trang 
trí. Những mảng chạm nổi hình 
rồng và muông thú kết hợp hoa 
văn dây và đường uốn lượn của 
vành chuông cũng đồng thời trang 
trí cho tà váy xòe rất sinh động của 
cô gái.
Một điều đặc biệt nữa, ngoài bốn 
núm để đánh đúng kiểu đại hồng 
chung truyền thống, đôi bầu vú 
cũng là nơi đánh chuông với thanh 
âm vang dài, khác biệt, rất lạ tai...
Chúng tôi đi từ ngạc nhiên này 
đến ngạc nhiên khác khi tiếp tục 
khám phá hàng loạt nhạc khí vĩ đại 
trong sân.
Đó là cây kèn trumpet được giới 
thiệu “lớn nhất Đông Dương”, 
dài 5,2m ở gần đó. Thấy chúng 
tôi tần ngần, người lao công gần 
đó bảo: “Thổi được thì các chú cứ 
tự nhiên, lấy hơi mà thổi”. Anh 
bạn dồn hơi, dùng hết sức bình 
sinh thổi vào miệng kèn và tiếng 
kêu phát ra khá lớn.
Cách đó không xa là tượng một cô 
gái đang gảy đàn harp trông rất cổ 
xưa ngồi trên bệ tròn hình trống 
đồng cũng thật cuốn hút. Rồi bộ 
cồng chiêng lớn, đường kính gần 
1,5m, nặng đến 3 tạ nằm gần một 
bộ chuông gió khổng lồ phát ra âm 
thanh sinh động theo làn gió đung 
đưa...
Trong vườn Ave Maria, người 
xem cũng thích thú bởi cỗ tràng 
hạt rất lớn, nặng đến 2,2 tấn, mỗi 
viên làm bằng đá cẩm thạch trắng 
tròn được giới thiệu nặng 25kg và 
một dãy nến bảy cây cao đến 10m.                

Kèn trumpet khổng lồ trong vườn Ave Maria - Ảnh: THÁI LỘC

Tràng hạt vĩ đại. Mỗi hạt đá cẩm thạch trong chuỗi này nặng đến 25kg 
- Ảnh: THÁI LỘC

Chiếc chiêng khổng lồ nặng 3 tạ - Ảnh: THÁI LỘC
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Ngôi giáo đường cổ kính
Khi tham quan Bùi Chu, công trình không thể bỏ 
qua đó là nhà thờ chính, nằm giữa một khoảng sân 
và mặt nước thoáng rộng. Kiến trúc nhà thờ cổ 
kính, sơn màu thổ hoàng lợp ngói tuyệt đẹp, quy 
mô to lớn, dài 78m, rộng 22m và cao 15m với đôi 
tháp chuông hai bên cao 35m.
Trên cửa chính của công trình khắc rõ năm hoàn 
thành 1885, đến nay đã 133 năm tuổi, thuộc hàng 
quy mô và sớm bậc nhất trong các nhà thờ cổ 
ở Nam Định. Theo các nhà chuyên môn, giáo 
đường này có lối kiến trúc Barôc (Baroque) khá 
đặc trưng. Phong cách kiến trúc phương Tây này 
cũng được thể hiện rõ nét hơn ở nội thất lộng lẫy 
bên trong.
Đó là hai hàng cột gỗ lim to lớn, chống đỡ mái 
vòm nối kết ba hình “ôvan” tạo nên một không 
gian có nhịp điệu, sinh động. Sự nguy nga, tráng lệ 
ở phần nội thất còn được tạo nên bởi những mảng 
chạm khắc tinh xảo và sơn son thếp vàng lộng lẫy, 
kèm theo những bàn ghế, đồ thờ, cổ vật rất quý 
giá...

(Tuổi Trẻ online)
Tượng cô gái gảy đàn hạc - Ảnh: THÁI LỘC

Nội thất giáo đường Bùi Chu sinh động, tuyệt đẹp - Ảnh: THÁI LỘC
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Câu chuyện nhà thờ Bùi 
Chu đang đứng trước các 
cuộc tranh cãi là có nên 

phá bỏ, xây mới, lại rơi vào một 
thời điểm rất thú vị: kỷ niệm 65 
năm những người miền Bắc di 
cư vào Nam theo tiếng gọi tự do 
(1954 – 2019).
Trong những điều mà người ta 
bàn tán, và nói Nhà thờ Chánh 
tòa Bùi Chu, thuộc xã Xuân Ngọc 
(Xuân Trường, Nam Định) là di 
sản, là lịch sử bởi được xây vào 
năm 1884, bởi giám mục người 
Tây Ban Nha Wenceslao Onate 
Thuận, nhưng thật ra, ẩn sau 
đó, là một câu chuyện của niềm 
tin, máu, nước mắt, oan khiên… 
không chỉ riêng của người Công 
giáo, mà còn là cả một chặng dài 
lịch sử người Việt.
Người ta vẫn hay kể những câu 
chuyện kinh hoàng về người ở 
lại miền Bắc sau 1954, với Cải 
cách ruộng đất, với các vụ án xét 
lại chống Đảng, chiến dịch thanh 
trừng Nhân văn-Giai phẩm… 
nhưng rất ít có tài liệu nào nói 
lại rằng những người chọn ở lại, 
những linh mục, những giáo dân… 
đã sống thế nào trong những tháng 
ngày ấy, cho đến 1975.
Từ tháng 7-1954, dòng người 
ngược xuôi khi chia cắt đất nước, 
dù không thống kê được đầy đủ, 
nhưng theo sách Ramesh Thakur, 
Peacemaking in Vietnam, ước 
tính rằng có khoảng gần một triệu 
người từ miền Bắc Việt Nam chạy 
vào Nam vì từ chối sống dưới chế 
độ cộng sản. Trong khi đó, chỉ có 
gần 4.500 người từ Nam ra Bắc. 
Đa phần họ được gọi tên là dân 

Bùi Chu - Phát Diệm, vì sao là lịch sử?
�� Tuấnkhanh

tập kết đời đầu. Tuy nhiên, đó chỉ 
là con số thống kê cho đến hết 
tháng 7 năm 1955. Những cuộc 
đào thoát sau đó, từ Bắc vào Nam 
là còn chưa kể đến.
Trong số những giáo dân vào 
Nam, có không ít người từ Bùi 
Chu – Phát Diệm. Vì lẽ, hơn ai 
hết, từ năm 1945 họ đã hiểu cộng 
sản là gì. Đức giám mục Lê Hữu 
Từ (được tấn phong từ tháng 
10/1945) đã nhận ra được ẩn đằng 
sau Mặt trận Việt Minh là bàn tay 
của Quốc tế Cộng sản. Chính vì 
vậy, ngài đã sớm hậu thuẫn cho 
tổ chức Việt Nam Công giáo Cứu 
Quốc, nhằm tách biệt với hàng 
ngũ người Cộng sản, đặc biệt 
trong bối cảnh mọi người Việt 
Nam đều quyết kháng Pháp để đòi 
độc lập dân tộc.
Đó không phải là suy đoán, vì tài 
liệu nghiên cứu (2009) nằm trong 
tàng thư của Tòa tổng giám mục 
Sài Gòn, được tổ chức bởi Đức 
Hồng y Phạm Minh Mẫn từ năm 
2007, có ghi lại rằng Đức cha Lê 
Hữu Từ đã công khai tách bạch 
giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ 
nghĩa cộng sản với người đứng 
đầu của chế độ miền Bắc là chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Năm 1946, khi 
về Phát Diệm để tạo hòa hoãn với 
Đức cha Lê Hữu Từ, trong vai trò 
là Giám mục cố vấn chính phủ, 
chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghe 
trực tiếp lời tuyên bố của Đức cha 
rằng “Tôi và toàn dân Công giáo 
Phát Diệm đoàn kết và triệt để 
ủng hộ Cụ trong công cuộc chống 
thực dân Pháp, giành độc lập cho 
tổ quốc Việt Nam. Nhưng nếu Cụ 
là Cộng sản thì tôi chống Cụ, và 

chống Cụ từ phút này”. Nhưng 
vào lúc đó, ông Hồ Chí Minh vẫn 
không nhận mình là Cộng sản. 
Thậm chí ông còn nói với Đức 
cha Lê Hữu Từ rằng sẽ có một 
cuộc phổ thông đầu phiếu “toàn 
dân sẽ định đoạt, Cụ và tôi khỏi 
phải lo”.
Nhưng cuộc phổ thông đầu phiếu 
đúng nghĩa ấy, không bao giờ có 
với người miền Bắc sau 1954 và 
cả nước, sau 1975.
Nằm kề nhau, nên hai giáo phận 
Bùi Chu và và Phát Diệm có cùng 
một khuynh hướng về đạo và đời. 
Đó là chưa nói 2 nơi này có cùng 
một lãnh tụ tinh thần của người 
Công giáo miền Bắc từ năm 1954 
đến 1967, là ngài Thaddeus Lê 
Hữu Từ, Giám quản Tông tòa hạt 
đại diện của cả hai nơi này qua 
từng thời kỳ.
Sự mâu thuẫn giữa tổ chức Việt 
Nam Công giáo Cứu Quốc và Việt 
Minh tăng dần, dẫn đến những va 
chạm bằng vũ khí. Theo tài liệu 
Gibbs, “Battle of Indo-China”, 
Đức cha Lê Hữu Từ đã có một đội 
dân quân kháng Pháp và cũng để 
bảo vệ giáo dân trước Việt Minh, 
con số được ước tính trong sách 
nói có lúc đã lên đến 6.000 người. 
Ủng hộ và yểm trợ cho ngài về 
mặt chiến sự, được biết có ông 
Ngô Cao Tùng, chức danh thiếu 
tá, có nguồn gốc là Việt Nam 
Quốc Dân Đảng. Lực lượng vũ 
trang của ông Tùng được ước tính 
cũng có khoảng 1.700 người.
Đây là một tình cảnh không khác 
gì với Phật giáo Hòa Hảo ở miền 
Nam Việt Nam. Một mặt chống 
Pháp đòi độc lập, nhưng mặt 
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khác người yêu nước phải luôn đề 
phòng Việt Minh tiêu diệt mình 
để gồm thâu về một mối cho chủ 
nghĩa cộng sản. Đức Thầy Huỳnh 
Phú Sổ, người sáng lập đạo Hòa 
Hảo, đã cho hình thành Lực lượng 
Vũ Trang Hòa Hảo (1945), mà 
tiền thân là Đội Bảo An, sau đó 
có thêm lực lượng Hòa Hảo Dân 
Xã của tướng Trần Văn Soái (tức 
Năm Lửa) sát nhập vào nhằm 
bảo vệ mình, cũng như cho cuộc 
kháng Pháp.
Tháng 10-1949, người Pháp bất 
ngờ nhảy dù đổ bộ xuống đồng 
Lưu Phương, sát cạnh khu an 
toàn Phát Diệm, không ai trở tay 
kịp vào lúc đó. Và cũng chính vì 
lý do này mà Việt Minh coi hai 
vùng Bùi Chu-Phát Diệm là ngầm 
theo Pháp chống lại Việt Minh. Dĩ 
nhiên đó âm mưu chính trị, mà sau 

1954, người công giáo ở Bùi Chu 
- Phát Diệm còn ở lại miền Bắc bị 
rơi vào hoàn cảnh khốn khó hơn 
hết dưới sự kiểm soát của chính 
quyền Bắc Việt cộng sản.
Theo tài liệu “Thái độ của các 
Giám Mục miền Bắc đối với Cộng 
sản từ 1945 đến 1954”, Vũ Sinh 
Hiên ghi lại, dù ở trong vùng Pháp 
kiểm soát, nhưng suốt trong thời 
gian đó, Đức cha Lê Hữu Từ vẫn 
luôn bày tỏ sự bất mãn và chống 
đối công khai với người Pháp và 
vua Bảo Đại. Năm 1951, nhân kỷ 
niệm 300 năm ngày sinh thánh 
Jean Baptiste de la Salle, Đức cha 
Lê Hữu Từ đã lấy cớ đó, đọc bài 
diễn văn nảy lửa, tuyên bố rằng 
“Người Pháp hãy ở yên tại Paris 
và Bảo Đại nên về lại Sài Gòn”.
Nhưng dù vậy, đến 1954, khi 
người Pháp ra khỏi Bắc Việt, bắt 

đầu cuộc chia đôi đất nước, các 
giáo phận Bùi Chu-Phát Diệm 
vẫn nằm trong sự thù nghịch của 
chế độ mới. Tên gọi “những con 
quạ đen” được truyền thông Nhà 
nước Marxist đặt tên cho các linh 
mục và tuyên truyền từ đó. Và rồi, 
một chương khác đầy khổ nạn 
đã mở ra. Một chặng lịch sử vừa 
kiêu hãnh, vừa đau đớn của người 
Công giáo miền Bắc đã hằn nơi 
mảnh đất họ sinh sống, hằn nơi 
tiếng chuông nhà thờ và những 
phiến đá nham nhở, yếu ớt theo 
thời gian của các thánh đường, 
như thánh đường Bùi Chu vậy.
Và đó là một phần của câu chuyện 
dài, để giải thích thêm cho ý nghĩa 
Bùi Chu – Phát Diệm vì sao là lịch 
sử.

    (tuankhanh’s blog)

(tiếp theo trang 37)

phục vụ về mặt tâm linh cho con 
chiên của mình.
Nay LM Nguyễn Duy Tân được 
phân bổ về đây với chức năng 
phụ tá, là người giúp việc phụ 
trách công tác xây dựng cho Đức 
Ông Đặng Văn Tú. Với vai trò 
này, Ngài không còn được thực 
hiện thiên chức linh mục của 
mình như trước.
Nói về thiên chức linh mục, Đức 
Giám mục Nguyễn Soạn, trong 
bài: “Linh mục, Người là ai”? đã 
viết như sau:
“Phận sự thứ nhất của linh mục là 
người dâng thánh lễ, cử hành các 
Bí tích, giảng dạy đức tin, luân lý, 
Kinh Thánh,
Nhưng gần đây hơn, linh mục 
đấu tranh cho hòa bình, cho độc 

lập, cho tự do, tham gia chính trị 
bình dân, vận động yêu nước, đấu 
tranh chống tham nhũng, làm cố 
vấn thiêng liêng cho giáo dân.
Phận sự thứ hai của linh mục là 
thánh hóa Dân Chúa: Nhờ phép 
rửa, họ dẫn đưa con người gia 
nhập vào Dân Thiên Chúa; nhờ 
Bí tích thống hối, họ giao hòa 
tội nhân với Thiên Chúa và Hội 
Thánh; nhờ việc xức dầu bệnh 
nhân, họ xoa dịu những ai đang 
đau đớn; nhất là nhờ việc cử hành 
thánh lễ, họ tiến dâng hy lễ của 
Đức Kitô cách Bí tích
Thừa tác vụ thứ ba là làm chủ 
chăn Dân Thiên Chúa. Một khi 
đã dành ưu tiên cho việc phúc 
âm hóa và quan tâm đến các con 
chiên lạc, thì các bổn phận khác 
sẽ được bảo đảm và hòa chung 

trong một chức vụ chăn chiên. 
Với vai trò phụ tá phụ trách việc 
xây dựng công trình, từ nay Cha 
Tân không còn cơ hội cử hành các 
Bí tích, giảng dạy đức tin, luân lý, 
Kinh Thánh, dẫn đưa con người 
gia nhập vào Dân Thiên Chúa.
Ngài không còn là người huấn 
luyện lương tâm, những người 
hướng dẫn các linh hồn, để mỗi 
Kitô hữu có thể làm triển nở ơn 
gọi của họ theo Phúc Âm.
Lúc này, những ông “chủ trại” 
nếu không vững vàng và có bản 
lĩnh, sẽ dễ thỏa hiệp, và gây tổn 
thất lớn cho đàn chiên và những 
vị mục tử của mình.
Chúng ta tin rằng, những toan tính 
của các thế lực tà quyền đen tối 
không thể dập tắt được những tiếng 
nói can trường dám nói lên sự thật 
và làm chứng cho công lý. 

Ngàn Hương
danlambaovn.blogspot.com

Thế lực nào muốn...

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
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Anh Nguyễn Chung, chủ nhân khả ái, đã thành 
công trong lãnh vực Nhà Hàng từ năm 1988 

NHÀ HÀNG MỚI KHAI TRƯƠNG

New restaurant in downtown Bremerton, WA
242 First Street,  Bremerton,  WA 98337

Tel: (360) 813-1620
NHÀ HÀNG Á ĐÔNG VỚI 
CÁC MÓN ĂN ĐẶC BIỆT:
* Món Teriyaki đặc biệt của 

Chung’s Teriyaki
* Món Phở Việt Nam    
* Các Món Phở và Mì Xào
* Các Món Bún
* Chả Gió và Gỏi Cuốn
* Bánh Mì có lò Sản Xuất  tại Tiệm

CHUNG’s EXPRESS RESTAURANTCHUNG’s EXPRESS RESTAURANT

CHUNG’s Teriyaki
3111 NW. Bucklin Hill Road, 

Silverdale, WA 98383
Tel: (360) 662-1205

Business Hours:
Mon-Sat: 11 AM - 9 PM
Sunday: 12 PM - 8 PM

* Vietnamese Noodle Soup - Phở
* Vermicelli Bowl - Bún
* Appertizer - Khai Vị
* Teriyaki Entrees

OPENINGS HOURS:
Monday - Friday: 10:30 am - 2 pm and 4 pm - 8 pm 
                                     (closed between 2 pm - 4 pm)
Saturday: 11 am - 6 pm
Sunday closed.
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THUẬN ĐƯỜNG ĐI
NHIỀU CHỖ ĐẬU XE

15471 BROOKHURST ST. WESTMINSTER, CA 92683
Tel. (714) 531-9800    Fax: (714) 531-9700

THỰC PHẨM TƯƠI, NGON
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

PHỤC VỤ ÂN CẦN

BAN GIÁM ĐỐC SAIGON CITY MARKETPLACE KÍNH MỜI
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Sự kiện “hạ giải” Nhà 
thờ Bùi Chu hay “vệ 
sinh”  Vườn xuân Trung 

Nam Bắc  (của họa sĩ Nguyễn 
Gia Trí) cần được ghi nhận như 
những cảnh báo cuối cùng trong 
việc gìn giữ các di sản kiến trúc 
và nghệ thuật tạo hình của Việt 
Nam, còn tồn tại không nhiều cả 
về số lượng, chất lượng. Sự kiệc 
này cũng phản ánh các bất cập 
trong chính sách bảo tồn công 
trình tín ngưỡng tôn giáo hiện 
nay, nổi bật là Công giáo.
Cùng với nhà ở và công trình 
công cộng-hạ tầng, công trình tín 
ngưỡng-tôn giáo là một trong ba 
thể loại nền tảng của di sản kiến 
trúc một quốc gia. Thiên tai và 
điều kiện khí hậu tự nhiên có tác 
động quan trọng đến duy trì chất 
lượng và tuổi thọ công trình, tuy 
nhiên nhân tố chính quyết định 
tồn tại của di sản là con người, 
với hoạt động chiến tranh, phát 
triển kinh tế và/hoặc đô thị, nhãn 
quan của chính quyền về kiến trúc 
- đặc biệt là đối với công trình tôn 
giáo và trụ sở quyền lực. Một ví 
dụ nổi bật là năm 1931, Stalin 
cho phá hủy toàn bộ Nhà thờ 
chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu 
Độ (1883), nhà thờ trung tâm của 
Giáo hội Chính Thống giáo Nga 
ở Moscow, cũng là nhà thờ Chính 
thống giáo lớn nhất thế giới. Sau 
khi Liên Xô tan rã, chính quyền 
Nga mới đã phải cho phục dựng 
lại nguyên bản với một kinh phí 

Nhà thờ Bùi Chu và việc  
bảo tồn di sản kiến trúc tôn giáo

�� Lê Sơn

không nhỏ.
Ngược lại, năm 1905, chính 
quyền Pháp ban hành luật thế tục, 
phân chia rõ giữa quyền lực Nhà 
nước và Giáo hội Công giáo, qua 
đó quốc hữu hóa toàn bộ các nhà 
thờ (công trình và đất) ở Pháp. 
Các nhà thờ lớn (cathedral) đã 
được xếp hạng di sản được trực 
tiếp quản lý bởi chính quyền trung 
ương (Bộ Văn hóa), phần còn lại 
(cathedral và church) thuộc quản 
lý của chính quyền thành phố hay 
địa phương các cấp. Các giáo xứ 
được toàn quyền sử dụng nhà thờ 
cho hoạt động tôn giáo và tham 
quan, nhưng việc duy tu định kỳ 
và bảo tồn kiến trúc thuộc về trách 
nhiệm của chính quyền trung 
ương và địa phương, cả về nhân 
lực và tài chính. Việc này chỉ có 
thể thực hiện được trên nền tảng 
của luật tư hữu về đất đai rõ ràng, 
sự tin tưởng, tôn trọng giữa chính 
quyền và Giáo hội trong việc 
quản lý, duy trì nguyên trạng tài 
sản và tự do hoạt động tôn giáo.
Sau năm 1954 ở miền Bắc và 
nhất là 1975 ở miền Nam, các 
công trình tín ngưỡng tôn giáo 
(đình, chùa, đền và tất nhiên nhà 
thờ), các công trình công cộng 
xây dựng bởi người Pháp, Mỹ, 
các công trình theo Trào lưu Hiện 
đại sáng tạo bởi kiến trúc sư Việt 
Nam ở miền Nam (như Thư viện 
Quốc gia Sài Gòn) chịu nhiều 
định kiến chính trị, mà các nhận 
định của KTS Ngô Huy Quỳnh là 

ví dụ tiêu biểu (sách Lịch sử Kiến 
trúc Việt Nam, 2001). Sự mở 
cửa đất nước và “hòa giải” với 
văn hóa dân tộc đã giải thoát cho 
các kiến trúc tín ngưỡng tôn giáo 
đình, đền, miếu, chùa: từ việc trả 
lại chức năng, mở lại hoạt động, 
xếp hạng di sản, cấp kinh phí duy 
tu đến việc xây dựng hàng loạt 
với qui mô lớn gần đây với mức 
đầu tư rất lớn, kèm theo nhiều 
hoạt động mê tín biến tướng. Sự 
“hòa giải” với các cựu thù đã đưa 
đến việc trùng tu toàn bộ Nhà 
hát lớn Hà Nội và thành phố Hồ 
Chí Minh, cũng như nhiều công 
trình “kiến trúc thuộc địa” khác, 
và được xếp vào di sản kiến trúc 
chung của Việt Nam.
Vấn đề còn tồn tại hiện nay chính 
là việc vượt qua được mối quan 
hệ “tế nhị” giữa chính quyền và 
Giáo hội Công giáo, để đánh giá 
công tâm và xác nhận di sản kiến 
trúc cho bản thân các công trình 
nhà thờ đặc sắc, cũng như của các 
tôn giáo khác (Tin lành, Hòa Hảo, 
Cao Đài) nếu phù hợp tiêu chí, 
như trường hợp Tòa thánh Tây 
Ninh. Làm được điều này trước 
mắt sẽ tạo động lực về mặt tinh 
thần và nền tảng về luật pháp cho 
việc duy trì và trùng tu các công 
trình nói trên.
Các nhà thờ Công giáo có qui mô 
và chất lượng nghệ thuật kiến trúc 
cần được xếp vào di sản và được 
bảo vệ, được xây dựng chủ yếu 
trong thời kỳ Pháp thuộc, rất thú 

https://www.voatiengviet.com/author/29640.html


Số 211 Tháng 6 - 2019 website: DienDanGiaoDan.com - 51

Löu YÙ: 
Xin quyù ñoäc giaû coi ngaøy ñaùo haïn leä 

phí treân goùc phaûi label cuûa bao thö göûi 
baùo. Neáu ñaõ ñaùo haïn, xin göûi check ñeà: 
"Dieãn Ñaøn Giaùo Daân" keøm theo teân hoï 
vaø soá kyù danh ID cuûa ñoäc giaû, in treân 

goùc traùi cuûa label ñeå khoûi laàm laãn; 
hoaëc caéùt mieáng label keøm vaøo thö. Ña 

taï. 

vị là với phong cách thật đa dạng. 
Nhà thời Lớn Hà Nội (1997) có 
phong cách Gô-tích, Nhà thờ cửa 
Bắc (1932) là Art Décor, Nhà thờ 
Bùi Chu (1885) thì kết hợp giữa 
phong cách Ba-rốc và vật liệu 
Việt, Nhà thờ Phát Diệm (1898) 
lấy cảm hứng từ kiến trúc đình 
chùa miền Bắc với chất liệu đá 
và gỗ, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 
pha trộn giữa kiến trúc Ro-man, 
Gô-tích và gạch đỏ nhập từ Pháp, 
Nhà thờ Lớn Nam Định (1895) 
xây dựng toàn bộ bằng đá theo 
phong cách Roman và được giữ 
nguyên vẹn cho đến ngày nay. 
Nhiều nhà thờ mới sau này lại với 
phong cách hoàn toàn hiện đại 
phù hợp với phát triển của xã hội. 
Tất cả đều thuộc quyền sở hữu và 
quản lý của Giáo hội công giáo.
Nếu thấy được những khó khăn 
để tìm kiếm tư liệu thiết kế gốc 
từ Pháp, đơn vị thi công phù hợp 
và nhất là nguồn kinh phí khổng 
lồ (dự trù 200 tỉ ĐVN) cho việc 
trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài 
Gòn, được quyên góp hoàn toàn 
bởi Tòa giám mục và giáo dân, sẽ 
hoàn toàn hiểu được quyết định 
của Giáo xứ Bùi Chu về cách 
thức “hạ giải” nhà thờ của mình.
Trùng tu một di sản “sống” là 
công việc tỉ mỉ, phải có phương 
pháp khoa học để giữ lại tối đa 
tính nguyên bản của di sản đồng 
thời vẫn bảo dảm được an toàn 
và công năng. Điều này cần được 
thực hiện qua nhiều bước nghiên 
cứu tư liệu, hiện trạng, chẩn 
đoán bệnh chính xác bởi chuyên 
gia chuyên ngành, thi công bởi 
những đơn vị kinh nghiệm, sử 
dụng đúng vật liệu,.. vì vậy thời 
gian thực hiện có thể rất dài với 
kinh phí phù hợp. Như vậy, một 

giáo xứ hay toàn bộ giáo dân Việt 
Nam cũng rất khó đóng góp đủ. 
Vai trò điều phối của nhà nước 
là rất cần thiết cho việc tập hợp 
đủ kinh phí từ các nguồn khác 
nhau : tài chính công, đóng góp 
từ hảo tâm cá nhân, từ tổ chức 
quốc tế hay quốc gia khác. Đặc 
biệt nên áp dụng mô hình của các 
nước phát triển : miễn thuế doanh 
nghiêp hay thu nhập cá nhân của 
công ty hay của người giàu đã 
đóng góp tiền cho việc trùng tu di 
sản. Kinh phí nước Pháp cho việc 
bảo trì và trùng tu di sản khoảng 
350 triệu euros/năm, nhưng vẫn 
phải dựa thêm vào các nhà tài trợ 
và phát hành sổ xố di sản. Việc 
kêu gọi đóng góp để sửa chữa 

cho Nhà thờ Đức Bà Paris là một 
minh chứng cụ thể.
Trước mắt trong trường hợp Bùi 
Chu, việc giáo xứ quyết định 
ngưng “hạ giải” là rất phù hợp. Vì 
lý do an toàn, có thể dùng nhà thờ 
khác hoặc dựng một nhà thờ tạm 
để phục vụ cho việc hành lễ (như 
trường hợp nhà thờ của thành phố 
Kobe (Nhật Bản) sau vụ động đất 
lớn năm 1995), trong thời gian 
thực hiện toàn bộ tiến trình trùng 
tu một cách bài bản khoa học, mà 
có thể kéo dài đến 5-10 năm.

Kiến trúc sư Lê Sơn
(Pháp)

NHẮC KHÉO
Anh chồng đi làm về ngạc nhiên thấy vợ bầy trên bàn một 
chiếc bánh ga-tô lớn có cắm 18 ngọn nến. Anh hỏi vợ
- Hôm nay nhà mình tổ chức sinh nhật cho ai vậy em?
Cô vợ nhỏ nhẹ trả lời
- À, em mừng chiếc áo cưới của em bước sang tuổi trưởng 
thành đó mà

Cười Tí Cho Vui
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Hôm 30 tháng 4, trong khi 
cha Đào Xuân Thành, 
Chánh xứ Giáo xứ Các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam, Seattle 
và tôi đang mặc áo chuẩn bị bước 
vào thánh lễ cầu nguyện cho tổ 
quốc và cho các nạn nhân chết 
trên rừng dưới biển vì chiến 
tranh, vì tù đầy, vì vượt biên vượt 
biển, etc, thì một anh giáo dân hối 
hả vào phòng thánh cấp báo như 
cháy nhà rằng Nhà thờ Chính tòa 
Bùi Chu sẽ bị dỡ bỏ vào ngày 13 
tháng 5 tới đây. 
Anh đau đớn! Tôi cũng lặng 
người. Đau đớn. Theo dõi câu 
chuyện đau thương gây chấn 
động này, tôi thấy nhiều người và 
nhiều cơ quan truyền thông lên 
tiếng. Họ cũng đau đớn như tôi và 
có khi đau đớn hơn tôi. Tôi chưa 
từng thấy có việc đập phá hay xây 
dựng một công trình đạo đời nào 
lại được dư luận quan tâm rộng 
rãi như vậy, từ người Công Giáo 
đến người không Công Giáo, từ 
người Việt đến người ngoại quốc, 
từ trong nước đến nước ngoài, 
cả truyền thông chính thống lẫn 
truyền thông không chính thống. 
Hầu như tất cả các báo đài, các 
website quen thuộc đều đưa tin 
về việc tháo dỡ và trùng tu Nhà 
thờ Chính tòa Bùi Chu. Trong 
nước có Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh 
Niên, Báo Người Lao Động, 

AI LÊN TIẾNG VÀ AI IM TIẾNG 
VỤ ĐẠI TU NHÀ THỜ  

CHÍNH TÒA BÙI CHU?
�� LM Phêrô Nguyễn Văn Khải, CSsR

VTC, Vietnamnet, Vnexpress, 
Đất Việt, Dân Trí, Tạp chí Kiến 
Trúc, Người Đô Thị, Kinh Tế 
Đô Thị, etc. Ngoài nước có Báo 
Người Việt, Việt Báo, Báo Viễn 
Đông là các báo lớn của người 
Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản ở 
California. Quốc tế có Đài BBC 
của Anh, Đài RFI của Pháp, Đài 
Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài Á Châu 
Tự Do của Hoa Kỳ. Hầu hết các  
trang mạng chuyên viết về lãnh 
vực đấu tranh cho dân chủ và 
nhân quyền như Dân Luận, Báo 
Tiếng Dân, Tin Mừng Cho Người 
Nghèo cũng lên tiếng. Đấy là 
chưa kể vô số các blog, các FB 
và các trang mạng của các nhóm 
hội trong đạo ngoài đời. Lúc này 
là sang 9 tháng 5, tôi vừa gõ lên 
google một cái, lập tức thấy có 
420 nghìn kết quả.
Một điều lạ là ngay cả các trang 
mạng trước giờ chuyên chống 
Công Giáo, chống dân chủ và nhân 
quyền như trang nguyenphutrong.
org, nguyentandung.org, 
hoicodo.org cũng đưa tin về vụ 
Nhà thờ Bùi Chu. Điều lạ lùng 
không biết là nên khóc hay nên 
cười là những trang này trước giờ 
có chuyện gì liên quan đến Công 
Giáo thì nhảy bổ vào chửi bới và 
kết án, nhưng riêng trong vụ Nhà 
thờ Bùi Chu này lại có lập trường 
đối nghịch với các cơ quan truyền 

thông còn lại, hoàn toàn tán đồng 
và tích cực bênh vực lập trường 
và quan điểm phá cũ xây mới của 
Tòa Giám Mục Bùi Chu, kết án 
các cư dân mạng “khóc mướn” 
khi lên tiếng bảo vệ nhà thờ. 
Xưa nay, liên quan đến Công 
Giáo Việt Nam hiếm có vấn đề 
nào được các cơ quan truyền 
thông trong nước và quốc tế, 
không phân biệt lập trường và 
quan điểm, quan tâm rộng rãi và 
liên tục như vậy. Ở một phương 
diện nào đó đấy là điều khiến tôi 
vui mừng và hy vọng, vì nó chứng 
tỏ sự hiểu biết hơn của người dân 
đối với lãnh vực văn hóa-nghệ 
thuật và nhất là nó chứng tỏ sự 
trưởng thành hơn về trách nhiệm 
công dân đối với cộng đồng và 
xã hội; hơn nữa, trong chừng 
mực nào đó, nó chứng tỏ thiện 
cảm của hầu hết mọi người đối 
với Công Giáo nói chung và đối 
với một công trình kiến trúc của 
Công Giáo nói riêng. 
Trong khi truyền thông thế tục 
sôi sục đưa tin, thể hiện một mối 
quan tâm rất tích cực và rất có 
tính xây dựng đối với một di sản 
văn hóa-lịch sử của Công Giáo 
thì truyền thông Công Giáo chỉ 
có lẻ tẻ vài bản tin ngắn. Trang 
mạng Hội đồng Giám mục Việt 
Nam (HĐGMVN) không một 
dòng nào đề cập đến việc việc dỡ 
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bỏ và tái thiết Nhà thờ Chính tòa 
Bùi Chu. Các website của các 
Ủy Ban chuyên môn trực thuộc 
HĐGM cũng không có dòng nào. 
Trang của Ủy ban Nghệ Thuật 
Thánh thì bị chết, không vào 
được . 
Hầu hết website của các giáo 
phận và các dòng tu cũng im lặng. 
Duy chỉ có trang của Giáo phận 
Lạng Sơn đưa lại một tin của 
BBC. Trang Vatican.news của 
Tòa Thánh bản tiếng Đức có một 
tin ngắn. Bản tiếng Việt không 
nói gì. Trang Vietcatholic.net có 
hai bài phản ánh hai quan điểm 
khác nhau. Ngay chính website 
của Giáo phận Bùi Chu, địa chỉ 
đầu tiên và đáng tin cậy nhất để 
tìm hiểu về vấn đề liên quan thì 
cũng không có bài nào trực tiếp 
và chính thức đề cập gì đến vấn 
đề liên quan. Người ta chỉ biết 
thoáng qua, cách gián tiếp rằng 
Nhà thờ Chính Toà Bùi Chu sẽ 
được hạ giải vào ngày 13.05.2019 
qua bản tin về Lễ Truyền Dầu và 
qua một video giới thiệu về Nhà 
thờ Chính tòa Bùi Chu. 
Thật là lạ! 
Thật là không bình thường! 
Trong khi truyền thông thế tục lên 
tiếng về vấn đề của chính Công 
Giáo thì Truyền thông Công Giáo 
dường như im lặng về vấn đề của 
chính mình! Trong khi các trang 
mạng Công Giáo đưa đủ thứ tin 
tức xa gần, thì chính nó lại im 
lặng trước chuyện động trời liên 
quan đến một trong những di sản 
văn hóa đức tin-văn hóa quý nhất 
của Giáo Hội Công Giáo Việt 
Nam tại vùng đất đấu tiên đón 
nhận Tin Mừng ở Việt Nam. 
Trong khi có nhiều những trí thức 

ngoài Công Giáo và ngoại quốc 
lên tiếng, thì cho đến nay, chưa 
thấy Hội đồng Giám mục Việt 
Nam, chưa thấy Ủy Ban Nghệ 
thuật Thánh, chưa thấy một Đức 
Giám Mục nào có ý kiến thuận 
nghịch gì về vụ “đại tu” Nhà thờ 
Bùi Chu. Người ta thấy có một sự 
bất cân xứng tuyệt đối trong việc 
truyền thông, thể hiện sự bất cân 
xứng tuyệt đối trong việc quan 
tâm đến di sản văn hóa đức tin là 
Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu. 
Có một sự im lặng đáng sợ. 
Đấy là một sự im lặng khó hiểu. 
Một sự im lặng gần như tuyệt đối 
trong giới Công Giáo trước vấn 
đề liên quan đến một di sản quan 
trọng trong lịch sử đức tin của 
Công Giáo Việt Nam cũng là một 
di sản quan trọng của dân tộc và 
đất nước Việt Nam. 
Thư Chung của HĐGMVN năm 
1980 chủ trương Giáo Hội đồng 
hành cùng Dân Tộc. Lúc này, 
trong vụ việc Nhà thờ Bùi Chu 
này, tôi thấy HĐGMVN không 
đồng hành cùng dân tộc. Không 
đồng hành cùng dân tộc vì không 
đồng hành với chính mình. Không 
đồng hành với Giáo Hội. 
Tôi cảm thấy xấu hổ và thất vọng 
vì trong khi người ngoại quốc và 
ngoại đạo lại chạy đôn chạy đáo 
tìm mọi cách để bảo tồn một gia 
sản đức tin-văn hóa của Công 
Giáo nói riêng và của Đất Nước 
Việt Nam cũng như của thế giới 
nói chung, thì phía Công Giáo, 
đại diện là Hội đồng Giám mục 
Việt Nam, cho đến giờ này, lại 
vẫn im lặng. Một sự im lặng điển 
hình thể hiện sự thờ ơ và vô cảm 
trước những vấn đề nóng bỏng 
đang tồn tại trong xã hội và Giáo 

Hội Việt Nam ngày nay. 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã 
hơn một lần có nói đến “sự vô 
cảm và phổ quát tập thể”, “sự im 
lặng đồng lõa” kiểu này. Trong 
một bài giảng ngài đã trích dẫn 
câu Cain trả lời Đức Chúa rằng: 
“Điều đó liên quan gì tới tôi? Tôi 
đâu có phải là người bảo vệ em 
tôi” ( St 4,9)”. Tương tự như vậy, 
tôi thấy cái im lặng của các đấng 
bậc hữu trách trong HĐGM trước 
vụ việc “đại tu” Nhà thờ Chính 
tòa Bùi Chu dường như muốn nói 
rằng: “Việc ấy liên quan gì đến 
tôi! Tôi đâu có phải là Đức Giám 
Mục Bùi Chu!”
Có thể vì những lý do tế nhị nên 
các Đức Giám Mục trong HĐGM 
với tư cách tập thể cũng như với 
tư các cá nhân, các ngài đã không 
dám lên tiếng. Nhưng tôi không 
tin rằng đó là bác ái! Nếu một mai 
Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu bị dỡ 
bỏ và làm lại mới, thì một lần nữa 
tôi tin rằng Hoàng đế Napoléon 
nói đúng: “Thế giới đã phải chịu 
tổn thất rất lớn. Không phải vì sự 
tàn ác của những người xấu, mà 
là vì sự im lặng của những người 
tốt.”
Tôi nghĩ rằng trong lúc mọi người 
trong đạo ngoài đời đang lo sốt 
vó về số phận của một di sản văn 
hóa đức tin thì HĐGMVN cần 
phải có trách nhiệm và bổn phận 
phải lên tiếng. 
Nếu việc tháo dỡ và trùng tu 
kia là không nên và là việc làm 
hủy hoại di sản đức tin và văn 
hóa, thì HĐGM cũng giảm 
được phần nào trách nhiệm 
trước lịch sử và Giáo Hội Công 
Giáo Việt Nam cũng bớt mang 
tiếng trước Dân Tộc và thế giới.  
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Nếu việc tháo dỡ và trùng tu kia 
là đúng và là nên thì sự lên tiếng 
của các ngài giúp khai thông mọi 
hiểu lầm và kết án, giảm áp lực 
và điều tiếng Tòa Giám Mục Bùi 
Chu, mọi người trong đạo ngoài 
đời quan tâm đến di sản mới thực 
sự yên tâm.
Nếu việc tháo dỡ kia không xảy 
ra và Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu 
hiện nay sẽ vẫn tồn tại, phần hư 
hại được phục chế hoặc tu sửa 
tùy mức độ nặng nhẹ, phần chưa 
hư hỏng được gia cố và tôn tạo 
cho vững chắc và xinh đẹp hơn 
thì HĐGM cũng được mọi người 
trong đạo ngoài đời tôn trọng và 
vinh danh. 
“Đừng im tiếng mà phải lên 
tiếng!” vì Nhà thờ Bùi Chu là một 
phần máu thịt của đức tin Công 
Giáo và một phần quá khứ của 
lịch sử dân tộc và đất nước Việt 
Nam, nếu không muốn nói là một 
phần của thế giới. 
AI NÓI VÀ NÓI GÌ?
Vấn đề đại tu nhà thờ Chính tòa 
Bùi Chu phát xuất từ thực trạng 
của nó hiện nay. Nó được xây 
dựng năm 1885 và đã được tu sửa 
một số lần. Hiện nay, thực trạng 
của nó thế nào? Nó còn có thể 
đứng vững không? Nó có đáng 
giữ lại không? Nó có đáng bị phá 
bỏ không? 
Theo Đức cha Đức cha Thomas 
Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi 
Chu, trong thư xin trợ giúp ngày 
19 tháng 3 năm 2019 gửi cha 
Chánh xứ Dốc Mơ cho biết “…
Nhà thờ đã bị xuống cấp nghiêm 
trọng. Tường nhà thờ đã bị nứt nẻ 
nhiều chỗ. Vôi vữa và gạch mái 
nhà thờ cũng bị rớt xuống, ảnh 
hưởng không những tới việc thờ 

phượng mà còn gây nguy hiểm 
đến tính mạng của bà con giáo 
dân tham dự phụng vụ” [3].
Theo Cha Nguyễn Đức Giang, 
Chính xứ Bùi Chu-Tổng Đại diện, 
cho biết: “nhà thờ chính tòa Bùi 
Chu được xây dựng từ năm 1885. 
Tồn tại 134 năm, do tác động của 
thời tiết mưa, nắng, bão gió, các 
nguyên vật liệu của nhà thờ đã bị 
hư hại, nhiều vết rạn nứt, dột nát” 
[4]. “Nhà thờ đã xuống cấp nhiều 
năm, được sửa chữa nhiều lần và 
đến nay không thể sửa chữa được 
nữa.” [5] “Nhà thờ đã được tu sửa 
nhiều lần nhưng vẫn đứng trước 
nguy cơ sụp đổ, nếu không đại tu 
sẽ gây mất an toàn cho các sinh 
hoạt tôn giáo của giáo dân tại 
đây” [6].
Theo đoàn khảo sát của Bộ Văn 
hóa Thể thao và Du lịch do ông 
Thứ trưởng Lê Quang Tùng làm 
trưởng đoàn trong ngày 7/5 đã có 
buổi làm việc với Chủ tịch UBND 
tỉnh Nam Định và đoàn cũng trực 
tiếp khảo sát thực tế, kiểm tra sơ 
bộ về thực trạng của nhà thờ Bùi 
Chu. Ông Trần Đình Thành, Phó 
Cục trưởng Cục Di sản văn hóa 
cho biết, qua kiểm tra thực tế nhà 
thờ Bùi Chu, “về sơ bộ cho thấy 
hiện trạng công trình đã bị nứt, 
hỏng nhiều chỗ. Cụ thể, cửa vào 
bị nứt, tòa tháp trái bị nghiêng, 
nhiều cửa vòm ở hai bên đều bị 
nứt. Nội thất bên trong bị xuống 
cấp, mục, mọt, nhiều vật liệu có 
thể rơi xuống bất cứ lúc nào” [7].
Một nhóm gồm hơn 20 kiến trúc 
sư dưới sự “giám sát online” 
của Tiến sĩ-Kiến trúc sư Nguyễn 
Hạnh Nguyên tại Đại học Kiến 
trúc Sài Gòn và Kiến trúc sư Cao 
Thành Nghiệp đã bỏ ra hai ngày 
để khảo sát nhà thờ và đọc bản 

vẽ. Nhóm này đưa ra một báo 
cáo về hiện trạng nhà thờ khá 
kỹ lưỡng và khoa học. Theo họ 
“không có dấy hiệu cho thấy công 
trình xuống cấp nghiêm trọng và 
không có khả năng chịu lực như 
thông tin mà Tòa Giám Mục đưa 
ra” [8]. “Có thể nhận thấy công 
trình nhà thờ Bùi Chu chỉ hư 
hỏng nhẹ, phần mái bị thấm dột, 
trần mái một số chỗ bong tróc. 
Kết cấu khung chịu lực còn tốt, 
bảo đảm khả năng chịu lực lâu 
dài nếu được gia cố thêm. Tường 
ngoài nhà rêu mốc vì lâu năm 
không được tu sửa, việc này khắc 
phục đơn giản” [9]. 
Tôi đã đến Nhà thờ Chính tòa 
Bùi Chu nhiều lần. Đã làm lễ, 
đã chiêm ngưỡng bên trong bên 
ngoài ngôi thánh đường cổ kính 
và xinh đẹp này. Mấy ngày nay 
tôi cũng xem đi xem lại cái video 
giới thiệu Nhà thờ Chính tòa Bùi 
Chu do Tòa Giám Mục mới làm 
và mới phổ biến hơn 1 tuần nay 
trên website của Giáo phận Bùi 
Chu, từ những điều mắt thấy tai 
nghe, tôi tin kết luận của nhóm 
kiến trúc sư trên đây là khách 
quan và đúng đắn. 
Nhà thờ Bùi Chu được “đại tu” 
hay bị phá bỏ rồi xây mới theo 
mẫu cũ? 
Đức Giám Mục Bùi Chu, Thomas 
Vũ Đình Hiệu, trong thư xin trợ 
giúp ngày 19 tháng 3 năm 2019 
gửi cha Chánh xứ Dốc Mơ dùng 
tư “đại tu”. Sau đó, ngày 5 tháng 
4, trả lời phỏng vấn của báo Tiền 
Phong, ngài cũng nói đến “kế 
hoạch đại tu nhà thờ Bùi Chu” đã 
được “hầu hết các tu sĩ, giáo dân 
và chính quyền địa phương đã 
đồng thuận” [10]. Như vậy theo 
Đức Giám Mục, thì Nhà thờ Bùi 
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(xem tiếp trang 69)

Chu được “đại tu”, nhưng ngài 
không cho biết đại tu cách cụ thể 
thế nào. 
Linh mục Nguyễn Đức Giang, 
Tổng Đại diện Giáo phận Bùi 
Chu cho biết: “Nhà thờ đã xuống 
cấp nhiều năm, được sửa chữa 
nhiều lần và đến nay không thể 
sửa chữa được nữa. Vì sự an toàn 
của giáo dân và việc thờ phượng, 
chúng tôi phải đại tu lại chính 
tòa.” “Việc đại tu nhà thờ hoàn 
toàn dựa trên khuôn mẫu kiến 
trúc nhà thờ cũ. Phần tường bằng 
gạch chắc chắn sẽ phải đập đi. 
Các phần bằng gỗ, đá sẽ được tận 
dụng nếu phù hợp với công trình 
mới hoặc giữ lại trưng bày” [11]. 
Ai hiểu cấu trúc Nhà thờ Bùi Chu 
mà nghe lời Cha Tổng Đại nói thì 
mình phải hiểu cái mà ngài gọi 
là “đại tu” ấy thực chất là phá dỡ 
nhà thờ hiện nay và làm lại một 
nhà thờ mới theo khuôn mẫu cũ.
Cha Trần Hưng Đạo giám đốc 
Caritas Bùi Chu trả lời BBC vào 
hôm 1 tháng 5 rằng: “Việc trùng 
tu nhà thờ thì có vấn đề gì đâu, 
công trình nào cũng chỉ có một 
khoảng thời gian của nó, sửa 
mà đại tu nhà thờ mà không dỡ 
ra thì sao sửa được. Nhà thờ đã 
hơn 100 năm tuổi, xuống cấp thì 
phải sửa chữa đại tu thôi nhưng 
việc này chúng tôi không trả lời 
nhiều, việc của nhà thờ và giáo 
dân không cần thiết trả lời báo 
chí” [12]. Như vậy theo cha Trần 
Hưng Đạo thì việc đại tu cũng 
bao gồm việc tháo dỡ nhà thờ cổ 
kính hiện nay. 
Một giáo dân cũng là một đại 
diện của UBND xã Xuân Ngọc, 
nơi tọa lạc Nhà thờ Bùi Chu, cho 
biết: “Các giáo dân đều rất ủng 
hộ việc xây nhà thờ mới, bản thiết 

kế nhà thờ mới đã được các đức 
cha gửi tới các hộ dân từ gần năm 
nay […] Nhà thờ mới sẽ to đẹp 
hơn nhà thờ cũ. Nhà thờ cũ là di 
sản với các vị kiến trúc sư thôi, 
còn với chúng tôi nó đã cũ nát, 
không an toàn” [13]. Theo ông 
giáo dân-cán bộ này thì việc xây 
nhà thờ mới và phá nhà thờ cũ là 
hiển nhiên. Đáng thương cho ông 
và đáng buồn cho chúng ta vì cái 
cung giọng rẻ rúng ngôi Nhà thờ 
Chính tòa cổ kính, và hồ hởi với 
ngôi nhà thờ to đẹp sắp xây dựng. 
Trong video giới thiệu Nhà thờ 
Chính Tòa Bùi Chu trên website 
của Tòa Giám Mục Bùi Chu phần 
cuối phút 13:00 nói rằng: “Giáo 
phận đang dự định tái thiết lại nhà 
thờ và mở rộng khuôn viên sao 
cho khang trang hơn và đáp ứng 
nhu cầu ngày một lớn của giáo 
phận”. Như vậy theo Video của 
Tòa Giám mục Bùi Chu phổ biến 
thì việc đại tu mà giáo phận đang 
theo đuổi chính là việc tái thiết lại 
nhà thờ và mở rộng khuôn viên 
sao cho khang trang hơn. 
Ông Trần Đình Thành, Phó Cục 
trưởng Cục Di sản văn hóa cho 
biết: «Với tài liệu là thiết kế sơ 
bộ tôi có trong tay thì quy mô 
cũng như hình dáng của công 
trình vẫn giữ nguyên như cũ. Tuy 
nhiên đó chỉ là hồ sơ sơ bộ, về chi 
tiết chúng tôi chưa nghiên cứu 
cụ thể”. Theo ông: “báo cáo của 
địa phương cho biết nhiều thành 
phần kiến trúc của công trình cũ 
sẽ được giữ lại.” [14] Như vậy 
theo lời ông này thì độc giả có thể 
suy ra rằng nhà thờ cũ sẽ bị phá 
bỏ và một nhà thờ mới sẽ được 
xây dựng lại theo hình dáng cũ. 
Phá nhà thờ cũ, xây nhà thờ mới 
theo kiểu cũ. Đó là ý muốn của 

Tòa Giám Mục Bùi Chu, thể hiện 
quan lời nói của các vị hữu trách 
và của giáo dân trong giáo xứ. Có 
lẽ hầu hết các nhà báo đều hiểu 
đúng ý của Tòa Giám Mục Bùi 
Chu, cho nên hầu như tất cả các 
bài báo liên quan đều có tựa đề 
dùng các từ ngữ như “phá dỡ”, 
“tháo dỡ”, “hạ giải” thậm chí là 
“bị đập bỏ”, “được bảo vệ bằng 
búa”.
Video giới thiệu Nhà thờ Chính 
tòa Bùi Chu của Tòa Giám Mục 
đã mặc nhiên xác nhận điều trên 
đây, vì phần cuối video đã giới 
thiệu bản vẽ phối cảnh bên ngoài 
nhà thờ và bản vẽ kiến trúc bên 
trong thánh đường mới sẽ được 
xây dựng. Đối chiếu các bản vẽ 
này với nhà thờ cũ thì thấy rằng 
nhà thờ mới sẽ gần giống nhà thờ 
hiện nay về hình dáng và quy mô, 
nhưng rất khác về chi tiết kiến 
trúc và các hoa văn trang trí. Đại 
tu kiểu này vi phạm nghiêm trọng 
nguyên tắc bảo tồn di sản. Làm 
như thế mà gọi là đại tu là lạm 
dụng từ ngữ. Cần phải gọi cho 
chính danh là phá bỏ nhà thờ cũ, 
xây dựng nhà thờ mới theo kiểu 
cũ. 
Điều này cũng đúng với xác nhận 
của hơn 20 kiến trúc sư trong 
nhóm bảo vệ di sản. Sau 2 ngày 
khảo sát và đọc bản vẽ, các kiến 
trúc sư này cho rằng thực chất 
“đây là việc đập đi xây mới với 
hình thức và quy mô khác di sản 
hiện có.” [15]
Tóm lại theo lời của một số đấng 
bậc ở TGM Bùi Chu thì Nhà thờ 
Bùi Chu tựa như một Lão Bà tuổi 
cao, bệnh tật, vô phương chữa trị, 
tồn tại chỉ làm gánh nặng và gây 
nguy hiểm đến tính mạng những 
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�� Trần Nguyên Thao

Hanoi “rẽ” ngả nào   
trong thương chiến
Đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) bế mạc hội nghị trung ương 10, khóa XII 
trong hoàn cảnh có ông Chủ Tịch nước độc đoán, thể chất mong manh tuổi 
“xế chiều” là nguồn cơn đưa đến những cuộc đấu đá cạnh tranh quyền lực 
giữa 247 cán bộ chiến lược, tranh giành 200 chức Ủy Viên Trung Ương đảng 
khóa 13 (2021-2026). Tình huống này xẩy ra đúng lúc nạn tham nhũng bất trị 
đưa đến quốc nạn rửa tiền được báo động toàn quốc; Mỹ  đang cứu xét đưa 
Việt Nam vào danh sách các nước “thao túng tiền tệ”. Phía quan thầy Hanoi 
là Bắc Kinh đang đụng độ với phần còn lại của thế giới trên căn bản giữa hai 
hệ thống kinh tế hoàn toàn khác biệt; khởi đầu là Bắc Kinh bị vây hãm cửa 
ngõ ra Biển Đông.  Riêng chiến tranh thương mại với Mỹ, Bắc Kinh “trở mặt” 
vào giờ chót, lật ngược đàm phán trước đó, vì “đánh giá sai” phản ứng của 
Tổng Thống Trump. Hoa Kỳ chẳng những tăng thuế quan, mà còn ban hành 
tình trạng khẩn cấp nhằm chống Bắc Kinh đề phòng “thế chiến công nghệ 
cao”.

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Tầu đã khép lại đêm thứ Sáu, 
10 tháng 05 với bước chân âm thầm rời nước Mỹ của 100 
thành viên thuộc đoàn đàm phán Trung cộng. Phó Thủ Tướng 

Lưu Hạc, Trưởng Đoàn còn đưa ra lời gỡ gạc “hẹn ngày tái ngộ” khi 
nắm tay từ biệt Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ, Robert Lighthizer.
Cho đến tời điểm (10/05), giới theo dõi thông tin mới vỡ lẽ về lời 
cáo giác 03 ngày trước đó của Robert Lighthizer “Bắc Kinh âm mưu 
lật lọng ngôn ngữ đàm phán” là sự thật [1]. Đọc dòng “tuýt” của TT 
Trump, giới truyền thông nhận ra lý do Nhà Trắng cho thi hành kế 
hoạch “phòng hờ” sắp xếp từ 1 tuần trước, giờ đây đã thành sự kiện 
trong nền ngoại thương Hoa Kỳ. Bởi vì người cầm đầu ở Trung Nam 
Hải chỉ thị “trói tay” phái đoàn Trung cộng giờ chót, bỏ hẳn các thỏa 
thuận trong bản thương thảo 150 trang với qui mô từng được đôi bên 
xây dựng ngót 3 tháng tính đến Ngày Hiền Mẫu của Hoa Kỳ. 
Bắc Kinh tiên đoán sai về tình hình kinh tế vĩ mô của Mỹ, nên chọn 
chiến thuật “cù cưa” kéo dài may ra đến năm 2020 Nhà Trắng thay chủ 

mới, tình thế sẽ thay đổi. Từ suy 
đoán đó, Bắc Kinh cho rằng ông 
Trump có thể phải chấp nhận thỏa 
thuận thương mại do Bắc Kinh lật 
ngược. Đây là lần thứ hai trong 
vòng 70 ngày, Bắc Kinh “bắt 
mạch” sai về Hoa Thịnh Đốn.
Thực tế cho thấy, mối quan hệ 
giữa Hoa Kỳ và Trung cộng sẽ 
không bao giờ quay trở lại như 
ba thập niên qua. Thời kỳ “trăng 
mật” quá lâu dài Âu Mỹ dành cho 
Trung cộng đang trong tiến trình 
“khép lại”. Do chính giới Hoa 
Kỳ trong hai đảng Cộng Hòa và 
Dân Chủ cùng với Châu Âu rất 
dè chừng kiểu làm ăn trở cờ lừa 
đảo, ăn cắp bí mật công nghệ, 
tranh thương bất chính . . .  của 
Bắc Kinh. 
Tổng Thống Trump đã quyết định 
nâng thuế nhập khẩu lên mức 
25% trên 200 tỷ Mỹ Kim đối với 
5700 mặt hàng của Trung cộng 
thay cho mức 10% trước đó [2].  
Và còn hứa hẹn, sẽ tăng thuế lên 
25% đối với 325 tỷ Mỹ Kim hàng 
hóa khác của Trung cộng. 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/may/statement-us-trade-representative
https://www.bbc.com/vietnamese/world-48183416
https://www.bbc.com/vietnamese/world-48183416
https://www.bbc.com/vietnamese/business-48226846
https://www.bbc.co.uk/news/business-48171561
https://www.bbc.co.uk/news/business-48171561
https://www.bbc.co.uk/news/business-48171561
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Thị trường chứng khoán Sanghai 
đã bốc hơi hơn 345 tỷ Mỹ Kim 
trong 1 ngày, sau đó và tiếp tục 
lao dốc. Ngay lập tức Bắc Kinh 
tung tiền ra để cứu thị trường 
Shanghai Composite Index tránh 
được cú giảm 5,6%. Đồng Nhân 
Dân Tệ mất giá kỷ lục kể từ đầu 
năm nay. Một loạt đồng tiền châu 
Á, kể cả tiền đồng Việt Nam, nhất 
là các nước đang trỗi dậy, buôn 
bán với Hoa lục sẽ bị lôi xuống 
theo. Chắc chắn Trung cộng bị 
thiệt hại nặng nhất, vì quá lệ thuộc 
vào thị trường Hoa Kỳ. Tổng cục 
Hải quan Trung cộng công bố 
số liệu xuất nhập khẩu cho thấy 
xuất khẩu tháng 2 của nước này 
sụt gần 21% và nhập khẩu giảm 
5%, đều là những con số xấu hơn 
nhiều so với dự báo. Giới đầu tư 
đang chuẩn bị cho tình huống xấu 
nhất.
Nhật báo Kinh Tế Les Echos 
nhìn nhận Donald Trump có lý 
khi buộc Bắc Kinh mở cửa thị 
trường và tôn trọng tác quyền trí 
tuệ. Nhưng tổng thống Mỹ đã sai 
lầm khi sử dụng biện pháp trừng 
phạt đơn phương, thay vì qua Tổ 
Chức Thương Mại Thế Giới, gây 
ra phản ứng trả đũa từ phía Bắc 
Kinh.
Hôm 13 tháng 5, Bắc Kinh trả 
đũa [3] bằng cách áp thuế lên 
5000 mặt hàng của Mỹ trị giá 60 
tỷ Mỹ Kim, bắt đầu từ 01/06, với 
thuế xuất mới từ 5 đến 25%.
Tuy nhiên, Tổng Thống Trump 
nói rằng, người tiêu dùng Mỹ sẽ 
tránh được tác động thuế quan 
của Trung cộng, bằng việc mua 
sản phẩm tương tự từ các nguồn 
khác.
Trong một quyết định mới nhằm 
bảo vệ nước Mỹ, Tổng Thống 
Trump đã ký sắc lệnh hôm 16 
tháng 05, cấm các công ty Mỹ sử 
dụng thiết bị viễn thông sản xuất 
bởi các công ty nước ngoài được 
cho là mối đe dọa an ninh quốc 

gia. Nhà Trắng nêu ra quan niệm 
“bảo vệ nước Mỹ khỏi những kẻ 
thù ngoại bang đang tích cực và 
tăng cường tạo ra và khai thác 
các lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng 
và dịch vụ công nghệ thông tin và 
truyền thông” [4]. Sắc lệnh không 
nêu danh công ty thuộc nước nào, 
nhưng trong chiến tranh Tin Học 
hiện tại Huawei của Trung cộng 
đã được Mỹ và một số quốc gia 
như Úc và New Zealand đều cấm 
sử dụng các thiết bị của Huawei 
trong mạng di động thế hệ 5G 
đang triển khai trên thế giới.
Hồi cuối tháng 02, lúc ông Trump 
đang họp với Bắc Hàn ở Hanoi về 
từ bỏ võ khí hạt nhân, khi đó Quốc 
Hội Dân Chủ “xát xà bông” ông 
Trump khá mạnh tay, Bắc Kinh 
tưởng ông Trump lâm thế yếu, 
liền “thọc gậy bánh xe” xúi “Ủn 
lên gân trở mặt”, hủy mọi đàm 
phán kỹ thuật trước đó. Không 
ngờ ông Trump bỏ phòng họp ra 
về. Hai ngày sau (02 tháng 03) 
đại diện thương mại Mỹ tại WTO 
yêu cầu loại Trung Cộng ra khỏi 
nhóm các quốc gia nhận ưu đãi 
của Tổ Chức Thương Mại Quốc 
Tế (WTO), vì bắc Kinh chơi gian 
trợ cấp 100 tỷ Mỹ Kim bất chính 
cho các công ty quốc doanh, vi 
phạm luật cạnh tranh. Cùng thời 
điểm này, nước Tầu bị nạn cúm 
heo hòanh hành tại 20 tỉnh khiến 
Trung cộng thiệt hại đến 128 tỷ 

Mỹ Kim về 
ngành chăn 
nuôi, phải 
nhập cảng thịt 
heo. Mỹ buộc 
Tầu phải gỡ 
bỏ tất cả thuế 
biểu trên các 
lô hàng nông 
sản gồm thịt 
heo, bò mua 
của Mỹ. Nội 
vụ xẩy ra, cả 
thế giới đều 
thấy, Bắc Kinh 

rất “tay mơ” về đàm phán với 
Mỹ.
10 tháng qua, sau đợt Mỹ tăng 
thuế 10% lên 200 tỷ Mỹ Kim 
hàng nhập từ Trung cộng, Bắc 
Kinh trầm mình vào nội bộ chính 
trị bất ổn; tăng trưởng GDP chỉ 
còn quanh mức 6%; chứng khoán 
đã mất giá 25% nội năm 2018; 
mức dự trữ ngoại hối giảm từ 
4.000 Mỹ Kim xuống mức 2.600 
tỷ vào mùa Đông năm ngoái, nay 
mới phục hồi lên mức 3.100 tỷ; 
hối suất đồng Nhân Dân Tệ đã tụt 
xuống mức 6-8% do các nhà đầu 
tư rút tiền tháo chạy…Chính sách 
tăng thuế đợt II với thuế quan 
25% vừa áp dụng sẽ gây nhiều 
ảnh hưởng nặng nề cho Bắc Kinh 
hơn chưa ai tiên đoán được. 
Dịp Bắc Kinh lật lọng đàm phán 
thương mại trùng vào mốc thời 
gian đầy ghi nhớ, Hải Quân nhiều 
quốc gia Tự Do đứng vào thế liên 
hoàn để chặn cửa ngõ từ Đài Loan 
đến Nam Hàn, nơi được hình 
dung như “cái chốt” trên tuyến 
biên phòng của Mỹ ở vùng Đông 
Bắc Thái Bình Dương. Cuộc ra 
quân này còn mang ý nghĩa cảnh 
cáo Bắc Kinh chớ tung hoành ở 
Biển Đông, nơi hải lộ chuyên chở 
trị giá 5000 tỷ Mỹ Kim hàng hóa 
trên thế giới mỗi năm. 
Các chiến dịch Tự Do Hàng Hải 
gia tăng nhịp độ đã yểm trợ mạnh 
mẽ cho đạo luật được Hạ Viện 

https://www.bbc.com/vietnamese/business-48253941
https://www.bbc.com/vietnamese/business-48253941
https://www.bbc.com/vietnamese/world-48291167
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Mỹ chấp thuận hôm 07/05/2019 
ủng hộ Đài Loan, vốn đang phải 
đối phó với áp lực quân sự và 
ngoại giao của Trung cộng. 
Theo thông báo của hải quân 
Philippines hôm 09/05/2019, lần 
đầu tiên hải quân của bốn nước 
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và 
Philippines [5] đã tham gia chiến 
dịch Tự Do Hàng Hải kéo dài một 
tuần ở Biển Đông. Khởi đầu tại 
Busan, Hàn Quốc, nhằm củng cố 
quan hệ đối tác và nâng cao sự 
thông hiểu nhau giữa Hải Quân 
các nước.
Chưa hết, ngay hôm sau 
10/05/2019, tại Ấn Độ Dương, 
ngoài khơi tiểu bang Goa, miền 
Tây Ấn Độ, Hải Quân Pháp và 
Ấn Độ đã khai mạc một cuộc tập 
trận với quy mô lớn, huy động 
hai hàng không mẫu hạm, trong 
đó có chiếc Charles de Gaulle 
của Pháp đang có mặt tại châu 
Á. Dù không bị nêu đích danh, 
nhưng Bắc Kinh được cho là đối 
tượng mà cả Pháp và Ấn Độ đều 
nhắm tới. Cuộc tập trận huy động 
hơn một chục chiến hạm và tàu 
ngầm từ cả hai phía [6], và một 
tàu ngầm hạt nhân không được 
nêu tên.
Cho đến nay, Hanoi và Bắc Kinh 
đều theo đuổi toan tính buộc chặt 
toàn dân thành nạn nhân nền kinh 

tế “Tư Bản Nhà Nước”. Chính 
sách này chỉ làm giầu cho đảng 
viên cộng sản. Nếu muốn làm ăn 
với các nước giầu có ngoài khối 
cộng sản thì phải thay đổi thể chế 
và luật hóa, chuyển hướng nền 
kinh tế sang khu vực tư.
Đầu tháng Tư vừa qua, Hanoi 
đưa ông Nguyễn Văn Bình, 
Trưởng ban kinh tế Trung ương 
- Ủy viên Bộ Chính trị đến Hoa 
Kỳ “mè nheo” với Thứ trưởng 
Bộ Thương Mại Hoa Kỳ Karen 
Dunn Kelly để “chạy” quy chế 
kinh tế thị trường. 
Với Châu Âu, Hanoi đang mong 
sẽ có hiệp định thương mại FTA 
và Bảo Hộ đầu Tư IPA khoảng 
mùa Thu năm nay, sau khi Hanoi 
phê chuẩn 03 Công ước 98, 87 và 
105 về lao động, liên quan mật 
thiết đến Tổ chức Lao động quốc 
tế (ILO) và công đoàn độc lập mà 
Hanoi chây ì từ quá lâu chưa chịu 
ký kết.
FTA với EU lần hồi đưa đến 
“free” thuế quan của từng nhóm 
mặt hàng quy định trong văn 
bản; sẽ đưa đến thất thu ngân 
sách, buộc cộng đảng phải tăng 
giá xăng, dầu, điện nước và thuế 
phí trong nước để bù vào lỗ hổng 
ngân sách năm nào cũng thâm 
thủng, vì chính kẻ nội thù là hàng 
ngũ cán bộ cấp cao của chế độ 
ngụp lặn với tham nhũng chuyển 
hết tiền ra ngoại quốc, khiến Việt 
Nam chỉ còn “cái vỏ” phù hoa!
Tình huống này do chính Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam hôm 
17/05 công khai nhìn nhận tệ nạn 
quốc gia về rửa tiền ở 3 mức [7] 
: trong các lĩnh vực ngân hàng, 
bất động sản, hệ thống chuyển 
tiền ngầm được đánh giá ở mức 
“cao”, mảng kinh doanh kiều hối 
được xếp “trung bình cao”, trong 
khi lĩnh vực chứng khoán, sòng 
bài ... xếp ở mức “trung bình”.
Các chuyên gia kinh tế tiên đoán, 
Việt Nam là vùng có thể “hứng 
được vài cánh hoa rơi” do nhiều 

công ty sẽ rời thị trường Trung 
cộng, bởi muốn tránh hậu quả 
thuế quan của Mỹ.
Nền kinh tế, tài chánh của Hanoi 
đang bị buộc chặt vào Bắc Kinh 
cả về hối đoái hay tiền tệ, mảng 
công nghệ đấu thầu và hàng chục 
triệu người Tầu tung hoành làm 
chủ 31% bất động sản tại các 
thành phố lớn của Viêt Nam . . 
. Ngoại thương thì phần lớn phụ 
thuộc vào các nước khác.  Do 
thực tế này, Hanoi luôn phải áp 
dụng đi dây với khuynh hướng 
“lách mình” trước những đe dọa 
hay dụ ngọt từ Phương Bắc.
Về quốc phòng, giới chuyên môn 
cũng khuyến cáo Hanoi phải 
nhanh tay “rẽ đúng ngõ”, vì bắc 
Kinh đang nhòm ngó để thi hành 
toan tính dùng Việt Nam như địa 
bàn thao dượt cho quân lực của 
họ “học tập kinh nghiệm chiến 
trường” [8], trước  khi giám giáp 
mặt với đối thủ cao cơ hơn.

Kẻ thù thuộc mọi lãnh vực đang ở 
ngay trong lòng đất nước. 
Hy vọng người Việt nam có đủ 
sáng suất và dũng khí trước vận 
mệnh của Dân Tộc.

TNT, 18 May 2019
châu Á. Đó là lý do vì sao Trung 
Quốc cấp thiết muốn đạt được 
thỏa thuận này!”
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[5] http://vi.rfi.fr/chau-a/20190509-
lan-dau-tien-hai-quan-my-an-nhat-va-
philippines-thao-duot-chung-o-bien-
dong-ok
[6] http://vi.rfi.fr/chau-a/20190511-hai-
quan-an-do-va-phap-tap-tran-ram-ro-
voi-trung-quoc-trong-tam-nham
[7] https://www.voatiengviet.
com/a/4921670.html
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Vào những ngày đầu Tháng 
Năm 2019, truyền thông 
trong nước bỗng rộ lên 

chuyện về một người có tên Lê 
Hoàng Anh Tuấn tự xưng “Nhà 
báo Quốc tế” kèm theo hàng loạt 
chức danh và bằng cấp. Chính cái 
nhãn “nhà báo quốc tế” của Lê 
Hoàng Anh Tuấn gây ồn ào trên 
truyền thông trong nước. 
Chuyện Lê Hoàng Anh Tuấn nào 
đó khoe khoang nghề nghiệp, 
chức danh và bằng cấp thực ra 
đâu có gì mà làm ầm ĩ, chỉ là 
chuyện”thường ngày ở huyện” 
trong cái xã hội Việt Nam thời xả 
hơi chết ngộp ấy thôi.
Tuy nhiên, đọc báo SOHA của 
CSVN ngày 10/5/2019, thấy bài 
NGHỀ “NỔ” Ở VIỆT NAM của 
tác giả Bùi Hải, chúng tôi không 
khỏi cảm thấy mình đau nhói vì 
tiếng… nổ.
Chuyện nổ… từ một bài báo 
luồng Đảng
Tác giả bài báo luân rằng “Nổ là 
một kỹ xảo, nhưng ở Việt Nam, 
nó có thể trở thành một nghề làm 

Nghề Nổ? Văn hóa Nổ?
Những cú nổ long trời lở đất! 

�� Lê Thiên (18/5/2019)

giàu và tạo ra mối quan hệ với những người mà dân thường có mơ 
cũng không thể tiếp cận thân tình.”
Bùi Hải lại bình luận: “Cái mồm nổ là biểu hiện sinh động nhất của 
thói HÁO DANH.” 
Theo tác giả bài báo, “Người ta thường háo danh vì hai lẽ: Giải quyết 
khâu oai với gia đình, cộng đồng và tìm cách trục lợi từ cái danh đó”. 
Bùi Hải dẫn giải: “’Một miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp’ là 
quan niệm về khâu oai từ thời xa xưa của người Việt. Còn ở thế kỷ 21, 
những cái tên muốn oai, cần phải đặt trước nó một học hàm, học vị để 
phần kính thưa, kính gửi có sức nặng. Các lò ấp tiến sĩ, thạc sĩ được 
dịp chạy hết công suất, một phần không nhỏ là để trang bị khâu oai 
cho nhiều người, chứ không phải để cống hiến thêm cho xã hội một 
nghiên cứu khoa học có giá trị.”
Đọc bài Nghề “nổ” ở Việt Nam của Bùi Hải, chúng tôi chú ý tới đoạn 
sau đây dưới tiêu đề “Bệnh nhận vơ và câu chuyện lịch sử”. Xin ghi 
lại nguyên văn:
BỆNH NHẬN VƠ VÀ CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ
Dân gian có cụm từ rất hay mà càng ngày người ta càng ít dùng, đó 
là “nhận vơ”: Nhận và vơ vào những thứ không phải của mình. Hiểu 
theo nghĩa ấy, “nổ” có nghĩa là “nhận vơ một cách ồn ào nhất, trắng 
trợn nhất”.
Bệnh nhận vơ, háo danh và các biến thể của nó có mặt trong nhiều 
ngõ ngách của đời sống ở Việt Nam.
Dù hai chiếc xe tăng tiến vào dinh Độc Lập tháng 4.1975 đều anh 
hùng, và những người lính tăng đi được đến ngày cuối cùng của cuộc 
chiến đã là một kỳ tích, nhưng xe tăng nào mới là chiếc đầu tiên 
“xông đất” đầu não chính quyền Sài Gòn, thì phải mất rất nhiều năm, 
sự thật mới được trả lại. Nếu không có chứng cứ của nhà báo nước 
ngoài và sự lên tiếng của báo chí trong nước, thì sự nhận vơ ấy, có thể 
mãi mãi che lấp một phần lịch sử.
Câu chuyện ai là người thảo ra bản tuyên bố đầu hàng cho Tổng 
thống VNCH Dương Văn Minh đọc ngày 30.4.1975, cũng bị tranh cãi 
trong nhiều năm. Tất nhiên sự thật không thể có hai.
Chúng tôi e rằng cái tiêu đề “bênh nhận vơ và câu chuyện lịch sử” 
trên đây có vẻ đi lệch với chủ đề “NGHỀ NỔ” do chính tác giả nêu ra! 
Vâng! “Nhận vơ” có thể là một chứng bệnh, nhưng đó chưa hẳn là 

https://giaoduc.net.vn/GDVN/The-Nha-bao-quoc-te-nhu-cua-ong-Anh-Tuan-mua-rat-de-va-co-gia-re-nhu-beo-post198123.gd
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“nghề nổ”. Cũng vậy, chuyện 
giành nhau xe tăng của anh, xe 
tăng của tôi, xe nào vào cổng 
Dinh Độc Lập trước; hoặc chuyện 
người ta tranh nhau ai “là người 
thảo ra bản tuyên bố đầu hàng 
cho Tổng thống VNCH Dương 
Văn Minh đọc ngày 30.4.1975” 
có lẽ nên xếp vào chuyện lục 
súc tranh công hơn là chuyện về 
NGHỀ NỔ! 
Thực ra, nghề nổ đã tiềm tàng và 
từng nổ lạch bạch từ rất lâu trong 
lòng chế độ đảng CSVN từ khi 
cái đảng ấy hãy còn trong giai 
đoạn trứng nước cơ! Xin đơn cử 
vài thí dụ.

	
Cú nổ rền vang… Lê Văn Tám
Chuyện Lê Văn Tám, đuốc sống 
diệt giặc nổ to đùng, và liên tục 
nổ dòn… kéo dài hơn 70 năm, từ 
1945 ở Miền Bắc xhcn, rồi sau 
1975 nổ giòn tại Miền Nam và 
trên cả nước. Lê Văn Tám lên 
tên đường phố, tên Trường học, 
vào sách giáo khoa cho học trò 
nghiền ngẫm và noi theo…
Chẳng ai biết mặt mũi lý lịch Lê 
Văn Tám ra sao! Chỉ được nghe 
kể lại chuyện cậu học trò tên Lê 
Văn Tám “một gương hy sinh 
dũng cảm oanh liệt: một chiến sĩ 
Việt Nam đã tẩm dầu vào mình, tự 
làm mồi lửa hy sinh thân mình, 
chạy vào kho dầu Xi-mông Pi-ê-
tờ-ri (Simon Piétri) [Thị Nghè, 
SàiGòn] của địch. Lập tức kho 
dầu bị bắt lửa!” (Báo CỨU 

QUỐC (Cơ quan Tuyên truyền Tranh đấu của Tổng bộ Việt Minh (Hà 
Nội), số 71, ngày 19-10-1945). 
Chuyện khó tin, nhưng đảng cho nổ, và nó nổ dòn, nổ dai... Cho 
đến khi học giả Phan Huy Lê tiết lộ thì mới vỡ lẽ: Chính nhà sử 
học Trần Huy Liệu, nguyên Bộ Trưởng Bộ Tuyên truyền của CSVN 
(VNDCCH) thú nhận mình đã “hư cấu” truyện hoang đường Lê Văn 
Tám nhằm phục vụ cho mục đích tuyên truyền! 
Trong bài viết đăng trên tạp chí Xưa và Nay số ra tháng 10 (năm 
2009), giáo sư sử học Phan Huy Lê nói rằng ông đã được ông Trần 
Huy Liệu, Viện trưởng Viện sử học và cũng là Bộ trưởng Tuyên truyền 
hồi thập niên 1940 kể cho nghe nhân vật Lê Văn Tám là do ông Liệu 
dựng lên để cổ vũ tinh thần chiến đấu của người Việt. Ông Phan Huy 
Lê nói rằng ông Trần Huy Liệu còn nói với ông và hai người khác 
trong một cuộc gặp rằng “Sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà 
sử học, nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa”. Quả pháo 
Lê Văn Tám chưa tịt ngòi hẳn, vẫn còn gượng lẹt đẹt đây đó trên vài 
báo đảng… làm trò nổ!
Lạm phát pháo nổ… nổ chùm 
Ấy là chưa kể các vụ nổ khác, nổ rền vang, như “Những tấm gương 
anh hùng… Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, Tô Vĩnh Diện dùng 
thân chèm pháo, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai! (Báo 
An Ninh Thủ Đô 07/4/20214). 
Chuyện anh hùng Võ Thị Sáu là vụ nổ khác. Sáu được biết sinh năm 
1933 tại Đất Đỏ, Bà Rịa. Năm 1946 “mới 13 tuổi, Sáu đã vào khu 
kháng chiến, và trở thành liên lạc viên của Đội Công an xung phong 
Đất Đỏ. Năm 1947 (14 tuổi), Sáu trở thành đội viên Công an xung 
phong Đất Đỏ.[4],  tham gia nhiều trận tập kích bằng lựu đạn, ám 
sát các sĩ quan Pháp và Việt gian cộng tác với quân Pháp! Tuổi 14, vị 
thành niên, tay đứa trẻ gái tên Sáu đã nhúng máu!
	 Lại còn có cả những vụ “nổ” được tặng thêm yếu tố tâm linh 
phù phép cho có vẻ linh thiêng phù phép, như… nổ chuyện về những 
con số BẢY huyền thoại của người mang tên Bảy – Nguyễn Văn Bảy, 
anh hùng QĐNDVN. Nguyễn Văn Bảy “hồi nhỏ học lõm bõm biết 
đọc thôi. Lên Lạng Sơn thầy giáo dạy “tốc hành” 7 ngày, học 7 lớp. 
Đặc biệt, Nguyễn Văn BẢY, người con thứ BẢY trong một gia đình, 
lái máy bay MIG-17, bắn hạ 7 (BẢY) chiếc máy bay Mỹ, … máy 
bay của ông bị bắn, 84 vết thủng, có những vết thủng rất lớn, nhưng 
an toàn! Ôi! Nổ hơn liên thanh! Tờ ANTĐ còn nổ bạo:“Gặp người 
phi công chuyên né ... tên lửa.. https://anninhthudo.vn/phong-su/gap-
nguoi-phi.../413221.antd 
	 Báo Sao Đỏ ngày 29/05/2017 thì nổ về những tay thiện xạ 
khác “chỉ có ở Việt Nam: Súng ngắn [súng lục] K54 bắn rụng trực 
thăng, súng trường K44 vít cổ phản lực Mỹ.” Hoặc DŨNG SĨ DIỆT 
MĨ TUỔI 13 VÀ 3 LẦN GẶP BÁC HỒ. Đó là đứa bé gái [lại cũng 
con gái] tên Thu, 9 tuổi làm giao liên, 11 tuổi, vận chuyển vũ khí; 13 
tuổi tham gia nhặt sỏi, cát nhét vào các nòng súng địch, Bé Thu được 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Huy_L%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_V%C4%83n_T%C3%A1m
file:///C:\Users\Ethan\Documents\G<1EB7>p%20ng<01B0><1EDD>i%20phi%20c�ng%20chuy�n%20n�%20...%20t�n%20l<1EED>a..%20https:\anninhthudo.vn\phong-su\gap-nguoi-phi...\413221.antd
file:///C:\Users\Ethan\Documents\G<1EB7>p%20ng<01B0><1EDD>i%20phi%20c�ng%20chuy�n%20n�%20...%20t�n%20l<1EED>a..%20https:\anninhthudo.vn\phong-su\gap-nguoi-phi...\413221.antd
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phong tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mĩ khi mới 13 tuổi! Khủng khiếp 
chưa? 
Còn nhiều, thật nhiều… những pháo nổ rền vang khắp chốn trên giải 
chữ S! Đảng nổ! Quan nổ! Tướng nổ! Đại gia nổ! Nổ chức tước! Nổ 
chức danh! Nổ bằng cấp! Nổ giàu sang! Nổ thành tích và … kỳ tích!
Gần đây nhất, tuyền thông CSVN lại nổ bạo khi Việt Nam được chọn 
làm địa điểm Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim: “điểm đến tuyệt vời 
cho những quyết định quan trọng”, “nâng lên tầm cao mới”. (báo 
Giáo Dục Việt Nam 07/2/2019). Trước Việt Nam, Singapore đã là nơi 
diễn ra Hội Nghị Thượng đỉnh Mỹ-Bắc Tiều Tiên lần thứ nhất! Không 
nghe Singapore nổ!Điều không ngờ: Hội nghị vỡ đột ngột! Kỳ tích 
CSVN tịt ngòi nổ!
Nổ tập thể…, lên đồng tập thể
Nổ tập thể ở Việt Nam đích thị là những tràng nổ pháo chùm dòn dã 
nhất loài người! Như chuyện đội tuyển bóng đá U23 VN chiến thắng, 
báo Nhân Dân ngày 23/01/2019 phóng lên tựa đề “Chiến thắng kỳ 
diệu U23 Việt Nam” và “Các chàng trai U23 Việt Nam với tinh thần 
chiến đấu ngoan cường, thông minh, đầy quả cảm, vượt qua mọi 
áp lực để làm nên lịch sử diệu kỳ, giành quyền đá trận chung kết giải 
vô địch U23 châu Á 2018 sau chiến thắng vô cùng thuyết phục, đầy 
cảm xúc trước U23 Qatar, làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ 
nước nhà”. Còn dân chúng thì  hàng triệu dân xuống đường “đi bão” 
ăn mừng U23 Việt Nam đại thắng, gây kẹt xe và tai nạn giao thông 
khủng khiếp chưa từng thấy!
Trên thế giới có nhiều tổ chức chuyên theo dõi, đánh giá, xếp hạng 
hoạt động của các quốc gia về các mặt đời sống xã hội, văn hóa, chính 
trị, kinh tế, giáo dục, tôn giáo... Thông thường, khi nhận kết quả đánh 
giá, nếu được xếp hạng cao, người ta hoặc cố gắng duy trì hạng bậc 
cao ấy hoặc nỗ lực phát huy cao hơn. Nếu bị xếp hạng thấp, người ta 
tự hỏi mình vì sao thấp để từ đó tự điều chỉnh lại mình để được tốt 
hơn … CSVN thì khác, khi bị đánh giá thấp thì vừa tìm cách vòng vo 
tự bào chữa, vừa tru tréo chửi bới cơ quan xếp hạng. Nhưng nếu được 
xếp hạng,cao thì… nổ đùng, dai dẳng… Bằng chứng dẫy đầy trên các 
báo của chế độ, điển hình là các tờ  Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, 
An Ninh Thủ Đô, Sài Gòn Giải Phóng vv.
Ấy là chưa kể vô số khẩu hiệu (slogan) phóng ra những tiếng nổ cực 
mạnh, đại để như  đảng ta đỉnh cao trí tuệ loài người,chủ nghĩa Mác-
Lê vô địch, bách chiến bách thắng, bác Hồ vĩ đại!... vân vân. 
Mọi thứ nổ trên đây cũng như bất cứ trận nổ nào khác (kể không hết) 
xét cho cùng chẳng nhằm nhò gì cả so với những phát nổ cực hiếm 
văng ra từ… bác! 
Cú nổ lịch sử… mang thương hiệu Trần Dân Tiên.
Cuốn Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch được ghi 
tên tác giả là Trần Dân Tiên. Gần một thế kỷ, người ta mất công mang 
“đuốc sống Lê Văn Tám” đi rọi tìm Trần Dân Tiên, chẳng thấy mặt 

mũi Trần Dân Tiên ở đâu, cũng 
chẳng bao giờ biết Trần Dân Tiên 
tà ai, sinh sống làm sao, tài nghệ 
viết lách cao siêu tới đâu đến nổi 
Hồ Chí Minh tâm phục, khẩu 
phục nhận trả lời phỏng vấn để 
có được cuốn sách “Những mẩu 
chuyện về đời hoạt động của Hồ 
Chủ tịch”! 
May thay! Từ nội bộ “đảng ta” 
xuất hiện đồng chí Nguyễn Minh 
Cần, đảng viên cốt cán của “đảng 
ta”, từng nắm chức Phó Chủ Tịch 
UB Hành Chánh TP Hà Nội) ngay 
thời Hồ Chí Minh trị vì nước Việt 
Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở phía 
Bắc Việt Nam. Chính Nguyễn 
Minh Cần1 tiết lộ:
Khi cuốn sách được xuất bản lần 
đầu ở miền Bắc –‘tác giả của nó 
là một nhà báo nổi tiếng có cơ 
hội được biết rõ về thân thế của 
Người’. Thực ra, hồi những năm 
50, đại đa số cán bộ, chứ nói gì 
đến nhân dân, chưa hề nghe tên 
và không ai biết cái ông ‘nhà báo 
nổi tiếng’ Trần Dân Tiên, tác giả 
cuốn sách ‘bất hủ’ đó, là ai cả. 
Chỉ có một số rất ít cán bộ cao 
cấp thì thầm rỉ tai nhau về điều 
bí mật quốc gia: ‘... Chứ còn ai 
nữa!’
Mãi về sau này, qua hàng mấy 
thập niên, nhiều người mới ngã 
ngửa ra là ông tác giả ‘Chứ còn 
ai nữa!’ đó, ông Trần Dân Tiên 
huyền thoại kia, chính là ông 
Nguyễn Tất Thành, cũng chính 
là ông Nguyễn Ái Quốc, và cuối 
cùng, cũng chính là ... ông Hồ Chí 
Minh. Thế nhưng báo chí chính 
thức ở Việt Nam cho đến nay vẫn 
1  Nguyễn Minh Cần sinh năm 1928 
tại Huế. Vào Đảng CS Đông Dương 
năm 1946. Từ năm 1954 đến 1962, Ủy 
viên Thành ủy Hà Nội rồi Phó Chủ tịch 
UBHC Thành phố Hà Nội, chủ nhiệm 
báo Thủ Đô Hà Nội…
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tiếp tục ‘giấu như mèo giấu c...’ 
…’một người như Hồ Chủ Tịch 
của chúng ta, với đức khiêm tốn 
nhường ấy ...’ (trích sách Những 
mẩu chuyện ..., tr. 7) thì ... tự tay 
mình viết tiểu sử của mình để tự 
tôn vinh, tự đề cao chán chê, rồi 
“lập lờ đánh lận con đen” đặt tên 
tác giả là Trần Dân Tiên. Quả là 
một sự phỉ báng đối với lương tri 
con người!2

Lại cũng theo Nguyễn Minh Cần, 
về việc thực hiện cuốn tiểu sử, 
bác bảo: “Đồng bào đang đói khổ, 
có nhiều việc cần kíp phải làm 
trước. Hãy gác cái ý viết tiểu sử 
bác lại, v.v...”. Vừa phán như thế 
xong, bác lại nhặt cái mặt nạ Trần 
Dân Tiên dưới đất lên, đeo vào, 
nâng bi tiếp: “Một người như Hồ 
chủ tịch của chúng ta, với ĐỨC 
KHIÊM TỐN NHƯỜNG ẤY và 
đương lúc bề bộn bao nhiêu công 
việc làm sao có thể kể lại cho tôi 
nghe bình sinh của người được”.
Bởi vì “Trần Dân Tiên” nói vậy 
mà không  phải vậy! Bất chấp 
“đồng bào đói khổ” dài dài… 
chuyện đời bác vẫn được trau 
chuốc và cuốn “những mẩu 
chuyện…” vẫn được tô vẽ, được 
in ra, được tán tụng và tái bản liên 
tục cho tới những năm gần đây nó 
mới tắt ngủm khi mà tác giả Trần 
Dân Tiên bị nhận diện đích thị là 
Hồ Chí Minh… “với đức khiêm 
tốn nhường ấy”… nhưng lại 
thích nổ, nổ bạo3! Cơn địa chấn 
big bang tịt ngòi!
Có không văn hóa “nổ”?
Cũng liên quan tới chuyện “nổ” 
của tay điếm đàng Lê Hoàng Anh 
Tuấn, chúng tội đọc thấy trên 
2 Nguyễn Minh Cần – Công Lý đòi 
hỏi. Nhà XB Văn Nghệ 1997. Thêm vài 
“mẫu chuyện” về cuôc đời của Hồ Chi 
Minh, trang 311-331. 
3	  Như ghi chú 2 trên đây.

mạng ngày 08/5/2019 bài Sống với văn hóa “nổ” của Mạnh Kim. 
Tác giả viết:
 “Những kẻ như Lê Hoàng Anh Tuấn thật ra là ‘sản phẩm’ của một 
xã hội đảo điên, từ một nền giáo dục đảo điên, ‘có được’ từ một nền 
chính trị thường xuyên tỏ ra ‘thiếu khiêm tốn’ đến mức luôn khiến 
người dân thắc mắc không biết chính quyền [chế độ] này đang tỉnh 
hay điên. Dân chúng vẫn cứ phải sống chung với những cái ‘thùng 
rỗng kêu to’ cùng với nền văn hóa ‘nổ’, không giới hạn và không một 
chút ngượng… Những quả bom kiểu Lê Hoàng Anh Tuấn xét cho cùng 
chẳng ảnh hưởng gì mấy với xã hội nhưng ‘bom’ từ chính quyền [chế 
độ CS] thì luôn mang lại mức độ ‘sát thương’ đáng kể…! 
Hoàn toàn đồng ý với nhận xét trên. Tuy nhiên, không hiểu tác giả 
Mạnh Kim có ngụ ý gì khi cho rằng “nổ” là “văn hóa”, thứ văn hóa 
mà người dân Việt Nam phải “sống với”.
Có lẽ vì hiện tượng “nổ” đang ngự trị khắp mọi miền đất nước Việt 
Nam và có cơ bành trướng khiến Mạnh Kim băn khoăn, e rằng nó đã 
hóa thành một thứ văn hóa mới không cách gì loại trừ: VĂN HÓA 
“NỔ”! 
Trong thưc tế, làm gì có thứ văn hóa gọi là văn hóa “nổ”! NỔ đích thị 
là VÔ VĂN HÓA, nhất là khi cái nổ được nhà cầm quyền dùng làm 
lợi khí tuyên truyền, xúi gịục hận thù chém giết nhau, gây nên tình 
trạng bại não và mất nhân tính cho bao thế hệ con em Việt Nam, dạy 
cho bao lớp trẻ trong nước sa đà trong cách sống vô văn hóa, chỉ biết 
lấy dối trá và ác độc làm chuẩn mực sống! Thậm chí không ít những 
vụ “nổ” được phóng đại để đưa vào sách giáo khoa. Thế nên, giới trẻ 
Việt Nam bị nhồi sọ để thành những mẫu người chỉ biết chuông gian 
dối và say mê gây ác! Trẻ em VN nghiện… nổ và nổ bạo, không thua 
người lớn! Nổ trở thành dịch bệnh truyền nhiễm, lây lan khắp nuớc 
đến nay là vậy!
Chuyện bằng giả, bằng dỏm, chức danh ảo, chiến công bịa bị phát 
hiện là chứng tích những cú nổ long trời! Từ nổ bậy, nổ bạo về vị trí, 
tư thế, tài năng, người ta đánh mất tất cả lương tri cùng tư cách làm 
người… hiện hình thành những con khỉ chuyên bắt chước… văng nổ!  
Kết
Trở lại với bài “Nghề ‘nổ’ ở Việt Nam” của Bùi Hải, chúng tôi nghiệm 
thấy quả thật ở Việt Nam đã từng có và hiện vẫn còn có một NGHỀ 
như thế - NGHỀ NỔ, mà trường dạy nghề chính là cơ quan tuyên 
truyền của Đảng CSVN. Nó, cái trường dạy nổ ấy đã hiện hữu ngay 
từ buổi đầu  đảng mới khai sinh, tiếp tục phát huy, bành trướng và tồn 
tại đến hôm nay! 
Những kẻ xuất thân từ TRƯỜNG NỔ của CSVN dĩ nhiên sống bằng 
NGHỀ NỔ để ngồi ngất ngưỡng trên đầu người dân, ung dung nổ, 
đấm và đớp! 
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Quýt Tập Cận Bình

Không phải vô cớ mà người Đài 
Loan kiên quyết không nhận mình 
là Trung Quốc, dù họ phần lớn từ 
Phúc Kiến sang.(Tạ Duy Anh)
Nhà văn Bá Dương phàn nàn rằng 
đồng bào của ông bị “dị ứng” với 
hai chữ cám ơn: 
“Tôi nghi rằng để có thể móc 
trong mồm một người TQ ra cái 
câu cám ơn ông e rằng nếu không 
dùng đến cái cào cỏ năm răng của 
ông bạn Trư Bát Giới của chúng 
ta thì không thể được.”
Ngoài cái bệnh dị ứng với chuyện 
ơn nghĩa, vẫn theo như lời của tác 
giả Người Trung Quốc Xấu Xí 
(The Ugly Chinaman) dân Tầu 
còn mắc cái tật hơi lớn tiếng: 
“Nói đến ồn ào, cái mồm người 
Trung Quốc thì to không ai bì 
kịp.”
Những ghi nhận đọc được qua 
trang FB của Nguyễn Chương 
về người Đài Loan lại hoàn toàn 
khác:
-	 Tại bến xe mọi người đều tự 

giác xếp hàng. Khi lên xe, 
nhân viên nhiệt tình hỏi bạn 
muốn đi đâu, và khi thu tiền 
hoặc thối lại tiền, họ đều 
nói “cảm ơn” vì bạn đã thịnh 

Thế mới rõ là có nhiều giống 
người Hoa chứ không phải một: 
Tầu Singapore, Tầu Hồng Kông, 
Tầu Đài Loan, Tầu Đại Lục … Và 
họ khác nhau một trời/một vực – 
theo như ghi nhận của một người 
cầm bút khác, Tạ Duy Anh:
“Không phải vô cớ mà người 
Đài Loan kiên quyết không nhận 
mình là Trung Quốc, dù họ phần 
lớn từ Phúc Kiến sang. Người 
Đài Loan hiền lành, tinh tế, trung 
thực thuộc loại nhất thế giới. 
Trong khi người Trung Quốc đại 
lục thì luôn tạo ra ác mộng cho 
bất cứ đâu họ đặt chân đến.” 
Ở bình diện thể chế cũng thế: 
“Điểm khác biệt giữa hai hệ 
thống pháp luật tại Đài Loan và 
Trung Quốc sâu và rộng gấp mấy 
lần vài trăm dặm eo biển chia 
cắt hai quốc gia này. The gulf 
between legal systems across 
the Taiwan Strait is far wider 
than a hundred miles.” (Margaret 
K. Lewis. “Taiwan’s Human 
Rights Revolution and China’s 
Devolution.” The Diplomat 10 
Mar 2017 translated by Quỳnh 
Vi). 
Sao kỳ vậy cà? 
Tác giả Huy Phương lý giải như 
sau: “Cũng giống quýt đó, trồng 
ở Giang Nam thì chua, trồng ở 
Giang Ðông thì ngọt. Ðó chính 
là nhờ phân, nước, khí hậu mỗi 
nơi cho những thứ trái có phẩm 
chất khác nhau… Bây giờ hầu hết 
giống quýt đều muốn được trồng 

tình chiếu cố. 
-	 Khi mua cơm ở cửa hàng, mỗi 

lần kêu món hoặc đến lúc trả 
tiền, tôi đều nghe nhân viên 
nói “cảm ơn” luôn miệng. 

Kinh nghiệm của tôi ở Singapore 
cũng thế, cũng khác. Có lần bước 
vào một tiệm ăn ở Đảo Quốc này, 
tôi rất ngạc nhiên khi thấy hình 
một tô hoành thánh mì, cùng 
dòng chữ song ngữ (Please Keep 
The Volume Down While Eating 
After 10:30 PM) dán ngay trên 
tường.

Ảnh (tnt) chụp năm 2019
Thảo nào mà quán đông nhưng 
không ồn. Hoá ra không phải ở 
đâu người Trung Quốc cũng là 
những kẻ vô ơn, và lúc nào họ 
cũng lớn họng, như lời than phiền 
của Bá Dương. Có nơi – và có lúc 
– họ cũng thường “cảm ơn luôn 
miệng” và cũng ăn nói nhỏ nhẹ, 
đàng hoàng, rất mực.

https://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n2nnn31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.facebook.com/nguyenchuong158/posts/648216058945711
https://www.facebook.com/tiengdanbao/posts/2086789038065794
https://thediplomat.com/2017/10/taiwans-human-rights-revolution-and-chinas-devolution/
https://thediplomat.com/2017/10/taiwans-human-rights-revolution-and-chinas-devolution/
https://thediplomat.com/2017/10/taiwans-human-rights-revolution-and-chinas-devolution/
https://thediplomat.com/2017/10/taiwans-human-rights-revolution-and-chinas-devolution/
https://www.luatkhoa.org/2017/10/quyen-con-nguoi-tien-bo-o-dai-loan-va-buoc-lui-o-trung-quoc/
https://www.luatkhoa.org/2017/10/quyen-con-nguoi-tien-bo-o-dai-loan-va-buoc-lui-o-trung-quoc/
http://saigonecho.org/tintuc/binhluan/20539-quyt-giang-nam-quyt-giang-eong.html
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ở Giang Ðông, chứ không muốn mọc ở Giang Nam.”
Tương tự, “bây giờ hầu hết” người Trung Quốc cũng đều muốn “được 
trồng” lại ở một nơi nào khác, cho nó bớt chua, chớ không phải ở nơi 
quê hương (bản quán) của mình: 
•	 Số liệu cho thấy “cơn lốc” người di cư khỏi Trung Quốc vẫn chưa 

dừng lại
•	 Philippines lo ngại làn sóng lao động nhập cư ồ ạt từ Trung Quốc
•	  Làn sóng dân Trung Quốc ồ ạt đến Canada
•	  Dân Trung Quốc di cư sang Mỹ đông nhất
•	  Người Trung Quốc ồ ạt mua nhà tại Australia
•	  Người Trung Quốc ‘ồ ạt mua nhà giá rẻ ở VN’
•	  Trung Quốc tăng cường di dân sang Lào
•	 Trung Quốc di dân tới  Châu Phi
Đất lành chim đậu. America, Canada, Australia thì không nói làm chi, 
chớ ngay tới  Châu Phi mà cũng được người Tầu coi như là đất lành 
thì ai cũng phải thấy rằng Trung Hoa Lục Địa (quả) là dữ thiệt, và dữ 
lắm – trừ ông Tập Cận Bình. 
Chủ quan và kiêu ngạo cộng sản là chứng bệnh chung của rất nhiều 
đồng chí lãnh đạo cấp cao, chớ chả riêng chi bác Bình. Bởi thế, bác ấy 
rất bất bình (và bị chạm tự ái) vì người dân Trung Cộng đã bỏ chạy tá 
lả bùng binh – theo tôi – là điều hoàn toàn thông hiểu và thông cảm 
được.
Tôi chỉ phàn nàn mỗi ở điểm là ông Chủ Tịch Nước đã có cái thái độ 
quá đáng, hay nói chính xác hơn là quá quắt, khi đòi hỏi Nước Trung 
Hoa Là Một – One  China Policy. Ổng muốn thâu tóm tất cả vô cái 
phần đất dữ dằn (và chua lè) của mình cơ.
Ngày 1 tháng 7 năm 2017, Tập Cận Bình đến dự lễ kỷ niệm Hai Mươi 
Năm Trao Trả Hồng Kông – Hong Kong Handover 20th Anniversary. 
Bữa đó, tôi tình cờ cũng có mặt tại Hương Cảng và đang ngồi ăn mì 
(nên suýt ói) khi nghe thằng chả nói –  y như thiệt – trên TV rằng: 
“Hong Kong has always been in my heart.”

Biểu tình phản đối TCB tại H.K. Ảnh: South China Morning Post - 01 
July, 2017
Tui quen cả đống người dân Hồng Kông, đủ mọi thành phần, chả hề 
nghe ai nói là trong trái tim họ lại có Tập Cận Bình cả. Họ cũng hoàn 
toàn không có chút xíu xiu thiện cảm, hay gắn bó gì với Trung Hoa 
Lục Địa. Giới truyền thông cũng phản ảnh y như thế: 
– Reuter: Người trẻ Hong Kong muốn tất cả biết họ là người Hong 

Kong, không phải Trung Quốc.
– Le Monde: Thất bại của một đất 
nước, hai chế độ.
– RFI: Hồng Kông trong bàn tay 
thép của Trung Quốc.
– BBC: Đừng ảo tưởng rập đầu 
trước Trung Quốc.
– RFA: Người Hong Kong xin hộ 
chiếu Anh quốc vì lo sợ tương lai.
Người Đài Loan cũng vậy, cũng 
sợ thấy bà luôn. Đối với họ (chắc) 
hai chữ “cộng sản” cũng có nghĩa 
tương tự như “dịch tả” hay “dịch 
hạch,” chớ không là gì khác cả – 
dù  Tập Cận Bình vẫn luôn miệng 
trấn an: 
 “Sau khi thống nhất hòa bình, 
Đài Loan sẽ có hòa bình lâu dài 
và người dân sẽ được hưởng cuộc 
sống tốt đẹp và thịnh vượng. 
Với sự hỗ trợ tuyệt vời của ‘mẫu 
quốc,’ nền an ninh của đồng 
hương Đài Loan sẽ còn tốt hơn 
nữa, và không gian phát triển của 
họ sẽ còn lớn hơn nữa.”
Chuyện của thiên hạ nhưng FB 
Nguyễn – Chương Mt (VN) vẫn 
nhất định xía vô, và bàn ra, cho 
bằng được:
“Cái này kêu bằng ‘nằm mơ giữa 
ban ngày’ từ phía Bắc Kinh… Đài 
Loan đã và đang là một lãnh thổ 
độc lập gần 70 năm rồi đa! Bảy 
thập kỷ (từ 1950 tới nay) sống 
mình ên, mọi chính sách đối nội 
lẫn đối ngoại do Đài Bắc tự quyết 
định (Bắc Kinh chớ hề được phép 
nhúng tay vào mà ‘chỉ đạo’). Ở 
đời, có ai đang độc lập mà không 
chịu sướng, lại đi chui vào một 
thiết chế để cho người khác chỉ 
đạo? Mà phải chi Bắc Kinh văn 
minh hơn, mức sống dân chúng 
cao hơn, an sinh xã hội tốt hơn 

http://tinhhoa.net/so-lieu-cho-thay-con-loc-nguoi-di-cu-khoi-trung-quoc-van-chua-dung-lai.html
http://tinhhoa.net/so-lieu-cho-thay-con-loc-nguoi-di-cu-khoi-trung-quoc-van-chua-dung-lai.html
https://www.bbc.com/vietnamese/regionalnews/story/2007/12/071202_china_africa.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/One-China_policy
http://www.scmp.com/topics/hong-kong-handover-20th-anniversary
https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-06-30/xi-says-hong-kong-has-always-been-in-my-heart-video
https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/2100807/frustration-hong-kong-protesters-trying-catch-xis-eye
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20170625/lua-20-tuoi-hong-kong-nghi-gi-ve-trung-quoc/1338120.html
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170626-hong-kong-that-bai-cua-%C2%ABmot-dat-nuoc-hai-che-do%C2%BB
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170627-hong-kong-trong-ban-tay-thep-cua-trung-quoc
http://www.bbc.com/vietnamese/world-40436736
http://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/hong-kong-residents-seek-british-passports-amid-fears-for-future-06282017095119.html
https://www.voatiengviet.com/a/doa-dung-vu-luc-voi-dai-loan-tcb-muon-tai-thong-nhat-trong-hoa-binh/4725620.html
https://www.facebook.com/nguyenchuong158/posts/648501235583860
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thì... cũng dám xin thôi độc lập 
để được nâng khăn sửa túi lắm à.”
Nguyễn – Chương Mt còn làm tài 
hay, cầm đèn chạy trước ô tô, mau 
mắn cho độc giả biết rằng: “Danh 
xưng ‘Cộng hòa Đài Loan’ (tức 
‘Đài Loan dân quốc’ 台灣民國) 
đang rục rịch để một ngày đẹp 
trời thế chỗ, không còn xài danh 
xưng ‘Trung Hoa dân quốc’ (中
華民國), khỏi dính tới vòng kim 
cô ‘One China’ làm chi cho má 
nó khi…”
Theo VOA, nghe được hôm 
02/01/2019, Tổng Thống Thái 

Anh Văn cũng mới vừa tuyên bố: 
“Đại đa số người dân Đài Loan 
kiên quyết chống đối khái niệm 
‘một quốc gia, hai chế độ,’ đây là 
sự đồng thuận tại Đài Loan.” Hai 
tháng sau, ngày 8 tháng 4, Taiwan 
News đưa tin: “Thousands 
of Taiwanese protest against 
‘one country, two systems’ in 
Kaohsiung. Hàng ngàn người 
Đài Loan xuống đường phản đối 
‘một nhà nước, hai chế độ’ở Cao 
Hùng.”
Chưa hết, RFI nghe được hôm 7 
tháng 5 năm 2019, lại vừa hớn hở 

cho hay: “Hạ Viện Mỹ thông qua 
luật bảo vệ Đài Loan … Với 414 
phiếu thuận và 0 phiếu chống.”
Tui thì không rành (và cũng 
không mặn mà gì) chuyện chính 
trị/chính em nên không dám xía 
vô, hay bàn ra gì ráo, chỉ trộm 
nghĩ rằng: hiện tại dân số Trung 
Cộng đã lên tới 1/5 tổng số nhân 
loại rồi, gieo trồng 1,418,804,794 
trái quýt chua (lè) như vậy bộ 
chưa đủ sao mà còn muốn ấn 
thêm vô làm chi nữa, cha nội? Bộ 
không thấy cả loài người đang 
nhăn mặt hay sao? 

(tiếp theo trang 55)
người xung quanh, vì vậy Lão 
Bà đáng phải chết. Do đó, trong 
tinh thần trách nhiệm và với tấm 
lòng nhân đạo, Giáo phận sẽ thi 
hành quyền trợ tử, nghĩa là giúp 
cho Lão Bà được chết êm dịu. 
Cái chết của Lão Bà sẽ sinh ích 
cho người sống, vì chẳng những 
loại trừ được mối nguy hiểm chết 
người, mà còn mở đường cho sự 
ra đời một cô gái giống Lão Bà 
nhưng trẻ đẹp hơn Lão Bà hơn 
trăm lần. 
Ngược lại, theo đánh giá của các 
nhà chuyên môn, của nhóm hơn 
20 kiến trúc sư, những người yêu 
mến di sản, thì Nhà thờ Bùi Chu 
mới chỉ vẫn là một phụ nữ xinh 
đẹp, một người vợ đoan trang, 
đức hạnh, một người mẹ đảm 
đang. Tuy đã phục vụ chồng con 
hơn trăm năm, đến nay da đã mồi, 
tóc đã có những sợi bạc, son phấn 
đã có phần phai lạt, nhưng nhờ 
khéo tu thân tích đức, cho nên 
gân cốt vất còn tốt, sức vóc vẫn 

còn mạnh, vẫn đủ sức gánh vác 
giang sơn nhà chồng, chu toàn 
bổn phận làm vợ làm mẹ. Chị 
chưa có gì đáng phải bị bức tử. 
Chị chỉ cần nhà cHồng Yêu mến, 
chăm chút tý ty thì Chị vẫn là một 
Cô Tiên, vẫn có thể phục vụ đắc 
lực, chu toàn bổn phận làm vợ 
làm mẹ trong gia đình. 
Tôi có dịp đi thăm nhiều nhà thờ 
ở Âu-Mỹ, tôi thấy nhà thờ Bùi 
Chu còn tốt đẹp và chắc chắn hơn 
nhiều nhà thờ cũ ở Ý, Pháp và 
Tây Ban Nha. Ngay tại Ý, nhiều 
nhà thờ ở trong tình trạng hư hỏng 
thảm hại hơn rất nhiều, nhưng họ 
vẫn không phá bỏ và xây mới cho 
rẻ, nhưng vẫn bảo tồn và tìm cách 
phục chế, dù giá trị mỹ thuật và 
lịch sửu nhiều khi kém xa Nhà 
thờ Bùi Chu. 
Tôi theo luân lý Công Giáo. Tôi 
không muốn trợ tử bệnh nhân. 
Tôi cũng không muốn ai bức tử 
nhà thờ mà tổ tiên tôi đã góp phần 
xây dựng, dù ngôi nhà thờ ấy có 

bị hư hỏng ít nhiều theo thời gian. 
Còn nước còn tát. Tôi muốn Nhà 
thờ Bùi Chu được bảo tồn, được 
đại tu. Tôi muốn nó được cứu 
trước hết bằng tấm lòng yêu mến 
nó và tấm lòng hiếu kính tổ tiên, 
biết tôn trọng các giá trị tổ tiên đã 
dày công hy sinh vun đắp mà Nhà 
thờ Bùi Chu là một điển hình. 
GIÁ TRỊ ĐỨC TIN-VĂN HÓA 
CỦA NHÀ THỜ BÙI CHU 
Tôi đi thăm nhiều nước và thăm 
rất nhiều nhà thờ cũ mới tại châu 
Âu. Ngay tại lục địa Kitô giáo lâu 
đời này, cũng hiếm thấy có vùng 
nông thôn nào, có mật độ nhà thờ 
dày đặc như vùng Bùi Chu và 
cũng hiếm có vùng nào có nhiều 
nhà thờ đẹp như ở vùng Bùi Chu-
Thái Bình, dọc theo sông Hồng 
và sông Ninh Cơ. Đấy là những 
ngôi nhà thờ cổ làm vào cuối thế 
kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, theo 
kiến trúc nửa tây nửa ta, thường 
có mặt tiền theo kiểu Việt Nam 
hay Tây Ban Nha, kiến trúc bên 
trong nhà thờ theo kiểu baroque 

AI LÊN TIẾNG VÀ AI IM TIẾNG...

https://www.facebook.com/nguyenchuong158/posts/648501235583860
https://www.voatiengviet.com/a/doa-dung-vu-luc-voi-dai-loan-tcb-muon-tai-thong-nhat-trong-hoa-binh/4725620.html
https://www.voatiengviet.com/a/doa-dung-vu-luc-voi-dai-loan-tcb-muon-tai-thong-nhat-trong-hoa-binh/4725620.html
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3675506
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3675506
http://vi.rfi.fr/auteur/th<1EE5>y-my/
http://www.worldometers.info/world-population/china-population/
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hoặc truyền thống Việt Nam, bàn 
thờ thường theo kiểu baroque, 
sơn son thiếp vàng, trông rất hòa 
hợp với phong cảnh làng quê châu 
thổ sông Hồng. Nhà thờ Bùi Chu 
là một trong những thánh đường 
to nhất, đẹp nhất và cổ kính nhất 
trong số ấy. Cái chuỗi nhà thờ kia 
có thêm giá trị khi nhà thờ Bùi 
Chu tồn tại. Cái chuỗi nhà thờ kia 
mất phần nào giá trị khi nhà thờ 
Bùi Chu bị không còn. 
Ở tầm mức quốc gia, tôi đã đi 
thăm hết các nhà thờ chính tòa 
cũ mới ở Việt Nam, trừ nhà thờ 
Chính tòa Phú Cường, vì khi tôi 
đã sang Roma, nhà thờ này còn 
chưa xây dựng. Xếp hàng các nhà 
thờ kia lại với nhau để so sánh về 
phương diện mỹ thuật, theo cảm 
quan của tôi, ngay cho đến hôm 
nay, có lẽ Nhà thờ Bùi Chu vẫn 
đẹp hơn phần lớn các nhà thờ còn 
lại. Một vẻ đẹp sang trọng mà 
kín đáo, rất có bầu khí tâm linh 
toát lên từ sự logic và nhất quán 
của phong cách kiến trúc, cũng 
như sự kết hợp hài hòa giữa các 
yếu tố nghệ thuật đông tây trong 
toàn thể cũng như từng chi tiết 
của nó. Những nhà thờ chính tòa 
cũ mới được kể là đẹp như Thái 
Bình, Phủ Cam, Đà Nẵng, Quy 
Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Mỹ 
Tho, theo tôi, đều không thể sánh 
được với Nhà thờ Chính tòa Bùi 
Chu. Sánh được với nó có lẽ là 
Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Nhà 
thờ Chính tòa Kontum, Nhà thờ 
Phú Nhai và nhà thờ Kẻ Sặt ở Hài 
Dương. Đẹp hơn nó ít nhiều có lẽ 
là Nhà thờ Phát Diệm và Nhà thờ 
Đức Bà Sài Gòn. Có thể nói rằng 
Nhà thờ Bùi Chu là một trong số 
mấy nhà thờ chính tòa đẹp nhất 
Việt Nam. 

Ở tầm mức khu vực Đông Nam 
Á, tôi có đi thăm một số nhà thờ 
ở Thái Lan và Philippines. Tôi 
cũng thấy ít có các nhà thờ chính 
tòa to đẹp như Nhà thờ Bùi Chu. 
Thậm chí ngay tại các nước Ý, 
Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và 
Canada cũng vậy. Ngoại trừ một 
số rất ít nhà thờ nổi tiếng, số còn 
lại, dù đôi khi có lưu trữ được 
những tác phẩm hội họa và điêu 
khắc có giá trị, nhưng cũng ít có 
nhà thờ có quy mô to lớn, có kiến 
trúc khoáng đạt và trang trí hài 
hòa, tinh tế, có đáp ứng các yêu 
cầu của phụng vụ tốt như Nhà thờ 
Bùi Chu. Khiêm nhường mà nói, 
nhìn lên thì thấy nhà thờ Bùi Chu 
cũng chưa có danh tiếng tầm mức 
ở tầm mức thế giới, nhưng nhìn 
xuống thì thấy số nhà thờ chính 
tòa to đẹp và có giá trị mỹ thuật 
như nó trong Giáo hội hoàn vũ 
cũng không phải là nhiều. 
Nhà thờ Bùi Chu được xây dựng 
theo phong cách Baroque. Trong 
lịch sử nghệ thuật, người ta biết 
rằng nghệ thuật Baroque là một 
trường phái nghệ thuật cuối cùng 
được sinh ra giữa lòng Giáo Hội 
và chi phối toàn bộ nghệ thuật dân 
sự và tôn giáo ở châu Âu và một 
phần trong các vùng ngoại vi của 
nó từ đầu thế kỷ XVII đến đầu hạ 
bán thế kỷ XVIII. Từ Roma nghệ 
thuật Baroque dần dần nó được 
phổ biến khắp thế giới, rồi được 
truyền đến Việt Nam. Người ta 
nói tới kiến trúc Baroque Pháp, 
Baroque Anh, Baroque Trung Âu, 
Baroque Tây Ban Nha, Baroque 
Bồ Đào Nha, Baroque Nam Mỹ, 
Baroque Á Châu, etc. Nhà thờ 
Bùi Chu là một trong những công 
trình kiến trúc baroque điển hình 
nhất và đẹp nhất ở Việt Nam và 

Đông Nam Á. Nếu nhà thờ Bùi 
Chu bị dỡ bỏ thì Giáo Hội và thế 
giới và sẽ vĩnh viễn mất đi một di 
sản đức tin và nghệ thuật quý giá. 
Nếu nó được làm mới lại như cũ 
hay đẹp hơn cũ thì nó cũng chỉ 
như đồ giả cổ. Đồ giả cổ không 
phải là đồ cổ! Không quý giá. 
Nhưng theo tôi đấy chưa phải là 
cái mất mát lớn nhất. 
Người ta biết Bùi Chu là vùng 
đất đầu tiên của Việt Nam được 
đón nhận Tin Mừng. Sách Khâm 
Định Việt Sử Thông Giám Cương 
Mục cho biết vào năm 1533 có 
thừa sai Inekhu đến truyền giáo 
ở Trà Lũ, huyện Giao Thủy và 
Quần Anh, huyện Nam Chân. 
Trà Lũ giáp với Bùi Chu. Nếu có 
thừa sai giảng đạo ở Trà Lũ thì có 
phần chắc là trước và sau đó ít lâu 
đức tin cũng tới Bùi Chu. Vậy tại 
vùng đất đầu tiên được tiếp xúc 
với Tin Mừng này, từ năm 1533 
đến giờ chứng tích vật chất liên 
quan đến đức tin Công Giáo nay 
còn lại gì? Có lẽ chỉ còn lại ngôi 
thánh đường Bùi Chu được xây 
dựng năm 1885. Có lẽ nó là một 
trong những công trình xây dựng 
theo kiến trúc Tây Phương sớm 
nhất ở châu thổ sông Hồng và là 
một trong những chứng tích vật 
chất cổ nhất và quý giá nhất của 
thế hệ tiền nhân còn sót lại. Nếu 
dỡ bỏ đi thì đấy là hành vi xóa bỏ 
ký ức về quá khứ của chính mình 
và của cộng đồng mình. Cộng 
đồng Công Giáo và dân tộc Việt 
Nam. Đó là một tội ác. Đó mới 
là cái mất mát lớn nhất và nguy 
hiểm nhất cho Giáo Hội và xã 
hội. 
Tiếc thay những chuyện như vậy 
vẫn xảy ra. Dự định phá nhà thờ 
cũ và xây nhà thờ mới theo kiểu 
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cũ của Tòa Giám Mục Bùi Chu 
chỉ là câu chuyện nối dài của một 
xu hướng đã và đang xảy ra trong 
mọi tôn giáo cũng như trong xã 
hội Việt Nam. 
Hồi phục vụ tại Nhà thờ Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, vào thứ 
hai hằng tuần tôi thường lang 
thang theo cha Nguyễn Hữu Triết 
ra phố Lê Công Kiều xem đồ cổ. 
Khi về Hà Nội tôi giữ thói quen 
đi xem đồ cổ trên Đê Nghi Tàm. 
Có lần một chủ tiệm đồ cổ khoe 
với tôi có nhà thờ cổ nọ thuộc địa 
phận Hải Phòng đang rao bán và 
anh mời tôi xếp thời gian anh đưa 
đi thăm. Xót quá tôi tức tốc điện 
thoại cho cha Triết, vì biết ngài 
quê Hải Phòng và có tương giao 
thâm tình với Đức cha Vũ Văn 
Thiên, cũng là người thích đồ cổ, 
nhằm tìm cách cứu vãn ngôi nhà 
thờ cổ kia. Ít bữa sau tôi gọi cho 
ngài xem tình hình thế nào. Ngay 
câu đầu tiên ngài đau đớn và tức 
tối thốt lên: “Nó bán mẹ nó mất 
rồi cha Khải ơi! Đau quá!” Thế là 
lại thêm một ngôi thánh đường bị 
xẻ thịt đưa ra tiệm đồ cổ. 
Một trường hợp khác nữa. Thời 
gian tôi phục vụ ở Giáo phận Thái 
Bình, một bữa cha Tân, Chính xứ 
Phương Xá, huyện Đông Hưng, 
mời tôi đến ăn cơm chung. Tôi 
thấy ngài đang rửa đường kiệu 
chung quanh ngôi thánh đường 
hiện đại. Tôi khen nhà thờ khang 
trang, sạch sẽ, thoáng mát thì ngài 
đau đớn thốt lên: “Đau lắm cha 
Khải ơi! Ngôi nhà thờ cổ kính, 
nghệ thuật quý giá hơn nhiều mà 
người ta phá đi làm ngôi nhà thờ 
bê tông này! Có gia đình nào đó 
gốc xứ này ở bên Mỹ về thăm 
giáo xứ quê hương, thấy ngôi nhà 
thờ cũ có vẻ hơi thấp và hơi tối. 

Cha xứ cũ khi ấy thì lại thích có 
ngôi nhà thờ khang trang. Gia 
đình kia thì thích có danh. Thế là 
ngôi thánh đường cổ kính bị “xẻ 
thịt” và ngôi thánh đường bê tông 
này được xây dựng. Dấu tích xưa 
của khu vực nhà thờ chỉ còn sót 
lại tháp thuông trơ trọi”. 
Bao nhiêu nhà thờ bị bán và bị “xẻ 
thịt” kiểu như vậy? Không biết! 
Nhưng xảy ra khá thường xuyên 
trong những năm qua. Mà mới 
đây nhất là nhà thờ Trà Cổ. Hỏi vì 
sao? Vì hàng giáo sĩ và giáo dân 
tại chỗ thiếu hiểu biết. Vì thấm 
nhiễm quan niệm thẩm mỹ lệch 
lạc và thói quen phá cũ xây mới 
của chế độ cộng sản. Vì đạo đời 
thiếu ý thức tổ chức và quản lý di 
sản. Vì suy nghĩ sai lầm rằng cần 
xây nhà thờ to hơn,“đáp ứng nhu 
cầu mục vụ ngày một tăng”, để 
giáo dân có đủ chỗ ngồi. Vì cám 
dỗ và thói quen thích xây cất và 
lấy đó làm le với mọi người. Vì 
sự đóng góp dễ dãi và quảng đại 
của giáo dân trong ngoài nước. 
Cứ khi nào không thích cái gì là 
phá và xây. Cứ khi nào thích cái 
gì là xây cho người khác sẽ phá. 
Cứ vậy! Và nạn nhân là các nhà 

thờ xứ, nhà thờ giáo họ và các 
nhà giáo lý lần lượt bị “xẻ thịt” và 
bán trong các tiệm đồ cổ. Hiếm 
lắm mới có trường hợp sống sót, 
khi người mua là người yêu mến 
Giáo Hội và có ý thức bảo tồn di 
sản. Đấy là trường hợp một giáo 
dân ở Phú Lý Hà Nam. Ông bà đã 
mua được toàn bộ ngôi nhà thờ cổ 
của họ đạo nọ rao bán, rồi mang 
về dựng lại trên phần đất của gia 
đình nằm cạnh quốc lộ 1 A, gần 
lối vào nhà thờ Sở Kiện. 
Tôi cầu mong cho Nhà thờ Bùi 
Chu tương lai không chịu chung 
số phận như những nhà thờ trên 
đây. Tôi xin Chúa đừng để Nhà 
thờ Bùi Chu bị “xẻ thịt”. Tôi 
đọc thấy báo nói Nhà thờ mới sẽ 
được dỡ ra, phần nào dùng được 
thì dùng, phần nào không thì đưa 
vào phòng triển lãm. Dù không bị 
đưa ra tiệm đồ cổ, nhưng tôi cũng 
không muốn Nhà thờ Bùi Chu 
bị “xẻ thịt” kiểu ấy. Tôi cầu xin 
Chúa cho Nhà thờ Bùi Chu được 
bảo tồn và được đại tu, nghĩa là 
được trở lại với tình trạng tốt đẹp 
nguyên thủy trong toàn thể và 
trong từng chi tiết. Amen.

Cười Tí Cho Vui
SAU LƯNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Người ta thường nói: “Sau lưng người đàn ông thành công là một người đàn 
bà” để nói về “Của chồng công vợ”.
Câu nói trên còn được khai triển rộng rãi hơn như vài thí dụ sau đây:

•	  Sau lưng người đàn ông nổi tiếng là người đàn bà làm biếng
•	  Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không
•	  Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại
•	  Sau lưng người đàn ông nhu nhược là người đàn bà láo xược
•	  Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực
•	  . . . . . . . . . . . . . . . . (và còn nhiều nữa nhưng xin tạm ngưng)
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Bước qua năm 2019, Việt 
Nam vẫn là một đất nước 
thiếu tự do tôn giáo, vẫn 

đứng bậc 1,Tier 1, trong báo cáo 
của Ủy Hội Quốc tế Hoa kỳ về 
Tự do Tôn giáo Thế Giới, gọi tắt 
là USCIRF’s.
Đó là nội dung báo cáo về Việt 
Nam trong buổi công bố phúc 
trình thường niên của Ủy Hội 
Quốc Tế Mỹ Về Tự Do Tôn Giáo 
Thế Giới tại Washington DC 
ngày 29 tháng Tư vừa qua.
Theo báo cáo, Việt Nam có dân 
số hơn 97 triệu, trên một nửa là 
người theo đạo Phật, kế đến là 
Thiên Chúa Giáo, tiếp đó là Hòa 
Hảo, Cao Đài, các hệ phái Tin 
Lành và sau cùng là Hồi Giáo với 
chỉ một số ít.
Tuy đầy đủ các đạo lớn nhỏ như 
vậy nhưng thực tế đến lúc này 
Việt Nam vẫn là một đất nước mà 
tự do tín ngưỡng và tôn giáo bị 
xuống cấp nghiêm trọng. Chính 
vì thế USCIRF’s đề nghị Hoa Kỳ 
nên đưa Việt Nam trở lại danh 
sách CPC các quốc gia cần đặc 
biệt quan tâm vì thiếu tự do tôn 
giáo.
Với tiêu đề Phát Hiện Chính Và 
Khuyến Nghị, phúc trình tự do 
tôn giáo 2019 của USCIRF’s 
phần nói về Việt Nam cho thấy 
năm 2018 là một năm có nhiều 
diễn biến tiêu cực, bất kể Đạo 
Luật Tín Ngưỡng Và Tôn Giáo 

Báo cáo Tự do Tôn giáo: Không Có Tự Do  
Tín Ngưỡng Và Tự Do Tôn Giáo Ở Việt Nam

�� Thanh Trúc 2019-04-29

Buổi công bố Phúc trình thường niên của Ủy hội quốc tế Mỹ về tự do 
tôn giáo thế giới ở Washington DC hôm 29/4/2019

được thông qua và có hiệu lực từ 
tháng Giêng 2018 mà Hà Nội hứa 
hẹn là mọi tôn giáo đều hợp pháp 
và bình đẳng, rút ngắn thời gian 
đối với những đơn từ xin sinh 
hoạt đạo một cách công khai, tạo 
điều kiện thuận lợi cho những 
sinh hoạt tín ngưỡng… Tình hình 
tự do tôn giáo của Việt Nam, theo 
báo cáo, ngày càng trở nên tồi tệ 
và nghèo nàn hơn.
Chưa hết, phúc trình nói tiếp, bất 
kể lịch sử hình thành và phát triển 
của các tôn giáo lớn đã có trong 
thời chiến, nhiều tổ chức tôn giáo 
không được chính phủ công nhận 
và không được cấp giấy phép 
sinh hoạt, điển hình như Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 

Nhất và vị lãnh đạo tinh thần là 
hòa thưỡng Thích Quảng Độ.
Trả lời đài Á Châu Tự Do, bà 
Kristina Arriaga, phó chủ tịch Ủy 
Hội Quốc Tế Mỹ Về Tự Do Tôn 
Giáo Thế Giới, nhấn mạnh:
“Thật đáng tiếc là chính phủ Việt 
Nam tiếp tục đàn áp mọi tôn giáo 
trong nước họ. Dưới hệ thống 
kiểm tra canh chừng các đạo 
giáo chặc chẽ như vậy chúng tôi 
tin là thật cần thiết và thật quan 
trọng để khuyến cáo chính phủ 
cũng như Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
đưa Việt Nam trở lại danh sách 
CPC các nước cần đặc biệt quan 
tâm vì không có tự do tôn giáo”.
Việt Nam thường bắt giữ những 
người biểu tình ôn hòa để đòi 
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hỏi tự do tín ngưỡng và tự do thờ 
phượng, trong đó có những nhà 
hoạt động cho tôn giáo và nhân 
quyền. Bên cạnh đó, phúc trình 
của USCIRF’s còn nêu hai bộ 
luật gây tranh cãi và chống đối 
năm 2018 là Luật An Ninh Mạng 
và Luật Đặc Khu. Về điều này bà 
Kristina Arriaga nói tiếp:
Thật đáng tiếc là chính phủ Việt 
Nam tiếp tục đàn áp mọi tôn giáo 
trong nước họ.   Dưới hệ thống 
kiểm tra canh chừng các đạo 
giáo chặc chẽ như vậy chúng tôi 
tin là thật cần thiết và thật quan 
trọng để khuyến cáo chính phủ 
cũng như Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
đưa Việt Nam trở lại danh sách 
CPC các nước cần đa75c biết 
quan tâm vì không có tự do tôn 
giáo. - Kristina Arriaga
“Việt Nam sử dụng những Luật 
và Dự Luật này như kỹ thuật hay 
công cụ để tiếp tục cấm đoán, áp 
đảo các tôn giáo, nhất là những 
nhóm tín ngưỡng đơn lẻ không 
làm gì phạm pháp mà chỉ muốn 
thể hiện đức tin của mình, của gia 
đình hay cộng đồng”.
Có phải vì không cải thiện và 
không thay đổi nên phúc trình 
thường niên bao năm qua của 
Ủy Hội Quốc Tế Mỹ Về Tự Do 
Tôn Giáo Thế Giới mỗi lần nhắc 
đến Việt Nam đều kiến nghị Việt 
Nam vào lại CPC hay không, bà 
Kristina Arriaga trả lời:
“Đúng vậy, thế nhưng nghe hoặc 
không nghe theo khuyến cáo của 
USCIRF’s tùy thuộc phần lớn vào 
quyết định của Bộ Ngoại Giao 
Hoa Kỳ, trong lúc trách nhiệm 
chính thức của chúng tôi là theo 
dõi, báo cáo, tường trình hiện 
trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam 
hầu đệ trình lên chính phủ cũng 
như Bộ Ngoại Giao.

Khuyến cáo quan trọng nhất về 
Việt Nam đối với Bộ Ngoại Giao 
là đưa Việt Nam trở lãi danh sách 
CPC như một hình thức xử phạt 
một đất nước vi phạm tự do tín 
ngưỡng”
Theo ước tính của USCIRF’s 
trong phúc trình thường niên 
về tụ do tôn giao thế giới 2019, 
tính đến ngày 31 tháng Mười 
Hai 2018, Việt Nam đã bắt giữ 
khoảng 244 tù nhân lương tâm, 
22 người bất đồng chính kiến chờ 
bị xét xử trong đó có một số nhà 
nhà hoạt động tôn giáo.
Đối với Ủy Hội Quốc Tế Mỹ Về 
Tự Do Tôn Giáo Thế Giới, đây 
là những người lãnh đạo tinh 
thần hoặc đơn giản chỉ là người 
dân lên tiếng đòi được tự do thờ 
phượng theo đức tin. Bên cạnh 
đó, nhà cửa và đất đai là tài sản 
của Giáo Hội Công Giáo, tu viện 
chùa chiền của Phật Giáo, thanh 
thất của Cao Đài, Hòa Hảo cũng 
không thoát khỏi lệnh trưng thu, 
dở bỏ hay đập phá của chính 
quyền địa phương.
Đến tham dự buổi họp báo và 
theo dõi từ đầu đến cuối phúc 
trình thường niên 2019 của 
USCIRF’s, ông Frank Wolf, cưu 
dân biểu từng có chân rong nhóm 
Vietnam’s Caucus, tức các đại 
diện dân cử Hoa Kỳ chuyên quan 
tâm đến các vấn đề của Việt Nam 
ở hạ viện, phát biểu:
“Việt Nam không có thiện chí 
trong việc cải thiện vấn đề thiếu 
do tôn giá, các giáo hội bị kiểm 
soát, nhiều nhà nguyện Tin Lành 
của người miền núi bị bách hại bị 
dẹp bỏ. Điều mà mọi người cần 
nói lên và phải được lắng nghe 
là kinh tế Việt Nam đang phát 
triển tốt, tuy nhiên tôn giáo và 
nhân quyền lại bị tuột dốc không 

phanh.
Sự đối xử của Hà Nội đối với tôn 
giáo ở Việt Nam xem ra không 
khác gì mấy với sự đối xử của 
Trung Quốc đối với Phật giáo Tây 
Tạng, nghĩa là có hệ thống, có 
chủ đích nhắm khống chế những 
gì người dân tôn thờ theo đức tin 
chứ không tôn thờ Nhà Nước, là 
nhận định của ông Tenzin Dorjee, 
chủ tịch Ủy Hội Quốc Tế Mỹ Về 
Tự Do Tôn Giáo Thế Giới:
“Việt Nam vẫn là mối quan tâm 
đặc biệt của USCIRF’s, một trong 
những quốc gia vi phạm quyền 
tụ do tín ngưỡng trầm trọng, đi 
ngược lại những giá trị phổ quát 
và nhân bản mà một chính phủ 
phải bảo vệ cho người dân của 
mình. Chúng tôi muốn nói rằng tự 
do tôn giáo gần như không có ở 
Việt Nam và điều này quả là nguy 
hiểm cho người dân của đất nước 
đó. Chừng nào Việt Nam  không 
thay đổi cho tốt hơn thì chừng đó 
USCIRF’s còn phải lên tiếng cho 
người dân thấp cổ bé miệng ở đó, 
đồng thời cảnh báo Hoa Kỳ nên 
chú tâm nghiêm túc hơn trong 
việc nhắc nhở Việt Nam coi trong 
tự do tín ngưỡng.”
Năm 2006, Việt Nam được Bộ 
Ngoại Giao Mỹ rút khỏi danh 
sách CPC các nước cần đặc biệt 
lưu tâm vì không có tự do tôn 
giáo. Từ 2006 trở đi, các tổ chức 
bảo vệ nhân quyền và bảo vệ tự 
do tín ngưỡng trên thế giới như 
Human Right Watch, Amnesty 
International và USCIRF’s 
thường lên tiếng cảnh báo về 
những hành động đàn áp gia tăng 
của Hà Nội đối với các tổ chức 
tôn giáo lớn nhỏ trong nước họ.
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GIẢI ĐÁP GIÁO LÝ
�� LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

SỐNG  ĐỨC TIN VÀ CHU TOÀN MỌI GIỚI RĂN 
CỦA CHÚA QUAN TRỌNG RA SAO CHO PHẦN 

RỖI CỦA NGƯỜI TÍN HỮU CHÚNG TA ?
Đối với người tín hữu Kitô Giáo 
thì vấn đề cứu rỗi là vấn đề quan 
trọng nhất,vì được cứu rỗi có 
nghĩa là được vào Thiên Đàng 
vui hưởng Thanh Nhan Chúa 
đời đời trong Vương Quốc tình 
yêu, an bình và hạnh phúc của 
Chúa, sau khi hoàn tất hành 
trình con người trên trần thế 
này.Thiên Chúa là tình yêu  là 
“Đấng cứu độ chúng ta, Đấng 
muốn cho mọi người được cứu 
rỗi và nhận biết chân lý.”(  1Tm 
2:4) như Thánh Phaolô đã quả 
quyết không sai lầm.
Nhưng  muốn được cứu rỗi, 
con người phải cộng tác với 
ơn Chúa bao lâu còn sống trên 
trần gian này, vì con người có tự 
do để chọn Chúa và sống theo 
đường lối của Chúa hay khước 
từ Người để sống theo bản năng 
tội lỗi, theo thế gian vô luân vô 
đạo  và đầu hàng ma quỉ để làm 
những sự dữ, sự tội như oan 
thù, chia rẽ,  giết người, giết 
thai nhi, đâm ô, thay chồng đổi 
vợ, ngoại tình. gian tham, trộm 
cướp, bất công bóc lột người 
khác…như thực trạng sống của 
biết bao người trong thế giới vô 
luân vô đạo ngày nay.
Trước thực tế đó, người tín hữu 
chúng ta công tác với ơn Chúa 
có nghĩa là sống đức tin có chiều 
sâu thực sự và thể hiện đức tin 

đó cách cụ thể qua quyết tâm thực hành những giới răn, lề luật  
của Chúa về công bình, bác ái, thương yêu tha thứ như Chúa yêu 
thương  và tha thứ cho chúng ta. Đó là điều kiện cho ta được cứu 
rỗi để vào Nước Trời hương phúc Thiên Đàng với Chúa đời đời 
sau khi hoàn tất hành trình đức tin trên trần thế này.
Đức Thánh Cha Phanxicô I, sau khi lên ngôi,  đã cho công bố Tông 
Thư đầu tiên của ngài nhan đề: Ánh Sáng Đức Tin (Lumen Fidei) để 
nhắc nhở mọi tín hữu trong Giáo Hội  suy niệm  thêm nữa về quà tặng  
đức tin mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để giúp chúng ta vững 
tin có Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo dựng mọi loài vô hình và hữu 
hình, tin Chúa Kitô đã xuống thế làm Con Người để –  qua khổ hình 
thập giá – cứu chuộc cho nhân loại khỏi  bị án phạt đời đời  vì tội.
Ánh sáng Đức Tin là ngọn đuốc soi sáng cho chúng ta vững chắc bước 
đi theo Chúa Kitô  là “Con Đường, là sự Thật và là sự Sống.” (Ga 
14: 6). Chúa Giêsu-Kitô chính là Ánh Sáng  đã đến trong trần gian để 
soi sáng và  giải phóng đúng nghĩa  cho những ai đang ngồi trong bóng 
tối của tử thần, của  tội lỗi và sự dữ,  như Người đã nói với với các môn 
đệ và  dân Do Thái xưa như sau:
       “Ta là ánh Sáng đến thế gian 
            Để bất cứ ai tin vào Ta
         Thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12: 46) 
Tin vào Chúa  để không ở lại trong bóng tối, có nghĩa là đoạn tuyệt với 
tội lỗi vì “tội lỗi gây nên sự chết, như thế sự chết đã lan tràn tới mọi 
người vì một người đã phạm tội”  như Thánh Phaolô đã quả quyết. 
(Rm  5: 12).  Bóng tối là  nơi trú ẩn của mọi sự dữ, sự gian tà, dâm 
đãng  ô uế,  vì  ma quỷ, kẻ thù của chúng ta,  đang ẩn mình ở các nơi 
đây để  không ngừng cám dỗ để  lôi kéo con người  ra khỏi tình thương 
của Chúa  để làm nô lệ cho chúng  khiến mất  hy vọng được cứu rỗi 
nhờ công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, “Đấng đã hiến 
mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20 : 28).
Ánh sáng đức tin không những soi đường cho người có niềm tin vững 
chắc bước đi trong chân lý, trong đường  ngay lành, lương thiện  mà 
còn chỉ cho ta biết những gì trái nghịch với đức tin vào một Thiên Chúa 
Ba Ngôi để từ đó thêm quyết tâm sống theo đường lối của Người, xa 
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tránh mọi sự dữ, sự tội để sống xứng đáng là người có niềm tin và thể 
hiện niềm tin ấy từ trong tâm hồn ra ngoài hành động cụ thể trước mặt 
bao người không có hay chưa có đức tin để:
  “họ thấy những việc tốt đẹp anh  em làm mà tôn vinh Cha của 
anh  em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5: 16).
Thật vậy, cứ nhìn vào thực trạng con người đang sống ở khắp nơi trên 
thế giới ngày nay cũng đủ cho ta thấy lằn ranh của ánh sáng đức tin và 
bóng tối của sự dữ, sự chết đang bao phủ biết bao người sống trong đó.
Nếu ánh sáng đức tin đã soi dẫn cho những nhà truyền giáo quên thân 
mình để hy sinh đi mở mang Nước Chúa  ở các nơi xa xôi  và nguy 
hiểm bên Phi  Châu, Nam Mỹ và A Châu, thì ngược lại bóng đen của 
sự dữ đang che mắt  và lèo lái biết bao người khiến họ mù lòa không 
còn nhìn rõ lan ranh giữa sự thiện và sự dữ nữa. 
Đó là những kẻ đang giết người vì tiền, vì tin tưởng cuồng tín, như 
bọn Hồi giáo quá khích (ISIS) đang giết hại các Kitô hữu thiểu số,ở 
Afganishtan, Pakistan, Ân Độ, Iran ,Iraq, Ai cập.,và Syria,,Công Hòa 
Trung Phi. . hay vì muốn bám lấy địa vi cai trị độc ác của mình nên đã  
ra tay sát hại bao trăm ngàn người đang đòi  hỏi công  lý, dân chủ và 
tự do.ở nhiều nơi trên thế giới.
Đó là những kẻ đang giết chết hàng triệu thai nhi mỗi ngày trên khắp 
thế giới, đặc biệt là ở Trung Hoa lục địa, nơi trẻ nữ đã bị sát hại từ bao 
thế kỷ trước kia vì quan niệm trọng nam khinh nữ và nay vì chính sách 
“một hay hai con cho mỗi gia đình” của nhà cầm quyền cộng sản.
Đặc biệt, đó là những kẻ đang buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ 
nghệ mãi  dâm và ấu dâm ( child prostitution) rất khốn nạn và tội lỗi 
ở khắp nơi trên thế giới tục hóa ngày nay. Sau cùng, đó là những kẻ 
gian manh, trộm cướp, mở sòng cờ bạc,  nhà điếm, sản xuất phim ảnh 
khiêu dâm đồi trụy, trồng và  bán các loại cần sa ma túy để làm giầu 
nhờ buôn bán  các sản phẩm nguy hại cho thể xác và đồi trụy  tinh thần 
con người, đặc biệt là giới trẻ ở khắp nơi.
Tất cả những loại người trên đây đã và đang sống trong bóng đêm của 
sự chết, sự hư mất đời đời nên cần được ánh sáng đức tin và Tin Mừng 
cứu độ của Chúa Kitô soi chiếu và giải thoát cho ra  khỏi bóng đêm 
đáng ghê sợ đó.. 
                              Nhưng   bằng cách nào?
Đây là câu hỏi đặt ra cho mỗi người tín hữu chúng ta, những người 
có diễm phúc đã được biết Chúa Kitô  là chính Tin Mừng và là Ánh 
Sáng  chiếu soi,  nên có bổn phận và  trách nhiệm đem ánh sáng ấy 
chiếu vào những nơi tối tăm, sình lầy, nhơ uế của tục hóa, vô thần và 
vô luân đang bao phủ và mê hoặc biết bao triệu người ở khắp nơi trên 
thế giới ngày nay.
Đây chính là trách nhiệm “phúc âm hóa môi trường sống” của người 
tín hữu Chúa Kitô bằng đời sống chứng nhân của mình ở giữa những 
người chưa biết Chúa và đang bị bóng đêm của sự chết bao phủ.
Thi hành vai trò chứng nhân nói trên đòi hỏi mọi tín hữu trong Giáo 
Hội – từ hàng Giáo Phẩm, giáo sí, tu sĩ và giáo dân – trước hết  phải 
thực sự sống Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô, để minh chứng  đức 
tin thực sự của mình. Ngược lại, nếu sống phản chứng hay mâu thuẫn 

với niềm tin,  thì  sẽ không thuyết 
phục được ai tin những gì  mình 
muốn rao giảng cho họ, vì không 
ai có thể cho người khác cái mà 
chính mình không có.
Cụ thể, nếu mình rao giảng tinh 
thần nghèo khó, và khinh chê 
hư danh trần thế của Phúc Âm, 
nhưng chính bản thân mình lại 
chạy theo thế quyền, ham mê tiền 
của, hơn là hăng say rao giảng  và 
làm chứng cho Tin Mừng  thì làm 
sao có thể thuyết phục được ai  tin 
và sống điều mình giảng dạy nữa?
Nếu lời nói không đi đôi với việc 
làm thì không thể làm nhân chứng 
cho bất cứ điều gì được, vì 
     “Ai tin vào Con Thiên Chúa, 
thì có lời chứng ấy nơi mình 
       Ai không tin Thiên Chúa, 
thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối
       Vì kẻ ấy không tin vào lời 
Thiên Chúa
        Để làm chứng về Con của 
Người.”  (1 Ga: 5: 10)
Như thế, thật vô cùng cần thiết 
phải sống đức tin cách cụ thể  để 
mời gọi  người chưa có đức tin  
được nhận biết có Chúa Kitô đang 
sống và hoạt động  nơi mình  để 
từ đó đời sống và  lời rao giảng 
của mình  sẽ  có sức thuyết phục 
người khác.
Cụ thể, nếu người Công giáo, 
người Tin hữu Chúa Kitô mà 
cũng ăn gian nói dối, lường đảo, 
hận thù, thay chồng đổi vợ, bất 
công và thờ ơ với người nghèo 
khó, thì làm sao có thể thuyết 
phục được ai tin có Chúa là Đấng  
nhân từ, công chính, yêu thương, 
nhịn nhục  và tha thứ?  Đó là lý do 
tại sao Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ 
đã khuyên dạy như sau:
“Thưa anh  em, ai bảo rằng 
mình có đức tin mà không hành 
động thì nào có ích gì?
    ….Thật thế, một thân xác 
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không hơi thở là một  xác chết. 
Cũng vậy, đức tin không có 
    hành động là đức tin chết.’ 
(Gc  2:  14, 26)
Hành động mà thánh Gia-cô-bê 
nói trên đây  là chính đời sống 
nhân chứng của  người có niềm tin 
nơi Chúa trước mặt ngưởi khác để 
họ thấy  chiếu sáng qua đời sống 
của mình những giá trị của  Tin 
Mừng về  công bằng, nhân ái, 
lương thiện,  nhịn nhục  và  tha 
thứ đối nghịch với  bất công, gian 
ác, bất lương, dâm ô, thù hận, vô 
nhân đạo, vô luân vô đạo của  thế 
gian tục hóa, trống vắng niềm tin.
Trong bối cảnh ấy, nếu người có 
niềm tin vững mạnh và sống niềm 
tin của mình cách  cụ thể  trước 
mặt người đời, thì “anh  em sẽ 
trở nên những con người  vẹn 
toàn của Thiên Chúa, giữa một 
thế hệ gian  tà sa đọa. Giữa thế 
hệ đó, anh  em phải chiếu sáng 
như những vì sao  trên vòm 
trời.”  như Thánh Phaolô đã viết 
cho các tín hữu Phi-lip-Phê (Pl 2: 
15) 
Mặt khác, sống trong ánh sáng đức 
tin, người tín hữu không thể coi 
nhẹ việc cầu nguyện, lãnh nhận 
các bí tích tối cần như Thánh Thể 
và hòa giải, và tuân giữ những 
giới răn của Thiên Chúa như  Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã viết trong 
Tông Thư “Ánh Sáng Đức Tin, 
số 40-46”.
Cần cầu nguyện để nói lên niềm 
tin có Chúa và tin thác vào ơn 
Chúa để có đủ sức vươn lên trong 
mọi chiều kích của đức tin và 
lòng mến yêu Chúa. Cầu nguyện 
cũng đem ta đến gần Chúa là 
nguồn ban phát mọi ơn cần thiết 
giúp ta luôn sống trong tình yêu 
của Chúa và có đủ sức để chông 
lại mọi cám dỗ của ma quỷ tinh 
quái, xác thịt yêu đuối và gương 
xấu, dịp tội đầy rẫy trong mọi môi 
trường sống ngày nay.

Mặt khác, tuân giữ các Giới Răn của Chúa trong Bản Thâp Điều 
(Decaloque) cũng mạnh  mẽ nói lên niềm tin và mến yêu Chúa cách cụ 
thể, như lời Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ xưa: 
           “Ai yêu mến Thầy  thì sẽ giữ lời Thầy
              Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy
            Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với  người ấy…” (Ga 
14: 23)
Mười  điều Răn của Chúa không phải là những đòi hỏi có tính tiêu 
cực mà là những chỉ dẫn cụ thể  để giúp ta  đáp trả tình yêu  vô biên 
của Thiên Chúa, thể hiện qua Chúa Kitô, Đấng cũng vì yêu thương mà 
“hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20 : 
8).
Nói khác đi, thực thi Mười Điều Răn của Chúa, được đúc kết trong hai 
điều răn quan trọng nhất mà Chúa Kitô đã nói với một kinh sư kia (Mc 
12:  29-31) là cách biểu lộ cụ thể niềm tin và biết ơn của chúng ta đối 
với Chúa, là Đấng đã tạo dựng  và cứu độ chúng ta, chỉ vì Người  yêu 
thương chúng ta  quá vô vị lợi, chứ tuyệt đối  Người không  được lợi 
lộc  gì mà phải làm như vậy. Do đó, yêu mến Chúa và tuân thủ các giới 
răn của Người chỉ có lợi cho chúng ta mà thôi, đúng như lời ông Mô-sê 
đã nói với dân Do Thái xưa:
      “Anh  em hãy lo thực hành như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của 
anh  em đã truyền cho anh  em, không đi trệch bên phải, bên trái. 
Anh  em hãy đi đúng con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của 
anh  em đã truyền cho anh  em, để anh  em được sống, được hạnh 
phúc và được sống lâu trên mặt đất mà anh  em sẽ chiếm hữu.” 
(Đnl  5: 32-33)
Như thế rõ rệt cho thấy là đức tin phải được thể hiện cụ thể bằng việc 
làm mới có giá trị cứu độ để  được hưởng hạnh phúc Nước Trời, hạnh 
phúc mà  “mắt chưa  hề  thấy, tai chưa hề nghe, lòng người chưa  
chưa hề nghĩ tới, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai 
yêu mến  Người.” (1 Cor 2: 9) như Thánh Phaolô đã nhắc lại cho tín 
hữu Cô-rin-tô.
Tóm lại, nhờ ánh sáng đức tin chiếu soi, chúng ta được thấy Chúa và 
tin có Người, dù chưa từng trông thấy Người bằng con mắt xác thịt. 
Lai nữa, nhờ ánh sáng đức tin, ta  được nhìn rõ lằn ranh giữa sự thiện 
và sự dữ, sự gian tà và nhơ uế để từ đó quyết tâm chọn lựa con đường 
dẫn đến gặp Chúa, là nguồn an vui, hạnh phúc bất diệt.
Tuy nhiên, chúng ta phải có thiện chí muốn cho ánh sáng đức tin soi 
dẫn và có can đảm để bước đi trong ánh sáng đó thì mới mong tới 
được cùng đích hay chính đối tượng của đức tin là Thiên Chúa, Cha  
rất nhân từ đang ngự trên trời cao và muốn “đến cư ngụ trong những 
ai yêu mến Chúa Kitô và tuân giữ lời Chúa”, như Chúa Giêsu đã 
nói với các môn đệ  trong diễn từ cáo biệt trước khi thọ nạn thập giá. 
(x Ga  14:  23)
Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra. Amen 

Lm. Phanxicô Xaviê  
Ngô Tôn Huấn
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 Lửa Cho Trần  Gian

LTS.- Mục “Tin Mừng Giữa Dòng Đời” được mở ra trên Diễn Đàn 
Giáo Dân kể từ số 79 phát hành tháng 6 năm 2008. Phần lớn những 
bài đăng trong mục này được ghi lại từ những lời chia sẻ tóm kết 
mang tính bộc phát của BS Trần Việt Cường sau những buổi hội 
nhóm hàng tuần của liên nhóm Gioan Tiền Hô thuộc PT Cursillo 
Giáo phận Orange. Những bài Tin Mừng chia sẻ trong phiên họp 
không theo Lịch Phụng Vụ và cũng không phải là những bài được 
lựa chọn, nhưng tuần tự nối tiếp cả bốn Phúc Âm Thư. Vì là nguyệt 
san, nên mỗi kỳ báo DĐGD chỉ có thể giới thiệu với độc giả một 
hoặc hai bài chia sẻ trong tháng mà thôi. Trong tương lai, nếu có 
điều kiện, loạt bài chia sẻ này sẽ được ấn hành thành sách.
Theo lời minh định của tác giả mục này thì đây chỉ là những cảm 
nghiệm cá nhân và không phải là những bài giải thích Phúc Âm theo 
tiêu chuẩn thần học.

Tin Mừng
Giữa Dòng Đời

�� Trần Việt Cường

“Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn gì nếu không phải mong muốn cho lửa 
cháy  lên? Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các 
con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con : không phải thế, nhưng 
Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống 
lại hai, và hai người chống lại ba : cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha, mẹ chống đối 
con gái, và con gái chống đối mẹ, mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng.”

Luca 12: 49-53

Qua những lời bốc lửa 
của Tin Mừng, Chúa 
Giêsu đã xuất hiện như 

một thanh niên đầy nhiệt huyết 
với những nao nức vì lý tưởng : 
“Thầy đã đến đem lửa xuống thế 
gian và Thầy mong muốn gì nếu 
không phải mong muốn cho lửa 
cháy lên”. Thiên Chúa của chúng 
ta không phải là một Thiên Chúa 
lạnh lùng, xa cách nhưng là Thiên 
Chúa thông cảm và đồng hành 
với con người, với từng người 
chúng ta, trong những cảnh vực 
của cuộc sống hàng ngày. Chúa 
Giêsu là Thiên Chúa Nhập Thể 
cũng đã có những lúc vui buồn, 
những khi sa lệ, những ngày cảm 
cúm. Ngài cũng có những lúc đói 
khát hay lúc mệt nhọc, nằm ngủ 
thiếp đi ở trên thuyền.
	 Chúa đã đến để mang một 

ngọn lửa, và Ngài nao nức được 
thấy ngọn lửa đó cháy bùng và lan 
rộng. Ngọn lửa đó, Chúa đã đốt 
cháy ngất trời trên thập tự. Ngọn 
lửa rực sáng của yêu thương giữa 
đêm đen ghê rợn của hận thù. 
Ngọn lửa soi đường của chân lý 
giữa thế giới lạc đường trong tăm 
tối.
	 Ngọn lửa đó, Chúa đem 
đến trong tâm hồn mỗi người 
chúng ta. Ngài đến để mang cho 
ta ngọn lửa tin, yêu và hy vọng. 
Cuộc đời ta không có Thiên Chúa 
thì là một cuộc đời không hi 
vọng, không có ngày mai. Nhân 
loại không Thiên Chúa là một 
nhân loại tuyệt vọng. Tận cùng 
của kiếp người chỉ còn là nấm mồ 
hoang lạnh tại cuối đường hầm 
một chiều của định mệnh. Chúa 
đến để đốt lên trong cuộc đời ta 

ngọn lửa ấm áp của tình thương 
và hi vọng. Ngọn lửa mà ngay sự 
chết cũng không thể dập tắt.
	 Tất cả chúng ta, những 
môn đệ của Chúa hôm nay đều 
được trao sứ mệnh tiếp tục lan 
truyền ngọn lửa Ngài đã thắp 
sáng lên hai ngàn trước. Chúng 
ta có mặt trong cuộc đời không 
phải chỉ để ngôì ngắm nhìn ngọn 
lửa Chúa Giêsu mang xuống trần 
gian nhưng phải đi vào đời, đốt 
lên ngọn lửa đó trong mọi môi 
trường của cuộc sống. Đi vào 
trong môi trường gia đình để 
đốt lên ngọn lửa yêu thương, tha 
thứ. Đốt lên ngọn lửa yêu thương 
phục vụ tại sở làm. Đốt lên ngọn 
lửa yêu thương hi vọng tại những 
nơi còn tăm tối, lạc lầm, tuyệt 
vọng. Một cuộc đời nhận được 
lửa và đi gieo lửa là một cuộc đời 
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Cười Tí Cho Vui
HÁT NHỎ THÔI
Cô giáo dặn học trò là khi có khách đến thăm lớp học, em 
nào muốn đi vệ sinh phải nói: “Xin phép cô cho con đi hát”.
Một học trò trai đã quen lối nói này, một đêm nói nhỏ vào tai 
bố khi bố con nằm cạnh nhau
- Bố ơi, con muốn đi hát
Bố trả lời
- Đi đâu giờ này? Nếu con muốn hát thì hát khe khẽ vào tai 
bố này. Hát lớn sợ mẹ con tỉnh dậy.

mang ý nghĩa và đầy phấn khởi. 
Từ nay mỗi ngày ta sẽ không còn 
đi vào cuộc sống với một tâm 
trạng nặng nhọc, ngại ngùng. Ta 
sẽ đi vào đời với tâm hồn hăng 
say, đầy hứng khởi của một người 
mang sứ mệnh. Cuộc đời mang 
lửa là một cuộc đời đi gieo rắc 
yêu thương và hi vọng.
	 Chúa Giêsu nói: “Thầy 
phải chịu một phép rửa, và lòng 
Thầy khắc khoải biết bao cho 
đến khi hoàn tất”. Lời nói này 
của Chúa thật cảm động vì phép 
rửa Ngài nói đến chính là phép 
rửa bằng máu, là cái chết đau 
thương của Ngài trên thập giá. 
Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật 
nhưng cũng là con người thật. 
Ngài cũng như chúng ta, run sợ 
và ngại ngùng trước viễn ảnh bị 
khổ đau, như Ngài đã lo buồn đến 
nỗi đổ mồ hôi máu trong Vườn 
Cây Dầu. Nhưng cả cuộc đời 
Chúa, từ lúc sinh ra đã hướng về 
thập giá. Chúa Giêsu run sợ trước 
cuộc khổ nạn và tử hình thập giá 
nhưng Ngài vẫn khắc khoải mong 
chờ. Thiên Chúa yêu thương con 
người quá đỗi! Chúa khắc khoải 
mong chờ phép rửa bằng máu, 
Ngài mong chờ khổ hình thập giá 
vì Ngài muốn đốt cháy lên ngọn 
lửa tình yêu cho cuộc đời.
	 Sứ điệp hôm nay mạc 
khải mầu nhiệm của tình yêu: 
Khi đốt lên ngọn lửa tình yêu là 
đồng thời ta phải chịu một phép 
rửa. Tình yêu đi liền với thập giá. 
Không có thập giá,  không thể có 
tình yêu bền vững. Điều này ta 
có thể cảm nghiệm rõ ràng trong 
cuộc sống gia đình là đơn vị tình 
yêu căn bản nhất của nhân loại. 
Tình yêu trong hôn nhân không 
thể bền vững nếu ta không biết 
đón nhận thập giá tức là những hi 
sinh, nhịn nhục, chịu đựng, giao 

hòa. Tình yêu trong gia đình chỉ 
có thể được triển nở với sự vun 
trồng bằng thông cảm, quên mình 
và tha thứ.
	 Chính vì vậy Chúa Giêsu 
nói Ngài không đến để đem bình 
an nhưng đem sự chia rẽ. Lời nói 
này thật khó hiểu vì Chúa Giêsu 
là Vua Hòa Bình. Ngài đã nhập 
thể để giao hòa Thiên Chúa và 
nhân loại. Ta có thể suy niệm là 
Chúa không đến mang bình an 
theo nghĩa một cuộc sống buông 
trôi không phấn đấu, một cuộc 
sống nhàn hạ biếng lười. Con 
đường tình yêu là con đường thập 
tự, con đường lên dốc, bơi ngược 
dòng sông. Ngược lại khuynh 
hướng buông trôi theo dòng của 
đam mê, của chiều theo bản năng, 
của ích kỷ. Muốn đi tới tình yêu, 
ta phải đi vào con đường hẹp mà 
Chúa nói trong Phúc Âm: Đường 
tiêu diệt rộng thênh thang mà 
đường cứu rỗi thì nhỏ hẹp!
	 Chúa nói Ngài đến để 
đem sự chia rẽ, phân ly. Sự phân 
ly này có khi xảy ra ngay trong 
gia đình. Sự chia rẽ phân ly có 
thể thấy rõ ràng nhất trong trường 
hợp những vị thừa sai can đảm, 

vì tiếng gọi của tình yêu Chúa, đã 
từ giã gia đình, cha mẹ thân yêu 
đi loan báo Tin Mừng nơi những 
vùng đất lạ. Cũng có thể hiểu 
phân ly là những trường hợp phải 
chọn Thiên Chúa và những giá trị 
luân lý, cho dù có khi phải làm 
buồn lòng những người thân yêu 
trong gia đình.
	 Nhưng còn có một sự phân 
ly sâu xa hơn nữa : sự phân ly 
trong chính tâm hồn ta. Đối diện 
với lời mời gọi của tình thương, 
ta bắt buộc phải làm một sự chọn 
lựa. Lựa chọn tình yêu hay thù 
hận. Lựa chọn con đường hẹp của 
Phúc Âm hay con dường buông 
thả của đam mê.  Không có đòi 
hỏi nào triệt để và quyết liệt bằng 
đòi hỏi của tình yêu Chúa Giêsu. 
Nhưng chính khi ta quyết định 
chọn Chúa Giêsu và tình thương 
của Ngài. Chính lúc ta chấp nhận 
thập giá, là lúc tâm hồn ta được 
bốc lửa. Ngọn lửa mà chính Chúa 
Giêsu đã đem xuống trần gian : 
Ngọn lửa của Tin Mừng. Ngọn 
lửa của yêu thương và hi vọng.

Trần Việt Cường
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Lý do chính quyền địa 
phương đưa ra là vì Thánh 
giá và nhà thờ Thần Lưu 

“quá nổi”, các xe lưu thông trên 
xa lộ đi qua đó bị chia trí bởi biểu 
tượng tôn giáo và tòa nhà. Chính 
quyền cũng nói rằng nhà thờ 
không có phép xây cất. Nhưng 
các tín hữu nói rằng nhà thờ được 
xây với phép của Bộ Tôn giáo vụ.
24 nhà thờ sẽ bị phá bỏ
Theo một số linh mục của giáo 
phận, chính quyền địa phương đã 
có kế hoạch phá thêm 23 nhà thờ 
khác, đều thuộc cộng đoàn chính 
thức.
Lệnh phá hủy nhà thờ Thần Lưu 
bắt đầu từ ngày 18.04, thứ năm 

Trung Quốc phá bỏ 24 nhà thờ ở Hàm Đan
Vào đêm mùng 6, sớm mùng 07.05, nhà thờ Công giáo của làng Thần Lưu, giáo phận Hàm Đan, thuộc 
tỉnh Hà Bắc, Trung quốc, đã bắt đầu bị phá hủy. 23 nhà thờ khác cũng sẽ bị phá bỏ.

�� Hồng Thủy - Vatican

Tuần Thánh. Sau nhiều cuộc thảo 
luận với vị linh mục có trách 
nhiệm, chính quyền sẵn sàng gỡ 
bỏ Thánh giá và chỉ giữ lại tòa 
nhà, nếu nó được sử dụng cho 
các mục đích khác không liên 
quan đến việc thờ tự. Theo một 
giáo dân, có lẽ vị linh mục đồng ý 
điều kiện này, để giữ lại nhà thờ.
Giáo phận Hàm Đan được thông 
báo có 24 nhà thờ xây không phép 
và do đó sẽ bị phá bỏ. Nhưng một 
cha xứ giải thích: “khi bắt đầu 
xây dựng, chúng tôi đã xin phép 
và được phép của Bộ Tôn giáo 
vụ của làng, của đô thị và quận. 
Nhưng bây giờ họ nói là không 
còn giá trị nữa!” Một linh mục 

cao niên ở Sơn Tây bình luận 
cách hài hước: “Đảng cộng sản 
giống như mặt trăng: thay đổi 
mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến 
ngày 15 trong tháng!”.
Trên toàn giáo phận, các tín hữu 
đang cầu xin Đức Mẹ che chở 
và hy vọng những người nắm 
quyền đổi ý và cho phép tự do 
tôn giáo thật sự”. Các linh mục 
khẳng định: “Bạo lực thế gian có 
thể phá hủy các Thánh giá và nhà 
thờ, nhưng không thể tiêu diệt 
Giáo hội và đức tin trong lòng 
người!...” 
08 tháng năm 2019, 14:40
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THƠ GIÓ CHƯỚNG
CUỒNG PHONG

NỮ ANH THƯ GIẾT MƯỚN
Được thuê đóng kịch giết chàng Kim (*)
Hay Đoàn Thị Hương công an chìm?
Tổ trác, bị còng ngay tại chỗ
Những tên đầu xỏ đã chuồn êm

Ác báo nàng chờ ôm án tử
Ngoại giao Hà Nội khép mồm im
Khi công lý Mã không thèm xử
Cái miệng gian tà mới vén lên

Được thả, Thị Hương thành minh tinh
Tử tù được đón rước linh đình 
Để khoe công cứu nàng giết mướn
Giòng dõi anh thư Hồ Chí Minh!
----------------------

(*) Kim Chính Nam, anh của
      CT Triều Tiên Kim Chính Ân

GÁI HUẾ BỊ CẮM SỪNG
Festival Huế thật tưng bừng
Mời khắp năm châu đến nhảy mừng
Ngắm cảnh ngắm người, coi thứ lạ
Thấy gái Thần Kinh bị cắm sừng

Nhìn đoàn thiếu nữ đẹp như mơ
Áo dài tha thướt, nón bài thơ 
Chỉ phiền trên nón ai cài gắn
Chữ “HUẾ” ngả nghiêng trông qúa trơ!

Thích khoe của lạ, khoái phô trương
Tài năng sáng tạo thấy mà thương
Đàn ông xứ Huế nay mang tiếng
Dối vợ đi ngủ đò sông Hương

TUYÊN CHIẾN
Ngày xưa cái chú Hun-Sen
Theo Khờ-me đỏ khùng điên giết 
người
Mỏi tay, tìm chỗ khác chơi
Mới theo Việt Cộng, được ngồi ghế 
cao
Ngồi rồi thấy sướng làm sao
Quyết ngồi cho đến khi nào quy tiên
Mánh mung thêm thói yêu tiền
Thấy quan thầy rách, đổi liền một khi
Ôm anh Sếnh Sáng chịu chi
Mặt vênh ra vẻ khinh khi quan thầy
Đô-la nhét túi cho đầy
Dân Miên cứ việc thành bầy lao nô
Mặc cho băng đảng Tầu phù
Nhẩy vô phách lối cứ như chủ nhà
Cởi trần, miệng phán ba hoa 
Rằng ba năm nữa đại ca trị vì
Hun-Sen ôm bạc bỏ đi
Nước Miên thành thứ man di của Tầu 
Đúng là tuyên chiến phủ đầu
Ai khôn thì hãy mau mau ngẫm mình
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Khi vào đại học, Lê học về 
mỹ thuật và vào chương 
trình Cao đẳng Mỹ thuật 

tại UC Irvine. Luận án cao học 
MFA của anh được đánh giá 
cao, “bao gồm những bức hình 
lớn, tĩnh lặng của gia đình Việt, 
những hình ảnh từ bên trong của 
gia đình đang vất vưởng với căn 
bệnh mãn tính của Ba. Gần đây, 
một bức hình trong bộ hình này 
được chọn cho giải Sovereign Art 
Prize, một giải có tầm vóc lớn” 
(Nguyên văn Anh ngữ: “included 
quiet, large scale photographs of 
my family, interiors and of my 
family’s struggle with my father’s 
terminal illness. Recently, an 
image from that series was 
chosen Sovereign Art Prize, a 
high-profile recognition.”) Tuy 
làm hoạ sĩ thì hơi gian nan về tài 
chánh, nhưng Lê tận tuỵ với nghệ 
thuật, tình yêu thứ nhất của mình 
(tác giả chuyển ngữ), 
Việt luôn cảm thấy vinh hạnh và 
cảm kích có được cơ hội để chia 
sẻ sáng tác của mình cũng như 
những tác phẩm của các nghệ sĩ 
mình thích. Ước mơ từ nhỏ của 
Việt được tham gia vào những 
cộng đồng của những người làm 
văn hoá đã thành hiện thực. Đôi 
khi bị kẹt trong những chi li đời 
thường hằng ngày, Việt tưởng 

Căn Tính Di Dân Việt 1975-2015:
Từ Tự Phát Tự Lực Cộng Đồng 

đến Biểu Hiện Toàn Cầu
�� Trangđài Glasssey-Trầnguyễn - PHẦN 8 (Hết)

PHẦN 2: BIỂU HIỆN TOÀN CẦU (tiếp theo)
Refug-endity: Tình Yêu và Mất Mát

như quên đi cuộc hành trình kéo dài từ Việt Nam và trở về đó. Mục 
đích của Việt là tiếp tục nuôi dưỡng những đối thoại giữa các cộng 
đồng nghệ thuật.
(Nguyên văn Anh ngữ: “I am always humbled and grateful for the 
opportunity to share my work as well as share the works of other 
artists I love. My childhood wish of being a part of communities 
of cultural producers has become realized. Caught up with daily 

Cửa Sổ Nhà Bếp của Lê
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mundane details, sometimes I 
forget the long journey from Viet 
Nam and back again. My goal 
is to continue to build dialogue 
across communities through art.)
Trong tất cả những mất mát, sự 
ra đi của một người thân có lẽ là 
sự mất mát khó nguôi ngoai nhất. 
Cái chết của Ba tiếp tục ám ảnh 
tâm trí và nghệ thuật của Việt. 
Ở một cách nào đó, Ba vẫn còn 
sống – trong một hình thức khác, 
qua suy nghĩ và cảm xúc được 
gột tả trong nghệ thuật của Việt. 
Việt hình dung Ba của hôm nay, 
một người cha mà anh đã gặp lại 
sau những ngày dài thương tiếc 
(tác giả chuyển ngữ),
Tuần trước, Việt nằm mơ thấy 
Ba. Việt quên chi tiết của giấc 
mơ, chỉ nhớ là hai cha con ngồi 
nói chuyện bình thường với nhau, 
chuyện thường ngày. Việt vẫn còn 
bị xúc động mạnh khi xem phim 
hoặc đọc truyện về cha con và 
gia đình. “Ba” của hôm nay nhắc 
Việt nhớ về những hình thức di 
chuyển và những chuyển tiếp: lần 
đi biển qua đất Thái, chuyến bay 
đầu tiên tới Mỹ, không biết bao 
nhiêu lần lái xe đi học đi làm đi 
công chuyện. Ba nhắc Việt rằng 
mái nhà thì ở giữa những tiếng 
đồng hồ đăng đẵng và những 
chuyến đi xa, ở trong và giữa 
những chuyển tiếp, không thể 
diễn giải được. 
(Nguyên văn Anh ngữ: “The 
other week, I dreamt of my father. 
I forget the circumstances of the 
dream, only that we had a regular 
chat, the stuff of daily life. I still 
get emotional when I watch films 
or read stories about fathers and 
sons, families. My “Ba”of today 
reminds me of the many modes 
of transport of transit and of 
transition: the barge to Thailand, 
my first plane to the United 
States, the countless car rides to 
work to school to run errands. 

He reminds me that home is in 
between long hours and long 
commutes, within and in between 
transit, untranslatable.”)
Mùa hè năm 2009, Lê rong ruổi 
trên cánh đồng nghệ thuật Châu 
Âu, và sáng tác một chuỗi tranh cỡ 
lớn có tựa đề  ‘vết tích’ (‘vestige’) 
dựa trên hình ảnh từ văn khố của 
những người lính tử trận cũng 
như hình ảnh gia đình trước chiến 
tranh Việt Nam. Chuỗi tranh này 
được vẽ trên những tấm ra giường 
lớn đã cũ, và nói về những bóng 
ma ký ức và những vết tích của 
tang thương. Được biết đến như 
một nghệ sĩ đa tài và đa năng với 
một tính cách đa dạng, giới tính 
cũng là một phần linh động trong 
đời sống của Lê. Từ hành trình 
cá nhân như một người Mỹ gốc 
Việt queer, Lê đối diện với những 
khoảng trống giữa văn hoá lịch 
sử và văn hoá pop ở Châu Á.
Tương quan với Tiếng Mẹ Đẻ
Xuyên qua quốc thể (the national) 
đến sử thể (the historical) và cá thể 
(the personal), văn nghệ sĩ Việt 
ngoại biên chứng tỏ tiếng Việt 
là một không gian quan trọng để 
kính ngưỡng, tham khảo, và/hoặc 
hồi tưởng. Việt Hồ Lê ước gì mình 
đã đầu tư nhiều thời gian hơn để 
học tiếng mẹ đẻ trước khi dự 
khoá huấn luyện ngôn ngữ di sản 
hậu đại học. Nhưng ôm ấp tiếng 
mẹ đẻ không phải lúc nào cũng là 
chọn lựa dễ chịu cho những người 
cầm bút gốc Việt. Chẳng hạn như 
nhà thơ Ocean Vương (Glassey-
Tranguyen, 2014f), kính ngưỡng 
tiếng Việt và chỉ dùng tiếng Việt 
riêng với gia đình – không để làm 
thơ. Nhà thơ Ocean Vương sinh 
ở Sàigòn, Việt Nam năm 1988, 
và được nuôi nấng bởi những 
phụ nữ trong gia đình – người mẹ 
độc thân nuôi con, các dì, và Bà 
Ngoại – ở Hartford, Connecticut. 
Anh tốt nghiệp cử nhân Văn 
Chương Anh ngữ tại Đại học 

Brooklyn College. Vương là tác 
giả của hai tập thơ No (Vương, 
2013) với Nxb YesYes Books, và 
Burnings (Vương, 2010) với Nxb 
Sibling Rivalry Press. Quyển 
Burnings nằm trong danh sách 
American Library Association’s 
Over The Rainbow và được dùng 
rộng rãi trong các trường đại học 
tại Mỹ và các nước khác. Ocean 
nhận giải Pushcart năm 2013, bên 
cạnh các vinh dự khác như học 
bổng từ Kundiman, Poets House, 
và the Saltonstall Foundation 
For the Arts, cũng như Academy 
of American Poets Prize và 
Connecticut Poetry Society’s Al 
Savard Award. Thơ của Anh đã 
xuất hiện trong Denver Quarterly, 
Quarterly West, Passages North, 
Guernica, The Normal School, 
Beloit Poetry Journal, Crab 
Orchard Review, Best of the Net 
2012 và the American Poetry 
Review, vốn trao cho Anh giải 
Stanley Kunitz Prize năm 2012. 
Tác phẩm của Anh đã được 
chuyển ngữ sang tiếng Hindi 
(Bắc Ấn), Đại Hàn, tiếng Việt, và 
tiếng Liên Xô.
Tuy Vương chào đời mười ba 
năm sau khi chiến tranh Việt 
Nam kết thúc, nhưng lịch sử gia 
đình đã đặt Anh ngay vào giữa 
cuộc chiến – với công việc mà 
Bà Ngoại của Anh đã làm để 
sống còn, với những cái chết của 
những người nam trong gia đình, 
và mọi việc khác. Nhưng Anh bắt 
đầu ý thức về chiến tranh Việt 
Nam và tự mình vật lộn trong một 
quan hệ cá nhân với cuộc chiến 
(tác giả chuyển ngữ):
...khi tôi cứ thấy người Việt, 
thường được đóng bởi những 
diễn viên da trắng với khuôn mặt 
vàng, bị John Wayne bắn trên 
màn hình TV. Tôi nghĩ thật là 
kỳ quặc khi nhiều người Việt bị 
bắn chết bởi ‘người tốt.’ Tôi nghĩ 
tôi phải là một ‘người xấu.’ Nên 
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tôi đi thư viện để thử tìm hiểu 
xem tôi xấu như thế nào. Đó là 
khi tôi khám phá ra sách và chữ. 
Và qua sách, tôi biết rằng bạn có 
thể dùng chữ để biến một người 
thành người tốt hay người xấu. 
Như thể ảo thuật.
(Nguyên văn Anh ngữ: “...when 
I kept seeing Vietnamese people, 
often played by white actors in 
yellow face, get gunned down by 
John Wayne on the television. I 
thought it was odd that so many 
Vietnamese people were being 
killed by ‘good guys.’ I thought I 
must be a ‘bad guy.’ So I went to 
library to try to find out what was 
so bad about me. This was where 
I discovered books and words. 
And through books, I learned 
that you can use words to make 
anyone be a bad guy or good guy. 
It was kind of like magic.”)
Rời Việt Nam khi còn rất nhỏ, 
Vương (tác giả chuyển ngữ)
...không nhớ gì cả. Tôi đến Mỹ 
khi mới một tuổi rưỡi. Tuy nhiên, 
tôi đã về thăm Việt Nam lần đầu 
năm 2009. Đó là một kinh nghiệm 
kinh hoàng, vì những gì tôi biết 
về Việt Nam lúc đó chỉ là những 
mảnh vụn của các câu chuyện mà 
Bà Ngoại tôi kể. Nói cách khác, 
Việt Nam mà tôi biết chỉ hiện hữu 
trong quá khứ, trong một khoảnh 
khắc còn đọng lại. Tôi chưa bao 
giờ nghĩ rằng khi trở về nhà, tôi 
lại cảm thấy mình là một người 
di dân một lần nữa – nhưng tôi đã 
cảm thấy như vậy.
(Nguyên văn Anh ngữ: “...don’t 
remember anything. I came to 
America when I was 1.5 years 
old. I did, however, return to 
Vietnam for the first time in 2009. 
It was a terrifying experience 
because what I knew of Vietnam 
at the time were remnants of my 
grandmother’s stories. In other 
words, the Vietnam I knew of 

existed in the past, in a time 
warp. I never thought that by 
going home, I would feel like an 
immigrant all over again—but I 
did.”)
Đi tìm nhân diện cá nhân là một 
quá trình phức tạp, càng phức tạp 
hơn khi lịch sử gia đình có những 
điểm liên quan đến định kiến từ 
dòng chính. Ví dụ, người Mỹ gốc 
Á phản đối những định kiến mà 
xã hội Mỹ có về phụ nữ Á Châu 
(và Việt Nam) như những cô gái 
lầu xanh, và nhập chung người 
Châu Á vào giai cấp nông dân. 
Vương trân quý xuất thân nông 
dân của gia đình mình và quá khứ 
của Bà Ngoại mình, như anh nói 
trong một bài viết trên trang nhà 
của Brooklyn College, “Thật ra, 
tôi rất hãnh diện về Bà. Không 
phải dễ để tôi nói điều này. Bà 
mặc áo tím và làm việc của mình. 
Và Bà sống sót.” Vương không 
cảm thấy lấn cấn giữa quan điểm 
của mình và sự công bằng về xã 
hội và sắc tộc mà người Mỹ gốc 
Á tranh đấu để đạt tới, bởi vì anh 
(tác giả chuyển ngữ)
...không thấy việc ủng hộ Bà 
Ngoại tôi hy sinh cho gia đình 
là một quan điểm về xã hội và 
sắc tộc. Sự hãnh diện về gia đình 
của một cá nhân và quan điểm ý 
thức xã hội của cá nhân đó là hai 
điều độc lập. Nói cách khác, tại 
sao một người không thể vừa phê 
bình những định kiến về người 
gốc Á của truyền thông Hoa Kỳ, 
vừa ủng hộ những ai phải trãi qua 
một vài chiều kích của những 
định kiến đó để sống còn? Tôi 
nghĩ đây là một sự phân biệt quan 
trọng – đặc biệt là cho những thế 
hệ người Mỹ gốc Á thế hệ thứ hai 
và ba, bởi vì họ bị tách rời khỏi 
kinh nghiệm tang thương trong 
lịch sử Á Châu từ thập niên 1940 
đến 1970, và vì vậy, có đặc quyền 
phân chia những tang thương 
thành những vấn đề về xã hội và 

sắc tộc.
(Nguyên văn Anh ngữ: “...
don’t see my supporting my 
grandmother’s sacrifices for 
her family as a socio-racial 
stance. Pride in one’s family 
and conscious social stances are 
independent of one another. In 
other words, why can’t one be 
critical of the American media’s 
stereotyping Asians while still 
supporting those who had to 
embody some aspects of those 
stereotypes in order to stay 
alive? I think this is an important 
distinction— especially for 
upcoming second and third 
generation Asian Americans who, 
because of their removal from 
traumatic Asian histories of the 
40s throughout the 70s, have the 
privilege of compartmentalizing 
trauma as socio-racial tropes.”)
Đối với lịch sử gia đình, Vương 
được tín thác với những câu 
chuyện quý báu, nhưng chúng sẽ 
chết theo người kể – không như 
văn chương. Vì là người duy nhất 
trong gia đình có khả năng viết 
lách, anh đã ghi lại những câu 
chuyện này. Là người bảo quản 
những câu chuyện này, Vương 
nhận lấy tránh nhiệm và vinh dự 
mà không cảm thấy bị áp lực. Khi 
sáng tác, anh có quyền tạo ra viễn 
ảnh cho quá khứ (tác giả chuyển 
ngữ),
Tôi không cảm thấy bị áp lực. 
Gia đình tôi hoàn toàn mù chữ – 
cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Cái 
mà họ cho tôi trong câu chuyện 
của họ là một món quà, một di 
sản. Nhưng, không như của cải 
hay di sản vật thể, món quà này 
không thể bị hư hay đánh cắp. 
Tôi cảm kích cơ hội đưa những 
câu chuyện này, những cuộc đời 
này, vào nghệ thuật bằng cách 
thêm chúng vào trong câu chuyện 
của chính tôi và sáng tạo của tôi. 
Tôi không phải là một sử gia. Và, 
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trong ý nghĩa đó, áp lực về mặt 
chính xác còn rất ít. Tôi điền vào 
chỗ trống và những khoảng trống 
bằng những điều tôi tự nghĩ ra.
(Nguyên văn Anh ngữ: “I don’t 
feel the pressure. My family 
is entirely illiterate—in both 
English and Vietnamese. What 
they gave me in their stories was 
a gift, an inheritance. But, unlike 
material wealth and relics, it is a 
gift that cannot break or be stolen. 
I am grateful for the opportunity 
to turn these stories, these lives, 
into art by adding them to my 
own narratives and inventions. 
I’m not a historian. And, in that 
sense, there is less pressure for 
accuracy. I fill in the gaps and 
details by making things up.”)
Chuyển hóa Refug-endity
Là một thi sĩ có thể đồng nghĩa 
với cảm giác phân cách với gia 
đình mình, nếu không phải là với 
chính mình và với thế giới xung 
quanh, lúc này hoặc lúc khác. 
Nhưng vừa là một thi sĩ và một 
người khoa bảng trong gia đình 
có thể làm tăng thêm cảm giác 
cách biệt này. Quan hệ mật thiết 
giữa Vương và gia đình và những 
chăm sóc thực tế mà anh mang 
dành cho gia đình giúp xoá đi tất 
cả những cách biệt đó (tác giả 
chuyển ngữ),
Tôi nghĩ tôi cũng rất may mắn 
là, không như các phụ huynh Mỹ 
gốc Á truyền thống vốn muốn 
con cái họ trở thành bác sĩ hay 
luật sư, gia đình tôi rất hãnh 
diện có một người khoa bảng 
và thi sĩ. Tôi nghĩ vì đối với họ, 
biết đọc là một quyền lực mà họ 
chưa bao giờ hiểu hay trãi qua, 
và vì vậy họ coi nó như một điều 
đáng được kính ngưỡng và quan 
trọng – thậm chí như phép thuật. 
Có nhiều lúc tôi đọc tạp chí phổ 
thông như People hay các báo 
tạp nhạp khác ở bàn ăn và mọi 

người từ từ rời khỏi phòng, thì 
thầm với nhau, “Shhhh. Đi chỗ 
khác. Ocean đang đọc.” Đối với 
họ, việc đọc cũng không khác với 
phép thuật. Ở một cách nào đó, 
gia đình tôi nói đúng: trong nhà, 
tôi lo tất cả những việc liên quan 
đến chữ nghĩa. Tuy sống ở New 
York City, nhưng tôi lo hết các 
hoá đơn, những cuộc hẹn khám 
bệnh, thuế má – tôi còn đi họp 
phụ huynh cho em trai tôi nữa. 
Đây là những điều tối thiểu tôi có 
thể làm cho những hy sinh mà gia 
đình đã dành cho tôi. Và tôi đã 
cố nhiều lần dạy Mẹ tôi tiếng Anh 
– nhưng thật khó trong một gia 
đình Á Châu để một người con 
trai hay một người con dạy bất cứ 
điều gì cho một người lớn. Thứ 
bậc đóng một vai trò quan trọng 
trong quan hệ gia đình và việc 
đổi ngược vai trò thường rất khó 
khăn, nếu không nói là không thể.
(Nguyên văn Anh ngữ: “I guess I 
am also fortunate in that, unlike 
more traditional Asian-American 
parents who want their children 
to become doctors or lawyers, 
my family is very proud to have 
a scholar and poet. I think for 
them, reading itself is a power 
they have never understood or 
experienced, and therefore they 
see it as something worthy of 
great reverence and importance—
even as surreal. There are times I 
will be reading People or some 
other pop-culture trash at the 
kitchen table and everyone will 
slowly dissipate from the room, 
whispering amongst each other, 
‘Shhhh. Let’s go somewhere else. 
Ocean’s reading.’ To them, reading 
is not unlike magic. And in a way, 
they’re right: in our household, I 
take care of everything regarding 
words. Even from New York 
City, I take care of bills, doctors’ 
appointments, taxes—I even go 
to my younger brother’s parent-

teacher conferences. It’s the least 
I can do for the sacrifices they 
have made for me. And I have 
tried many times to teach my 
mother English—but it’s difficult 
in an Asian household for a son 
or a child to teach anything to an 
adult. The hierarchical roles play 
a major part in our relationships 
and such reversals can be very 
straining, if not impossible.”)
Đã trãi qua những hoàn cảnh khó 
khăn, Vương nhìn sự nghèo khó 
một cách tương đối. Bởi vì (tác 
giả chuyển ngữ),
Tôi không bao giờ thấy mình 
sống trong nghèo đói – tuy tôi 
nhận ra rằng gia đình tôi nghèo 
kinh khủng. Thật ra, trong thời 
gian chúng tôi qua Mỹ, Việt Nam 
đang phát triển. Nhiều gia đình 
bắt đầu có TV hoặc radio. Khi 
mới đến Mỹ, cả nhà chỉ có một 
căn phòng trống với vài cái mền 
từ Salvation Army. Tôi đoán sống 
như vậy là nghèo. Nhưng chúng 
tôi nhận được trợ cấp xã hội và 
giúp đỡ từ nhà thờ ở vùng đó, nơi 
có những buổi phát thực phẩm 
mỗi Chúa Nhật với cereal hết hạn 
và bánh mì cũ. Tôi không biết 
nữa. Tôi nghĩ rằng sự nghèo khổ 
tương đối dạy cho tôi biết quý 
những gì tôi có: sự hiện diện của 
gia đình và sức mạnh của những 
câu chuyện, hình ảnh, và bài hát. 
Thêm nữa, khi bạn không có gì 
nhiều, thì bỗng nhiên mọi thứ đều 
là một quà tặng – một ơn lành 
thật sự, có thể cảm thấy được. Và 
tôi thích vậy. Không có gì là chán 
hết. Bất cứ cái gì cũng là một phụ 
trội.
(Nguyên văn Anh ngữ: “I never 
saw myself as living in poverty—
although I realize we were 
terribly poor. In fact, during the 
time of our immigration, Vietnam 
was on the rise again. Families 
began owning TV sets and radios. 
When we first got to America, we 
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had only a bare room with some 
blankets from the Salvation Army. 
I guess you can call that poverty. 
But we did get help from welfare 
and the local church, which had 
food drives that gave out expired 
cereal and sacks of old bread 
every Sunday. I don’t know. I 
think that relative poverty taught 
me what it means to appreciate 
what I had: the presence of 
family and the power of stories, 
images and songs. Also, when 
you have so little, suddenly every 
new thing is a gift—a real, felt 
blessing. And I like that. Nothing 
is ever boring. Everything is a 
bonus.”)
Vương bắt đầu làm thơ khi Bà 
Ngoại của anh qua đời. Viết như 
tang niệm. Viết như cách ghi lại 
tiếng nói của Bà, để Bà ở lại với 
anh qua các tác phẩm. Cái chết 
cũng tương đối, bởi vì (tác giả 
chuyển ngữ)
Bà Ngoại tôi sẽ luôn luôn là một 
phần của tôi, cũng như tôi là một 
sự tổng hợp của các câu chuyện 
của Bà và của chính tôi. Bà dạy 
cho tôi rằng những gì tôi học 
được hay có được trong đời này, 
tôi đã có rồi – và mỗi lần tôi gặp 
gỡ với thế giới, bao gồm các công 
dân của nó, là một sự bùng phát 
của những kinh nghiệm tiềm ẩn. 
Nói như vậy, thì Bà Ngoại đã ở 
trong tôi rồi – ngay cả trước khi 
Bà mất, Bà đã gieo cấy những 
mảng của chính Bà trong trí 
tưởng tượng của tôi. Bà luôn ở 
với tôi trong mỗi chữ. Nếu có thể 
làm một điều cho Bà – tôi sẽ tiếp 
tục làm thi sĩ.
(nguyên văn Anh ngữ: “My 
grandmother will always be a 
part of me as I am a composite 
of her stories as well as my 
own. She taught me that what I 
will learn or acquire in my life 
I will already possess—and that 
each encounter with the world, 

including its citizens, is the 
ignition of dormant experiences. 
In that sense, my grandmother is 
already inside me—even before 
she died she was planting pieces 
of herself within my imagination. 
She is with me in every word. If 
I could do one thing for her — I 
would keep being a poet.”)
Thơ ca có lẽ cách tốt nhất để 
tưởng thưởng và tưởng nhớ một 
người mà – từ cách Vương nói 
về Bà – xem chừng là người có 
ảnh hưởng lớn nhất đối với anh, 
vì Bà là người nuôi nấng anh, là 
Việt Nam của Anh. Nếu Anh có 
thể viết bằng tiếng Việt, liệu Anh 
có cảm thấy một cách hoàn toàn 
khác để ở bên Bà và tưởng nhớ 
Bà không? Chưa hẳn như vậy. 
Vương giải thích (tác giả chuyển 
ngữ),
Không. Tiếng Việt rất quý giá đối 
với tôi vì nó là ngôn ngữ tôi sử 
dụng trong bếp, với gia đình. Đó 
là ngôn ngữ mà tôi học từ những 
cái chết và sự ra đời của người 
thân. Qua đó, tiếng Việt hoàn toàn 
độc lập với nghệ thuật và những 
gì phức tạp. Khi tôi nói tiếng Việt, 
tôi nói trong mạch nước trong. 
Tôi thoải mái nhất. Tôi có thể nói 
tất cả và không nói gì cùng một 
lúc. Nên tôi không muốn sáng tác 
bằng tiếng Việt. Tôi không muốn 
dùng ngôn ngữ đó cho thơ ca. 
Tôi không muốn làm hoen ố nó. 
Hơn nữa, âm nhạc, âm điệu trong 
tiếng Việt thì đã đủ thơ rồi.
(Nguyên văn Anh ngữ: “The 
Vietnamese language is precious 
to me because it is the language 
I use in the kitchen, with my 
family. It is the language in which 
I learn of the deaths and births of 
my kin. In this way, it is free of 
art and its complexities. When I 
speak Vietnamese it is speaking 
in pure water. I am most relaxed. 
I can say anything and nothing 
all at once. So I wouldn’t want to 

write in it. I don’t want to use that 
language for poetry. I don’t want 
to taint it. Besides, the music, the 
intonations in the Vietnamese 
language are poetic enough.”)
Vương có một tâm hồn chiêm 
niệm và là một Phật tử thuần 
thành. Đời sống tâm linh đã ảnh 
hưởng và định hướng cõi thơ 
của anh: cả trong quá trình viết, 
lẫn trong nhân sinh quan. Như 
Vương nói (tác giả chuyển ngữ),
Đối với Phật tử, căn cội của tất 
cả khổ ải chính là dục vọng. Tôi 
chấp nhận sự thật là tôi không 
phải là một tu sĩ, và đời sống của 
tôi cũng thường bị sai khiến bởi 
ngay cả những dục vọng căn bản 
nhất. Nhưng đối với tôi, nội sự 
ham muốn sáng tác thơ của tôi 
cũng là vấn đề. Ngay trong khi tôi 
viết những điều này, hằng trăm 
tu sĩ Phật giáo ở Tây Tạng đang 
bị đánh đập, giết chết, và đàn áp 
bởi chính quyền Trung Quốc. Bài 
thơ của tôi sẽ làm gì cho họ? Thật 
khó để tôi đối diện với chữ nghĩa 
của chính mình khi cả thế giới 
đang sôi động, còn tôi, tôi đang 
loay hoay với một mớ giấy mực.
(Nguyên văn Anh ngữ: For 
Buddhists, the root of all suffering 
is desire itself. I accept the fact 
that I’m not a monk, that my life 
is too often dictated by even the 
most basic desires. But for me, 
what’s most problematic is the 
very desire to make poems at all. 
As I write this, hundreds of monks 
in Tibet are being beaten, killed, 
and persecuted by the Chinese 
government. How can my poem 
make a difference there? It’s hard 
to come to terms with my writing 
when the world is on fire and here 
I am, obsessing over a handful of 
paper.”)
Vương suy tư thêm (tác giả 
chuyển ngữ),
Như chính cơ thể mà tôi có đây, 
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hành động viết, đối với tôi, chỉ là 
một phương cách dịch thuật, một 
nơi để giữ linh hồn. Hơn nữa, tôi 
phải đối diện với sự thật rằng bài 
thơ của tôi sẽ không bao giờ là 
cái mà tôi dự tính – tôi chỉ có thể 
đến thật gần điều mình muốn viết 
(nếu tôi may mắn). Tôi phải chấp 
nhận sự thật rằng chính những 
chữ nghĩa mà tôi nhào nặn cuối 
cùng cũng sẽ làm tôi thất bại. Jack 
Gilbert có lẽ nói điều này thấm 
thía hơn cả, “Tình yêu, chúng 
ta nói, Thượng đế, chúng ta nói, 
Rome và Michiko, chúng ta viết, 
và ngôn từ vẫn hiểu sai chúng ta.” 
Vậy đó, ngôn từ hiểu sai chúng 
ta, và dù vậy, chúng ta vẫn thức 
dậy, chúng ta cố yêu nhau, cố 
chống chọi với khả năng hành 
xử tàn ác của mình, và chúng ta 
thử, chúng ta sáng tạo, và chúng 
ta đào bới ngôn ngữ cho đến khi 
chúng ta thoả mãn nhu cầu tạo ra 
một cái gì đó có ý nghĩa. Nhưng 
việc cố gắng là điều tôi sợ. Tôi 
cầm bút lên và nghĩ, “Liệu tôi có 
thể làm điều gì tốt hơn với đôi tay 
này không?” Khi tôi sửa những 
khuyết điểm trong bài thơ, những 
khuyết điểm của một nam nhân 
chồng chất quanh tôi, thường là 
không được chú ý đến. Điều này 
làm cho tôi sợ hơn bất cứ điều gì: 
ý nghĩ là tôi sẽ dùng hết thời gian 
quý báo trên đời để viết những bài 
thơ ít người đọc đến, trong khi có 
quá nhiều điều tôi có thể làm với 
cơ thể mà tôi đã được ban cho.
(Nguyên văn Anh ngữ: “Like 
this very body I possess, the act 
of writing is, to me, just a means 
of translation, a place to store the 
soul. What’s more is that I have 
to face the fact that the poem 
will never be what I intended it 
to be—I can only get very close 
(if I’m lucky). I have to accept 
the fact that the very material I 
work with will ultimately fail 
me. Jack Gilbert perhaps said it 

most poignantly: ‘Love, we say, 
God, we say, Rome and Michiko, 
we write, and the words get it 
wrong.’ They do, they get it 
wrong, and still we get up, we 
try to love each other, to resist 
our incredible ability to be cruel, 
and we try, we work and we mine 
language until it satisfies our need 
to make something meaningful. 
But the trying is what I fear. I 
pick up the pen and think: ‘Could 
I be doing something better with 
these hands?’ As I fix the flaws 
of the poem, the flaws of a man 
stack up around me, often times 
unnoticed. This scares me more 
than anything: the idea that I will 
end up using this precious time 
on earth making poems very few 
people will read, while there is 
still so much I can do with this 
body I am given.”)
“A Hapa Rap in Vietnamese”
Trong phần thảo luận về các 
văn nghệ sĩ ngoại biên gốc Việt, 
tôi muốn kết thúc với lòng kính 
trọng đối với cố thi sĩ John 
Vietnam Nguyễn, một người đã 
sống với tôn chỉ cả đời là “Hãy 
biết gốc gác của bạn” (tôi dịch 
từ cụm từ: Know your roots). Cả 
Ocean Vương và John Vietnam 
Nguyễn vật lộn với nhân diện 
gốc Việt của mình, nhưng trong 
những cách khác biệt. Tuy sinh ở 
Mỹ, Nguyễn sử dụng tiếng mẹ đẻ 
trong sáng tạo, trong khi Vương 
kính ngưỡng tiếng Việt và không 
muốn “làm hoen ố nó.” Nguyễn 
về nguồn, tưởng niệm biến cố 
Sài Gòn thất thủ và lăn lộn trong 
di sản sắc tộc của mình. Về kết 
thúc của cuộc chiến Việt Nam1, 
Nguyễn viết (tác giả chuyển ngữ),
30 tháng Tư, còn gọi là Tháng Tư 
Đen, tượng trưng cho ngày miền 
Nam thất thủ và kết thúc chiến 
tranh Việt Nam. Hôm nay, chúng 
ta tưởng niệm những ai đã rời bỏ, 
đã chiến đấu, và đã sống qua cuộc 

chiến bằng cách mặc màu đen và 
viết chữ “Saigon” hay “Sài Gòn” 
trên bàn tay, cổ tay, hay cánh tay 
chúng ta. Đối với tôi, đây là cách 
truy nhận gốc gác, và một cách tỏ 
lòng tôn kính đúng nơi đúng lúc.
(Nguyên văn Anh ngữ: “April 
30th, also known as Black April, 
symbolizes the Fall of Saigon 
and the end of the Vietnam War. 
Today we commemorate those 
who fled from, fought for, and 
lived through the war by wearing 
black as well as writing ‘Saigon’ 
or ‘Sài Gòn’ on our hands, 
wrists, and arms. For me, it is an 
acknowledgment of my roots, 
and a way to pay my respects 
where they are due.”)
Cõi âm-thanh và không-gian 
mang tên John Vietnam Nguyễn 
gợi lên một cảm giác ‘mái ấm’ 
cho một nghệ sĩ nhạc ráp gốc Việt 
sinh tại Mỹ, được anh quy tóm 
trong dòng chữ ký song ngữ, “One 
life, one love—Một đời, một tình 
yêu.” Mặc dù anh ra đi bất ngờ 
khi còn rất trẻ vì chết đuối sau khi 
cứu một người bạn trong lúc đi 
bơi tại hồ Mendota ở Madison2, 
Nguyễn để lại một di sản lâu 
dài đối với cộng đồng của anh 
tại nhà, ở trường, và trong nghệ 
thuật. Cộng đồng địa phương đã 
thiết kế một tranh tường mural để 
vinh danh anh3, và vận động để 
đặt tên anh cho một con đường 
trong xóm (Emmanuel, 2014; 
Schmich, 2014). Trong một thư 
khuyến khích bạn bè, anh bày tỏ 
niềm tin mãnh liệt rằng (tác giả 
chuyển ngữ):
Hip-hop không chỉ là chuyện 
làm cho có, mà là một lối sống. 
Emceeing, hay là rapping, không 
phải là một sở thích. Giá trị sâu 
xa trong hip-hop hiện rõ trong 
hành động và thái độ của bạn bên 
ngoài một vòng cypher hay một 
bài hát (chú thích của tác giả: 
cypher, trong nhạc rap, là hát liên 
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tiếp theo vòng; một người hát 
kiểu freestyling sẽ rap theo kiểu 
cypher, hết khúc này đến khúc 
khác; người hát rap phải biết lúc 
nào đến phiên mình và không cắt 
ngang một cypher). Tất cả là về 
hoà bình, tình yêu, tình liên đới, 
và cùng vui với nhau. Emceeing 
là cách để đối diện với những vấn 
đề trong cuộc sống; nghệ thuật là 
kết quả của đau khổ. Cuối cùng 
khi đã có đủ luyện tập và cảm 
hứng, nghệ thuật của bạn sẽ trở 
thành một điều người khác có 
thể cảm thông, bởi vì mọi người 
chúng ta đều trãi qua những vấn 
đề tương tự. Bạn học cách trở 
thành người lãnh đạo, không phải 
chỉ trong lúc bạn spitting, nhưng 
khi những giây phút quyết định 
xảy đến trong đời sống và bạn 
phải bước tới. Một emcee không 
chỉ spit. Mà còn phải có văn hoá 
hip-hop nằm sâu trong gene của 
mình. Một emcee không chỉ ngồi 
thừ và làm ngơ vấn đề. Hãy đối 
đầu với nó. Những emcees nên 
nhìn vào số điểm như là cypher. 
Bắt tay vào. Làm việc của bạn 
theo cách cần. Và khi xong biết 
rằng mình đã làm đúng.
(Nguyên văn Anh ngữ: “Hip-
hop isn’t just something do, it’s 
the way you live. Emceeing, 
or, rapping, isn‘t just a hobby. 
The values ingrained in hip-hop 

emerge in your 
behavior and 
attitude outside 
of the cypher 
or song. It’s all 
about peace, love, 
unity, and having 
fun. Emceeing 
is a way to cope 
with problems 
in life; art is a 
result of suffering. 
Eventually with 
enough practice 

and inspiration, your art becomes 
something people relate to, 
because we all go through the 
same problems. You learn how to 
be a leader, not just when you‘re 
spitting, but when those crucial 
moments arise in life where you 
just need to step up. An emcee 
doesn‘t just spit. He has the hip-
hop culture embedded in his 
genes. An emcee wouldn‘t sit 
back and ignore the problem. 
Tackle it directly. Emcees should 
look at grades like the cypher. 
Get in there. Do your thing the 
way it should be done. And come 
out knowing you did it right.”)
Nguyễn tin tưởng mạnh mẽ vào 
tiềm năng của mỗi cá nhân, và 
những câu chuyện duy nhất trong 
mỗi chúng ta. Anh viết (tác giả 
chuyển ngữ), 
Nếu bạn muốn trình diễn trôi 
chảy, bạn phải tập đi tập lại. Chịu 
khó dợt lời. Viết những cụm từ đa 
âm cùng vần để tập. Học từ mới 
mỗi ngày. Trình diễn theo kiểu tự 
do mỗi ngày. Đặt cho mình tiêu 
chuẩn cao trong MỌI VIỆC bạn 
làm. Đừng bao giờ chấp nhận 
những gì chưa hoàn thiện. Nếu 
nhịp chảy của bạn đứt quãng, 
đừng coi đó là một tác phẩm đã 
hoàn tất. Hãy chuẩn bị công cụ 
sẵn sàng trong mọi lúc. Nếu bạn 
nghiêm túc về việc thu âm, hãy tìm 
hiểu về những khâu kỹ thuật của 

nó. Đừng xin trò chơi điện tử vào 
dịp Giáng Sinh hay sinh nhật của 
bạn. Hãy xin một cái condenser 
microphone (chú thích của tác 
giả: đây là loại microphone sử 
dụng pin hay điện, nhưng có cục 
biến thế để chuyển sóng âm thành 
sóng điện). Hãy tự thúc đẩy mình 
mạnh mẽ hơn bạn bè của bạn tự 
thúc đẩy họ. Hãy là nguồn cảm 
hứng cho họ. Hãy hiểu rằng phải 
chịu khó thì mới đi đến thành 
công. Nếu bạn có động lực từ bên 
trong và hoài bão để thành công, 
không có gì có thể cản trở bạn, 
và ánh sáng của bạn cuối cùng sẽ 
toả sáng – và để được như vậy, 
thì cần kiên nhẫn. Dù gì đi nữa, 
những công khó khởi đi từ tâm 
hồn thì luôn được nhìn thấy. Hãy 
tiếp tục làm việc của bạn. Và kể 
chuyện của bạn. Không mánh lới.
(Nguyên văn Anh ngữ: “If you’re 
serious about your flow, you have 
to practice. Do lyrical exercises. 
Write multi-syllabic rhyme 
schemes for practice. Learn 
new words everyday. Freestyle 
everyday. Set a high standard for 
EVERYTHING you do. Never 
settle for less than perfect. If your 
flow is off, don‘t call it a finished 
work. Have an arsenal ready. 
at all times. If you‘re serious 
about recording. learn about the 
technical aspects of it. Don‘t ask 
for video games for Christmas 
or your birthday. Ask for a 
condenser microphone. Be more 
motivated than your peers. Be 
their inspiration. Understand that 
hard work is the road only known 
for success. If you have the inner 
drive and desire to be successful, 
then nothing will hold you back, 
and your light will eventually 
shine - this is where patience 
comes in. Regardless, hard work 
that comes straight from the soul 
is always recognized. Keep doing 
you. And tell your story. No 

John nói về 30-4
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gimmicks.”)
Không mánh lới. Đó là cách 
Nguyễn sống trọn đời sống ngắn 
ngủi của mình. Tôi cho rằng chiêu 
tuyệt nhất của anh chính là bài “A 
Hapa Rap in Vietnamese,” được 
trình diễn bằng tiếng Việt với phụ 
đề song ngữ (xin xem Youtube 
video4).
Những Mùa Refug-endity Song 
Ngữ Mới
Ở đây, tôi chọn không thảo luận 
khả năng tiếng Việt của Nguyễn, 
nhưng chú trọng vào việc anh 
kết hợp một cách mới mẻ tiếng 
mẹ đẻ và điệu nhạc rap. Sự táo 
bạo trong việc Nguyễn sử dụng 
tiếng Việt trong nhạc rap của 
mình cho chúng ta lý do để tin 
vào vai trò quan trọng mà tiếng 
Việt tiếp tục có trên đời sống và 
nghệ thuật của thế hệ gốc Việt 
ngoại biên. Với những chương 
trình song ngữ Anh-Việt đang 
phát triển trong giáo dục công lập 
ở mọi cấp từ Mẫu Giáo (Glassey-
Tranguyen, 2014g) đến đại học 
(Glassey-Tranguyen, 2013d), rất 
có thể trong tương lai, chúng ta sẽ 
có nhiều tác giả và nghệ sĩ song 
ngữ hơn, những người có thể luân 
chuyển giữa hai thế giới ngôn 

ngữ Anh và Việt một cách thoải 
mái, tự hào, và lưu loát. Những 
biểu đạt và thể hiện về di-dân-
tính refug-endity của người Việt 
hải ngoại sẽ chắc chắn không chỉ 
trong các ngôn ngữ khác mà bằng 
cả tiếng Việt.
Nhờ đó, những mùa nghệ thuật 
hải ngoại mới đang trở nên càng 
toàn cầu hơn, và những tài năng 
sáng tạo song ngữ của tương lai 
sẽ không chỉ được tưởng thưởng 
tại hải ngoại và quanh thế giới, 
mà còn được trân quý tại đất 
nước Việt Nam. Tôi đã kết luận 
ở một số bài viết khác (Glassey-
Tranguyen, 2015) rằng vì những 
tương tác và ảnh hưởng qua lại 
giữa Việt Nam và cộng đồng 
Việt hải ngoại, Việt Nam có tính 
hải ngoại và hải ngoại cũng cưu 
mang Việt Nam. Là một trung 
gian không biên giới, nghệ thuật 
sáng tạo có thể nối kết Việt Nam 
với hải ngoại cách thiết thực hơn 
và ngược lại. Nghệ thuật sáng 
tạo cũng gặp gỡ với những cộng 
đồng không phải gốc Việt xuyên 
qua các khoảng cách địa lý và 
thai nghén những nhân diện và 
đối thoại mới. Nghệ sĩ gốc Việt 
cũng như khán giả của họ tại 
hải ngoại có thể tiếp tục gắn bó 

với cội nguồn và có cảm hứng 
để đi tìm nhân diện của mình – 
một sự tiếp tục chắc chắn hướng 
đến những mùa sáng tạo mới của 
di-dân-tính refug-endity. Qua 
những công việc này, những thế 
hệ ngoại biên gốc Việt có thể ghi 
lại và biến đổi quá khứ qua việc 
hồi tưởng và/hoặc với chính suy 
tưởng mới của mình như trường 
hợp của Ocean Vương. Ở năm 
2018, chúng ta có cái đặc quyền 
hiếm hoi là nhìn lại hơn bốn mươi 
năm định hình cộng đồng Việt hải 
ngoại và sáng tạo nghệ thuật, từ 
những tác phẩm sáng tạo đầu tiên 
được xuất bản bằng tiếng Việt tại 
Quận Cam của 1975 đến những 
sáng tác mới nhất vừa ló dạng tại 
hải ngoại hôm nay. Những thế hệ 
của văn nghệ sĩ gốc Việt đã đáp 
lại tiếng gọi sáng tạo và tận hiến 
cho việc ghi lại kinh nghiệm của 
mình qua nghệ thuật, và qua đó, 
giúp tiếp tục những biểu hiện, tìm 
kiếm, và xiển dương kinh nghiệm 
của người Việt hải ngoại – một di 
sản được trao truyền lại cho các 
thế hệ tương lai để giúp họ gắn bó 
với nguồn gốc. 
(Endnotes)
1  Tôi vẫn cho rằng cuộc chiến 
Việt Nam vẫn còn đang diễn ra 
trong nhiều cách, dù các tranh 
chấp vũ trang đã chính thức kết 
thúc vào tháng Tư 1975. Xin xem 
Glassey-Tranguyen, 2008.
2  Richardson 2012. Bản tin 
không nói về việc Nguyễn chết 
đuối sau khi cứu một người bạn, 
nhưng bạn bè có mặt đã làm 
chứng cho hành động cao cả này 
của anh.
3 John Vietnam Nguyen’s 
Memorial Mural x Heaven: 
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=ngYhkh4n5pk.
4  https://www.youtube.com/
w a t c h ? v = V 3 U - h q Q 3 k G o . 
Accessed 6/30/2014.

Tranh trên tường để vinh danh John Nguyễn

https://www.youtube.com/watch?v=V3U-hqQ3kGo
https://www.youtube.com/watch?v=V3U-hqQ3kGo
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SK EDUCATION CONSULTING

Hãy đến với chúng tôi vì

* Nhiệm vụ của SK Education Consulting Group Inc là cung 
cấp cho khách hàng các phương thức tốt nhất để thực hiện 
hồ sơ Tài Trợ Đại Học và các dịch vụ Tư Vấn Đại Học toàn 

diện nhất.

* Bao gồm các phương thức ghi danh đại học, lập kế 
hoạch, kiểm tra lại đơn từ và hoàn tất, theo dõi tiến trình xin 
tài trợ đại học, khiếu nại hồ sơ bị từ chối, và gia hạn lại hồ 

sơ xin tài trợ đại học.

* Dựa vào bảng điểm cũng như xem xét tất cả quá trình học 
tập, các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp các em vào học 

tại các trường mà các em mong muốn.

* Chúng tôi, tại SKCGI, hãnh diện khi được góp sức hoàn 
thành mục tiêu của quý vị.

* Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mức để đạt được kết quả 
tốt nhất cho quý vị.

9304 Bolsa Avenue, Westminster CA 92683

Phone: 714.725.7889 hoặc 1-800.935.6350
www.skcgi.com

Hãy tạo cho thế hệ con em chúng ta một tương lai tươi 
sáng khi chuẩn bị bước lên Đại Học!

SK Education Consulting Group Inc
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�� Trà Lũ

Lá Thư 

Canada
HẠNH PHÚC LÀNG TÔI

Tôi may mắn ở căn nhà gần trung tâm thành phố, mặt truớc là con đường náo nhiệt, mặt sau là mảnh 
vườn nhỏ rất yên tĩnh. Tháng Năm đầu mùa xuân là tháng sung sướng nhất của tôi. Từ chỗ tôi ngồi làm 
việc, tôi có thể chiêm ngắm mùa xuân đang tới từng ngày. Bụi mai vàng đã nở hoa, mai có hoa trước khi 
có lá. Cả khu vưòn nhà tôi đang nở lá,  màu xanh mạ non mới đẹp làm sao. Đúng là mùa xuân đang từng 
bước đi tới. Cỏ cây đang gọi nhau thức dậy sau mấy tháng ngủ đông dưới tuyết . Tiếp giáp với căn vườn 
thân yêu này, là công viên High Park, một công viên lớn nhất và đẹp nhất Toronto. Thượng tuần đầu  xuân, 
mấy khu hoa anh đào nở rộ. Công viên này có 3 khu anh đào khác nhau, mỗi khu là một loại hoa. Theo sử 
của thành phố thì những cây hoa này do Người Nhât tặng vào 3 thời khác biệt. Người Nhật mang ơn người 
Canada trong thời Thế Chiến Thứ Hai. Mỗi ngày biết bao nhiêu người đến ngắm hoa và quay phim chụp 
hình. Anh John làng tôi đã phát biểu : hoa anh đào đúng là hoa biểu trưng người Nhât : nhìn từng cái hoa 
thì thấy nó chẳng đẹp gì cả, thế nhưng một cành chi chit hoa thì ta thấy nó đẹp hết sức. Người Nhật cũng 
y chang, một anh Nhật riêng lẻ thì chả thấy gì đặc sắc, thế nhưng một đám người Nhât tụ lại thì họ làm ra 
nhiều sự kỳ lạ tuyêt vời. Ông bồ chữ ODP cười hì hì rồi nói:  Người VN mình thì trái lại, một ông VN riêng 
lẻ thì là một ngôi sao sáng, nhưng một đám ông này họp lại thì tự nhiên đánh nhau, chụp mũ, và chia rẽ.

Đó là chuyện hoa anh đào . 
Bây giờ bàn chuyện thời 
sự. Tin nổi bật là Canada 

đã cho phép buôn bán và trồng 
cần sa. Các dược sĩ sẽ phải theo 
học một khóa về cần sa . Nhiều 
viện bào chế đang phát triển thuốc 
có cần sa. Nhiều trang trại bắt 
đầu trồng cần sa quy mô. Các cụ 
phương xa đã thấy Canada là nước 
văn minh câp tiến chưa?
Về mặt đối ngoại thì Canada 
hiện tỏ ra quan ngại việc ông Tàu 
đang nhòm ngó miền bắc cực của 
Canada. Miền bắc cực này theo 
các nhà khoa học thì chứa tới 30% 

dầu mỏ và tài nguyên thiên nhiên. 
Hải đạo từ xưa tới nay phải đi mất 
hai tuần giữa Thái Bình Dương và 
Đại Tây Dương qua ngả kênh Suez 
hay Panama, nay mùa hè tan băng 
thì chỉ đi mất một tuần. Ông Tàu 
đang tìm cách xây một hai căn cứ 
bên miền giáp bắc cực của Canada. 
Xưa nay Canada chỉ tự bảo vệ mình 
bằng luật pháp quốc tế chứ không 
bằng sức mạnh vũ khí. Quân dôi 
Canada hiện nay chỉ có 100.000 
quân nhân và 100 phi cơ lỗi thời. 
Xưa nay ai cũng biết Hoa Kỳ phải 
bảo vệ mặt bắc của Canada. Thời 
chiến tranh lạnh, Nga Xô đã có ý 

định băng qua bắc cực tràn xuống 
qua Canada và đánh chiếm mạn 
bắc Hoa Kỳ.
Tiếp theo là tin thế giới mới có 2 
vua mới : Đó là vua Naruhito lên 
ngôi hoàng đế Nhật thế vị vua 
cha thoái vị vì tuổi già, và vua  
Vajiralongkom, tân vương của Thái 
lan. Riêng VN thì vua Nguyễn Phú 
Trọng xém chết trong tai nạn khí 
thở , nay vua Trọng đã hồi phục 
và xuất hiện trở lại. Ai cũng biết 
hiện trong triều vua Trọng đang có 
nhiều đấm đá nặng nề.
Tin thời sự quốc tế nổi bật nhất là 
Nhà Thờ Notre Dame de Paris 850 
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tuổi đã bốc cháy vào 15 tháng Tư 
vừa qua, may mà hai ngọn tháp và 
khung sườn được bảo vệ kịp. Dân 
Pháp coi ngôi nhà thờ này là một 
phần thân thể của họ. Khi ngọn lửa 
bốc cao, người ta thấy hai bên lề 
đường nhiều đoàn người đã qùy 
xuống giơ tay cầu nguyện, nét mặt 
ai cũng đăm chiêu như đang lo sợ 
cho di sản tuyền thống quý báu này. 
Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ bỏ ra 
180 tỷ để trùng tu. Chỉ ít lâu sau thì 
con số dân góp tiền vào quỹ này 
đã lên rất cao. Thủ tướng Canada 
Justin Trudeau cũng vừa lên tiếng , 
ông hứa sẽ sát cánh với Pháp trong 
việc tái thiết này.
Riêng làng tôi, tin thời sự quan 
trọng nhất trong tháng này là buổi 
ăn mừng Lễ Các Bà Mẹ. Theo 
thông lệ thì phe liền ông sẽ nấu ăn 
thết phe các bà vào lễ này và phe 
các bà sẽ nấu ăn vào lễ Kính Các 
Người Cha. Năm nay, tiệc mừng 
các bà mẹ diễn ra tại nhà cụ Chánh 
tiên chỉ làng. Đầu bếp là ông bồ chữ 
ODP. Khi dân làng tới thì bàn tiệc 
đã bày xong. Các bà hết sức ngạc 
nhiên. Chủ bếp bèn thưa: Phe liền 
ông chúng tôi đa số đã già nên nấu 
ăn lạng quạng và dở lắm. Chúng 
tôi đã đi tham quan các nhà hàng 
VN, hiện nay dưới phố Toronto có 
nhiều nhà hàng nấu ăn rất ngon. 
Phe chúng tôi đã đặt mấy phần ăn 
nổi tiếng , đó là món Canh Chua 
Cá Kho Tộ. Món canh cá nấu với 
cà chua, đậu bắp, bạc hà, ngon đậm 
đà đầy mùi vị quê huơng. Cụ B.95 
nhìn thấy rau ‘bạc hà’ thì kêu lên :  
Ối giời ơi, sao tôi được sung sướng 
thế này! Tôi đi nửa vòng trái đất, 
từ cọng rau mọc ở bờ ao Bắc Kỳ, 
nay ở đất Canada thần tiên tôi lại 
đưọc thấy nó và ăn nó. Tên Bắc Kỳ 
của nó là ‘rọc mùng’. Cụ Chánh và 
ông ODP cùng gốc Bắc kỳ, nghe 
lời sung sướng của Cụ B.95 thì đều 
gật đầu tán thưởng.
	 Mà quả thật tô canh chua 
ngon thiệt. những lát cá trắng mềm 

mại chen lẫn với những màu xanh đỏ vàng của các thứ rau sao mà nó 
ngon thần sầu thế này. Đó mới là tô canh chua, còn đĩa cá kho tộ trông 
mới hấp dẫn làm sao. Nó được kho trong cái tộ đất, màu cá vàng vàng 
nâu nâu mang hương vị gừng tiêu hành nước mắm, hương thơm bay ra 
khắp phòng. Chao ơi là ngon. Anh John vừa ăn vừa xít xa : quả là ngon 
thấn sầu. Món Canada chỉ trông đẹp mắt chứ không có mùi và có vị như 
thế này. Làng tôi đã ăn hai món này với cơm nóng và bún nóng. Dân làng 
đã ăn rất đắm say, loáng một cái là bàn cỗ đã sạch bong. Ai nấy đều hả hê 
sung sướng.
	 Rồi sang phần kể chuyện vui. Các bà xin anh John mở đầu và lấy 
đề tài là ‘ Mẹ’. Anh John nói ngay : Ngày xưa thời lập quốc, VN đã theo 
chế độ mẫu hệ rõ ràng. Ngôn ngữ là một bằng chứng  giá trị nhất. Này 
nha, tiếng mạo từ đi trước các danh từ là hai tiếng CON chỉ giống nam, 
và CÁI chỉ giống nữ. Tôi thấy tiếng Việt đa phần có chữ CÁI đi đầu, như 
cái nhà cái bàn cái ghế cái giường, cái bát cái chén, cái gì cũng thuộc phe 
nữ hết. Rồi anh cười hà hà, vừa xin lỗi vừa nói: ngay cả cây súng của 
phe liền ông là ‘con chim’, cũng thuộc quyền phe nữ, vì ta thưòng không 
nói con chim suông, mà là ‘cái con chim’. Ta chửi một anh con trai ‘ cái 
thằng chết tiệt kia‘ chứ không nói ‘con thằng chết tiệt kia’. Các bác đã 
thấy phái nữ ngày xưa uy quyền không, họ bao trùm lên hết ngôn ngữ ! 
Ngay tên nước cũng có chữ cái : Bố Cái Đại Vương...
Đến đây thì Cụ Chánh lên tiếng : Anh nói về CON và CÁI như vậy đủ rồi, 
xin anh chuyển sang đề tài khác. Anh hỏi lại cụ : Ngôn ngữ VN là một đề 
tài bao la, cháu biết nói về điều gì bây giờ ? Mấy cô Huế Tôn Nữ và Cao 
Xuân xin anh nói về đề tài văn chương : Anh đã đọc nhiều sách về văn 
chương VN, vậy Anh bái phục nhà văn VN nào nhất ?
Anh John bóp trán suy nghĩ rồi kể : Tôi thích nhất, ngưỡng mộ nhất, bái 
phục nhất là nhà văn Mạc Đĩnh Chi đời Trần đi sứ sang Tàu. Ông sang 
tới nơi thì có đám tang : một bà phi của vua Nguyên vừa chết. Người Tàu 
có ý thử tài của sư giả VN nên đã sắp xếp mời ông tới viếng xác. Khi ông 
đứng trước thi hài, nguời Tàu mới trao cho ông một tờ điếu văn . Sứ giả 
VN mở tờ điếu văn ra thì chỉ thấy một trang giấy trắng với 4 chữ NHẤT. 
Ai cũng lo cho sự bẽ bàng của sứ giả VN.  Nhưng Cụ Mạc Đĩnh Chi đã 
ung dung cao giọng nhìn vào 4 chữ nhất rồi đọc :
	 Thanh thiên nhất đóa vân
	 Hồng lô nhất điểm tuyết
	 Thượng uyển nhất chi hoa
	 Dao trì nhất phiến nguyệt
	 Y ! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết !
nghiã :  
	 Nàng là Một đám mây giữa trời xanh
	 Một bông tuyết trong lò lửa
	 Một bông hoa giữa vườn thượng uyển
	 Một vầng trăng trên mặt nưóc ao
	 Than ôi! Nay mây tàn, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết !
Tôi chưa thấy có một nhà văn nước nào mà có thể đột hứng từ một trang 
giấy trắng với 4 chữ nhất mà làm ra bài thơ hay như vậy. Cả triều đình 
bên Tàu bái phục sứ giả VN và đã tặng ông bằng tiến sĩ ngay lập tức. Mạc 
đĩnh Chi có danh hiệu ‘Lưỡng Quốc Trạng Nguyên’ từ đó.
Bài diễn thuyết của Anh John coi như chấm dứt bữa tiệc mừng các bà 
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mẹ. Phe các bà liền gọi nhau ra ngồi trước cái TV bự 
của nhà cụ Chánh. Chủ nhà liền hỏi các bà định xem 
chương trình gì, các bà thưa là xem các buổi rước kiệu 
ở VN. Cô Cao Xuân lên tiếng : Cụ ơi, cụ có bao giờ 
xem chương trình mừng các lễ trọng ở VN chưa? Cụ 
ơi, cụ nên xem, linh đình, trọng thể và vĩ đại lắm. Cụ 
Chánh giơ tay không đồng ý ngay : Có, lão có xem. 
Ôi bây giờ ở VN các giáo xứ và các địa phận thi đua 
khoe khoang sự giàu có và muốn tạo kỷ lục. Nào là đội 
trống mấy trăm cái, nào là đội kèn cũng mấy trăm cái. 
Nào là kiệu cao ba tầng, sơn son thiếp vàng những 30 
người khiêng. Nào là các hội đoàn bận lễ phục xanh 
đỏ rất đắt tiền. Vào nhà thờ thì thánh lễ có các ca đoàn 
rất đông, họ hát từ đầu lễ đến cuối lễ, giáo dân đến dự 
lễ thì tự nhiên biến thành khán giả thụ động. Theo cụ 
thì đây là những biểu hiện mà cụ nghĩ chỉ mang tính 
cách trình diễn, khoe khoang, cụ kết luận : Lão rất ghét 
những buổi lễ lạc này. Con cháu của cụ từ VN viết thư 
sang xin cụ cho tiền mua trống mua kèn, cụ liền trả lời 
KHÔNG ngay lập tức. Hiện nay ngày nào lão cũng 
xem các sinh hoạt của Giáo điểm Tin Mừng ở Nhà Bè, 
ngoại ô Saigon, của Ông Cha Trần Đức Long. Giáo 
điểm này hiện dang thu hút biết bao nhiêu giáo dân 
và người khác đạo từ khắp nơi đổ về. Nhà thờ lợp tôn 
lợp vải, các lễ lớn giáo dân đông tới mấy chục ngàn 
ngồi dưới mưa dưới nắng. Ông cha Long quản nhiệm, 
tuy bằng cấp đầy mình nhưng cuộc sống rât đơn sơ và 
khó nghèo, lời giảng rất bình dân dễ hiểu. Nhiều người 
thấy ông sống đạo như vậy thì	 biếu ông rất nhiều tiền, 
tiền vào tay ông rồi ông chuyển qua cho những ngưòi 
nghèo, bệnh hoạn, khuyết tật, đang cai xì ke ma túy. 
Lão hằng mong chớ gì VN có thêm mấy ông Cha Long 
nữa, ông số 2 cho Miền Trung, ông số 3 cho miền Bắc. 
Bây giờ là giai đoạn sống đạo, sống bằng việc làm, 
chứ không bằng khoe khoang trình diễn rước xách, 
kèn trống lọng loa. Cụ nào chưa biết về ông ‘Cha Long 
Nhà Bè’ này xin mở Youtube ‘ GĐTM , Giáo điểm Tin 
Mừng /Lòng thương xót Chúa’.
Cụ Chánh đã nói một hơi dài, ai cũng hiểu đây là tâm 
sự hằng ấp ủ trong lòng cụ lâu nay. Rồi cụ xin lỗi cả 
làng vì đã nói qúa dài. Cụ quay vào anh John xin tiếp 
sức. Cụ bảo hôm nay lễ các bà mẹ, xin anh nói về đề 
tài các bà mẹ hay các bà vợ. Anh John nói ngay. Theo 
tôi thì một bà mẹ một bà vợ gương mẫu hiện nay chính 
là bà Melinda, vợ của tỷ phú Bill Gates. Chính bà đã 
hướng dẫn chồng trong việc dùng tiền làm việc bác ái. 
Người ta đã hỏi ông quyết định thông minh và đúng 
nhất trong đời ông là gì thì ông đáp ngay : Tôi đã lấy 
được đúng vợ. Bạn lấy được phụ nữ tốt và thông minh 
thì bạn sẽ thịnh vượng 3 đời. Rồi anh John tủm tỉm 
nhìn Chị Ba Biên Hòa vợ anh và nói : Mà chỉ một vợ 

thôi nha.  Phe các bà vỗ tay rất lâu về lời tuyên bố này. 
 Anh John hỏi tiếp : Các bạn còn nhớ chuyện mất rìu 
không? Thấy dân làng tỏ ra không biết, anh liền kể 
: Rằng có anh tiều phu kia ngày ngày vào rừng đốn 
củi. Bữa đó trên đường về nhà, anh mệt quá nên đã 
ngồi xuống nghỉ bên bờ một cái giếng lớn. Chẳng 
may anh làm rớt cái rìu xuống giếng, giếng sâu vô 
phương tìm được . Mà mất rìu rồi thì làm sao chặt 
được củi để anh đem bán lấy tiền nuôi vợ con. Nghĩ 
tới đây thì anh khóc nức nở vì tuyệt vọng. Bỗng có bà 
tiên hiện ra. Vì biết anh là người luơng thiện nên bà 
tiên đã cúi xuống giếng lấy lên một cái rìu bằng vàng 
và hỏi : Phải cái này không, anh liền lắc đầu, bà lại cúi 
xuống đưa lên một cái rìu bằng bạc, anh vẫn lắc đầu. 
Cuối cùng thì bà đưa lên chính cái rìu bằng sắt của 
anh. Anh nhận liền. Bà tiên liền nói : vì con là người 
thực thà, ta cho con cả cái riù vàng và rìu bạc. Nói 
xong bà tiên biến mất. Anh đem cả 3 cá rìu về nhà, 
vợ con anh vui mừng hết cỡ. Ngày hôm sau cô vợ đòi 
chồng dẫn ra cái giếng thần. Nàng sung sưóng hạnh 
phúc quá nhưng chẳng may nàng sẩy chân rơi xuống 
giếng. Anh chồng biết mình vô phương vớt được vợ 
lên nên lại lăn ra khóc như hôm qua. Bà tiên lại hiện 
ra và giúp anh như hôm qua. Bà đem lên một cô gái 
đẹp hết sức và hỏi anh đây có phải là vợ không, anh 
liền gật đầu nhận liền. Bà tiên ngạc nhiên về việc này, 
bà hỏi anh tại sao nói láo. Anh tiều phu trả lời : Thưa 
con sợ sự việc sẽ giống như hôm qua, bà sẽ cho con 
thêm 2 cô nữa , tức là bà sẽ cho con cả 3 cô đem về 
làm vợ thì việc này quá sức con. Hiện con chỉ có 1 vợ 
mà đã chới với !
Cả làng nghe xong liền vỗ tay râm ran. Cô Tôn Nử chỉ 
anh John rồi hỏi Chị Ba : Có phải anh John là chàng 
tiều phu của Chị không ? Chị Ba đỏ mặt, chớp chớp 
mắt mà không nói gì.
Anh John xin hết và xin ông ODP nói tiếp. Ông bảo 
ông vừa nói chuyện với một ông bạn già bên Mỹ. Ông 
này ngang tuổi ông nhưng còn rất khoẻ. Ông luôn cổ 
võ các cụ cao niên theo gương ông : tập thể dục và đi 
bộ nhiều. Ông ta đã đọc cho ông một đoạn thơ nghe 
rất tếu :
	 Tập nhuều thì khoẻ nhiều
	 Tập ít thì khoẻ ít
	 Không tập thì hết đường nhúc nhích.
Kính chúc các cụ một mùa xuân hạnh phúc . Nói tới 
hạnh phúc, xin tặng các cụ lời rất hay và ý nghĩa của 
một triết gia  : 
Happiness is not tomorrow, it is now.
Happiness is what you are, not what you have.

Trà  Lũ
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Chiến hạm trang bị tên lửa 
dẫn đường USS William 
Lawrence (DDG 110) 

trong một cuộc diễn tập trên Biển 
Đông. REUTERS 
Hạ Viện Mỹ hôm 07/05/2019 đã 
nhất trí thông qua dự luật ủng hộ 
Đài Loan, vốn đang phải đối phó 
với áp lực quân sự và ngoại giao 
của Trung Quốc. Động thái này 
diễn ra vào lúc quan hệ thương 
mại Mỹ-Trung đang căng thẳng, 
và Bắc Kinh giận dữ tuyên bố cần 
phải ngăn chận đạo luật.
Với 414 phiếu thuận và 0 phiếu 
chống, Hạ Viện đã đồng lòng tái 
khẳng định các cam kết của Hoa 
Kỳ đối với Đài Loan, với một 
nghị quyết không mang tính ràng 
buộc. 

Hạ Viện Mỹ thông qua luật  
bảo vệ Đài Loan, Bắc Kinh tức tối

�� Thụy My 

Tất cả các dân biểu Mỹ cũng 
thông qua « Taiwan Assurance 
Act of 2019 », nhằm hỗ trợ Đài 
Loan và cổ vũ Đài Bắc gia tăng 
chi tiêu quốc phòng. Đạo luật 
lưu ý rằng Washington cần phải 
« thường xuyên bán vũ khí » cho 
Đài Loan, và ủng hộ sự tham gia 
của đảo quốc vào các tổ chức 
quốc tế. Dự luật này còn phải 
được trình lên Thượng Viện, 
nhưng thời điểm hiện chưa rõ.
Bộ Ngoại Giao Đài Loan hoan 
nghênh động thái « tích cực » 
trên đây, đồng thời bày tỏ lòng 
cảm kích. Thông cáo cho biết « 
Đài Loan sẽ tiếp tục sát cánh với 
chính quyền Hoa Kỳ để siết chặt 
thêm mối quan hệ đối tác giữa 
đôi bên ». 

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao 
Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng 
dự luật là một sự can thiệp vào 
chuyện nội bộ của Trung Quốc, 
và Bắc Kinh đã « nghiêm khắc 
cảnh báo » Washington về việc 
này. Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ 
ngăn chận tiến trình của dự luật, 
« xử lý đúng đắn các vấn đề liên 
quan đến Đài Loan, để không gây 
phương hại nặng nề cho sự hợp 
tác Mỹ-Trung trên các lãnh vực 
quan trọng, cho hòa bình và ổn 
định tại eo biển Đài Loan ».
Reuters cho biết trong tuần này, 
Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện Mỹ dự 
kiến tổ chức năm buổi điều trần 
về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung 
Quốc.

http://vi.rfi.fr/auteur/th%E1%BB%A5y-my/
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Kính gởi: Quý vị Đại Diện tinh thần các Tôn Giáo,
- Quý vị Đại Diện các Cộng Đồng, Cộng Đoàn Việt Nam,  
-Quý vị Đồng Hương yêu chuộng Công Lý – Hoà bình,  
-Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý cơ quan Truyền Thông,  
- Quý Ông Bà, Anh Chị và các Bạn Trẻ thân mến!

Kính thưa Quý vị,

Quê Hương Việt Nam đã hơn 44 năm, hai miền Nam , Bắc không còn ngăn cách, không còn tiếng 
bom rơi, đạn nổ... Thế nhưng,  bao lâu đất nước Việt Nam đang còn  đảng csvn độc tài vô thần cai 
trị, thì bấy lâu người dân Việt trên Quê hương mình vẫn chưa sống được an bình, tự do, ấm no, 
hạnh phúc thực sự và không  thể hưởng một nền công lý và hoà bình đích thực. Vì rằng, nhiều nơi 
trên quê hương việt nam, đất đai và tài sản của người dân vẫn còn bị ĐCSVN dùng bạo lực, thẳng 
tay chiếm đoạt, gây ra biết bao cảnh đớn đau, những bất công ai oán và cuối cùng người dân hiền 
lành, phải trở thành những “DÂN OAN”: như vụ cưỡng chế đất ở Thủ Thiêm đã chưa giải quyết 
xong việc đền bù thỏa đáng cho người dân; thì tại vườn rau Lộc Hưng, thuộc quận Tân Bình, 
Sàigòn, nhà cầm quyền csvn lại đã ngang nhiên đưa xe ủi, giật sập hơn 503 căn nhà để chiếm đất.
 Ngoài ra,  những ngư dân, mỗi khi ra khơi đánh cá gần vùng đảo Hoàng sa và Trường sa của nước 
Việt Nam thì không tránh khỏi “tàu lạ” rượt bắt, tấn công dã man đâm chìm thuyền. Và còn biết bao” 
chuyện lạ” bất công ác độc khác, lan tràn trên đất  nước Việt Nam... Vậy mà, tại sao những lúc người 
dân hiền hòa, chân chính lên tiếng thì nhà cầm quyền csvn lại đàn áp, đánh đập, tù đày khổ ải!!!  
Đó là thực trạng của đất nước việt nam hôm nay, cứ diễn đi,   tái lại,   thật là chua xót!!!  
Và bao lâu, nhà cầm quyền csvn còn tồn tại để cai trị, thì bấy lâu thực trạng Đất Nước Việt Nam 
vẫn mãi mãi là như vậy!!!
Kính thưa Quý vị,
Đức cố Hồng Y Phan xi cô-Xa vi ê Nguyễn Văn Thuận là người hiền lành, đạo đức, được nhiều 
người kính trọng, tin tưởng, và luôn trung thành tuyệt đối với Giáo Hội Công Giáo. Nhà cầm 
quyền csvn rất khiếp sợ tầm ảnh hưởng uy tín của Ngài, nên ra tay đàn áp, bắt tù đày 13 năm. 
Ngài yêu Tổ Quốc Việt Nam bằng cả con tim và khối óc, tình yêu đó được diễn tả qua những vần 
thơ nồng nàn, chân thật của Ngài như sau:
“Con có một Tổ quốc Việt Nam,  
Quê hương yêu quý ngàn đời,  
.........................................  

Thư Mời
 “Ngày Cầu nguyện cho 
Quê Hương Việt Nam“
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.........................................  
Con bảo vệ bằng xương máu,  
Con xây dựng bằng tim óc,  
Vui niềm vui của đồng bào,  
Buồn nỗi buồn cuả Dân Tộc.”
 
Noi gương Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, trong tâm tình này, vào lúc 15:00 giờ,  thứ bẩy 
ngày 29 tháng 06 năm 2019, tại Đan viện ST.OTTILIEN Đức Quốc, được tổ chức một Thánh Lễ 
đồng tế và kiệu Mẹ Maria, đốt nến  cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam để công lý được thể hiện, 
người dân thật sự sống   trong an bình, hạnh phúc. 
 
Chúng tôi chân thành kính mời Quý vị đại diện tinh thần các Tôn Giáo, Quý vị đại diện các Cộng 
Đồng, Quý cơ quan TruyềnThông Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý vị đồng hương việt nam yêu 
chuộng hòa bình-công lý, Quý ông bà và các bạn trẻ không phân biệt tôn giáo, bỏ chút thì giờ quý 
báu, đến tham dự Thánh lễ đông đảo, cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam. 
 
Thành thật cám ơn nhiều.  
 Kính thư

Linh mục Augustinô Phạm Sơn Hà OSB
 Đan viện St. Ottilien,  Ngày 13 tháng 05 năm 2019
    ****************
 Chương trình:

    Thứ bảy, 29. 06. 2019, Tại Đan viện St. Ottilien
    15:00 giờ : Thánh lễ đồng tế
    16:30 giờ – 19.00 giờ : Ca hát, chuyện trò, cơm chiều.
    19:30 giờ : Kiệu Đức Mẹ và đốt nến cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam.
Bí chú: Để cho việc chuẩn bị và sắp xếp được chu đáo trong ngày cầu nguyện cho Quê hương 
VN tại Đan viện St. Ottilien, xin vui lòng liên lạc, ghi rõ tên trước ngày 22.06.2019, theo địa chỉ 
sau đây:
    Pater Augustinus Son Ha Pham OSB,
    Erzabtei 01, D –86941,St. Ottilien,
    Điện thoại: 0049/(0)8193/71615;
    Email:augustinus@ottilien.de
    ***Nếu có thể được, xin Qúy bà, Qúy chị mặc áo dài đến tham dự Thánh lễ! Cám ơn! 
 

mailto:augustinus@ottilien.de
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Có bao nhiêu người chồng dám 
nhận mình “sợ vợ”? Và có 
bao nhiêu được cho là sợ vợ? 

Nếu “sợ vợ” là một hành động chỉ sự 
yếu đuối, hèn nhát, nhu nhược trong 
mối tương quan vợ chồng, thì liệu 
có bao nhiêu đàn ông tự tin rằng họ 
có thể đồng hành với vợ mình trong 
cuộc sống hôn nhân mà không mang 
tiếng sợ vợ? Thật ra, chẳng ai biết rõ 
những gì đang xảy ra bên trong căn 
nhà và cuộc sống của người khác, 
tuy nhiên, theo cái nhìn chung, hôn 
nhân vẫn là cuộc sống đem lại hạnh 
phúc cho con người. Bởi vì hôn nhân 
được xây dựng trên tình yêu. 
Thông thường, có ba loại đàn ông 
hạnh phúc với hôn nhân.  1) Những 
đàn ông yêu mù quáng vợ,   và để 
nàng toàn quyền quyết định mọi 
chuyện: “Nhất vợ nhì trời”. 2) 
Những đàn ông nhu nhược, ba phải. 
Sao cũng được miễn là vợ con đừng 
làm gì phiền toái, gây rắc rối, “Vợ ta 
không sợ, sợ ai?” 3) Những đàn ông 
uyển chuyển, biết tôn trọng và lắng 
nghe ý kiến của vợ. 
Trong ba mẫu đàn ông trên, ngoại trừ 
những người uyển chuyển, biết tôn 
trọng và lắng nghe vợ, thì dù thuộc 
loại yêu mù quáng hay ba phải, ta 
vẫn thấy hình bóng “sợ vợ” đâu đó. 
Vậy thế nào là những dấu hiệu của 
hành vi sợ vợ?
-Tỏ ra hết sức thận trọng về mọi 
chuyện trước mặt vợ.
-Một số đề tài không bao giờ dám 
thảo luận trước mặt vợ. Thí dụ, đề 
tài về sinh lý, tài chánh của gia đình, 
hoặc việc nuôi dạy con cái.
-Thấy vợ kính trọng cha mẹ vợ nhưng 
ghét cha mẹ chồng. Cấm không cho 
chồng mời cha mẹ, người thân đến 
thăm trong những dịp lễ lạt đặc biệt 

GIÁO DỤC TÂM LÝ
YÊU VỢ NỂ VỢ HAY SỢ VỢ 

�� Trần Mỹ Duyệt
mà vẫn nghe theo. 

-Trước những sai trái, khuyết điểm 
của vợ, không hề dám góp ý hoặc 
sửa sai.  

-Mỗi lần định nói “không” với vợ là 
tim đập loạn nhịp, tay chân lạnh, 
toát mồ hôi.

-Mỗi lần định đưa ra một vấn đề để 
thảo luận với vợ là ngập ngừng và 
rồi bỏ dở.

-Bị vợ kiểm soát mọi chuyện: Đi 
đâu, làm gì… cũng đều phải hỏi ý 
kiến vợ trước.

Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu tuy là 
một thi nhân nổi tiếng của xã hội 
nho giáo Việt Nam, nhưng ông đã 
sớm nhận ra điều bất ổn trong quan 
hệ hôn nhân khi người chồng tỏ ra 
dấu hiệu sợ vợ. Ông đã làm một bài 
thơ nổi tiếng với tựa đề “Cứu Cấp 
Sự Sợ Vợ”. Theo ông, vợ chồng đến 
với nhau trước là vì tình, từ tình sinh 
ái, từ ái sinh úy. Và úy là “sợ”. Trong 
tình có yêu, và trong yêu có sợ. Vẫn 
theo Tản Đà thì vợ là một nhân vật 
đáng sợ, nhưng sợ đây là phát xuất 
từ tình yêu chân chính, không muốn 
phiền lòng người mình yêu. Nó khác 
với cái sợ do tâm lý như nhược, yếm 
thế và tự ty. 
Tóm lại, Tản Đà gọi người sợ vợ 
một cách chính đáng là “ông” chồng. 
Thỉnh thoảng sợ một lần, một cái gì 
đó là “anh” chồng. Cái gì cũng sợ 
gọi là “thằng” chồng. Sợ như vậy, 
theo ông là có vấn đề. Cũng theo cái 
nhìn tâm lý hôn nhân ngày nay là 
cần phải được trị liệu, cần được cố 
vấn, và hướng dẫn. Để đọc toàn văn 
bài “Cứu Cấp Sự Sợ Vợ” của tác giả 
Nguyễn Khắc Hiếu, mời tham khảo 
Khối Tình Con. Quyển II (1918), 
Thơ Tản Đà. Những Tác Phẩm Thơ 
Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng.  

Tuy nhiên, sợ vợ không chỉ là căn 
bệnh của những “thằng chồng”, 
người xưa cũng có câu “Sợ vợ mới 
anh hùng”. Trong thực tế có những 
anh hùng sợ vợ, ngược lại, chính vì 
họ sợ vợ mới là anh hùng. Khổng 
Tử đã nói: “Tu thân, tề gia, trị quốc, 
bình thiên hạ”.  Họ là những vỹ nhân, 
những con người tượng trưng như:
-Tổng Thống Abraham Lincoln 
nước Mỹ. 
Là vĩ nhân nắm trong tay quyền 
lực tối cao, nhưng lại sống khổ sở 
dưới sự đay nghiến của vợ mình. 
Abraham Lincoln vị tổng thống thứ 
16 và được xem là một trong những 
tổng  thống vĩ đại nhất nước Mỹ 
nhưng về đời tư, Linlcon lại rất khổ 
sở: ông bị vợ hành hạ suốt cả cuộc 
đời. Ông cưới bà Mary Told năm 
1842 khi ông 33 tuổi, và bà Mary 
mới 23 tuổi, con nhà danh giá, con 
gái của thống đốc ngân hàng. Vì biết 
gia đình mình không “môn đăng hộ 
đối”, nên Abraham đã phải cân nhắc 
quyết định hôn nhân của mình trong 
3 năm. 
Tuy vậy, hôn nhân của ông đã trở 
thành một cuộc thử thách lớn lao cho 
ông. Là một phụ nữ duyên dáng, trí 
thức, thời trang, thông minh, nhưng 
cũng là một người vợ có tính kỳ 
quái, ưa bẳn gắt, gây sự với chồng 
và rất dễ nổi giận. Bà thường xuyên 
ghen tỵ với mọi người quanh chồng, 
nhiếc mắng chồng một cách rất thậm 
tệ dù cả khi ông đã là tổng thống.  
Chê bai ngoại hình của chồng, la hét, 
bù lu bù loa và chửi bới chồng không 
chút nể trọng. Có lần bà đã lên cơn 
điên cầm tách cà phê nóng ném vào 
mặt ông trước mặt nhiều người trong 
một quán trọ.   
Đau đầu vì chuyện chính trị, khi về 
nhà, Abraham Lincoln lại gặp phải 

https://ocuaso.com/tag/tap-khoi-tinh-con-tan-da
https://ocuaso.com/tag/tap-khoi-tinh-con-quyen-ii-1918-tan-da
https://ocuaso.com/tho-viet-nam/tan-da
https://ocuaso.com/tho-viet-nam
https://ocuaso.com/tho-viet-nam
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một người vợ với những hội chứng 
“tâm thần” thường xuyên gây nhiều 
bão tố và thách đố hơn cả chính 
trường. Vậy mà vị tổng thống vẫn 
nhẫn nhục và trung thành với đời 
sống hôn nhân mà không hề có ý 
định ly dị. Ông xứng đáng danh hiệu 
cao quí của một vỹ nhân ngoài xã 
hội, một người chồng cao cả trong 
gia đình.  
- Triết gia socrate, Hy Lạp. 
Triết gia Hy Lạp Socrate được nhiều 
người quỳ gối ngưỡng mộ. Ông là 
bậc thầy của ngành triết học, là một 
triết gia siêu việt, nhưng với bà vợ 
Xanthippe thì ông chỉ là “con tép”. 
Socrate lấy vợ khi đã 50 tuổi, vợ ông 
trẻ hơn ông rất nhiều. Nhưng vợ ông 
lại là người phụ nữ mà cả thành Nhã 
Điển (Athen) ai cũng đều biết tiếng. 
Bà dữ dằn, hung ác, và đanh đá. Suốt 
ngày bà la hét, chửi bới và hành 
hung chồng, đến nỗi tên của bà đã 
biến thành danh từ chung chỉ những 
ác phụ, những người đàn bà đanh đá, 
lăng loàn. Ngược lại với vợ, Socrate 
được tiếng là người chồng “ngoan”, 
chẳng bao giờ cãi nửa lời.
Chuyện kể về sự ghen tương bệnh 
hoạn của vợ nhà triết học thì nhiều, 
đáng nhớ nhất là một lần thầy trò 
Socrate đang trao đổi về triết học, 
Xanthippe bỗng xuất hiện la mắng 
um xùm. Không thấy ai phản ứng gì, 
tức giận bà đem cả vò nước xối lên 
đầu chồng. Socrate đã chữa thẹn cho 
vợ: “Sau sấm sét bao giờ trời cũng 
đổ mưa”. Lần khác, Socrate đang ăn 
cơm với bạn thì bà ném cả mâm cơm 
ra sân. Bình tĩnh, ông nói với bạn bè: 
“Chắc bà ấy muốn chúng ta ra sân ăn 
cho mát”. Có lẽ tính khí của vợ ông 
đã giúp ông sống với những suy nghĩ 
của mình. Ông đã khuyên các thế hệ 
trẻ đang muốn bước vào đường hôn 
nhân như sau: “Các bạn cứ lấy vợ đi, 
nếu may mắn các bạn sẽ hạnh phúc, 
còn nếu không ít nhất cũng trở thành 
một triết gia”.
- Văn hào Lev Tolstoi, Nga. 
Đại văn hào Nga Lev Tolstoi đã bỏ 
nhà đi giữa trời tuyết giá, rồi chết ở 
một nhà ga. Ông không muốn phải 
thấy mặt vợ.

Là bá tước, là văn hào được cả thế 
giới ca tụng. Cuộc hôn nhân của ông 
và người yêu Sofya bắt đầu từ một 
tình yêu tuyệt đẹp. 48 năm trong hôn 
nhân, họ đã có với nhau nhiều mặt 
con. Sofya không chỉ là vợ mà còn 
là người phụ tá, thư ký cho chồng, 
tận tụy hỗ trợ ông trong công việc, 
nhưng cuối đời, hôn nhân của họ 
đã trở thành một bất hạnh, bế tắc. 
Sofya thường cằn nhằn, trách móc, 
đay nghiến, mạt sát chồng với những 
lời độc địa, chua cay. Có những lúc 
Sofya như phát điên, nằm lăn ra đất 
lăn lộn, vật vã, dọa tự tử, dọa đâm 
đầu xuống giếng… 
Quan niệm về xã hội, triết lý sống 
giữa hai người khác nhau, và vì 
những căng thẳng ngày càng trở nên 
tồi tệ, một ngày trời đầy tuyết, Tolstoi 
bỏ nhà ra đi rồi 11 ngày sau, ông 
được tìm thấy đã chết ở một nhà ga 
với ước nguyện cuối cùng là không 
muốn nhìn thấy vợ nữa. Cái chết của 
ông đã để lại nhiều cuộc tranh cãi, 
kẻ khen, người chê ông là sống ảo 
tưởng, con người mang những hoài 
bão “đập đá vá trời”, thiếu thực tế. 
Âu cũng là tâm thức và lối sống của 
những thi văn xưa nay. Phần Sofya 
cũng có người khen, kẻ chê. Người 
ta bênh bà vì suốt đời phải sống với 
một người chồng “ăn cơm nhà, vác 
ngà voi”, chỉ lo chuyện thiên hạ. 
Tóm lại, bá tước, đại văn hào Tolstoi 
đáng khen ở chỗ ông đã nhẫn nại 
trước những sóng gió, bão táp gây ra 
do người vợ. Nhưng mặt khác, chính 
ông cũng là người đã gây nên những 
bão tố đó.   
Trong ba người đàn ông trên, Tổng 
Thống Lincoln hành xử chuyện gia 
đình với phán đoán và cái nhìn của 
một chính trị gia. Socrate nhìn và 
giải quyết qua cung cách của một 
triết gia. Tolstoi nhìn những khó 
khăn của đời sống vợ chồng với suy 
nghĩ một văn sỹ, một lý thuyết gia. 
Tuy nhiên, ở phần cuối ông đã tỏ ra 
thua cuộc vì hành động tự ý bỏ nhà 
và chọn cho mình một cái chết mà 
trong lòng còn mang sự hận thù với 
vợ. 
Ngày nay, trong thế giới hiện tại qua 
phong trào phụ nữ bình quyền, nữ 

giới đang làm chủ tình hình trong gia 
đình cũng như ngoài xã hội. Văn hóa 
trọng nam khinh nữ không còn nữa, 
thay vào đó là văn hóa “lady first”. 
Nó đang xâm chiếm vào mọi lãnh 
vực từ gia đình, xã hội, chính trị, kể 
cả một số sinh hoạt tôn giáo. Tuy 
nhiên, nếu thái quá không tốt, thì bất 
cập cũng không phải là điều tốt. Vậy 
làm sao để quân bình hóa quan niệm 
sống và tình cảm trong tương quan 
vợ chồng. 
Nghiên cứu về đời sống gia đình cho 
thấy rằng trong đời sống hôn nhân 
nếu muốn có hạnh phúc đòi hỏi vợ 
chồng phải lắng nghe, tôn trọng lẫn 
nhau. Ở một mặt khác, đàn ông biết 
lắng nghe, chiều ý kiến vợ một tí, 
nôm na là biết “nể vợ”, hay “sợ vợ” 
thì đời sống hôn nhân sẽ hạnh phúc, 
ít bị ly dị hơn nhưng người chồng 
ương ương, dở dở, dùng quyền thì 
không xong, mà theo ý kiến vợ thì 
mặt mũi, danh dự… Đây là kết quả 
khảo cứu dài hạn 130 cặp vợ chồng 
do tiến sỹ tâm lý John Gottman thực 
hiện. Theo ông trong tác phẩm “7 
nguyên tắc để hôn nhân thành công”, 
thì 65% người chồng thường làm 
tăng sự tiêu cực trong những cuộc 
cãi vã. Nghiên cứu cũng cho thấy 
81% khả năng một cuộc hôn nhân sẽ 
tan vỡ khi người đàn ông không chịu 
nghe ý kiến của vợ.
Để tránh những ảnh hưởng tiêu cực 
của hôn nhân, ông đã đưa ra 4 điều 
mà phía người chồng phải lưu ý:  
Chỉ trích, đề phòng, khinh thường 
và câm lặng. Đây không phải là tác 
phong và lối hành xử của một người 
đàn ông trưởng thành, người chồng 
có tư cách và hiểu biết. Thật ra, sợ 
vợ hay sợ chồng chỉ là mặt trái của 
đồng tiền tình yêu. Cha ông xưa đã 
dạy: “Tương kính như tân”.    
(Mời thăm trang nhà www.
giadinhnazareth.org để tham khảo 
thêm những bài vở, tài liệu giá trị.)

http://www.giadinhnazareth.org
http://www.giadinhnazareth.org
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Kính gởi Quý Ông bà và anh chị em lưu tâm đến sinh hoạt của Phòng Công Lý và Hòa 
Bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cách riêng “chương trình Tri Ân TPB - VNCH”

Kính gởi đến Quý Ông Thương Phế Binh – Việt Nam Cộng Hòa,
Bà con dân oan cả nước có liên lạc với Phòng Công Lý và Hòa Bình,
Quý vị ân nhân trong và ngoài nước. 
Quý Y bác sĩ, quý luật sư và các cộng tác viên của chương trình.
Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn (DCCT SG) vừa bắt đầu một nhiệm kỳ mới, do đó có những 
thay đổi nhân sự trong cộng đoàn. Cha Phê rô Đinh Ngọc Lâm được bổ nhiệm về làm bề 
trên Cộng đoàn DCCT SG.  Trong cương vị Bề trên mới, ngài có những dự phóng cho 
những hoạt động trong Cộng Đoàn và giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong đó sẽ có 
sự thay đổi liên quan đến văn phòng Công Lý và Hòa Bình. Để công việc được thuận lợi 
theo kế hoạch của ngài, và theo đề nghị của ngài, chúng tôi đã thực hiện việc bàn giao lại 
văn phòng Công lý và Hòa Bình ngày 15/05/2019 để ngài tiện việc sắp xếp lại công việc 

THÔNG CÁO
V/v THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG CỦA  

VĂN PHÒNG CÔNG LÝ & HÒA BÌNH
THUỘC DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN
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cũng như những hoạt động trong tương lai của văn phòng.
Do đó, từ hôm nay tôi, Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc không còn làm việc trong 
phòng Công Lý và Hòa Bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
Về hoạt động tri ân các Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB-VNCH), chúng 
tôi được cha Bề Trên mới cho biết là sẽ tiếp tục theo cách sắp xếp của ngài. Do đó, từ 
nay mọi đóng góp giúp cho TPB-VNCH qua DCCT SG xin liên hệ cha bề trên mới 
DCCT Sài Gòn.
Quý TPB-VNCH nào muốn được trợ giúp có thể đến liên hệ DCCT SG, số 38 Kỳ 
Đồng, P 9, Q. 3, Sài Gòn.
Các trường hợp chúng tôi đã cam kết thực hiện việc trợ giúp như khảo sát sửa/xây 
nhà mới… và đã có kế hoạch trợ giúp, chúng tôi sẽ tiếp tục giúp các ông hoàn thành 
ước nguyện.
Chúng tôi cam kết tiếp tục lo thu xếp và giúp đỡ cho quý ông TPB thuộc trường hợp 
đơn thân bị trục xuất khỏi căn nhà tạm trú ở vườn rau Lộc Hưng vào tháng 1 năm 
2019, chúng tôi chỉ cam kết sự trợ giúp này trong thời hạn và khả năng cho phép.

Về thông tin cá nhân của quý TPB-VNCH và các dân oan, tù nhân lương tâm… 
chúng tôi cam kết sẽ bảo mật cho quý vị. 
Chúng tôi không còn tiếp tục chương trình Tri Ân TPB – VNCH, do đó chúng tôi 
cũng không thể đón nhận sự trợ giúp nữa.
Chúng tôi chân thành cám ơn cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đã ủng hộ 
và đồng hành với chúng tôi trong nhiều năm qua. Cám ơn các ông TPB và các bà con 
dân oan khắp nơi trong cả nước đã yêu thương và tín nhiệm chúng tôi. Cám ơn các Y 
Bác sĩ, các luật sư và các Tình Nguyện Viên đã nhiệt tình cộng tác với chúng tôi bất 
chấp bao khó khăn, nguy hiểm. Cám ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hết 
lòng trợ giúp chúng tôi để thực hiện chương trình.
Chúng tôi chân thành xin lỗi về những thiếu sót, những vụng về, những giới hạn 
trong suốt quá trình sinh hoạt làm phiền lòng quý vị. Xin miễn thứ và thông cảm cho 
chúng tôi.
Xin quý vị tiếp tục cộng tác với DCCT SG trong việc thi hành sứ vụ của Nhà Dòng 
đó là mang Tin Mừng đến cho người nghèo, người bị bỏ rơi hơn cả.
Chân thành cám ơn Quý vị.
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, CSsR.
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Tàu INS Shakti của Hải quân Ấn Độ tại cảng Changi ở Singapore, 10/05/2018. 

Hải quân Singapore và Ấn Độ hôm 19/5 đã bắt đầu cuộc diễn tập hàng hải song phương lần thứ 
26, viết tắt là SIMBEX, ở Biển Đông, theo trang India Times.
Theo một tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc thao dượt hải quân kéo dài bốn 
ngày và sẽ bao gồm các hoạt động, trong đó có “bắn vũ khí nhắm vào các mục tiêu trên không 
và trên mặt đất”.
Ngoài tàu chiến Ấn Độ như Kolkata và Shakti, máy bay tuần tra hàng hải tầm xa P8I cũng sẽ 
tham gia cuộc tập trận này cùng với các tàu chiến tuần dương Steadfast và Valiant cùng máy bay 
tuần dương Fokker-50 và chiến đấu cơ F-16 của Hải quân Singapore.
“Sau khi kết thúc thành công triển lãm và hội hội thảo quốc phòng IMDEX-19, tàu Kolkata và 
Shakti tiếp tục lưu lại Singapore để tham gia cuộc tập trận SIMBEX-19,” thông cáo cho biết 
thêm.
“Trong những năm qua, tập trận SIMBEX đã không ngừng thể hiện cam kết của quốc gia [Ấn 
Độ] trong việc tăng cường hợp tác hàng hải giữa hai hải quân và tăng cường tình hữu nghị giữa 
hai nước. Hải quân Ấn Độ đã triển khai các tàu chiến tốt nhất cho SIMBEX-19 với mục đích 
tăng cường lòng tin lẫn nhau, tăng cường khả năng tương tác và xây dựng sức mạnh tổng hợp 
lớn hơn để giải quyết các mối quan ngại hàng hải chung giữa hai hải quân,” cũng theo tuyên bố 
của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Ngoài các tàu Kolkata, Shakti của Ấn Độ, máy bay tuần tra hàng hải tầm xa Poseidon-8I (P8I) 
cũng sẽ tham gia tập trận SIMBEX-19, theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Phía Singapore có các tàu chiến của hải quân tham gia như tàu Steadfast và tàu Valiant, cùng máy 
bay tuần tra hàng hải Fokker-50 (F-50) và máy bay chiến đấu F-16.
Cuộc tập trận SIMBEX 19 cũng sẽ kết thúc việc triển khai tàu Kolkata và tàu Shakti của Ấn Độ 
tới Biển Đông trong thời gian hai tháng, nhằm mục đích mở rộng các cầu nối hữu nghị thông qua 
các tương tác văn hóa, kinh tế và hàng hải với các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á.

Diễn đàn Facebook

Ấn Độ và Singapore tập trận ở Biển Đông 
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(VNTB) - “ Có nên xóa bỏ thành 
phần kinh tế nhà nước hay 
không? Đổi mới chính trị có phải 
là đổi mới chế độ chính trị không? 
Có cần phải sửa đổi điều lệ của 
Đảng CSVN hay không?”
Sau sự cố ngã bệnh trong chuyến 
công tác tại Kiên Giang gây nhiều 
đồn đoán, Tổng bí thư Nguyễn 
Phú Trọng bình thản trở lại chính 
trường với một phong thái điềm 
nhiên như không có bất cứ vấn đề 
gì nghiêm trọng đã xảy ra với ông.
Sự trở lại của ông Nguyễn Phú 
Trọng đã được các quân thần thiết 
kế hoặc cũng có thể là từ sự chỉ 
đạo trực tiếp của ông một cách tỉ 
mỉ, cẩn thận. Giữa lúc vấn đề sức 
khỏe của ông đang trở thành tâm 
điểm nóng của dư luận, một động 
thái bất ngờ    từ một kỷ luật, bắt 
giữ quan chức đậm nét “đốt lò”, 
gây rúng động cả truyền thông lẫn 
chính trường Việt Nam là kỷ luật 
và khởi tố một loạt quan chức cao 
cấp, trong đó cộm cán nhất là một 
cựu Phó Thủ tướng. Có thể nói đó 
là thông điệp rất hữu hiệu, rõ ràng 
về vai trò và vị trí của ông vẫn tồn 
tại cho dù tình trạng sức khỏe cá 
nhân ra sao.
Một thông điệp khác mạnh mẽ 
hơn, đáng chú ý hơn nữa là ngay 
khi chính thức xuất hiện trở lại trên 
truyền thông. Tại Hội nghị Trung 
ương đảng lần thứ 10 (18/5/2019), 
ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra một 
loạt vấn đề liên quan đến kinh tế, 
chính trị mang tính cốt tử của thể 
chế. 
Tại Hội nghị Trung ương 10, ông 
Nguyễn Phú Trọng đưa ra 3 câu 
hỏi lớn:
1. Có nên ‘xóa bỏ’ thành phần kinh 
tế nhà nước hay không? 
2. Đổi mới chính trị có phải là đổi 
mới chế độ chính trị không?
3. Có cần phải sửa đổi điều lệ của 

VNTB- Hiểu sao về 
‘thông điệp Nguyễn Phú Trọng’?

�� Thiên Điểu

Đảng CSVN hay không?
Dư luận đang tỏ ra hoài nghi, bàn 
tán khá nhiều về ý đồ thật sự của 
ông Trong khi đưa ra 3 câu hỏi 
như trên, Tuy nhiên trước đây, vào 
ngày 12 tháng 1 năm 2015, cũng 
tại Hội nghị 10, Khóa 11, trong bài 
phát biểu kết thúc kỳ họp, Cũng 
chính ông Nguyễn Phú Trọng đã 
từng nhấn mạnh: “Phải nắm vững 
và khẳng định: Đổi mới chính trị 
không phải là làm thay đổi chế độ 
chính trị, thay đổi bản chất của 
Đảng ta,...”.    Qui chiếu với phát 
biểu lần này thì rõ ràng nội dung 
là mâu thuẫn hoàn toàn với phát 
biểu của chính ông cách đây hơn 
4 năm. Câu hỏi đã đặt ra, nhưng 
rõ ràng khó có ai dám trả lời nếu 
không đoán định được ý đồ thật sự 
của đương kim Tổng bí thư kiêm 
Chủ tịch nước.
Trên góc độ suy luận để dự đoán, 
nếu như việc lờ tịt đi chi tiết về 
tình trạng sức khỏe của ông là nằm 
trong kế sách “giả chết bắt quạ” mà 
vụ khởi tố các quan chức nói trên là 
một chỉ dấu thì rất có thể 3 câu hỏi 
của ông tiếp tục là cái bẫy để các 
quan chức mà ông cho rằng thuộc 
thành phần “suy thoái, tự diễn 
biến”.. sẽ lộ mặt. Từ đó sẽ giúp 
ông nhận diện diện để biến thành 
phần này thành “củi” cho kế hoạch 

thanh trừng làm “trong sạch đảng” 
mà ông đang tiến hành. Cũng trên 
góc độ này thì 3 câu hỏi ông Trọng 
đưa ra cũng có thể là một cách để 
đo lường uy lực của ông hiện tại 
trong nội bộ chế độ mà ông đang 
nắm giữ vị trí tối cao.
Trên góc độ tích cực hơn với 
những người có ý tưởng lạc quan, 
kỳ vọng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ 
là người lãnh đạo thực tâm đưa đất 
nước tiến lên thì những câu hỏi mà 
ông đặt ra lại chính là những đáp 
án chính xác nhất cho xã hội Việt 
Nam ngày nay. Chính xác và vô 
cùng đơn giản khi chỉ cần thay đổi 
câu hỏi thành câu khẳng định. Điều 
này thì không cần phải bàn cãi. 
Vậy thông điệp của ông Nguyễn 
Phú Trọng là đơn giản, thực tâm 
hay là một ẩn ý sâu xa, phức tạp? 
Có lẽ sẽ chỉ có chính ông Nguyễn 
Phú Trọng mới xác quyết được. 
Riêng ý nghĩa khẳng định quyền 
uy thì nhìn trên khía cạnh nào cũng 
luôn dễ dàng nhận ra.
Sự trở lại đầy uy lực khi chiến dịch 
“đốt lò” rõ ràng đang nóng hơn, lan 
rộng hơn. Với thông điệp mới, rất 
có thể chính trường Việt Nam sẽ đi 
vào giai đoạn ngã ngũ nhanh hơn 
dù cho được thực hiện theo hướng 
nào.
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TRANG Y HỌC
�� Bác Sĩ Ngô Đình Tân

Nỗi Cô Đơn
1.	 Nỗi cô đơn là một trạng thái cảm 

xúc bất thường về tâm lý rất phổ 
biến, nay đang trở thành một cơn 
dịch tại các nước phát triển trên thế 
giới.  Nó có thể là căn nguyên hoặc 
nguy cơ dẫn đến các căn bệnh tâm 
thần trầm trọng.  Nếu kéo dài cô đơn 
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể 
lý nghiêm trọng.

2.	 Cô đơn là một nỗi đau về tâm lý, nó 
cũng gây ra cảm xúc đau giống như 
đau về thể lý.  Cô đơn là một cảm 
xúc đau khổ trong bản thân khi bị 
bỏ rơi, như thiếu vắng sự giao tiếp 
thân mật gần gũi với cá nhân khác.  
Người sống một mình chưa chắc là 
bị cô đơn, hoặc sống chung quanh 
với nhiều người khác, chưa chắc là 
bảo đảm không bị cô đơn.  Cô đơn 
rất đa dạng.  Nó không chừa tuổi 
tác, hoàn cảnh gia đình, xã hội và 
kinh tế, người giàu nghèo, có chức 
vọng thành công hoặc bần cùng, có 
gia đình hoặc độc thân đều có thể 
trở thành cô đơn.  20% tổng số dân 
Hoa Kỳ cảm thấy cô đơn.  Sự cô đơn 
ngày càng gia tăng trong xã hội hiện 
đại.

3.	 Theo tâm lý học, mỗi cá nhân có 6 
nhu cầu xã hội cần được đám ứng, 
nếu không sẽ làm cá nhân đó rơi 
vào nỗi cô đơn:
•	 Gần gũi thân mật.
•	 Hội nhập xã hội.

•	 được nuôi dưỡng.
•	 Giá trị bản thân.
•	 Có liên minh đáng tin cậy.
•	 Được hướng dẫn khi bị rơi vào tình huống căng thẳng.
•	 Những nhóm người có nguy cơ cao bị cô đơn là quý cao niên tuổi 75 trở lên, 

người tàn tật, người di cư, người thất nghiệp.
4.	 Cô đơn là một cảm xúc tự nhiên mà ai cũng cảm nhận một lúc nào đó trong 

cuộc đời.  Những cảm xúc cô đơn này ngắn ngủi không kéo dài.  Nếu nỗi cô đơn 
kéo dài trong một thời gian lâu dài, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và 
thể lý.  nổi cô đơn có thể là nguyên nhân hoặc tăng nguy cơ mang các căn bệnh 
tâm thần như trầm cảm, bệnh lo âu về giao tiếp trong xã hội và nghịện ngập.  
Cô đơn và trẩm cảm luôn đi song song với nhau, cô đơn thường xảy ra trước rồi 
sau đó dẫn đến trầm cảm.  Người cô đơn thường sống khép kín trong căn phòng 
của mình.  Cô đơn gây ra lo âu khó chịu khi đi làm bạn hoặc giao tiếp với người 
khác.  Ngoài ra cô đơn còn là một nguy cơ lớn dẫn đến nghiện ngập.  Các cuộc 
nghiên cứu về sự nghiện ngập cho biết là những người có sự giao tiếp thân mật 
gần gủi với các cá nhân khác thì rất khó để trở thành nghiện ngập.

5.	 Cô đơn nếu kéo dài có thể ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến sức khỏe thể lý, 
nó tăng nguy cơ đột qụy và bệnh tim mạch, nó tăng tỷ lệ áp huyết cao, cao 
cholesterol và béo phì.  Ảnh hưởng của cô đơn về thể lý có tầm nghiêm trọng 
tương đương với ảnh hưởng của bệnh béo phì hoặc hút thuốc là mỗi ngày 15 
điếu thuốc.  Nổi cô đơn tăng lượng cortisol trong cơ thể.  Cortisol được coi như 
là hoá chất độc làm tăng áp huyết và tăng nguy cơ viêm nghiễm như hay bị 
cảm cúm đau nhức toàn thân, ngoài ra cortisol có thể gây ra rối loạn về tiêu 
hóa, rối loạn về giấc ngũ và rối loạn về tâm thần.  Ở trẻ em cô đơn có tác động 
tiêu cực đến học tập và trí nhớ.  Chúng hay có hành vi chống xã hội, phạm 
pháp vá tự hủy hoại.

6.	 Các bác sĩ tâm lý điều trị nỗi cô đơn bằng phương pháp tâm lý trị liệu từ 10 đến 
20 tuần.  Các phương pháp này phổ biến và có kết quả cao.  Cách thức tâm lý 
giúp tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, giúp đảo ngược các suy nghĩ tiêu 
cực và giúp các bệnh nhân nối kết với thế giới bên ngoài.  



Số 211 Tháng 6 - 2019 website: DienDanGiaoDan.com - 109

Gia Chánh
BÁNH HẠNH NHÂN GIANG ANH

NGUYÊN LIỆU:
•	 1/2 cup hạnh nhân nướng sơ 

qua xay nhỏ để riêng .
•	 1/3 cup đường
•	 3 muỗng canh bơ nhạt, mềm.
•	 2 lòng trắng trứng
•	 1/3 cup bột mì
•	 1/2 cup hạnh nhân cắt mỏng 

( cho lên mặt bánh trước khi 
nướng)

(Almond Tile Biscuits)

CÁCH LÀM:
•	 Lấy bơ đánh với đường cho nổi. Khi nổi cho lòng trắng từng trái vào trong khi máy đánh 

trứng vẫn chạy, sau đó cho bột vào , quậy đều. Cho hạnh nhân đã nướng ở trên vào, quậy 
đều.

•	 Khuôn thoa bơ, lấy túi khuôn cho bột vào bóp bột xuống khay hình dài hay tròn. để hạnh 
nhân bào mỏng lên trên.

•	 Lò nóng 375 độ.
•	 Để bánh vào lò, nướng cỡ 6 phút. Khi thấy chung quanh bánh có mầu nâu là bánh đã chín.
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NXB Tập San Y Sĩ Canada & Việt Ecology Press
ISBN: 978-1927781616

Sách khổ 6 x 9, 448 trang, giá 29 $US
www.amazon.com, tsys@videotron.ca
CP 117 Snowdon, Montréal, PQ H3X 3T3 

và các hiệu sách 

Nghiêm Sỹ Tuấn là một trí thức,một kẻ sĩ dấn thân, một quân nhân gương mẫu, Anh là hình 
ảnh tuyệt đẹp của phục vụ và hy sinh. Anh chết quá trẻ trên trận địa Khe Sanh ở tuổi 31, thời gian 
của tích lũy và đi tìm vốn sống. Kiến thức và vốn sống đó chưa có thời gian để đơm hoa kết trái, 
những trang viết của Nghiêm Sỹ Tuấn chỉ mới là những bản nháp, anh chưa có tác phẩm lớn nhưng 
cuộc sống anh đã là một tác phẩm lớn cống hiến cho đời. Mang vóc dáng của một thư sinh nhưng 
Anh rất mạnh mẽ. Anh là một tượng đài đơn độc và cũng là một biểu tượng tuyệt đẹp trong suốt 
cuộc Chiến Tranh Việt Nam. Cuốn sách này ra đời muộn màng hơn nửa thế kỷ sau ngày Anh mất, 
không thuần chỉ là một tưởng niệm người Y Sĩ Tiền Tuyến Nghiêm Sỹ Tuấn, nhưng còn là một thông 
điệp với tầm nhìn xa của Nghiêm Sỹ Tuấn để lại cho các thế hệ mai sau, tiếp bước Anh đi Tìm Mùa 
Xuân cho Dân tộc.  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Y sĩ Tiền Tuyến Nghiêm Sỹ Tuấn
Người Đi Tìm Mùa Xuân

Ngô Thế Vinh Chủ biên và 15 Tác giả
Phát hành tháng 5, 2019

http://www.amazon.com
mailto:tsys@videotron.ca
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Chúng tôi, con của nhà văn Đỗ Tốn và bà Nguyễn thị Như Băng, đã quyết định cho xuất bản tập truyện 
và hồi ký này vì:

- Trước hết chúng tôi muốn đóng góp trong việc bảo tồn nền văn chương Việt Nam và không muốn để 
mất vào quên lãng một tác phẩm có giá trị. Ý tưởng này đã hình thành một phần cũng nhờ một số thân 
hữu đã khích lệ, khuyến khích. Nhất là những người đã từng yêu mến “Hoa Vông Vang” ngày trước 
không có sách để đọc lại. Mà chúng tôi khi ra các tiệm sách Việt Nam ở California hỏi mua để biếu 
bạn cũng không có để mua.

- Kế đến, việc cho xuất bản Tập Truyện và Hồi Ký này cũng là một cách để chúng tôi gửi đến Bố Mẹ 
chúng tôi tất cả lòng kính yêu và ngưỡng mộ đối với Bố Mẹ.

- Sau cùng, chúng tôi tin là khi đọc hết Tập Truyện và Hồi Ký này, độc giả sẽ cảm thấy được là mình đã 
cùng sống, cùng chia sẻ với tác giả Đỗ Tốn và Như Băng những thăng trầm trong lịch sử của đất nước:

* Đọc qua những truyện trong tập “Hoa Vông Vang”, chúng ta sống lại cùng tác giả cả một thời thơ 
mộng, lãng mạn, đam mê, si dại của tuổi mới lớn, mới biết yêu trước khi bước qua một thế giới khác, 
thế giới khốc liệt của truyện “Ả Hẩu”.

* Đây là một thế giới đầy thử thách, cam go, cùng khổ và phiêu lưu của chàng trai trẻ, tuổi mới đôi 
mươi, đầy nhiệt huyết, đi theo cách mạng rồi phải sống đời lưu vong nơi đất khách.

* Song song với hai truyện trên, tập “Hồi Ký Như Băng”, như một cuốn phim, ghi lại cuộc đời của mẹ 
tôi, từ một cô gái ngây thơ sống cùng mẹ và anh, chị, em tại Lạng Sơn, vì chiến tranh dành quyền lực 
để đô hộ nước ta giữa thực dân Pháp và phát xít Nhật, đã phải đột ngột chạy trốn cùng một số người 
qua biên giới Tàu thời 1940. Mấy năm lưu lạc xứ người cô gái ấy sống ra sao? Và đã gặp được tình 
yêu của đời mình như thế nào? Và rồi làm sao để trở về quê hương đây khi bao gian nguy đang rập 
rình trước mặt…?

Ấn phí 12 Mỹ kim. Quý độc giả có thể đặt mua sách qua mạng baoviettide.com/store.html  
hoặc gọi điện thoại (714) 264-0774 * (949) 705-9538.

GIỚI THIỆU SÁCH:
ĐỖ TỐN “Hoa Vông Vang” - “Ả Hẩu”

& NGUYỄN THỊ NHƯ BĂNG “Hồi Ký Như Băng”

Tập truyện “Hoa Vông Vang” – “Ả Hẩu” – “Hồi Ký Như 
Băng”, do Việt Tide xuất bản tháng 4 năm 2019, là một tập 
hợp văn chương gồm 3 phần:
1. Tập “Hoa Vông Vang”, một tập truyện ngắn của nhà 

văn Đỗ Tốn được xuất bản lần đầu tiên năm 1945
2. Truyện ngắn “Ả Hẩu”, một tự truyện, cũng do nhà văn 

Đỗ Tốn viết và cho đăng trên báo tại Saigon vào thập niên 
1960

3. Hồi Ký của bà Nguyễn thị Như Băng, phu nhân nhà 
văn Đỗ Tốn, khởi viết vào năm 1987 tại California, Hoa 
Kỳ, ghi lại những ký ức về thời niên thiếu của mình tại 
Lạng Sơn và những năm tháng sống lưu lạc bên đất Trung 
Hoa trước khi tìm đường trốn trở về Việt Nam

http://www.baoviettide.com/store.html
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DANH MỤC QUẢNG CÁO
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân chaân thaønh caûm taï söï hoã trôï cuûa Quyù Thaân Chuû vaø 

Quyù Ñoäc Giaû ñaõ nhieät thaønh uûng hoä cho caùc Thaân Chuû Quaûng Caùo döôùi ñaây

     	 Quảng Cáo
Quý vị đăng quảng cáo, hỉ tín, ai tín trên Diễn Đàn Giáo Dân sẽ được tôn trọng bởi:
• Hàng ngàn độc giả nhờ báo được phân phối qua các địa điểm quảng cáo.
• Hàng ngàn độc giả qua báo dài hạn gửi đến tận nhà.
• Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân được phân  phối trên khắp Hoa-Kỳ và thế giới. 

PHIẾU ĐỘC GIẢ

Họ Tên: ______________________________________   Điện thoại:_______________________
Địa Chỉ: _____________________________________    □ Độc Giả Cũ, ID# ________________
	          ______________________________________   □ Độc Giả Mới
	          _______________________________  Email: _________________________________
Nhận làm: □ Cố Vấn     □ Chủ Trương    □ Cổ Động Viên    □ Bảo Trợ    □ Điều Hành    
□ Đại Diện Vùng    □ Độc Giả Ân Nhân:  □ $60   □ $100   □ $200  □ $...............USD
□ Độc Giả Thường: Hoa-Kỳ $50 USD;  Canada $70 USD; Âu Châu, Á Châu, Úc Châu $80 USD
Muốn mua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân từ số: _____________________________________
Muốn có các số cũ (nếu còn): _____________________________________________________
Xin gửi mẫu này về Tòa Soạn DĐGD: 7864 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Hoặc gọi điện thoại: 714-894-5826      Email toabaoddgd@yahoo.com
Chi phiếu, lệnh phiếu xin đề DIEN DAN GIAO DAN, INC. và gửi về địa chỉ trên.
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